
B  LU T T  T NG DÂN SỘ Ậ Ố Ụ Ự
(Đã s a đ i, b  sung năm 2011)ử ổ ổ

Căn c  vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đ c s aứ ế ướ ộ ộ ủ ệ ượ ử  
đ i, b  sung theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h iổ ổ ị ế ố ủ ố ộ  
khoá X, kỳ h p th  10;ọ ứ
B  lu t này quy đ nh trình t , th  t c gi i quy t các v  vi c dân s  và thi hành án dân s .ộ ậ ị ự ủ ụ ả ế ụ ệ ự ự

Ph n th  nh tầ ứ ấ
NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị

Ch ng Iươ
NHI M V  VÀ HI U L C C A B  LU T T  T NG DÂN SỆ Ụ Ệ Ự Ủ Ộ Ậ Ố Ụ Ự

Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và nhi m v  c a B  lu t t  t ng dân sề ạ ề ỉ ệ ụ ủ ộ ậ ố ụ ự

B  lu t t  t ng dân s  quy đ nh nh ng nguyên t c c  b n trong t  t ng dân s ; trình t , thộ ậ ố ụ ự ị ữ ắ ơ ả ố ụ ự ự ủ 
t c kh i ki n đ  Toà án gi i quy t các v  án v  tranh ch p dân s , hôn nhân và gia đình,ụ ở ệ ể ả ế ụ ề ấ ự  
kinh doanh, th ng m i, lao đ ng (sau đây g i chung là v  án dân s ) và trình t , th  t cươ ạ ộ ọ ụ ự ự ủ ụ  
yêu c u đ  Toà án gi i quy t các vi c v  yêu c u dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh,ầ ể ả ế ệ ề ầ ự  
th ng m i, lao đ ng (sau đây g i chung là vi c dân s ); trình t , th  t c gi i quy t v  ánươ ạ ộ ọ ệ ự ự ủ ụ ả ế ụ  
dân s , vi c dân s  (sau đây g i chung là v  vi c dân s ) t i Toà án; thi hành án dân s ;ự ệ ự ọ ụ ệ ự ạ ự  
nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a c  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành tệ ụ ề ạ ệ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố 
t ng; quy n và nghĩa v  c a ng i tham gia t  t ng, c a cá nhân, c  quan nhà n c, đ n vụ ề ụ ủ ườ ố ụ ủ ơ ướ ơ ị 
vũ trang nhân dân, t  ch c kinh t , t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c chínhổ ứ ế ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ ứ  
tr  xã h i - ngh  nghi p, t  ch c xã h i, t  ch c xã h i - ngh  nghi p (sau đây g i chung làị ộ ề ệ ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ọ  
c  quan, t  ch c) có liên quan nh m b o đ m cho vi c gi i quy t các v  vi c dân s  đ cơ ổ ứ ằ ả ả ệ ả ế ụ ệ ự ượ  
nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp lu t.ậ

B  lu t t  t ng dân s  góp ph n b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa, tăng c ng pháp ch  xãộ ậ ố ụ ự ầ ả ệ ế ộ ộ ủ ườ ế  
h i ch  nghĩa, b o v  l i ích c a Nhà n c, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, cộ ủ ả ệ ợ ủ ướ ề ợ ợ ủ ơ 
quan, t  ch c; giáo d c m i ng i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t.ổ ứ ụ ọ ườ ỉ ấ ậ

Đi u 2. Hi u l c c a B  lu t t  t ng dân sề ệ ự ủ ộ ậ ố ụ ự

1. B  lu t t  t ng dân s  đ c áp d ng đ i v i m i ho t đ ng t  t ng dân s  trên toàn lãnhộ ậ ố ụ ự ượ ụ ố ớ ọ ạ ộ ố ụ ự  
th  n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ổ ướ ộ ộ ủ ệ

2. B  lu t t  t ng dân s  đ c áp d ng đ i v i m i ho t đ ng t  t ng dân s  do c  quanộ ậ ố ụ ự ượ ụ ố ớ ọ ạ ộ ố ụ ự ơ  
Lãnh s  c a Vi t Nam ti n hành  n c ngoài.ự ủ ệ ế ở ướ

3. B  lu t t  t ng dân s  đ c áp d ng đ i v i vi c gi i quy t v  vi c dân s  có y u tộ ậ ố ụ ự ượ ụ ố ớ ệ ả ế ụ ệ ự ế ố 
n c ngoài; tr ng h p đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k tướ ườ ợ ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ ế  
ho c gia nh p có quy đ nh khác thì áp d ng quy đ nh c a đi u c qu c t  đó.ặ ậ ị ụ ị ủ ề ướ ố ế

4. Cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoài thu c đ i t ng đ c h ng các quy n u đãi,ơ ổ ứ ướ ộ ố ượ ượ ưở ề ư  
mi n tr  ngo i giao ho c các quy n u đãi, mi n tr  lãnh s  theo pháp lu t Vi t Nam, theoễ ừ ạ ặ ề ư ễ ừ ự ậ ệ  
đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p thì về ướ ố ế ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ ụ 
vi c dân s  có liên quan đ n cá nhân, c  quan, t  ch c đó đ c gi i quy t b ng con đ ngệ ự ế ơ ổ ứ ượ ả ế ằ ườ  
ngo i giao.ạ



Ch ng IIươ
NH NG NGUYÊN TĂC C  B NỮ Ơ Ả

Đi u 3. B o đ m pháp ch  xã h i ch  nghĩa trong t  t ng dân sề ả ả ế ộ ủ ố ụ ự

M i ho t đ ng t  t ng dân s  c a ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ng, c a cáọ ạ ộ ố ụ ự ủ ườ ế ố ụ ườ ố ụ ủ  
nhân, c  quan, t  ch c có liên quan ph i tuân theo các quy đ nh c a B  lu t này.ơ ổ ứ ả ị ủ ộ ậ

Đi u 4. Quy n yêu c u Toà án b o v  quy n và l i ích h p phápề ề ầ ả ệ ề ợ ợ

Cá nhân, c  quan, t  ch c do B  lu t này quy đ nh có quy n kh i ki n v  án dân s , yêuơ ổ ứ ộ ậ ị ề ở ệ ụ ự  
c u gi i quy t vi c dân s  t i Toà án có th m quy n đ  yêu c u Toà án b o v  quy n vàầ ả ế ệ ự ạ ẩ ề ể ầ ả ệ ề  
l i ích h p pháp c a mình ho c c a ng i khác.ợ ợ ủ ặ ủ ườ

Đi u 5. Quy n quy t đ nh và t  đ nh đo t c a đ ng sề ề ế ị ự ị ạ ủ ươ ự

1. Đ ng s  có quy n quy t đ nh vi c kh i ki n, yêu c u Toà án có th m quy n gi i quy tươ ự ề ế ị ệ ở ệ ầ ẩ ề ả ế  
v  vi c dân s . Toà án ch  th  lý gi i quy t v  vi c dân s  khi có đ n kh i ki n, đ n yêuụ ệ ự ỉ ụ ả ế ụ ệ ự ơ ở ệ ơ  
c u c a đ ng s  và ch  gi i quy t trong ph m vi đ n kh i ki n, đ n yêu c u đó.ầ ủ ươ ự ỉ ả ế ạ ơ ở ệ ơ ầ

2. Trong quá trình gi i quy t v  vi c dân s , các đ ng s  có quy n ch m d t, thay đ i cácả ế ụ ệ ự ươ ự ề ấ ứ ổ  
yêu c u c a mình ho c tho  thu n v i nhau m t cách t  nguy n, không trái pháp lu t vàầ ủ ặ ả ậ ớ ộ ự ệ ậ  
đ o đ c xã h i.ạ ứ ộ

Đi u 6. Cung c p ch ng c  và ch ng minh trong t  t ng dân sề ấ ứ ứ ứ ố ụ ự

1. Các đ ng s  có quy n và nghĩa v  cung c p ch ng c  cho Toà án và ch ng minh choươ ự ề ụ ấ ứ ứ ứ  
yêu c u c a mình là có căn c  và h p pháp. ầ ủ ứ ợ
Cá nhân, c  quan, t  ch c kh i ki n, yêu c u đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c aơ ổ ứ ở ệ ầ ể ả ệ ề ợ ợ ủ  
ng i khác có quy n và nghĩa v  cung c p ch ng c , ch ng minh nh  đ ng s .ườ ề ụ ấ ứ ứ ứ ư ươ ự

2. Toà án ch  ti n hành xác minh, thu th p ch ng c  trong nh ng tr ng h p do B  lu t nàyỉ ế ậ ứ ứ ữ ườ ợ ộ ậ  
quy đ nh.ị

** Đi u 7. Trách nhi m cung c p tài li u, ch ng c  c a cá nhân, c  quan t  ch c cóề ệ ấ ệ ứ ứ ủ ơ ổ ứ  
th m quy n ẩ ề

Cá nhân, c  quan, t  ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi mơ ổ ứ ạ ệ ụ ề ạ ủ ệ  
cung c p đ y đ  và đúng th i h n cho đ ng s , Tòa án, Vi n ki m sát tài li u, ch ng cấ ầ ủ ờ ạ ươ ự ệ ể ệ ứ ứ 
mà mình đang l u gi , qu n lý khi có yêu c u c a đ ng s , Tòa án, Vi n ki m sát và ph iư ữ ả ầ ủ ươ ự ệ ể ả  
ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c cung c p tài li u, ch ng c  đó; trong tr ng h pị ệ ướ ậ ề ệ ấ ệ ứ ứ ườ ợ  
không cung c p đ c thì ph i thông báo b ng văn b n cho đ ng s , Tòa án, Vi n ki m sátấ ượ ả ằ ả ươ ự ệ ể  
bi t và nêu rõ lý do c a vi c không cung c p đ c tài li u, ch ng c .”ế ủ ệ ấ ượ ệ ứ ứ

Đi u 8. Bình đ ng v  quy n và nghĩa v  trong t  t ng dân sề ẳ ề ề ụ ố ụ ự

M i công dân đ u bình đ ng tr c pháp lu t, tr c Toà án không phân bi t dân t c, namọ ề ẳ ướ ậ ướ ệ ộ  
n , thành ph n xã h i, tín ng ng, tôn giáo, trình đ  văn hoá, ngh  nghi p. M i c  quan, tữ ầ ộ ưỡ ộ ề ệ ọ ơ ổ 
ch c đ u bình đ ng không ph  thu c vào hình th c t  ch c, hình th c s  h u và nh ng v nứ ề ẳ ụ ộ ứ ổ ứ ứ ở ữ ữ ấ  
đ  khác.ề
Các đ ng s  đ u bình đ ng v  quy n và nghĩa v  trong t  t ng dân s , Toà án có tráchươ ự ề ẳ ề ề ụ ố ụ ự  
nhi m t o đi u ki n đ  h  th c hi n các quy n và nghĩa v  c a mình.ệ ạ ề ệ ể ọ ự ệ ề ụ ủ



Đi u 9. B o đ m quy n b o v  c a đ ng sề ả ả ề ả ệ ủ ươ ự

Đ ng s  có quy n t  b o v  ho c nh  lu t s  hay ng i khác có đ  đi u ki n theo quyươ ự ề ự ả ệ ặ ờ ậ ư ườ ủ ề ệ  
đ nh c a B  lu t này b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình.ị ủ ộ ậ ả ệ ề ợ ợ ủ
Toà án có trách nhi m b o đ m cho đ ng s  th c hi n quy n b o v  c a h .ệ ả ả ươ ự ự ệ ề ả ệ ủ ọ

Đi u 10. Hoà gi i trong t  t ng dân sề ả ố ụ ự

Toà án có trách nhi m ti n hành hoà gi i và t o đi u ki n thu n l i đ  các đ ng s  thoệ ế ả ạ ề ệ ậ ợ ể ươ ự ả 
thu n v i nhau v  vi c gi i quy t v  vi c dân s  theo quy đ nh c a B  lu t này.ậ ớ ề ệ ả ế ụ ệ ự ị ủ ộ ậ

Đi u 11. H i th m nhân dân tham gia xét x  v  án dân sề ộ ẩ ử ụ ự

Vi c xét x  các v  án dân s  có H i th m nhân dân tham gia theo quy đ nh c a B  lu t này.ệ ử ụ ự ộ ẩ ị ủ ộ ậ  
Khi xét x , H i th m nhân dân ngang quy n v i Th m phán.ử ộ ẩ ề ớ ẩ

Đi u 12. Th m phán và H i th m nhân dân xét x  đ c l p và ch  tuân theo pháp lu t ề ẩ ộ ẩ ử ộ ậ ỉ ậ

Khi xét x  v  án dân s , Th m phán và H i th m nhân dân đ c l p và ch  tuân theo phápử ụ ự ẩ ộ ẩ ộ ậ ỉ  
lu t.ậ
Nghiêm c m m i hành vi c n tr  Th m phán, H i th m nhân dân th c hi n nhi m v .ấ ọ ả ở ẩ ộ ẩ ự ệ ệ ụ

Đi u 13. Trách nhi m c a c  quan, ng i ti n hành t  t ng dân sề ệ ủ ơ ườ ế ố ụ ự

1. C  quan, ng i ti n hành t  t ng dân s  ph i tôn tr ng nhân dân và ch u s  giám sát c aơ ườ ế ố ụ ự ả ọ ị ự ủ  
nhân dân.

2. C  quan, ng i ti n hành t  t ng dân s  ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c th cơ ườ ế ố ụ ự ị ệ ướ ậ ề ệ ự  
hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Tr ng h p ng i ti n hành t  t ng có hành vi việ ệ ụ ề ạ ủ ườ ợ ườ ế ố ụ  
ph m pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c đ  vi ph m mà b  x  lý k  lu t ho c b  truy c uạ ậ ấ ứ ộ ạ ị ử ỷ ậ ặ ị ứ  
trách nhi m hình s  theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ự ị ủ ậ

3. C  quan, ng i ti n hành t  t ng dân s  ph i gi  bí m t nhà n c, bí m t công tác theoơ ườ ế ố ụ ự ả ữ ậ ướ ậ  
quy đ nh c a pháp lu t; gi  gìn thu n phong m  t c c a dân t c, gi  bí m t ngh  nghi p, bíị ủ ậ ữ ầ ỹ ụ ủ ộ ữ ậ ề ệ  
m t kinh doanh, bí m t đ i t  c a các đ ng s  theo yêu c u chính đáng c a h .ậ ậ ờ ư ủ ươ ự ầ ủ ọ

4. Ng i ti n hành t  t ng dân s  có hành vi trái pháp lu t gây thi t h i cho cá nhân, cườ ế ố ụ ự ậ ệ ạ ơ 
quan, t  ch c thì Toà án ph i b i th ng cho ng i b  thi t h i và ng i ti n hành t  t ngổ ứ ả ồ ườ ườ ị ệ ạ ườ ế ố ụ  
có trách nhi m b i hoàn cho Toà án theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ồ ị ủ ậ

Đi u 14. Toà án xét x  t p th  ề ử ậ ể

Toà án xét x  t p th  v  án dân s  và quy t đ nh theo đa s .ử ậ ể ụ ự ế ị ố

Đi u 15. Xét x  công khai ề ử

1. Vi c xét x  v  án dân s  c a Toà án đ c ti n hành công khai, m i ng i đ u có quy nệ ử ụ ự ủ ượ ế ọ ườ ề ề  
tham d , tr  tr ng h p do B  lu t này quy đ nh.ự ừ ườ ợ ộ ậ ị

2. Trong tr ng h p đ c bi t c n gi  bí m t nhà n c, gi  gìn thu n phong m  t c c a dânườ ợ ặ ệ ầ ữ ậ ướ ữ ầ ỹ ụ ủ  
t c, gi  bí m t ngh  nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t đ i t  c a cá nhân theo yêu c uộ ữ ậ ề ệ ậ ậ ờ ư ủ ầ  
chính đáng c a đ ng s  thì Toà án xét x  kín, nh ng ph i tuyên án công khai.ủ ươ ự ử ư ả



** Đi u 16. B o đ m s  vô t  c a nh ng ng i ti n hành ho c tham gia t  t ng dânề ả ả ự ư ủ ữ ườ ế ặ ố ụ  
sự

Chánh án Tòa án, Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Tòa án, Vi n tr ng Vi n ki mẩ ộ ẩ ư ệ ưở ệ ể  
sát, Ki m sát viên, ng i phiên d ch, ng i giám đ nh, thành viên H i đ ng đ nh giá khôngể ườ ị ườ ị ộ ồ ị  
đ c ti n hành ho c tham gia t  t ng, n u có lý do xác đáng đ  cho r ng h  có th  khôngượ ế ặ ố ụ ế ể ằ ọ ể  
vô t  trong khi th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.”ư ự ệ ệ ụ ề ạ ủ

Đi u 17. Th c hi n ch  đ  hai c p xét xề ự ệ ế ộ ấ ử

1. Toà án th c hi n ch  đ  hai c p xét x .ự ệ ế ộ ấ ử

B n án, quy t đ nh s  th m c a Toà án có th  b  kháng cáo, kháng ngh  theo quy đ nh c aả ế ị ơ ẩ ủ ể ị ị ị ủ  
B  lu t này.ộ ậ

B n án, quy t đ nh s  th m không b  kháng cáo, kháng ngh  theo th  t c phúc th m trongả ế ị ơ ẩ ị ị ủ ụ ẩ  
th i h n do B  lu t này quy đ nh thì có hi u l c pháp lu t; đ i v i b n án, quy t đ nh sờ ạ ộ ậ ị ệ ự ậ ố ớ ả ế ị ơ 
th m b  kháng cáo, kháng ngh  thì v  án ph i đ c xét x  phúc th m. B n án, quy t đ nhẩ ị ị ụ ả ượ ử ẩ ả ế ị  
phúc th m có hi u l c pháp lu t.ẩ ệ ự ậ

2. B n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t mà phát hi n có vi ph m phápả ế ị ủ ệ ự ậ ệ ạ  
lu t ho c có tình ti t m i thì đ c xem xét l i theo th  t c giám đ c th m ho c tái th mậ ặ ế ớ ượ ạ ủ ụ ố ẩ ặ ẩ  
theo quy đ nh c a B  lu t này.ị ủ ộ ậ

Đi u 18. Giám đ c vi c xét x  ề ố ệ ử

Toà án c p trên giám đ c vi c xét x  c a Toà án c p d i, Toà án nhân dân t i cao giámấ ố ệ ử ủ ấ ướ ố  
đ c vi c xét x  c a Toà án các c p đ  b o đ m vi c áp d ng pháp lu t đ c nghiêm ch nhố ệ ử ủ ấ ể ả ả ệ ụ ậ ượ ỉ  
và th ng nh t.ố ấ

Đi u 19. B o đ m hi u l c c a b n án, quy t đ nh c a Toà ánề ả ả ệ ự ủ ả ế ị ủ

B n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t ph i đ c thi hành và ph i đ cả ế ị ủ ệ ự ậ ả ượ ả ượ  
m i công dân, c  quan, t  ch c tôn tr ng. Cá nhân, c  quan, t  ch c có nghĩa v  ch p hànhọ ơ ổ ứ ọ ơ ổ ứ ụ ấ  
b n án, quy t đ nh c a Toà án ph i nghiêm ch nh ch p hành.ả ế ị ủ ả ỉ ấ

Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Toà án nhân dân và các c  quan, t  ch cạ ệ ụ ề ạ ủ ơ ổ ứ  
đ c giao nhi m v  thi hành b n án, quy t đ nh c a Toà án ph i nghiêm ch nh thi hành vàượ ệ ụ ả ế ị ủ ả ỉ  
ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c th c hi n nhi m v  đó.ị ệ ướ ậ ề ệ ự ệ ệ ụ

Đi u 20. Ti ng nói và ch  vi t dùng trong t  t ng dân sề ế ữ ế ố ụ ự

Ti ng nói và ch  vi t dùng trong t  t ng dân s  là ti ng Vi t.ế ữ ế ố ụ ự ế ệ
Ng i tham gia t  t ng dân s  có quy n dùng ti ng nói và ch  vi t c a dân t c mình, trongườ ố ụ ự ề ế ữ ế ủ ộ  
tr ng h p này c n ph i có ng i phiên d ch.ườ ợ ầ ả ườ ị

** Đi u 21. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong t  t ng dân sề ể ệ ậ ố ụ ự

1. Vi n ki m sát nhân dân ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong t  t ng dân s , th c hi nệ ể ể ệ ậ ố ụ ự ự ệ  
các quy n yêu c u, ki n ngh , kháng ngh  theo quy đ nh c a pháp lu t nh m b o đ m choề ầ ế ị ị ị ủ ậ ằ ả ả  
vi c gi i quy t v  vi c dân s  k p th i, đúng pháp lu t.ệ ả ế ụ ệ ự ị ờ ậ



2. Vi n ki m sát nhân dân tham gia các phiên h p s  th m đ i v i các vi c dân s ; cácệ ể ọ ơ ẩ ố ớ ệ ự  
phiên tòa s  th m đ i v i nh ng v  án do Tòa án ti n hành thu th p ch ng c  ho c đ iơ ẩ ố ớ ữ ụ ế ậ ứ ứ ặ ố  
t ng tranh ch p là tài s n công, l i ích công c ng, quy n s  d ng đ t, nhà  ho c có m tượ ấ ả ợ ộ ề ử ụ ấ ở ặ ộ  
bên đ ng s  là ng i ch a thành niên, ng i có nh c đi m v  th  ch t, tâm th n.ươ ự ườ ư ườ ượ ể ề ể ấ ầ

3. Vi n ki m sát nhân dân tham gia phiên tòa, phiên h p phúc th m, giám đ c th m, táiệ ể ọ ẩ ố ẩ  
th m.ẩ

4. Vi n ki m sát nhân dân t i cao ch  trì ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao h ng d nệ ể ố ủ ố ợ ớ ố ướ ẫ  
thi hành Đi u này.”ề

Đi u 22. Trách nhi m chuy n giao tài li u, gi y t  c a Toà ánề ệ ể ệ ấ ờ ủ

1. Toà án có trách nhi m chuy n giao tr c ti p ho c qua b u đi n b n án, quy t đ nh, gi yệ ể ự ế ặ ư ệ ả ế ị ấ  
tri u t p, gi y m i và các gi y t  khác c a Toà án liên quan đ n ng i tham gia t  t ngệ ậ ấ ờ ấ ờ ủ ế ườ ố ụ  
dân s  theo quy đ nh c a B  lu t này.ự ị ủ ộ ậ

2. Trong tr ng h p Toà án chuy n giao tr c ti p không đ c ho c qua b u đi n không cóườ ợ ể ự ế ượ ặ ư ệ  
k t qu  thì U  ban nhân dân xã, ph ng, th  tr n (sau đây g i chung là U  ban nhân dân c pế ả ỷ ườ ị ấ ọ ỷ ấ  
xã) n i ng i tham gia t  t ng dân s  c  trú ho c c  quan, t  ch c n i ng i tham gia tơ ườ ố ụ ự ư ặ ơ ổ ứ ơ ườ ố 
t ng dân s  làm vi c có trách nhi m chuy n giao b n án, quy t đ nh, gi y tri u t p, gi yụ ự ệ ệ ể ả ế ị ấ ệ ậ ấ  
m i và các gi y t  khác c a Toà án liên quan đ n ng i tham gia t  t ng dân s  khi có yêuờ ấ ờ ủ ế ườ ố ụ ự  
c u c a Toà án và ph i thông báo k t qu  vi c chuy n giao đó cho Toà án bi t.ầ ủ ả ế ả ệ ể ế

Đi u 23. Vi c tham gia t  t ng dân s  c a cá nhân, c  quan, t  ch cề ệ ố ụ ự ủ ơ ổ ứ

Cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n và nghĩa v  tham gia t  t ng dân s  theo quy đ nh c aơ ổ ứ ề ụ ố ụ ự ị ủ  
B  lu t này, góp ph n vào vi c gi i quy t v  vi c dân s  t i Toà án k p th i, đúng phápộ ậ ầ ệ ả ế ụ ệ ự ạ ị ờ  
lu t.ậ

* Đi u 23a. B o đ m quy n tranh lu n t  t ng dân sề ả ả ề ậ ố ụ ự

Trong quá trình gi i quy t v  án dân s , Tòa án b o đ m đ  các bên đ ng s , ng i b oả ế ụ ự ả ả ể ươ ự ườ ả  
v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  th c hi n quy n tranh lu n đ  b o v  quy nệ ề ợ ợ ủ ươ ự ự ệ ề ậ ể ả ệ ề  
và l i ích h p pháp c a đ ng s .”ợ ợ ủ ươ ự

Đi u 24. B o đ m quy n khi u n i, t  cáo trong t  t ng dân sề ả ả ề ế ạ ố ố ụ ự

Cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n khi u n i, cá nhân có quy n t  cáo nh ng vi c làm tráiơ ổ ứ ề ế ạ ề ố ữ ệ  
pháp lu t c a ng i ti n hành t  t ng dân s  ho c c a b t c  cá nhân, c  quan, t  ch cậ ủ ườ ế ố ụ ự ặ ủ ấ ứ ơ ổ ứ  
nào trong ho t đ ng t  t ng dân s .ạ ộ ố ụ ự

C  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n ph i ti p nh n, xem xét và gi i quy t k p th i,ơ ổ ứ ẩ ề ả ế ậ ả ế ị ờ  
đúng pháp lu t các khi u n i, t  cáo; thông báo b ng văn b n v  k t qu  gi i quy t choậ ế ạ ố ằ ả ề ế ả ả ế  
ng i đã khi u n i, t  cáo bi t.ườ ế ạ ố ế

Ch ng IIIươ
TH M QUY N C A TOÀ ÁNẨ Ề Ủ

M c 1ụ
NH NG V  VI C DÂN S  THU C TH M QUY N GI I QUY T C A Ữ Ụ Ệ Ự Ộ Ẩ Ề Ả Ế Ủ

TOÀ ÁN



** Đi u 25. Nh ng tranh ch p v  dân s  thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa ánề ữ ấ ề ự ộ ẩ ề ả ế ủ

1. Tranh ch p gi a cá nhân v i cá nhân v  qu c t ch Vi t Nam.ấ ữ ớ ề ố ị ệ
2. Tranh ch p v  quy n s  h u tài s n.ấ ề ề ở ữ ả
3. Tranh ch p v  h p đ ng dân s .ấ ề ợ ồ ự
4. Tranh ch p v  quy n s  h u trí tu , chuy n giao công ngh , tr  tr ng h p quy đ nh t iấ ề ề ở ữ ệ ể ệ ừ ườ ợ ị ạ  
kho n 2 Đi u 29 c a B  lu t này.ả ề ủ ộ ậ
5. Tranh ch p v  th a k  tài s n.ấ ề ừ ế ả
6. Tranh ch p v  b i th ng thi t h i ngoài h p đ ng.ấ ề ồ ườ ệ ạ ợ ồ
7. Tranh ch p v  quy n s  d ng đ t, v  tài s n g n li n v i đ t theo quy đ nh c a phápấ ề ề ử ụ ấ ề ả ắ ề ớ ấ ị ủ  
lu t v  đ t đai.ậ ề ấ
8. Tranh ch p liên quan đ n ho t đ ng nghi p v  báo chí theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ế ạ ộ ệ ụ ị ủ ậ
9. Tranh ch p liên quan đ n yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u.ấ ế ầ ố ả ứ ệ
10. Tranh ch p liên quan đ n tài s n b  c ng ch  đ  thi hành án theo quy đ nh c a phápấ ế ả ị ưỡ ế ể ị ủ  
lu t v  thi hành án dân s .ậ ề ự
11. Tranh ch p v  k t qu  bán đ u giá tài s n, thanh toán phí t n đăng ký mua tài s n bánấ ề ế ả ấ ả ổ ả  
đ u giá theo quy đ nh c a pháp lu t v  thi hành án dân s .ấ ị ủ ậ ề ự
12. Các tranh ch p khác v  dân s  mà pháp lu t có quy đ nh.”ấ ề ự ậ ị

** Đi u 26. Nh ng yêu c u v  dân s  thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án ề ữ ầ ề ự ộ ẩ ề ả ế ủ

1. Yêu c u tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hànhầ ố ộ ườ ấ ự ự ặ ị ạ ế ự  
vi dân s , h y b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c quy tự ủ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ ự ự ặ ế  
đ nh tuyên b  h n ch  năng l c hành vi dân s .ị ố ạ ế ự ự

2. Yêu c u thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú và qu n lý tài s n c a ng iầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ả ủ ườ  
đó.

3. Yêu c u tuyên b  m t ng i m t tích, h y b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tích.ầ ố ộ ườ ấ ủ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ

4. Yêu c u tuyên b  m t ng i là đã ch t, h y b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đãầ ố ộ ườ ế ủ ỏ ế ị ố ộ ườ  
ch t.ế

5. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh v  dân s , quy tầ ậ ạ ệ ả ế ị ề ự ế  
đ nh v  tài s n trong b n án, quy t đ nh hình s , hành chính c a Tòa án n c ngoài ho cị ề ả ả ế ị ự ủ ướ ặ  
không công nh n b n án, quy t đ nh v  dân s , quy t đ nh v  tài s n trong b n án, quy tậ ả ế ị ề ự ế ị ề ả ả ế  
đ nh hình s , hành chính c a Tòa án n c ngoài mà không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam.ị ự ủ ướ ầ ạ ệ

6. Yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u.ầ ố ả ứ ệ

7. Yêu c u xác đ nh quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n; phân chia tài s n chung đ  thiầ ị ề ở ữ ề ử ụ ả ả ể  
hành án theo quy đ nh c a pháp lu t v  thi hành án dân s .ị ủ ậ ề ự

8. Các yêu c u khác v  dân s  mà pháp lu t có quy đ nh.”ầ ề ự ậ ị

Đi u 27. Nh ng tranh ch p v  hôn nhân và gia đình thu c th m quy n gi i quy t c aề ữ ấ ề ộ ẩ ề ả ế ủ  
Toà án

1. Ly hôn, tranh ch p v  nuôi con, chia tài s n khi ly hôn.ấ ề ả
2. Tranh ch p v  chia tài s n chung c a v  ch ng trong th i kỳ hôn nhân.ấ ề ả ủ ợ ồ ờ
3. Tranh ch p v  thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn.ấ ề ổ ườ ự ế
4. Tranh ch p v  xác đ nh cha, m  cho con ho c xác đ nh con cho cha, m .ấ ề ị ẹ ặ ị ẹ



5. Tranh ch p v  c p d ng.ấ ề ấ ưỡ
6. Các tranh ch p khác v  hôn nhân và gia đình mà pháp lu t có quy đ nh.ấ ề ậ ị

Đi u 28. Nh ng yêu c u v  hôn nhân và gia đình thu c th m quy n gi i quy t c aề ữ ầ ề ộ ẩ ề ả ế ủ  
Toà án

1. Yêu c u hu  vi c k t hôn trái pháp lu t.ầ ỷ ệ ế ậ
2. Yêu c u công nh n thu n tình ly hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn.ầ ậ ậ ả
3. Yêu c u công nh n s  tho  thu n v  thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn.ầ ậ ự ả ậ ề ổ ườ ự ế
4. Yêu c u h n ch  quy n c a cha, m  đ i v i con ch a thành niên ho c quy n thăm nomầ ạ ế ề ủ ẹ ố ớ ư ặ ề  
con sau khi ly hôn.
5. Yêu c u ch m d t vi c nuôi con nuôi.ầ ấ ứ ệ
6. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh v  hôn nhân và giaầ ậ ạ ệ ả ế ị ề  
đình c a Toà án n c ngoài ho c không công nh n b n án, quy t đ nh v  hôn nhân và giaủ ướ ặ ậ ả ế ị ề  
đình c a Toà án n c ngoài mà không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam.ủ ướ ầ ạ ệ
7. Các yêu c u khác v  hôn nhân và gia đình mà pháp lu t có quy đ nh.ầ ề ậ ị

Đi u 29. Nh ng tranh ch p v  kinh doanh, th ng m i thu c th m quy n gi i quy tề ữ ấ ề ươ ạ ộ ẩ ề ả ế  
c a Toà ánủ

1. Tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng kinh doanh, th ng m i gi a cá nhân, t  ch c cóấ ạ ộ ươ ạ ữ ổ ứ  
đăng ký kinh doanh v i nhau và đ u có m c đích l i nhu n bao g m:ớ ề ụ ợ ậ ồ
a) Mua bán hàng hoá;
b) Cung ng d ch v ;ứ ị ụ
c) Phân ph i;ố
d) Đ i di n, đ i lý;ạ ệ ạ
đ) Ký g i;ử
e) Thuê, cho thuê, thuê mua;
g) Xây d ng;ự
h) T  v n, k  thu t;ư ấ ỹ ậ
i) V n chuy n hàng hoá, hành khách b ng đ ng s t, đ ng b , đ ng thu  n i đ a;ậ ể ằ ườ ắ ườ ộ ườ ỷ ộ ị
k) V n chuy n hàng hoá, hành khách b ng đ ng hàng không, đ ng bi n;ậ ể ằ ườ ườ ể
l) Mua bán c  phi u, trái phi u và gi y t  có giá khác;ổ ế ế ấ ờ
m) Đ u t , tài chính, ngân hàng;ầ ư
n) B o hi m;ả ể
o) Thăm dò, khai thác.

2. Tranh ch p v  quy n s  h u trí tu , chuy n giao công ngh  gi a cá nhân, t  ch c v iấ ề ề ở ữ ệ ể ệ ữ ổ ứ ớ  
nhau và đ u có m c đích l i nhu n.ề ụ ợ ậ

3. Tranh ch p gi a công ty v i các thành viên c a công ty, gi a các thành viên c a công tyấ ữ ớ ủ ữ ủ  
v i nhau liên quan đ n vi c thành l p, ho t đ ng, gi i th , sáp nh p, h p nh t, chia, tách,ớ ế ệ ậ ạ ộ ả ể ậ ợ ấ  
chuy n đ i hình th c t  ch c c a công ty.ể ổ ứ ổ ứ ủ

4. Các tranh ch p khác v  kinh doanh, th ng m i mà pháp lu t có quy đ nh.ấ ề ươ ạ ậ ị

Đi u 30. Nh ng yêu c u v  kinh doanh, th ng m i thu c th m quy n gi i quy tề ữ ầ ề ươ ạ ộ ẩ ề ả ế  
c a Toà ánủ

1. Yêu c u liên quan đ n vi c Tr ng tài th ng m i Vi t Nam gi i quy t các v  tranh ch pầ ế ệ ọ ươ ạ ệ ả ế ụ ấ  
theo quy đ nh c a pháp lu t v  Tr ng tài th ng m i.ị ủ ậ ề ọ ươ ạ



2. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh kinh doanh, th ngầ ậ ạ ệ ả ế ị ươ  
m i c a Toà án n c ngoài ho c không công nh n b n án, quy t đ nh kinh doanh, th ngạ ủ ướ ặ ậ ả ế ị ươ  
m i c a Toà án n c ngoài mà không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam.ạ ủ ướ ầ ạ ệ

3. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh kinh doanh, th ng m i c aầ ậ ạ ệ ế ị ươ ạ ủ  
Tr ng tài n c ngoài.ọ ướ

4. Các yêu c u khác v  kinh doanh, th ng m i mà pháp lu t có quy đ nh.ầ ề ươ ạ ậ ị

** Đi u 31. Nh ng tranh ch p v  lao đ ng thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa ánề ữ ấ ề ộ ộ ẩ ề ả ế ủ

1. Tranh ch p lao đ ng cá nhân gi a ng i lao đ ng v i ng i s  d ng lao đ ng mà H iấ ộ ữ ườ ộ ớ ườ ử ụ ộ ộ  
đ ng hòa gi i lao đ ng c  s , hòa gi i viên lao đ ng c a c  quan qu n lý nhà n c v  laoồ ả ộ ơ ở ả ộ ủ ơ ả ướ ề  
đ ng huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c t nh hòa gi i thành nh ng các bên không th cộ ệ ậ ị ố ộ ỉ ả ư ự  
hi n ho c th c hi n không đúng, hòa gi i không thành ho c không hòa gi i trong th i h nệ ặ ự ệ ả ặ ả ờ ạ  
do pháp lu t quy đ nh, tr  các tranh ch p sau đây không nh t thi t ph i qua hòa gi i t i cậ ị ừ ấ ấ ế ả ả ạ ơ 
s :ở
a) V  x  lý k  lu t lao đ ng theo hình th c sa th i ho c v  tr ng h p b  đ n ph ngề ử ỷ ậ ộ ứ ả ặ ề ườ ợ ị ơ ươ  
ch m d t h p đ ng lao đ ng;ấ ứ ợ ồ ộ
b) V  b i th ng thi t h i gi a ng i lao đ ng và ng i s  d ng lao đ ng; v  tr  c p khiề ồ ườ ệ ạ ữ ườ ộ ườ ử ụ ộ ề ợ ấ  
ch m d t h p đ ng lao đ ng;ấ ứ ợ ồ ộ
c) Gi a ng i giúp vi c gia đình v i ng i s  d ng lao đ ng;ữ ườ ệ ớ ườ ử ụ ộ
d) V  b o hi m xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t v  lao đ ng;ề ả ể ộ ị ủ ậ ề ộ
đ) V  b i th ng thi t h i gi a ng i lao đ ng v i doanh nghi p, t  ch c s  nghi p đ aề ồ ườ ệ ạ ữ ườ ộ ớ ệ ổ ứ ự ệ ư  
ng i lao đ ng đi làm vi c  n c ngoài theo h p đ ng.ườ ộ ệ ở ướ ợ ồ

2. Tranh ch p lao đ ng t p th  v  quy n gi a t p th  lao đ ng v i ng i s  d ng lao đ ngấ ộ ậ ể ề ề ữ ậ ể ộ ớ ườ ử ụ ộ  
theo quy đ nh c a pháp lu t v  lao đ ng đã đ c Ch  t ch y ban nhân dân huy n, qu n, thị ủ ậ ề ộ ượ ủ ị Ủ ệ ậ ị 
xã, thành ph  thu c t nh gi i quy t mà t p th  lao đ ng ho c ng i s  d ng lao đ ngố ộ ỉ ả ế ậ ể ộ ặ ườ ử ụ ộ  
không đ ng ý v i quy t đ nh c a Ch  t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th  xã thành phồ ớ ế ị ủ ủ ị Ủ ệ ậ ị ố 
thu c t nh ho c quá th i h n mà Ch  t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành phộ ỉ ặ ờ ạ ủ ị Ủ ệ ậ ị ố 
thu c t nh không gi i quy t.ộ ỉ ả ế

3. Các tranh ch p khác v  lao đ ng mà pháp lu t có quy đ nh.”ấ ề ộ ậ ị

* Đi u 32a. Th m quy n c a Tòa án đ i v i quy t đ nh cá bi t c a c  quan, t  ch c ề ẩ ề ủ ố ớ ế ị ệ ủ ơ ổ ứ

1. Khi gi i quy t v  vi c dân s , Tòa án có quy n h y quy t đ nh cá bi t rõ ràng trái phápả ế ụ ệ ự ề ủ ế ị ệ  
lu t c a c  quan, t  ch c, ng i có th m quy n c a c  quan, t  ch c đó xâm ph m quy n,ậ ủ ơ ổ ứ ườ ẩ ề ủ ơ ổ ứ ạ ề  
l i ích h p pháp c a đ ng s  trong v  vi c dân s  mà Tòa án có nhi m v  gi i quy t.ợ ợ ủ ươ ự ụ ệ ự ệ ụ ả ế  
Trong tr ng h p này, c  quan, t  ch c, ng i có th m quy n c a c  quan, t  ch c đó cóườ ợ ơ ổ ứ ườ ẩ ề ủ ơ ổ ứ  
quy n và nghĩa v  tham gia t  t ng.ề ụ ố ụ

2. Tr ng h p v  vi c dân s  có liên quan đ n quy t đ nh cá bi t b  yêu c u h y quy đ nhườ ợ ụ ệ ự ế ế ị ệ ị ầ ủ ị  
t i kho n 1 Đi u này, thì quy t đ nh cá bi t đó đ c Tòa án xem xét trong cùng v  vi c dânạ ả ề ế ị ệ ượ ụ ệ  
s . Th m quy n c a c p Tòa án gi i quy t v  vi c dân s  đó đ c xác đ nh theo quy đ nhự ẩ ề ủ ấ ả ế ụ ệ ự ượ ị ị  
t i Đi u 29 và Đi u 30 c a Lu t t  t ng hành chính.ạ ề ề ủ ậ ố ụ

3. Tòa án nhân dân t i cao ch  trì ph i h p v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B  Tố ủ ố ợ ớ ệ ể ố ộ ư 
pháp h ng d n thi hành Đi u này.”ướ ẫ ề

Đi u 32. Nh ng yêu c u v  lao đ ng thu c th m quy n gi i quy t c a Toà ánề ữ ầ ề ộ ộ ẩ ề ả ế ủ



1. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh lao đ ng c a Toà ánầ ậ ạ ệ ả ế ị ộ ủ  
n c ngoài ho c không công nh n b n án, quy t đ nh lao đ ng c a Toà án n c ngoài màướ ặ ậ ả ế ị ộ ủ ướ  
không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam.ầ ạ ệ

2. Yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh lao đ ng c a Tr ng tài n cầ ậ ạ ệ ế ị ộ ủ ọ ướ  
ngoài.

3. Các yêu c u khác v  lao đ ng mà pháp lu t có quy đ nh.ầ ề ộ ậ ị

M c 2ụ
TH M QUY N C A TOÀ ÁNẨ Ề Ủ

** Đi u 33. Th m quy n c a Tòa án nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu cề ẩ ề ủ ệ ậ ị ố ộ  
t nhỉ

1. Tòa án nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c t nh (sau đây g i chung là Tòa ánệ ậ ị ố ộ ỉ ọ  
nhân dân c p huy n) có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng tranh ch p sauấ ệ ẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ ấ  
đây:
a) Tranh ch p v  dân s , hôn nhân và gia đình quy đ nh t i Đi u 25 và Đi u 27 c a B  lu tấ ề ự ị ạ ề ề ủ ộ ậ  
này;
b) Tranh ch p v  kinh doanh, th ng m i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 29 c a B  lu t này;ấ ề ươ ạ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
c) Tranh ch p v  lao đ ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 31 c a B  lu t này.ấ ề ộ ị ạ ả ề ủ ộ ậ

2. Tòa án nhân dân c p huy n có th m quy n gi i quy t nh ng yêu c u sau đây:ấ ệ ẩ ề ả ế ữ ầ
a) Yêu c u v  dân s  quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Đi u 26 c a B  lu t này;ầ ề ự ị ạ ả ề ủ ộ ậ
b) Yêu c u v  hôn nhân và gia đình quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a Đi u 28 c aầ ề ị ạ ả ủ ề ủ  
B  lu t này.ộ ậ

3. Nh ng tranh ch p, yêu c u quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này mà có đ ng sữ ấ ầ ị ạ ả ả ề ươ ự 
ho c tài s n  n c ngoài ho c c n ph i y thác t  pháp cho c  quan đ i di n n c C ngặ ả ở ướ ặ ầ ả ủ ư ơ ạ ệ ướ ộ  
hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam  n c ngoài, cho Tòa án n c ngoài không thu c th mộ ủ ệ ở ướ ướ ộ ẩ  
quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân c p huy n.”ề ả ế ủ ấ ệ

Đi u 34. Th m quy n c a Toà án nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c trung ng ề ẩ ề ủ ỉ ố ự ộ ươ

1. Toà án nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c trung ng (sau đây g i chung là Toà án nhânỉ ố ự ộ ươ ọ  
dân c p t nh) có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng v  vi c sau đây:ấ ỉ ẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ ụ ệ
a) Tranh ch p v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng quy đ nhấ ề ự ươ ạ ộ ị  
t i các đi u 25, 27, 29 và 31 c a B  lu t này, tr  nh ng tranh ch p thu c th m quy n gi iạ ề ủ ộ ậ ừ ữ ấ ộ ẩ ề ả  
quy t c a Toà án nhân dân c p huy n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 c a B  lu t này; ế ủ ấ ệ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
b) yêu c u v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng quy đ nh t iầ ề ự ươ ạ ộ ị ạ  
các đi u 26, 28, 30 và 32 c a B  lu t này, tr  nh ng yêu c u thu c th m quy n gi i quy tề ủ ộ ậ ừ ữ ầ ộ ẩ ề ả ế  
c a Toà án nhân dân c p huy n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 33 c a B  lu t này;ủ ấ ệ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
c) Tranh ch p, yêu c u quy đ nh t i kho n 3 Đi u 33 c a B  lu t này.ấ ầ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
2. Toà án nhân dân c p t nh có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng v  vi cấ ỉ ẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ ụ ệ  
dân s  thu c th m quy n gi i quy t c a Toà án nhân dân c p huy n quy đ nh t i Đi u 33ự ộ ẩ ề ả ế ủ ấ ệ ị ạ ề  
c a B  lu t này mà Toà án nhân dân c p t nh l y lên đ  gi i quy t.ủ ộ ậ ấ ỉ ấ ể ả ế

** Đi u 35. Th m quy n c a Tòa án theo lãnh th  ề ẩ ề ủ ổ

1. Th m quy n gi i quy t v  án dân s  c a Tòa án theo lãnh th  đ c xác đ nh nh  sau:ẩ ề ả ế ụ ự ủ ổ ượ ị ư
a) Tòa án n i b  đ n c  trú, làm vi c, n u b  đ n là cá nhân ho c n i b  đ n có tr  s , n uơ ị ơ ư ệ ế ị ơ ặ ơ ị ơ ụ ở ế  
b  đ n là c  quan, t  ch c có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng tranhị ơ ơ ổ ứ ẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ  



ch p v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng quy đ nh t i cácấ ề ự ươ ạ ộ ị ạ  
đi u 25, 27, 29 và 31 c a B  lu t này;ề ủ ộ ậ
b) Các đ ng s  có quy n t  th a thu n v i nhau b ng văn b n yêu c u Tòa án n i c  trú,ươ ự ề ự ỏ ậ ớ ằ ả ầ ơ ư  
làm vi c c a nguyên đ n, n u nguyên đ n là cá nhân ho c n i có tr  s  c a nguyên đ n,ệ ủ ơ ế ơ ặ ơ ụ ở ủ ơ  
n u nguyên đ n là c  quan, t  ch c gi i quy t nh ng tranh ch p v  dân s , hôn nhân và giaế ơ ơ ổ ứ ả ế ữ ấ ề ự  
đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng quy đ nh t i các đi u 25, 27, 29 và 31 c a B  lu tươ ạ ộ ị ạ ề ủ ộ ậ  
này;
c) Tòa án n i có b t đ ng s n có th m quy n gi i quy t nh ng tranh ch p v  b t đ ngơ ấ ộ ả ẩ ề ả ế ữ ấ ề ấ ộ  
s n.ả

2. Th m quy n gi i quy t vi c dân s  c a Tòa án theo lãnh th  đ c xác đ nh nh  sau:ẩ ề ả ế ệ ự ủ ổ ượ ị ư
a) Tòa án n i ng i b  yêu c u tuyên b  m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năngơ ườ ị ầ ố ấ ự ự ặ ị ạ ế  
l c hành vi dân s  c  trú, làm vi c có th m quy n gi i quy t yêu c u tuyên b  m t ng iự ự ư ệ ẩ ề ả ế ầ ố ộ ườ  
m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s ;ấ ự ự ặ ị ạ ế ự ự
b) Tòa án n i ng i b  yêu c u thông báo tìm ki m v ng m t t i n i c  trú, b  yêu c uơ ườ ị ầ ế ắ ặ ạ ơ ư ị ầ  
tuyên b  m t tích ho c là đã ch t có n i c  trú cu i cùng có th m quy n gi i quy t yêu c uố ấ ặ ế ơ ư ố ẩ ề ả ế ầ  
thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú và qu n lý tài s n c a ng i đó, yêu c uế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ả ủ ườ ầ  
tuyên b  m t ng i m t tích ho c là đã ch t;ố ộ ườ ấ ặ ế
c) Tòa án đã ra quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tích ho c là đã ch t có th m quy n gi iế ị ố ộ ườ ấ ặ ế ẩ ề ả  
quy t yêu c u h y b  quy t đ nh tuyên b  m t tích ho c là đã ch t;ế ầ ủ ỏ ế ị ố ấ ặ ế
d) Tòa án n i ng i ph i thi hành b n án, quy t đ nh dân s , hôn nhân và gia đình, kinhơ ườ ả ả ế ị ự  
doanh, th ng m i, lao đ ng c a Tòa án n c ngoài c  trú, làm vi c, n u ng i ph i thiươ ạ ộ ủ ướ ư ệ ế ườ ả  
hành án là cá nhân ho c n i ng i ph i thi hành án có tr  s , n u ng i ph i thi hành án làặ ơ ườ ả ụ ở ế ườ ả  
c  quan, t  ch c ho c n i có tài s n liên quan đ n vi c thi hành b n án, quy t đ nh c a Tòaơ ổ ứ ặ ơ ả ế ệ ả ế ị ủ  
án n c ngoài có th m quy n gi i quy t yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Namướ ẩ ề ả ế ầ ậ ạ ệ  
b n án, quy t đ nh dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng c a Tòaả ế ị ự ươ ạ ộ ủ  
án n c ngoài;ướ
đ) Tòa án n i ng i g i đ n c  trú, làm vi c, n u ng i g i đ n là cá nhân ho c n i ng iơ ườ ử ơ ư ệ ế ườ ử ơ ặ ơ ườ  
g i đ n có tr  s , n u ng i g i đ n là c  quan, t  ch c có th m quy n gi i quy t yêuử ơ ụ ở ế ườ ử ơ ơ ổ ứ ẩ ề ả ế  
c u không công nh n b n án, quy t đ nh dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ngầ ậ ả ế ị ự ươ  
m i, lao đ ng c a Tòa án n c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam;ạ ộ ủ ướ ầ ạ ệ
e) Tòa án n i ng i ph i thi hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài c  trú, làm vi c, n uơ ườ ả ế ị ủ ọ ướ ư ệ ế  
ng i ph i thi hành là cá nhân ho c n i ng i ph i thi hành có tr  s , n u ng i ph i thiườ ả ặ ơ ườ ả ụ ở ế ườ ả  
hành là c  quan, t  ch c ho c n i có tài s n liên quan đ n vi c thi hành quy t đ nh c aơ ổ ứ ặ ơ ả ế ệ ế ị ủ  
Tr ng tài n c ngoài có th m quy n gi i quy t yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi tọ ướ ẩ ề ả ế ầ ậ ạ ệ  
Nam quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài;ế ị ủ ọ ướ
g) Tòa án n i vi c đăng ký k t hôn trái pháp lu t đ c th c hi n có th m quy n gi i quy tơ ệ ế ậ ượ ự ệ ẩ ề ả ế  
yêu c u h y vi c k t hôn trái pháp lu t;ầ ủ ệ ế ậ
h) Tòa án n i m t trong các bên thu n tình ly hôn, nuôi con, chia tài s n khi ly hôn c  trú,ơ ộ ậ ả ư  
làm vi c có th m quy n gi i quy t yêu c u công nh n thu n tình ly hôn, nuôi con, chia tàiệ ẩ ề ả ế ầ ậ ậ  
s n khi ly hôn;ả
i) Tòa án n i m t trong các bên th a thu n v  thay đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi lyơ ộ ỏ ậ ề ổ ườ ự ế  
hôn c  trú, làm vi c có th m quy n gi i quy t yêu c u công nh n s  th a thu n v  thayư ệ ẩ ề ả ế ầ ậ ự ỏ ậ ề  
đ i ng i tr c ti p nuôi con sau khi ly hôn;ổ ườ ự ế
k) Tòa án n i cha ho c m  c a con ch a thành niên c  trú, làm vi c có th m quy n gi iơ ặ ẹ ủ ư ư ệ ẩ ề ả  
quy t yêu c u h n ch  quy n c a cha, m  đ i v i con ch a thành niên ho c quy n thămế ầ ạ ế ề ủ ẹ ố ớ ư ặ ề  
nom con sau khi ly hôn;
l) Tòa án n i cha, m  nuôi ho c con nuôi c  trú, làm vi c có th m quy n gi i quy t yêu c uơ ẹ ặ ư ệ ẩ ề ả ế ầ  
ch m d t vi c nuôi con nuôi;ấ ứ ệ
m) Tòa án n i Phòng công ch ng, Văn phòng công ch ng đã th c hi n vi c công ch ng cóơ ứ ứ ự ệ ệ ứ  
tr  s  có th m quy n gi i quy t yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u;ụ ở ẩ ề ả ế ầ ố ả ứ ệ
n) Tòa án n i C  quan thi hành án có th m quy n thi hành án có tr  s  ho c n i có tài s nơ ơ ẩ ề ụ ở ặ ơ ả  
liên quan đ n vi c thi hành án có th m quy n gi i quy t yêu c u xác đ nh quy n s  h u,ế ệ ẩ ề ả ế ầ ị ề ở ữ  



quy n s  d ng tài s n, phân chia tài s n chung đ  thi hành án theo quy đ nh c a pháp lu t;ề ử ụ ả ả ể ị ủ ậ
o) Th m quy n c a Tòa án theo lãnh th  gi i quy t các yêu c u liên quan đ n vi c Tr ngẩ ề ủ ổ ả ế ầ ế ệ ọ  
tài th ng m i Vi t Nam gi i quy t các v  tranh ch p đ c th c hi n theo quy đ nh c aươ ạ ệ ả ế ụ ấ ượ ự ệ ị ủ  
pháp lu t v  Tr ng tài th ng m i.”ậ ề ọ ươ ạ

** Đi u 36. Th m quy n c a Tòa án theo s  l a ch n c a nguyên đ n, ng i yêu c uề ẩ ề ủ ự ự ọ ủ ơ ườ ầ  

1. Nguyên đ n có quy n l a ch n Tòa án gi i quy t tranh ch p v  dân s , hôn nhân và giaơ ề ự ọ ả ế ấ ề ự  
đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng trong các tr ng h p sau đây:ươ ạ ộ ườ ợ
a) N u không bi t n i c  trú, làm vi c, tr  s  c a b  đ n thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòaế ế ơ ư ệ ụ ở ủ ị ơ ơ ể ầ  
án n i b  đ n c  trú, làm vi c, có tr  s  cu i cùng ho c n i b  đ n có tài s n gi i quy t;ơ ị ơ ư ệ ụ ở ố ặ ơ ị ơ ả ả ế
b) N u tranh ch p phát sinh t  ho t đ ng c a chi nhánh t  ch c thì nguyên đ n có th  yêuế ấ ừ ạ ộ ủ ổ ứ ơ ể  
c u Tòa án n i t  ch c có tr  s  ho c n i t  ch c có chi nhánh gi i quy t;ầ ơ ổ ứ ụ ở ặ ơ ổ ứ ả ế
c) N u b  đ n không có n i c  trú, làm vi c, tr  s   Vi t Nam ho c v  án v  tranh ch pế ị ơ ơ ư ệ ụ ở ở ệ ặ ụ ề ấ  
vi c c p d ng thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòa án n i mình c  trú, làm vi c gi i quy t;ệ ấ ưỡ ơ ể ầ ơ ư ệ ả ế
d) N u tranh ch p v  b i th ng thi t h i ngoài h p đ ng thì nguyên đ n có th  yêu c uế ấ ề ồ ườ ệ ạ ợ ồ ơ ể ầ  
Tòa án n i mình c  trú, làm vi c, có tr  s  ho c n i x y ra vi c gây thi t h i gi i quy t;ơ ư ệ ụ ở ặ ơ ả ệ ệ ạ ả ế
đ) N u tranh ch p v  b i th ng thi t h i, tr  c p khi ch m d t h p đ ng lao đ ng, b oế ấ ề ồ ườ ệ ạ ợ ấ ấ ứ ợ ồ ộ ả  
hi m xã h i, quy n và l i ích liên quan đ n vi c làm, ti n l ng, thu nh p và các đi u ki nể ộ ề ợ ế ệ ề ươ ậ ề ệ  
lao đ ng khác đ i v i ng i lao đ ng thì nguyên đ n là ng i lao đ ng có th  yêu c u Tòaộ ố ớ ườ ộ ơ ườ ộ ể ầ  
án n i mình c  trú, làm vi c gi i quy t;ơ ư ệ ả ế
e) N u tranh ch p phát sinh t  vi c s  d ng lao đ ng c a ng i cai th u ho c ng i có vaiế ấ ừ ệ ử ụ ộ ủ ườ ầ ặ ườ  
trò trung gian thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòa án n i ng i s  d ng lao đ ng là chơ ể ầ ơ ườ ử ụ ộ ủ 
chính c  trú, làm vi c, có tr  s  ho c n i ng i cai th u, ng i có vai trò trung gian c  trú,ư ệ ụ ở ặ ơ ườ ầ ườ ư  
làm vi c gi i quy t;ệ ả ế
g) N u tranh ch p phát sinh t  quan h  h p đ ng thì nguyên đ n có th  yêu c u Tòa án n iế ấ ừ ệ ợ ồ ơ ể ầ ơ  
h p đ ng đ c th c hi n gi i quy t;ợ ồ ượ ự ệ ả ế
h) N u các b  đ n c  trú, làm vi c, có tr  s   nhi u n i khác nhau thì nguyên đ n có thế ị ơ ư ệ ụ ở ở ề ơ ơ ể 
yêu c u Tòa án n i m t trong các b  đ n c  trú, làm vi c, có tr  s  gi i quy t;ầ ơ ộ ị ơ ư ệ ụ ở ả ế
i) N u tranh ch p b t đ ng s n mà b t đ ng s n có  nhi u đ a ph ng khác nhau thìế ấ ấ ộ ả ấ ộ ả ở ề ị ươ  
nguyên đ n có th  yêu c u Tòa án n i có m t trong các b t đ ng s n gi i quy t.ơ ể ầ ơ ộ ấ ộ ả ả ế
2. Ng i yêu c u có quy n l a ch n Tòa án gi i quy t yêu c u v  dân s , hôn nhân và giaườ ầ ề ự ọ ả ế ầ ề ự  
đình trong các tr ng h p sau đây:ườ ợ
a) Đ i v i các yêu c u v  dân s  quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Đi u 26 c a Bố ớ ầ ề ự ị ạ ả ề ủ ộ 
lu t này thì ng i yêu c u có th  yêu c u Tòa án n i mình c  trú, làm vi c, có tr  s  ho cậ ườ ầ ể ầ ơ ư ệ ụ ở ặ  
n i có tài s n c a ng i b  yêu c u gi i quy t;ơ ả ủ ườ ị ầ ả ế
b) Đ i v i yêu c u h y vi c k t hôn trái pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 28 c a Bố ớ ầ ủ ệ ế ậ ị ạ ả ề ủ ộ 
lu t này thì ng i yêu c u có th  yêu c u Tòa án n i c  trú c a m t trong các bên đăng kýậ ườ ầ ể ầ ơ ư ủ ộ  
k t hôn trái pháp lu t gi i quy t;ế ậ ả ế
c) Đ i v i yêu c u h n ch  quy n c a cha, m  đ i v i con ch a thành niên ho c quy nố ớ ầ ạ ế ề ủ ẹ ố ớ ư ặ ề  
thăm nom con sau khi ly hôn thì ng i yêu c u có th  yêu c u Tòa án n i ng i con c  trúườ ầ ể ầ ơ ườ ư  
gi i quy t.”ả ế

** Đi u 37. Chuy n v  vi c dân s  cho Tòa án khác, gi i quy t tranh ch p v  th mề ể ụ ệ ự ả ế ấ ề ẩ  
quy nề

1. V  vi c dân s  đã đ c th  lý mà không thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án đã thụ ệ ự ượ ụ ộ ẩ ề ả ế ủ ụ 
lý thì Tòa án đó ra quy t đ nh chuy n h  s  v  vi c dân s  cho Tòa án có th m quy n vàế ị ể ồ ơ ụ ệ ự ẩ ề  
xóa tên v  án đó trong s  th  lý. Quy t đ nh này ph i đ c g i ngay cho Vi n ki m sátụ ổ ụ ế ị ả ượ ử ệ ể  
cùng c p, đ ng s , cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan.ấ ươ ự ơ ổ ứ

Đ ng s , cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan có quy n khi u n i, Vi n ki m sát cóươ ự ơ ổ ứ ề ế ạ ệ ể  
quy n ki n ngh  quy t đ nh này trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ cề ế ị ế ị ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ  



quy t đ nh. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, ki n ngh ,ế ị ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ế ạ ế ị  
Chánh án Tòa án đã ra quy t đ nh chuy n v  vi c dân s  ph i gi i quy t khi u n i, ki nế ị ể ụ ệ ự ả ả ế ế ạ ế  
ngh . Quy t đ nh c a Chánh án Tòa án là quy t đ nh cu i cùng.ị ế ị ủ ế ị ố

2. Tranh ch p v  th m quy n gi a các Tòa án nhân dân c p huy n trong cùng m t t nh,ấ ề ẩ ề ữ ấ ệ ộ ỉ  
thành ph  tr c thu c trung ng do Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh gi i quy t.ố ự ộ ươ ấ ỉ ả ế

3. Tranh ch p v  th m quy n gi a các Tòa án nhân dân c p huy n thu c các t nh, thành phấ ề ẩ ề ữ ấ ệ ộ ỉ ố 
tr c thu c trung ng khác nhau ho c gi a các Tòa án nhân dân c p t nh do Chánh án Tòaự ộ ươ ặ ữ ấ ỉ  
án nhân dân t i cao gi i quy t.ố ả ế

4. Tòa án nhân dân t i cao h ng d n thi hành Đi u này”.ố ướ ẫ ề

Đi u 38. Nh p ho c tách v  ánề ậ ặ ụ

1. Toà án có th  nh p hai ho c nhi u v  án mà Toà án đó đã th  lý riêng bi t thành m t vể ậ ặ ề ụ ụ ệ ộ ụ 
án đ  gi i quy t n u vi c nh p và vi c gi i quy t trong cùng m t v  án b o đ m đúngể ả ế ế ệ ậ ệ ả ế ộ ụ ả ả  
pháp lu t.ậ

2. Toà án có th  tách m t v  án có các yêu c u khác nhau thành hai ho c nhi u v  án n uể ộ ụ ầ ặ ề ụ ế  
vi c tách và vi c gi i quy t các v  án đ c tách b o đ m đúng pháp lu t.ệ ệ ả ế ụ ượ ả ả ậ

3. Khi nh p ho c tách v  án quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này, Toà án đã th  lý vậ ặ ụ ị ạ ả ả ề ụ ụ 
án ph i ra quy t đ nh và g i ngay cho các đ ng s  và Vi n ki m sát cùng c p.ả ế ị ử ươ ự ệ ể ấ

Ch ng IVươ
C  QUAN TI N HÀNH T  T NG, NG I TI N HÀNH T  T NG VÀ VI CƠ Ế Ố Ụ ƯỜ Ế Ố Ụ Ệ  

THAY Đ I NG I TI N HÀNH T  T NGỔ ƯỜ Ế Ố Ụ

Đi u 39. C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ngề ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ

1. Các c  quan ti n hành t  t ng g m có:ơ ế ố ụ ồ
a) Toà án nhân dân;
b) Vi n ki m sát nhân dân.ệ ể
2. Nh ng ng i ti n hành t  t ng g m có:ữ ườ ế ố ụ ồ
a) Chánh án Toà án, Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án;ẩ ộ ẩ ư
b) Vi n tr ng Vi n ki m sát, Ki m sát viên.ệ ưở ệ ể ể

Đi u 40. Nhi m v , quy n h n c a Chánh án Toà ánề ệ ụ ề ạ ủ

1. Chánh án Toà án có nh ng nhi m v , quy n h n sau đây: ữ ệ ụ ề ạ
a) T  ch c công tác gi i quy t các v  vi c dân s  thu c th m quy n c a Toà án;ổ ứ ả ế ụ ệ ự ộ ẩ ề ủ
b) Quy t đ nh phân công Th m phán gi i quy t v  vi c dân s , H i th m nhân dân tham giaế ị ẩ ả ế ụ ệ ự ộ ẩ  
H i đ ng xét x  v  án dân s ; quy t đ nh phân công Th  ký Toà án ti n hành t  t ng đ iộ ồ ử ụ ự ế ị ư ế ố ụ ố  
v i v  vi c dân s ;ớ ụ ệ ự
c) Quy t đ nh thay đ i Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án tr c khi m  phiênế ị ổ ẩ ộ ẩ ư ướ ở  
toà;
d) Quy t đ nh thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiên d ch tr c khi m  phiên toà;ế ị ổ ườ ị ườ ị ướ ở
đ) Ra các quy t đ nh và ti n hành các ho t đ ng t  t ng dân s  theo quy đ nh c a B  lu tế ị ế ạ ộ ố ụ ự ị ủ ộ ậ  
này;
e) Gi i quy t khi u n i, t  cáo theo quy đ nh c a B  lu t này;ả ế ế ạ ố ị ủ ộ ậ
g) Kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m, tái th m b n án, quy t đ nh đã có hi u l c phápị ủ ụ ố ẩ ẩ ả ế ị ệ ự  
lu t c a Toà án theo quy đ nh c a B  lu t này.ậ ủ ị ủ ộ ậ



2. Khi Chánh án v ng m t, m t Phó Chánh án đ c Chánh án u  nhi m th c hi n nhi mắ ặ ộ ượ ỷ ệ ự ệ ệ  
v , quy n h n c a Chánh án quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Phó Chánh án ch u trách nhi mụ ề ạ ủ ị ạ ả ề ị ệ  
tr c Chánh án v  nhi m v  đ c giao.ướ ề ệ ụ ượ

Đi u 41. Nhi m v , quy n h n c a Th m phánề ệ ụ ề ạ ủ ẩ

1. Ti n hành l p h  s  v  án.ế ậ ồ ơ ụ
2. Quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i.ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ
3. Quy t đ nh đình ch  ho c t m đình ch  gi i quy t v  vi c dân s .ế ị ỉ ặ ạ ỉ ả ế ụ ệ ự
4. Ti n hành hoà gi i đ  các đ ng s  tho  thu n v i nhau v  vi c gi i quy t v  án theoế ả ể ươ ự ả ậ ớ ề ệ ả ế ụ  
quy đ nh c a B  lu t này; ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s .ị ủ ộ ậ ế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự
5. Quy t đ nh đ a v  án dân s  ra xét x , đ a vi c dân s  ra gi i quy t.ế ị ư ụ ự ử ư ệ ự ả ế
6. Quy t đ nh tri u t p nh ng ng i tham gia phiên toà.ế ị ệ ậ ữ ườ
7. Tham gia xét x  các v  án dân s , gi i quy t vi c dân s .ử ụ ự ả ế ệ ự
8. Ti n hành các ho t đ ng t  t ng khác khi gi i quy t v  vi c dân s  theo quy đ nh c aế ạ ộ ố ụ ả ế ụ ệ ự ị ủ  
B  lu t này.ộ ậ

Đi u 42. Nhi m v , quy n h n c a H i th m nhân dânề ệ ụ ề ạ ủ ộ ẩ

1. Nghiên c u h  s  v  án tr c khi m  phiên toà.ứ ồ ơ ụ ướ ở
2. Đ  ngh  Chánh án Toà án, Th m phán ra các quy t đ nh c n thi t thu c th m quy n.ề ị ẩ ế ị ầ ế ộ ẩ ề
3. Tham gia xét x  các v  án dân s .ử ụ ự
4. Ti n hành các ho t đ ng t  t ng và bi u quy t nh ng v n đ  thu c th m quy n c a H iế ạ ộ ố ụ ể ế ữ ấ ề ộ ẩ ề ủ ộ  
đ ng xét x  khi xét x  v  án dân s .ồ ử ử ụ ự

Đi u 43. Nhi m v , quy n h n c a Th  ký Toà ánề ệ ụ ề ạ ủ ư

1. Chu n b  các công tác nghi p v  c n thi t tr c khi khai m c phiên toà.ẩ ị ệ ụ ầ ế ướ ạ
2. Ph  bi n n i quy phiên toà.ổ ế ộ
3. Báo cáo v i H i đ ng xét x  danh sách nh ng ng i đ c tri u t p đ n phiên toà.ớ ộ ồ ử ữ ườ ượ ệ ậ ế
4. Ghi biên b n phiên toà.ả
5. Th c hi n các ho t đ ng t  t ng khác theo quy đ nh c a B  lu t này.ự ệ ạ ộ ố ụ ị ủ ộ ậ

Đi u 44. Nhi m v , quy n h n c a Vi n tr ng Vi n ki m sátề ệ ụ ề ạ ủ ệ ưở ệ ể

1. Khi th c hi n nhi m v  ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong ho t đ ng t  t ng dânự ệ ệ ụ ể ệ ậ ạ ộ ố ụ  
s , Vi n tr ng Vi n ki m sát có nh ng nhi m v , quy n h n sau đây:ự ệ ưở ệ ể ữ ệ ụ ề ạ
a) T  ch c và ch  đ o th c hi n công tác ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong ho t đ ngổ ứ ỉ ạ ự ệ ể ệ ậ ạ ộ  
t  t ng dân s ;ố ụ ự
b) Quy t đ nh phân công Ki m sát viên th c hi n ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trongế ị ể ự ệ ể ệ ậ  
ho t đ ng t  t ng, tham gia phiên toà xét x  v  án dân s , phiên h p gi i quy t vi c dân sạ ộ ố ụ ử ụ ự ọ ả ế ệ ự 
theo quy đ nh c a B  lu t này;ị ủ ộ ậ
c) Ki m tra ho t đ ng ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong ho t đ ng t  t ng c a Ki mể ạ ộ ể ệ ậ ạ ộ ố ụ ủ ể  
sát viên;
d) Quy t đ nh thay đ i Ki m sát viên;ế ị ổ ể
đ) Kháng ngh  theo th  t c phúc th m, giám đ c th m, tái th m b n án, quy t đ nh c a Toàị ủ ụ ẩ ố ẩ ẩ ả ế ị ủ  
án theo quy đ nh c a B  lu t này;ị ủ ộ ậ
e) Gi i quy t khi u n i, t  cáo theo quy đ nh c a B  lu t này.ả ế ế ạ ố ị ủ ộ ậ
2. Khi Vi n tr ng v ng m t, m t Phó Vi n tr ng đ c Vi n tr ng u  nhi m th c hi nệ ưở ắ ặ ộ ệ ưở ượ ệ ưở ỷ ệ ự ệ  
nhi m v , quy n h n c a Vi n tr ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Phó Vi n tr ngệ ụ ề ạ ủ ệ ưở ị ạ ả ề ệ ưở  
ch u trách nhi m tr c Vi n tr ng v  nhi m v  đ c giao.ị ệ ướ ệ ưở ề ệ ụ ượ

Đi u 45. Nhi m v , quy n h n c a Ki m sát viênề ệ ụ ề ạ ủ ể



Khi đ c phân công th c hi n ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong ho t đ ng t  t ngượ ự ệ ể ệ ậ ạ ộ ố ụ  
dân s , Ki m sát viên có nh ng nhi m v , quy n h n sau đây:ự ể ữ ệ ụ ề ạ
1. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c gi i quy t các v  án dân s , gi i quy t vi cể ệ ậ ệ ả ế ụ ự ả ế ệ  
dân s  c a Toà án;ự ủ
2. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t c a nh ng ng i tham gia t  t ng;ể ệ ậ ủ ữ ườ ố ụ
3. Ki m sát các b n án, quy t đ nh c a Toà án;ể ả ế ị ủ
4. Tham gia phiên toà xét x  v  án dân s , phiên h p gi i quy t vi c dân s  theo quy đ nhử ụ ự ọ ả ế ệ ự ị  
c a B  lu t này và phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi c gi i quy t v  vi c dân s ;ủ ộ ậ ể ế ủ ệ ể ề ệ ả ế ụ ệ ự
5. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác thu c th m quy n c a Vi n ki m sát theo s  phânự ệ ệ ụ ề ạ ộ ẩ ề ủ ệ ể ự  
công c a Vi n tr ng Vi n ki m sát.ủ ệ ưở ệ ể

Đi u 46. Nh ng tr ng h p ph i t  ch i ho c thay đ i ng i ti n hành t  t ngề ữ ườ ợ ả ừ ố ặ ổ ườ ế ố ụ

Ng i ti n hành t  t ng ph i t  ch i ti n hành t  t ng ho c b  thay đ i trong nh ngườ ế ố ụ ả ừ ố ế ố ụ ặ ị ổ ữ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ
1. H  đ ng th i là đ ng s , ng i đ i di n, ng i thân thích c a đ ng s ;ọ ồ ờ ươ ự ườ ạ ệ ườ ủ ươ ự
2. H  đã tham gia v i t  cách ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s , ng iọ ớ ư ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ườ  
làm ch ng, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch trong cùng v  án đó;ứ ườ ị ườ ị ụ
3. Có căn c  rõ ràng cho r ng h  có th  không vô t  trong khi làm nhi m v .ứ ằ ọ ể ư ệ ụ

Đi u 47. Thay đ i Th m phán, H i th m nhân dânề ổ ẩ ộ ẩ

Th m phán, H i th m nhân dân ph i t  ch i ti n hành t  t ng ho c b  thay đ i trong nh ngẩ ộ ẩ ả ừ ố ế ố ụ ặ ị ổ ữ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ
1. Thu c m t trong nh ng tr ng h p quy đ nh t i Đi u 46 c a B  lu t này;ộ ộ ữ ườ ợ ị ạ ề ủ ộ ậ
2. H  cùng trong m t H i đ ng xét x  và là ng i thân thích v i nhau;ọ ộ ộ ồ ử ườ ớ
3. H  đã tham gia xét x  s  th m, phúc th m, giám đ c th m ho c tái th m v  án đó, trọ ử ơ ẩ ẩ ố ẩ ặ ẩ ụ ừ 
tr ng h p là thành viên c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao, U  ban Th mườ ợ ủ ộ ồ ẩ ố ỷ ẩ  
phán Toà án nhân dân c p t nh thì v n đ c tham gia xét x  nhi u l n cùng m t v  án theoấ ỉ ẫ ượ ử ề ầ ộ ụ  
th  t c giám đ c th m, tái th m;ủ ụ ố ẩ ẩ
4. H  đã là ng i ti n hành t  t ng trong v  án đó v i t  cách là Ki m sát viên, Th  ký Toàọ ườ ế ố ụ ụ ớ ư ể ư  
án.

Đi u 48. Thay đ i Ki m sát viên ề ổ ể

Ki m sát viên ph i t  ch i ti n hành t  t ng ho c b  thay đ i trong nh ng tr ng h p sauể ả ừ ố ế ố ụ ặ ị ổ ữ ườ ợ  
đây:
1. Thu c m t trong nh ng tr ng h p quy đ nh t i Đi u 46 c a B  lu t này;ộ ộ ữ ườ ợ ị ạ ề ủ ộ ậ
2. H  đã là ng i ti n hành t  t ng trong v  án đó v i t  cách là Th m phán, H i th mọ ườ ế ố ụ ụ ớ ư ẩ ộ ẩ  
nhân dân, Ki m sát viên, Th  ký Toà án.ể ư

Đi u 49. Thay đ i Th  ký Toà án ề ổ ư

Th  ký Toà án ph i t  ch i ti n hành t  t ng ho c b  thay đ i trong nh ng tr ng h p sauư ả ừ ố ế ố ụ ặ ị ổ ữ ườ ợ  
đây:
1. Thu c m t trong nh ng tr ng h p quy đ nh t i Đi u 46 c a B  lu t này;ộ ộ ữ ườ ợ ị ạ ề ủ ộ ậ
2. H  đã là ng i ti n hành t  t ng trong v  án đó v i t  cách là Th m phán, H i th mọ ườ ế ố ụ ụ ớ ư ẩ ộ ẩ  
nhân dân, Ki m sát viên, Th  ký Toà án.ể ư

Đi u 50. Th  t c t  ch i ti n hành t  t ng ho c đ  ngh  thay đ i ng i ti n hành tề ủ ụ ừ ố ế ố ụ ặ ề ị ổ ườ ế ố 
t ngụ



1. Vi c t  ch i ti n hành t  t ng ho c đ  ngh  thay đ i ng i ti n hành t  t ng tr c khiệ ừ ố ế ố ụ ặ ề ị ổ ườ ế ố ụ ướ  
m  phiên toà ph i đ c l p thành văn b n, trong đó nêu rõ lý do và căn c  c a vi c t  ch iở ả ượ ậ ả ứ ủ ệ ừ ố  
ti n hành t  t ng ho c c a vi c đ  ngh  thay đ i ng i ti n hành t  t ng.ế ố ụ ặ ủ ệ ề ị ổ ườ ế ố ụ

2. Vi c t  ch i ti n hành t  t ng ho c đ  ngh  thay đ i ng i ti n hành t  t ng t i phiênệ ừ ố ế ố ụ ặ ề ị ổ ườ ế ố ụ ạ  
toà ph i đ c ghi vào biên b n phiên toà.ả ượ ả

Đi u 51. Quy t đ nh vi c thay đ i ng i ti n hành t  t ngề ế ị ệ ổ ườ ế ố ụ

1. Tr c khi m  phiên toà, vi c thay đ i Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án doướ ở ệ ổ ẩ ộ ẩ ư  
Chánh án Toà án quy t đ nh; n u Th m phán b  thay đ i là Chánh án Toà án thì do Chánh ánế ị ế ẩ ị ổ  
Toà án c p trên tr c ti p quy t đ nh.ấ ự ế ế ị

Tr c khi m  phiên toà, vi c thay đ i Ki m sát viên do Vi n tr ng Vi n ki m sát cùngướ ở ệ ổ ể ệ ưở ệ ể  
c p quy t đ nh; n u Ki m sát viên b  thay đ i là Vi n tr ng Vi n ki m sát thì do Vi nấ ế ị ế ể ị ổ ệ ưở ệ ể ệ  
tr ng Vi n ki m sát c p trên tr c ti p quy t đ nh.ưở ệ ể ấ ự ế ế ị

2. T i phiên toà, vi c thay đ i Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án, Ki m sátạ ệ ổ ẩ ộ ẩ ư ể  
viên do H i đ ng xét x  quy t đ nh sau khi nghe ý ki n c a ng i b  yêu c u thay đ i. H iộ ồ ử ế ị ế ủ ườ ị ầ ổ ộ  
đ ng xét x  th o lu n t i phòng ngh  án và quy t đ nh theo đa s .ồ ử ả ậ ạ ị ế ị ố

Trong tr ng h p ph i thay đ i Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án, Ki m sátườ ợ ả ổ ẩ ộ ẩ ư ể  
viên thì H i đ ng xét x  ra quy t đ nh hoãn phiên toà. Vi c c  Th m phán, H i th m nhânộ ồ ử ế ị ệ ử ẩ ộ ẩ  
dân, Th  ký Toà án thay th  ng i b  thay đ i do Chánh án Toà án quy t đ nh; n u ng i bư ế ườ ị ổ ế ị ế ườ ị 
thay đ i là Chánh án Toà án thì do Chánh án Toà án c p trên tr c ti p quy t đ nh. Vi c cổ ấ ự ế ế ị ệ ử 
Ki m sát viên thay th  Ki m sát viên b  thay đ i do Vi n tr ng Vi n ki m sát cùng c pể ế ể ị ổ ệ ưở ệ ể ấ  
quy t đ nh; n u Ki m sát viên b  thay đ i là Vi n tr ng Vi n ki m sát thì do Vi n tr ngế ị ế ể ị ổ ệ ưở ệ ể ệ ưở  
Vi n ki m sát c p trên tr c ti p quy t đ nh.ệ ể ấ ự ế ế ị

Ch ng Vươ
THÀNH PH N GI I QUY T V  VI C DÂN SẦ Ả Ế Ụ Ệ Ự

Đi u 52. Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m v  án dân sề ầ ộ ồ ử ơ ẩ ụ ự

H i đ ng xét x  s  th m v  án dân s  g m m t Th m phán và hai H i th m nhân dân.ộ ồ ử ơ ẩ ụ ự ồ ộ ẩ ộ ẩ  
Trong tr ng h p đ c bi t thì H i đ ng xét x  s  th m có th  g m hai Th m phán và baườ ợ ặ ệ ộ ồ ử ơ ẩ ể ồ ẩ  
H i th m nhân dân.ộ ẩ

Đi u 53. Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m v  án dân sề ầ ộ ồ ử ẩ ụ ự

H i đ ng xét x  phúc th m v  án dân s  g m ba Th m phán.ộ ồ ử ẩ ụ ự ồ ẩ

Đi u 54. Thành ph n H i đ ng giám đ c th m, tái th m v  án dân sề ầ ộ ồ ố ẩ ẩ ụ ự

1. H i đ ng giám đ c th m, tái th m Toà án nhân dân c p t nh là U  ban th m phán Toà ánộ ồ ố ẩ ẩ ấ ỉ ỷ ẩ  
nhân dân c p t nh.ấ ỉ
Khi U  ban th m phán Toà án nhân dân c p t nh ti n hành giám đ c th m, tái th m b n án,ỷ ẩ ấ ỉ ế ố ẩ ẩ ả  
quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t thì ph i có ít nh t hai ph n ba t ng s  thành viên thamế ị ệ ự ậ ả ấ ầ ổ ố  
gia.

2. H i đ ng giám đ c th m, tái th m Toà chuyên trách Toà án nhân dân t i cao g m có baộ ồ ố ẩ ẩ ố ồ  
Th m phán.ẩ



3. H i đ ng giám đ c th m, tái th m Toà án nhân dân t i cao là H i đ ng th m phán Toà ánộ ồ ố ẩ ẩ ố ộ ồ ẩ  
nhân dân t i cao.ố
Khi H i đ ng th m phán Toà án nhân dân t i cao ti n hành giám đ c th m, tái th m b n án,ộ ồ ẩ ố ế ố ẩ ẩ ả  
quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t thì ph i có ít nh t hai ph n ba t ng s  thành viên thamế ị ệ ự ậ ả ấ ầ ổ ố  
gia.

Đi u 55. Thành ph n gi i quy t vi c dân sề ầ ả ế ệ ự

1. Nh ng yêu c u v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng quyữ ầ ề ự ươ ạ ộ  
đ nh t i kho n 5 Đi u 26, kho n 6 Đi u 28, kho n 2 và kho n 3 Đi u 30, Đi u 32 c a Bị ạ ả ề ả ề ả ả ề ề ủ ộ 
lu t này ho c vi c xét kháng cáo, kháng ngh  đ i v i quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  doậ ặ ệ ị ố ớ ế ị ả ế ệ ự  
m t t p th  g m ba Th m phán gi i quy t.ộ ậ ể ồ ẩ ả ế

2. Nh ng yêu c u v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng khôngữ ầ ề ự ươ ạ ộ  
thu c tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này do m t Th m phán gi i quy t.ộ ườ ợ ị ạ ả ề ộ ẩ ả ế

3. Thành ph n gi i quy t nh ng yêu c u v  kinh doanh, th ng m i quy đ nh t i kho n 1ầ ả ế ữ ầ ề ươ ạ ị ạ ả  
Đi u 30 c a B  lu t này đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v  Tr ng tài th ngề ủ ộ ậ ượ ự ệ ị ủ ậ ề ọ ươ  
m i.ạ

Ch ng VIươ
NG I THAM GIA T  T NGƯỜ Ố Ụ

M c 1ụ
Đ NG S  TRONG V  ÁN DÂN SƯƠ Ự Ụ Ự

Đi u 56. Đ ng s  trong v  án dân sề ươ ự ụ ự

1. Đ ng s  trong v  án dân s  là cá nhân, c  quan, t  ch c bao g m nguyên đ n, b  đ n,ươ ự ụ ự ơ ổ ứ ồ ơ ị ơ  
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan.ườ ề ợ ụ

2. Nguyên đ n trong v  án dân s  là ng i kh i ki n, ng i đ c cá nhân, c  quan, t  ch cơ ụ ự ườ ở ệ ườ ượ ơ ổ ứ  
khác do B  lu t này quy đ nh kh i ki n đ  yêu c u Toà án gi i quy t v  án dân s  khi choộ ậ ị ở ệ ể ầ ả ế ụ ự  
r ng quy n và l i ích h p pháp c a ng i đó b  xâm ph m.ằ ề ợ ợ ủ ườ ị ạ

C  quan, t  ch c do B  lu t này quy đ nh kh i ki n v  án dân s  đ  yêu c u Toà án b oơ ổ ứ ộ ậ ị ở ệ ụ ự ể ầ ả  
v  l i ích công c ng, l i ích c a Nhà n c thu c lĩnh v c mình ph  trách cũng là nguyênệ ợ ộ ợ ủ ướ ộ ự ụ  
đ n.ơ

3. B  đ n trong v  án dân s  là ng i b  nguyên đ n kh i ki n ho c cá nhân, c  quan, tị ơ ụ ự ườ ị ơ ở ệ ặ ơ ổ 
ch c khác do B  lu t này quy đ nh kh i ki n đ  yêu c u Toà án gi i quy t v  án dân s  khiứ ộ ậ ị ở ệ ể ầ ả ế ụ ự  
cho r ng quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n b  ng i đó xâm ph m.ằ ề ợ ợ ủ ơ ị ườ ạ

4. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan trong v  án dân s  là ng i tuy không kh i ki n,ườ ề ợ ụ ụ ự ườ ở ệ  
không b  ki n, nh ng vi c gi i quy t v  án dân s  có liên quan đ n quy n l i, nghĩa v  c aị ệ ư ệ ả ế ụ ự ế ề ợ ụ ủ  
h  nên h  đ c t  mình đ  ngh  ho c các đ ng s  khác đ  ngh  và đ c Toà án ch pọ ọ ượ ự ề ị ặ ươ ự ề ị ượ ấ  
nh n đ a h  vào tham gia t  t ng v i t  cách là ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan.ậ ư ọ ố ụ ớ ư ườ ề ợ ụ

Trong tr ng h p vi c gi i quy t v  án dân s  có liên quan đ n quy n l i, nghĩa v  c aườ ợ ệ ả ế ụ ự ế ề ợ ụ ủ  
m t ng i nào đó mà không có ai đ  ngh  đ a h  vào tham gia t  t ng v i t  cách là ng iộ ườ ề ị ư ọ ố ụ ớ ư ườ  
có quy n l i, nghĩa v  liên quan thì Toà án ph i đ a h  vào tham gia t  t ng v i t  cách làề ợ ụ ả ư ọ ố ụ ớ ư  
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan.ườ ề ợ ụ



Đi u 57. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  và năng l c hành vi t  t ng dân s  c aề ự ậ ố ụ ự ự ố ụ ự ủ  
đ ng sươ ự

1. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  là kh  năng có các quy n, nghĩa v  trong t  t ng dânự ậ ố ụ ự ả ề ụ ố ụ  
s  do pháp lu t quy đ nh. M i cá nhân, c  quan, t  ch c có năng l c pháp lu t t  t ng dânự ậ ị ọ ơ ổ ứ ự ậ ố ụ  
s  nh  nhau trong vi c yêu c u Toà án b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình.ự ư ệ ầ ả ệ ề ợ ợ ủ

2. Năng l c hành vi t  t ng dân s  là kh  năng t  mình th c hi n quy n, nghĩa v  t  t ngự ố ụ ự ả ự ự ệ ề ụ ố ụ  
dân s  ho c u  quy n cho ng i đ i di n tham gia t  t ng dân s .ự ặ ỷ ề ườ ạ ệ ố ụ ự

3. Đ ng s  là ng i t  đ  m i tám tu i tr  lên có đ y đ  năng l c hành vi t  t ng dânươ ự ườ ừ ủ ườ ổ ở ầ ủ ự ố ụ  
s , tr  ng i m t năng l c hành vi dân s , ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  ho cự ừ ườ ấ ự ự ườ ị ạ ế ự ự ặ  
pháp lu t có quy đ nh khác.ậ ị

4. Đ ng s  là ng i ch a đ  sáu tu i ho c ng i m t năng l c hành vi dân s  thì khôngươ ự ườ ư ủ ổ ặ ườ ấ ự ự  
có năng l c hành vi t  t ng dân s . Vi c b o v  quy n và l i ích h p pháp cho nh ngự ố ụ ự ệ ả ệ ề ợ ợ ữ  
ng i này t i Toà án do ng i đ i di n h p pháp c a h  th c hi n.ườ ạ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ự ệ

5. Đ ng s  là ng i t  đ  sáu tu i đ n ch a đ  m i lăm tu i thì vi c b o v  quy n vàươ ự ườ ừ ủ ổ ế ư ủ ườ ổ ệ ả ệ ề  
l i ích h p pháp cho nh ng ng i này t i Toà án do ng i đ i di n h p pháp c a h  th cợ ợ ữ ườ ạ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ự  
hi n.ệ

6. Đ ng s  là ng i t  đ  m i lăm tu i đ n ch a đ  m i tám tu i đã tham gia laoươ ự ườ ừ ủ ườ ổ ế ư ủ ườ ổ  
đ ng theo h p đ ng lao đ ng ho c giao d ch dân s  b ng tài s n riêng c a mình đ c tộ ợ ồ ộ ặ ị ự ằ ả ủ ượ ự 
mình tham gia t  t ng v  nh ng vi c có liên quan đ n quan h  lao đ ng ho c quan h  dânố ụ ề ữ ệ ế ệ ộ ặ ệ  
s  đó. Trong tr ng h p này, Toà án có quy n tri u t p ng i đ i di n h p pháp c a hự ườ ợ ề ệ ậ ườ ạ ệ ợ ủ ọ 
tham gia t  t ng. Đ i v i nh ng vi c khác, vi c b o v  quy n và l i ích h p pháp cho hố ụ ố ớ ữ ệ ệ ả ệ ề ợ ợ ọ 
t i Toà án do ng i đ i di n h p pháp c a h  th c hi n.ạ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ự ệ

7. Đ ng s  là c  quan, t  ch c do ng i đ i di n h p pháp tham gia t  t ng.ươ ự ơ ổ ứ ườ ạ ệ ợ ố ụ

** Đi u 58. Quy n, nghĩa v  c a đ ng sề ề ụ ủ ươ ự

1. Các đ ng s  có các quy n, nghĩa v  ngang nhau khi tham gia t  t ng.ươ ự ề ụ ố ụ

2. Khi tham gia t  t ng, đ ng s  có các quy n, nghĩa v  sau đây:ố ụ ươ ự ề ụ
a) Gi  nguyên, thay đ i, b  sung ho c rút yêu c u theo quy đ nh c a B  lu t này;ữ ổ ổ ặ ầ ị ủ ộ ậ
b) Cung c p tài li u, ch ng c , ch ng minh đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình;ấ ệ ứ ứ ứ ể ả ệ ề ợ ợ ủ
c) Yêu c u cá nhân, c  quan, t  ch c đang l u tr , qu n lý tài li u, ch ng c  cung c p tàiầ ơ ổ ứ ư ữ ả ệ ứ ứ ấ  
li u, ch ng c  đó cho mình đ  giao n p cho Tòa án;ệ ứ ứ ể ộ
d) Đ  ngh  Tòa án xác minh, thu th p tài li u, ch ng c  c a v  án mà t  mình không thề ị ậ ệ ứ ứ ủ ụ ự ể 
th c hi n đ c ho c đ  ngh  Tòa án tri u t p ng i làm ch ng, tr ng c u giám đ nh, đ nhự ệ ượ ặ ề ị ệ ậ ườ ứ ư ầ ị ị  
giá, th m đ nh giá;ẩ ị
đ) Đ c bi t và ghi chép, sao ch p tài li u, ch ng c  do các đ ng s  khác xu t trình ho cượ ế ụ ệ ứ ứ ươ ự ấ ặ  
do Tòa án thu th p;ậ
e) Đ  ngh  Tòa án quy t đ nh áp d ng, thay đ i, h y b  bi n pháp kh n c p t m th i;ề ị ế ị ụ ổ ủ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ
g) T  th a thu n v i nhau v  vi c gi i quy t v  án; tham gia hòa gi i do Tòa án ti n hành;ự ỏ ậ ớ ề ệ ả ế ụ ả ế
h) Nh n thông báo h p l  đ  th c hi n các quy n, nghĩa v  c a mình;ậ ợ ệ ể ự ệ ề ụ ủ
i) T  b o v  ho c nh  ng i khác b o v  quy n và l i ích h p pháp cho mình;ự ả ệ ặ ờ ườ ả ệ ề ợ ợ
k) Tham gia phiên toà;
l) Yêu c u thay đ i ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ng theo quy đ nh c a Bầ ổ ườ ế ố ụ ườ ố ụ ị ủ ộ 
lu t này;ậ
m) Tranh lu n t i phiên tòa;ậ ạ



n) Đ  ngh  Tòa án đ a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan tham gia t  t ng;ề ị ư ườ ề ợ ụ ố ụ
o) Đ a ra câu h i v i ng i khác v  v n đ  liên quan đ n v  án khi đ c phép c a Tòa ánư ỏ ớ ườ ề ấ ề ế ụ ượ ủ  
ho c đ  xu t v i Tòa án nh ng v n đ  c n h i v i ng i khác; đ c đ i ch t v i nhauặ ề ấ ớ ữ ấ ề ầ ỏ ớ ườ ượ ố ấ ớ  
ho c ng i làm ch ng;ặ ườ ứ
p) Đ c c p trích l c b n án, quy t đ nh c a Tòa án;ượ ấ ụ ả ế ị ủ
q) Ph i có m t theo gi y tri u t p c a Tòa án và ch p hành các quy t đ nh c a Tòa án trongả ặ ấ ệ ậ ủ ấ ế ị ủ  
th i gian gi i quy t v  án;ờ ả ế ụ
r) Tôn tr ng Tòa án, ch p hành nghiêm ch nh n i quy phiên toà;ọ ấ ỉ ộ
s) Kháng cáo, khi u n i b n án, quy t đ nh c a Tòa án theo quy đ nh c a B  lu t này;ế ạ ả ế ị ủ ị ủ ộ ậ
t) Đ  ngh  ng i có th m quy n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m, tái th m b n án,ề ị ườ ẩ ề ị ủ ụ ố ẩ ẩ ả  
quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t;ế ị ủ ệ ự ậ
u) N p ti n t m ng án phí, t m ng l  phí, án phí, l  phí và chi phí theo quy đ nh c a phápộ ề ạ ứ ạ ứ ệ ệ ị ủ  
lu t;ậ
v) Ch p hành nghiêm ch nh b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t;ấ ỉ ả ế ị ủ ệ ự ậ
x) Đ  ngh  Tòa án t m đình ch  gi i quy t v  án theo quy đ nh c a B  lu t này;ề ị ạ ỉ ả ế ụ ị ủ ộ ậ
y) Các quy n, nghĩa v  khác mà pháp lu t có quy đ nh.”ề ụ ậ ị

** Đi u 59. Quy n, nghĩa v  c a nguyên đ nề ề ụ ủ ơ

1. Các quy n, nghĩa v  c a đ ng s  quy đ nh t i Đi u 58 c a B  lu t này.ề ụ ủ ươ ự ị ạ ề ủ ộ ậ

2. Rút m t ph n ho c toàn b  yêu c u kh i ki n; thay đ i n i dung yêu c u kh i ki n.”ộ ầ ặ ộ ầ ở ệ ổ ộ ầ ở ệ

** Đi u 60. Quy n, nghĩa v  c a b  đ nề ề ụ ủ ị ơ

1. Các quy n, nghĩa v  c a đ ng s  quy đ nh t i Đi u 58 c a B  lu t này.ề ụ ủ ươ ự ị ạ ề ủ ộ ậ
2. Đ c Tòa án thông báo v  vi c b  kh i ki n.ượ ề ệ ị ở ệ
3. Ch p nh n ho c bác b  m t ph n ho c toàn b  yêu c u c a nguyên đ n.ấ ậ ặ ỏ ộ ầ ặ ộ ầ ủ ơ
4. Đ a ra yêu c u ph n t  đ i v i nguyên đ n, n u có liên quan đ n yêu c u c a nguyênư ầ ả ố ố ớ ơ ế ế ầ ủ  
đ n ho c đ  ngh  đ i tr  v i nghĩa v  c a nguyên đ n.”ơ ặ ề ị ố ừ ớ ụ ủ ơ

Đi u 61. Quy n, nghĩa v  c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanề ề ụ ủ ườ ề ợ ụ

1. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có các quy n, nghĩa v  sau đây:ườ ề ợ ụ ề ụ
a) Các quy n, nghĩa v  quy đ nh t i Đi u 58 c a B  lu t này;ề ụ ị ạ ề ủ ộ ậ
b) Có th  có yêu c u đ c l p ho c tham gia t  t ng v i bên nguyên đ n ho c v i bên bể ầ ộ ậ ặ ố ụ ớ ơ ặ ớ ị 
đ n.ơ

2. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p thì có các quy n, nghĩa vườ ề ợ ụ ầ ộ ậ ề ụ 
c a nguyên đ n quy đ nh t i Đi u 59 c a B  lu t này.ủ ơ ị ạ ề ủ ộ ậ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan n u tham gia t  t ng v i bên nguyên đ n ho cườ ề ợ ụ ế ố ụ ớ ơ ặ  
ch  có quy n l i thì có các quy n, nghĩa v  c a nguyên đ n quy đ nh t i Đi u 59 c a Bỉ ề ợ ề ụ ủ ơ ị ạ ề ủ ộ 
lu t này.ậ

4. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan n u tham gia t  t ng v i bên b  đ n ho c ch  cóườ ề ợ ụ ế ố ụ ớ ị ơ ặ ỉ  
nghĩa v  thì có các quy n, nghĩa v  c a b  đ n quy đ nh t i Đi u 60 c a B  lu t này.ụ ề ụ ủ ị ơ ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 62. K  th a quy n, nghĩa v  t  t ngề ế ừ ề ụ ố ụ

1. Tr ng h p đ ng s  là cá nhân đang tham gia t  t ng ch t mà quy n, nghĩa v  v  tàiườ ợ ươ ự ố ụ ế ề ụ ề  
s n c a h  đ c th a k  thì ng i th a k  tham gia t  t ng.ả ủ ọ ượ ừ ế ườ ừ ế ố ụ



2. Tr ng h p đ ng s  là c  quan, t  ch c đang tham gia t  t ng ph i ch m d t ho tườ ợ ươ ự ơ ổ ứ ố ụ ả ấ ứ ạ  
đ ng, b  gi i th , h p nh t, sáp nh p, chia, tách, chuy n đ i hình th c t  ch c thì vi c kộ ị ả ể ợ ấ ậ ể ổ ứ ổ ứ ệ ế 
th a quy n, nghĩa v  t  t ng dân s  đó đ c xác đ nh nh  sau:ừ ề ụ ố ụ ự ượ ị ư
a) Tr ng h p t  ch c ph i ch m d t ho t đ ng, b  gi i th  là công ty c  ph n, công tyườ ợ ổ ứ ả ấ ứ ạ ộ ị ả ể ổ ầ  
trách nhi m h u h n, công ty h p danh thì cá nhân, t  ch c là thành viên c a t  ch c đóệ ữ ạ ợ ổ ứ ủ ổ ứ  
ho c đ i di n c a h  tham gia t  t ng;ặ ạ ệ ủ ọ ố ụ
b) Tr ng h p c  quan, t  ch c ph i ch m d t ho t đ ng, b  gi i th  là c  quan nhà n c,ườ ợ ơ ổ ứ ả ấ ứ ạ ộ ị ả ể ơ ướ  
đ n v  vũ trang nhân dân, t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c chính tr  xã h iơ ị ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ổ ứ ị ộ  
- ngh  nghi p, t  ch c xã h i, t  ch c xã h i - ngh  nghi p, doanh nghi p nhà n c thì đ iề ệ ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ệ ướ ạ  
di n h p pháp c a c  quan, t  ch c c p trên c a c  quan, t  ch c đó ho c đ i di n h pệ ợ ủ ơ ổ ứ ấ ủ ơ ổ ứ ặ ạ ệ ợ  
pháp c a c  quan, t  ch c đ c giao ti p nh n các quy n, nghĩa v  c a c  quan, t  ch củ ơ ổ ứ ượ ế ậ ề ụ ủ ơ ổ ứ  
đó tham gia t  t ng;ố ụ
c) Tr ng h p t  ch c h p nh t, sáp nh p, chia, tách, chuy n đ i hình th c t  ch c thì cáườ ợ ổ ứ ợ ấ ậ ể ổ ứ ổ ứ  
nhân, t  ch c nào ti p nh n quy n, nghĩa v  c a t  ch c đó tham gia t  t ng.ổ ứ ế ậ ề ụ ủ ổ ứ ố ụ

3. Tr ng h p đ ng s  là t  ch c không ph i là pháp nhân mà ng i đ i di n ho c ng iườ ợ ươ ự ổ ứ ả ườ ạ ệ ặ ườ  
qu n lý đang tham gia t  t ng ch t thì t  ch c đó ph i c  ng i khác làm đ i di n đ  thamả ố ụ ế ổ ứ ả ử ườ ạ ệ ể  
gia t  t ng; n u t  ch c đó ph i ch m d t ho t đ ng, b  gi i th  thì cá nhân là thành viênố ụ ế ổ ứ ả ấ ứ ạ ộ ị ả ể  
c a t  ch c đó tham gia t  t ng.ủ ổ ứ ố ụ

M c 2ụ
NH NG NG I THAM GIA T  T NG KHÁCỮ ƯỜ Ố Ụ

** Đi u 63. Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng sề ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự

1. Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  là ng i đ c đ ng s  nh  vàườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ườ ượ ươ ự ờ  
đ c Tòa án ch p nh n tham gia t  t ng đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ngượ ấ ậ ố ụ ể ả ệ ề ợ ợ ủ ươ  
s .ự

2. Nh ng ng i sau đây đ c Tòa án ch p nh n làm ng i b o v  quy n và l i ích h pữ ườ ượ ấ ậ ườ ả ệ ề ợ ợ  
pháp c a đ ng s :ủ ươ ự
a) Lu t s  tham gia t  t ng theo quy đ nh c a pháp lu t v  lu t s ;ậ ư ố ụ ị ủ ậ ề ậ ư
b) Tr  giúp viên pháp lý ho c ng i tham gia tr  giúp pháp lý theo quy đ nh c a pháp lu tợ ặ ườ ợ ị ủ ậ  
v  tr  giúp pháp lý;ề ợ
c) Công dân Vi t Nam có năng l c hành vi dân s  đ y đ , ch a b  k t án ho c b  k t ánệ ự ự ầ ủ ư ị ế ặ ị ế  
nh ng đã đ c xóa án tích, không thu c tr ng h p đang b  áp d ng bi n pháp x  lý hànhư ượ ộ ườ ợ ị ụ ệ ử  
chính đ a vào c  s  ch a b nh, c  s  giáo d c; không ph i là cán b , công ch c trong cácư ơ ở ữ ệ ơ ở ụ ả ộ ứ  
ngành Tòa án, Ki m sát và công ch c, sĩ quan, h  sĩ quan trong ngành Công an.ể ứ ạ

3. Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  có th  b o v  quy n và l i íchườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ể ả ệ ề ợ  
h p pháp c a nhi u đ ng s  trong cùng m t v  án, n u quy n và l i ích h p pháp c aợ ủ ề ươ ự ộ ụ ế ề ợ ợ ủ  
nh ng ng i đó không đ i l p nhau. Nhi u ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c aữ ườ ố ậ ề ườ ả ệ ề ợ ợ ủ  
đ ng s  có th  cùng b o v  quy n và l i ích h p pháp c a m t đ ng s  trong v  án.”ươ ự ể ả ệ ề ợ ợ ủ ộ ươ ự ụ

Đi u 64. Quy n, nghĩa v  c a ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng sề ề ụ ủ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự 

1. Tham gia t  t ng t  khi kh i ki n ho c b t c  giai đo n nào trong quá trình t  t ng dânố ụ ừ ở ệ ặ ấ ứ ạ ố ụ  
s . Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  đ c tham gia phiên toà giámự ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ượ  
đ c th m, tái th m n u Toà án xét th y c n thi t.ố ẩ ẩ ế ấ ầ ế

2. Xác minh, thu th p ch ng c  và cung c p ch ng c  cho Toà án, nghiên c u h  s  v  ánậ ứ ứ ấ ứ ứ ứ ồ ơ ụ  
và đ c ghi chép, sao ch p nh ng tài li u c n thi t có trong h  s  v  án đ  th c hi n vi cượ ụ ữ ệ ầ ế ồ ơ ụ ể ự ệ ệ  
b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s .ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự



3. Tham gia vi c hoà gi i, tham gia phiên toà ho c có văn b n b o v  quy n và l i ích h pệ ả ặ ả ả ệ ề ợ ợ  
pháp c a đ ng s .ủ ươ ự

4. Thay m t đ ng s  yêu c u thay đ i ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ngặ ươ ự ầ ổ ườ ế ố ụ ườ ố ụ  
khác theo quy đ nh c a B  lu t này.ị ủ ộ ậ

5. Giúp đ ng s  v  m t pháp lý liên quan đ n vi c b o v  quy n và l i ích h p pháp c aươ ự ề ặ ế ệ ả ệ ề ợ ợ ủ  
h .ọ

6. Các quy n, nghĩa v  quy đ nh t i các đi m m, q và r kho n 2 Đi u 58 c a B  lu t này.ề ụ ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ

Đi u 65. Ng i làm ch ngề ườ ứ

Ng i bi t các tình ti t có liên quan đ n n i dung v  án có th  đ c Toà án tri u t p thamườ ế ế ế ộ ụ ể ượ ệ ậ  
gia t  t ng v i t  cách là ng i làm ch ng. Ng i m t năng l c hành vi dân s  không thố ụ ớ ư ườ ứ ườ ấ ự ự ể 
là ng i làm ch ng.ườ ứ

Đi u 66. Quy n, nghĩa v  c a ng i làm ch ngề ề ụ ủ ườ ứ

1. Cung c p toàn b  nh ng thông tin, tài li u, đ  v t mà mình có đ c có liên quan đ n vi cấ ộ ữ ệ ồ ậ ượ ế ệ  
gi i quy t v  án.ả ế ụ

2. Khai báo trung th c nh ng tình ti t mà mình bi t đ c có liên quan đ n vi c gi i quy tự ữ ế ế ượ ế ệ ả ế  
v  án.ụ

3. Đ c t  ch i khai báo n u l i khai c a mình liên quan đ n bí m t nhà n c, bí m t nghượ ừ ố ế ờ ủ ế ậ ướ ậ ề 
nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t đ i t  ho c vi c khai báo đó có nh h ng x u, b t l iệ ậ ậ ờ ư ặ ệ ả ưở ấ ấ ợ  
cho đ ng s  là ng i có quan h  thân thích v i mình.ươ ự ườ ệ ớ

4. Đ c ngh  vi c trong th i gian Toà án tri u t p ho c l y l i khai, n u làm vi c trong cượ ỉ ệ ờ ệ ậ ặ ấ ờ ế ệ ơ 
quan, t  ch c.ổ ứ

5. Đ c h ng các kho n phí đi l i và các ch  đ  khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ ưở ả ạ ế ộ ị ủ ậ

6. Yêu c u Toà án đã tri u t p, c  quan nhà n c có th m quy n b o v  tính m ng, s cầ ệ ậ ơ ướ ẩ ề ả ệ ạ ứ  
kho , danh d , nhân ph m, tài s n và các quy n và l i ích h p pháp khác c a mình khi thamẻ ự ẩ ả ề ợ ợ ủ  
gia t  t ng; khi u n i hành vi t  t ng c a ng i ti n hành t  t ng.ố ụ ế ạ ố ụ ủ ườ ế ố ụ

7. B i th ng thi t h i và ch u trách nhi m tr c pháp lu t do nh ng l i khai báo sai sồ ườ ệ ạ ị ệ ướ ậ ữ ờ ự 
th t gây thi t h i cho đ ng s  ho c cho ng i khác.ậ ệ ạ ươ ự ặ ườ

8. Ph i có m t t i phiên toà theo gi y tri u t p c a Toà án, n u vi c l y l i khai c a ng iả ặ ạ ấ ệ ậ ủ ế ệ ấ ờ ủ ườ  
làm ch ng ph i th c hi n công khai t i phiên toà; tr ng h p ng i làm ch ng không đ nứ ả ự ệ ạ ườ ợ ườ ứ ế  
phiên toà mà không có lý do chính đáng và vi c v ng m t c a h  gây tr  ng i cho vi c xétệ ắ ặ ủ ọ ở ạ ệ  
x  thì H i đ ng xét x  có th  ra quy t đ nh d n gi i ng i làm ch ng đ n phiên toà.ử ộ ồ ử ể ế ị ẫ ả ườ ứ ế

9. Ph i cam đoan tr c Toà án v  vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a mình, tr  ng i làmả ướ ề ệ ự ệ ề ụ ủ ừ ườ  
ch ng là ng i ch a thành niên. Ng i làm ch ng khai báo gian d i, cung c p tài li u sai sứ ườ ư ườ ứ ố ấ ệ ự 
th t, t  ch i khai báo ho c khi đ c Toà án tri u t p mà v ng m t không có lý do chínhậ ừ ố ặ ượ ệ ậ ắ ặ  
đáng thì ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ệ ị ủ ậ

Đi u 67. Ng i giám đ nhề ườ ị



Ng i giám đ nh là ng i có ki n th c, kinh nghi m c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu tườ ị ườ ế ứ ệ ầ ế ị ủ ậ  
v  lĩnh v c có đ i t ng c n giám đ nh đ c các bên đ ng s  tho  thu n l a ch n ho cề ự ố ượ ầ ị ượ ươ ự ả ậ ự ọ ặ  
đ c Toà án tr ng c u đ  giám đ nh đ i t ng đó theo yêu c u c a m t ho c các bênượ ư ầ ể ị ố ượ ầ ủ ộ ặ  
đ ng s .ươ ự

Đi u 68. Quy n, nghĩa v  c a ng i giám đ nhề ề ụ ủ ườ ị

1. Ng i giám đ nh có các quy n, nghĩa v  sau đây:ườ ị ề ụ
a) Đ c đ c các tài li u có trong h  s  v  án liên quan đ n đ i t ng giám đ nh; yêu c uượ ọ ệ ồ ơ ụ ế ố ượ ị ầ  
Toà án cung c p nh ng tài li u c n thi t cho vi c giám đ nh;ấ ữ ệ ầ ế ệ ị
b) Đ t câu h i đ i v i ng i tham gia t  t ng v  nh ng v n đ  có liên quan đ n đ i t ngặ ỏ ố ớ ườ ố ụ ề ữ ấ ề ế ố ượ  
giám đ nh;ị
c) Ph i có m t theo gi y tri u t p c a Toà án, tr  l i nh ng v n đ  liên quan đ n vi cả ặ ấ ệ ậ ủ ả ờ ữ ấ ề ế ệ  
giám đ nh và k t lu n giám đ nh m t cách trung th c, có căn c , khách quan;ị ế ậ ị ộ ự ứ
d) Ph i thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t v  vi c không th  giám đ nh đ c do vi cả ằ ả ế ề ệ ể ị ượ ệ  
c n giám đ nh v t quá kh  năng chuyên môn, tài li u cung c p ph c v  cho vi c giámầ ị ượ ả ệ ấ ụ ụ ệ  
đ nh không đ  ho c không s  d ng đ c;ị ủ ặ ử ụ ượ
đ) Ph i b o qu n tài li u đã nh n và g i tr  l i Toà án cùng v i k t lu n giám đ nh ho cả ả ả ệ ậ ử ả ạ ớ ế ậ ị ặ  
cùng v i thông báo v  vi c không th  giám đ nh đ c;ớ ề ệ ể ị ượ
e) Không đ c t  mình thu th p tài li u đ  ti n hành giám đ nh, ti p xúc v i nh ng ng iượ ự ậ ệ ể ế ị ế ớ ữ ườ  
tham gia t  t ng khác n u vi c ti p xúc đó làm nh h ng đ n k t qu  giám đ nh; khôngố ụ ế ệ ế ả ưở ế ế ả ị  
đ c ti t l  bí m t thông tin mà mình bi t khi ti n hành giám đ nh ho c thông báo k t quượ ế ộ ậ ế ế ị ặ ế ả 
giám đ nh cho ng i khác, tr  tr ng h p Th m phán quy t đ nh tr ng c u giám đ nh;ị ườ ừ ườ ợ ẩ ế ị ư ầ ị
g) Đ c h ng các kho n phí đi l i và các ch  đ  khác theo quy đ nh c a pháp lu t;ượ ưở ả ạ ế ộ ị ủ ậ
h) Ph i cam đoan tr c Toà án v  vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a mình.ả ướ ề ệ ự ệ ề ụ ủ

2. Ng i giám đ nh t  ch i k t lu n giám đ nh mà không có lý do chính đáng ho c k t lu nườ ị ừ ố ế ậ ị ặ ế ậ  
giám đ nh sai s  th t ho c khi đ c Toà án tri u t p mà v ng m t không có lý do chínhị ự ậ ặ ượ ệ ậ ắ ặ  
đáng thì ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ệ ị ủ ậ

3. Ng i giám đ nh ph i t  ch i ho c b  thay đ i trong nh ng tr ng h p sau đây:ườ ị ả ừ ố ặ ị ổ ữ ườ ợ
a) Thu c m t trong nh ng tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u 46 c a Bộ ộ ữ ườ ợ ị ạ ả ả ề ủ ộ 
lu t này;ậ
b) H  đã tham gia t  t ng v i t  cách là ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c aọ ố ụ ớ ư ườ ả ệ ề ợ ợ ủ  
đ ng s , ng i làm ch ng, ng i phiên d ch trong cùng v  án đó;ươ ự ườ ứ ườ ị ụ
c) H  đã ti n hành t  t ng trong v  án đó v i t  cách là Th m phán, H i th m nhân dân,ọ ế ố ụ ụ ớ ư ẩ ộ ẩ  
Th  ký Toà án, Ki m sát viên.ư ể

Đi u 69. Ng i phiên d chề ườ ị

Ng i phiên d ch là ng i có kh  năng d ch t  m t ngôn ng  khác ra ti ng Vi t và ng cườ ị ườ ả ị ừ ộ ữ ế ệ ượ  
l i trong tr ng h p có ng i tham gia t  t ng không s  d ng đ c ti ng Vi t. Ng iạ ườ ợ ườ ố ụ ử ụ ượ ế ệ ườ  
phiên d ch đ c các bên đ ng s  tho  thu n l a ch n và đ c Toà án ch p nh n ho cị ượ ươ ự ả ậ ự ọ ượ ấ ậ ặ  
đ c Toà án yêu c u đ  phiên d ch.ượ ầ ể ị

Đi u 70. Quy n, nghĩa v  c a ng i phiên d chề ề ụ ủ ườ ị

1. Ng i phiên d ch có các quy n, nghĩa v  sau đây:ườ ị ề ụ
a) Ph i có m t theo gi y tri u t p c a Toà án;ả ặ ấ ệ ậ ủ
b) Ph i phiên d ch trung th c, khách quan, đúng nghĩa;ả ị ự
c) Đ  ngh  ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ng gi i thích thêm l i nói c nề ị ườ ế ố ụ ườ ố ụ ả ờ ầ  
phiên d ch;ị
d) Không đ c ti p xúc v i nh ng ng i tham gia t  t ng khác n u vi c ti p xúc đó làmượ ế ớ ữ ườ ố ụ ế ệ ế  



nh h ng đ n tính trung th c, khách quan, đúng nghĩa khi phiên d ch;ả ưở ế ự ị
đ) Đ c h ng các kho n phí đi l i và các ch  đ  khác theo quy đ nh c a pháp lu t;ượ ưở ả ạ ế ộ ị ủ ậ
e) Ph i cam đoan tr c Toà án v  vi c th c hi n quy n, nghĩa v  c a mình.ả ướ ề ệ ự ệ ề ụ ủ
2. Ng i phiên d ch c  ý d ch sai s  th t ho c khi đ c Toà án tri u t p mà v ng m tườ ị ố ị ự ậ ặ ượ ệ ậ ắ ặ  
không có lý do chính đáng thì ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ệ ị ủ ậ
3. Ng i phiên d ch ph i t  ch i ho c b  thay đ i trong nh ng tr ng h p sau đây:ườ ị ả ừ ố ặ ị ổ ữ ườ ợ
a) Thu c m t trong nh ng tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u 46 c a Bộ ộ ữ ườ ợ ị ạ ả ả ề ủ ộ 
lu t này; ậ
b) H  đã tham gia t  t ng v i t  cách là ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c aọ ố ụ ớ ư ườ ả ệ ề ợ ợ ủ  
đ ng s , ng i làm ch ng, ng i giám đ nh trong cùng v  án đó;ươ ự ườ ứ ườ ị ụ
c) H  đã ti n hành t  t ng v i t  cách là Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Toà án,ọ ế ố ụ ớ ư ẩ ộ ẩ ư  
Ki m sát viên.ể
4. Nh ng quy đ nh c a Đi u này cũng đ c áp d ng đ i v i ng i bi t d u hi u c a ng iữ ị ủ ề ượ ụ ố ớ ườ ế ấ ệ ủ ườ  
câm, ng i đi c.ườ ế
Trong tr ng h p ch  có ng i đ i di n ho c ng i thân thích c a ng i câm, ng i đi cườ ợ ỉ ườ ạ ệ ặ ườ ủ ườ ườ ế  
bi t đ c d u hi u c a h  thì ng i đ i di n ho c ng i thân thích có th  đ c Toà ánế ượ ấ ệ ủ ọ ườ ạ ệ ặ ườ ể ượ  
ch p nh n làm phiên d ch cho ng i câm, ng i đi c đó.ấ ậ ị ườ ườ ế

Đi u 71. Th  t c t  ch i giám đ nh, phiên d ch ho c đ  ngh  thay đ i ng i giámề ủ ụ ừ ố ị ị ặ ề ị ổ ườ  
đ nh, ng i phiên d chị ườ ị

1. Vi c t  ch i giám đ nh, phiên d ch ho c đ  ngh  thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiênệ ừ ố ị ị ặ ề ị ổ ườ ị ườ  
d ch tr c khi m  phiên toà ph i đ c l p thành văn b n nêu rõ lý do c a vi c t  ch i ho cị ướ ở ả ượ ậ ả ủ ệ ừ ố ặ  
đ  ngh  thay đ i.ề ị ổ

2. Vi c t  ch i giám đ nh, phiên d ch ho c đ  ngh  thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiênệ ừ ố ị ị ặ ề ị ổ ườ ị ườ  
d ch t i phiên toà ph i đ c ghi vào biên b n phiên toà.ị ạ ả ượ ả

Đi u 72. Quy t đ nh vi c thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiên d chề ế ị ệ ổ ườ ị ườ ị

1. Tr c khi m  phiên toà, vi c thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiên d ch do Chánh ánướ ở ệ ổ ườ ị ườ ị  
Toà án quy t đ nh.ế ị

2. T i phiên toà, vi c thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiên d ch do H i đ ng xét x  quy tạ ệ ổ ườ ị ườ ị ộ ồ ử ế  
đ nh sau khi nghe ý ki n c a ng i b  yêu c u thay đ i. H i đ ng xét x  th o lu n t iị ế ủ ườ ị ầ ổ ộ ồ ử ả ậ ạ  
phòng ngh  án và quy t đ nh theo đa s .ị ế ị ố

Trong tr ng h p ph i thay đ i ng i giám đ nh, ng i phiên d ch thì H i đ ng xét x  raườ ợ ả ổ ườ ị ườ ị ộ ồ ử  
quy t đ nh hoãn phiên toà. Vi c tr ng c u ng i giám đ nh khác ho c thay ng i phiên d chế ị ệ ư ầ ườ ị ặ ườ ị  
khác đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 67 và Đi u 69 c a B  lu t này.ượ ự ệ ị ạ ề ề ủ ộ ậ

Đi u 73. Ng i đ i di n ề ườ ạ ệ

1. Ng i đ i di n trong t  t ng dân s  bao g m ng i đ i di n theo pháp lu t và ng iườ ạ ệ ố ụ ự ồ ườ ạ ệ ậ ườ  
đ i di n theo u  quy n.ạ ệ ỷ ề

2. Ng i đ i di n theo pháp lu t đ c quy đ nh trong B  lu t dân s  là ng i đ i di n theoườ ạ ệ ậ ượ ị ộ ậ ự ườ ạ ệ  
pháp lu t trong t  t ng dân s , tr  tr ng h p b  h n ch  quy n đ i di n theo quy đ nh c aậ ố ụ ự ừ ườ ợ ị ạ ế ề ạ ệ ị ủ  
pháp lu t.ậ
Cá nhân, c  quan, t  ch c kh i ki n đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i khácơ ổ ứ ở ệ ể ả ệ ề ợ ợ ủ ườ  
cũng là đ i di n theo pháp lu t trong t  t ng dân s  c a ng i đ c b o v .ạ ệ ậ ố ụ ự ủ ườ ượ ả ệ



3. Ng i đ i di n theo u  quy n đ c quy đ nh trong B  lu t dân s  là ng i đ i di n theoườ ạ ệ ỷ ề ượ ị ộ ậ ự ườ ạ ệ  
u  quy n trong t  t ng dân s ; đ i v i vi c ly hôn, đ ng s  không đ c u  quy n choỷ ề ố ụ ự ố ớ ệ ươ ự ượ ỷ ề  
ng i khác thay m t mình tham gia t  t ng.ườ ặ ố ụ

Đi u 74. Quy n, nghĩa v  c a ng i đ i di nề ề ụ ủ ườ ạ ệ

1. Ng i đ i di n theo pháp lu t trong t  t ng dân s  th c hi n các quy n, nghĩa v  tườ ạ ệ ậ ố ụ ự ự ệ ề ụ ố 
t ng dân s  c a đ ng s  mà mình là đ i di n.ụ ự ủ ươ ự ạ ệ

2. Ng i đ i di n theo u  quy n trong t  t ng dân s  th c hi n các quy n, nghĩa v  tườ ạ ệ ỷ ề ố ụ ự ự ệ ề ụ ố 
t ng dân s  theo n i dung văn b n u  quy n.ụ ự ộ ả ỷ ề

Đi u 75. Nh ng tr ng h p không đ c làm ng i đ i di nề ữ ườ ợ ượ ườ ạ ệ

1. Nh ng ng i sau đây không đ c làm ng i đ i di n theo pháp lu t: ữ ườ ượ ườ ạ ệ ậ
a) N u h  cũng là đ ng s  trong cùng m t v  án v i ng i đ c đ i di n mà quy n vàế ọ ươ ự ộ ụ ớ ườ ượ ạ ệ ề  
l i ích h p pháp c a h  đ i l p v i quy n và l i ích h p pháp c a ng i đ c đ i di n;ợ ợ ủ ọ ố ậ ớ ề ợ ợ ủ ườ ượ ạ ệ
b) N u h  đang là ng i đ i di n theo pháp lu t trong t  t ng dân s  cho m t đ ng sế ọ ườ ạ ệ ậ ố ụ ự ộ ươ ự 
khác mà quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  đó đ i l p v i quy n và l i ích h p phápề ợ ợ ủ ươ ự ố ậ ớ ề ợ ợ  
c a ng i đ c đ i di n trong cùng m t v  án.ủ ườ ượ ạ ệ ộ ụ

2. Quy đ nh t i kho n 1 Đi u này cũng đ c áp d ng đ i v i tr ng h p đ i di n theo uị ạ ả ề ượ ụ ố ớ ườ ợ ạ ệ ỷ 
quy n trong t  t ng dân s .ề ố ụ ự

3. Cán b , công ch c trong các ngành Toà án, Ki m sát, Công an không đ c làm ng i đ iộ ứ ể ượ ườ ạ  
di n trong t  t ng dân s , tr  tr ng h p h  tham gia t  t ng v i t  cách ng i đ i di nệ ố ụ ự ừ ườ ợ ọ ố ụ ớ ư ườ ạ ệ  
cho c  quan c a h  ho c v i t  cách là ng i đ i di n theo pháp lu t.ơ ủ ọ ặ ớ ư ườ ạ ệ ậ

Đi u 76. Ch  đ nh ng i đ i di n trong t  t ng dân sề ỉ ị ườ ạ ệ ố ụ ự

Trong khi ti n hành t  t ng dân s , n u có đ ng s  là ng i b  h n ch  năng l c hành viế ố ụ ự ế ươ ự ườ ị ạ ế ự  
dân s  mà không có ng i đ i di n ho c ng i đ i di n theo pháp lu t c a h  thu c m tự ườ ạ ệ ặ ườ ạ ệ ậ ủ ọ ộ ộ  
trong các tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 75 c a B  lu t này thì Toà án ph i ch  đ nhườ ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ả ỉ ị  
ng i đ i di n đ  tham gia t  t ng t i Toà án.ườ ạ ệ ể ố ụ ạ

Đi u 77. Ch m d t đ i di n trong t  t ng dân sề ấ ứ ạ ệ ố ụ ự

Ng i đ i di n theo pháp lu t, ng i đ i di n theo u  quy n trong t  t ng dân s  ch mườ ạ ệ ậ ườ ạ ệ ỷ ề ố ụ ự ấ  
d t vi c đ i di n theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ứ ệ ạ ệ ị ủ ộ ậ ự

Đi u 78. H u qu  c a vi c ch m d t đ i di n trong t  t ng dân sề ậ ả ủ ệ ấ ứ ạ ệ ố ụ ự

1. Trong tr ng h p ch m d t đ i di n theo pháp lu t mà ng i đ c đ i di n đã thànhườ ợ ấ ứ ạ ệ ậ ườ ượ ạ ệ  
niên ho c đã khôi ph c năng l c hành vi dân s  thì ng i đó t  mình tham gia t  t ng dânặ ụ ự ự ườ ự ố ụ  
s  ho c u  quy n cho ng i khác tham gia t  t ng dân s  theo th  t c do B  lu t này quyự ặ ỷ ề ườ ố ụ ự ủ ụ ộ ậ  
đ nh.ị

2. Trong tr ng h p ch m d t đ i di n theo u  quy n thì đ ng s  ho c ng i th a kườ ợ ấ ứ ạ ệ ỷ ề ươ ự ặ ườ ừ ế 
c a đ ng s  tr c ti p tham gia t  t ng ho c u  quy n cho ng i khác đ i di n tham giaủ ươ ự ự ế ố ụ ặ ỷ ề ườ ạ ệ  
t  t ng theo th  t c do B  lu t này quy đ nh.ố ụ ủ ụ ộ ậ ị

Ch ng VIIươ
CH NG MINH VÀ CH NG CỨ Ứ Ứ



Đi u 79. Nghĩa v  ch ng minh ề ụ ứ

1. Đ ng s  có yêu c u Toà án b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình ph i đ a raươ ự ầ ả ệ ề ợ ợ ủ ả ư  
ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u đó là có căn c  và h p pháp.ứ ứ ể ứ ầ ứ ợ

2. Đ ng s  ph n đ i yêu c u c a ng i khác đ i v i mình ph i ch ng minh s  ph n đ iươ ự ả ố ầ ủ ườ ố ớ ả ứ ự ả ố  
đó là có căn c  và ph i đ a ra ch ng c  đ  ch ng minh.ứ ả ư ứ ứ ể ứ

3. Cá nhân, c  quan t  ch c kh i ki n b o v  l i ích công c ng, l i ích c a Nhà n c ho cơ ổ ứ ở ệ ả ệ ợ ộ ợ ủ ướ ặ  
yêu c u Toà án b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i khác thì ph i đ a ra ch ng cầ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ả ư ứ ứ 
đ  ch ng minh cho vi c kh i ki n, yêu c u c a mình là có căn c  và h p pháp.ể ứ ệ ở ệ ầ ủ ứ ợ

4. Đ ng s  có nghĩa v  đ a ra ch ng c  đ  ch ng minh mà không đ a ra đ c ch ng cươ ự ụ ư ứ ứ ể ứ ư ượ ứ ứ 
ho c không đ a ra đ  ch ng c  thì ph i ch u h u qu  c a vi c không ch ng minh đ cặ ư ủ ứ ứ ả ị ậ ả ủ ệ ứ ượ  
ho c ch ng minh không đ y đ  đó.ặ ứ ầ ủ

Đi u 80. Nh ng tình ti t, s  ki n không ph i ch ng minhề ữ ế ự ệ ả ứ

1. Nh ng tình ti t, s  ki n sau đây không ph i ch ng minh:ữ ế ự ệ ả ứ
a) Nh ng tình ti t, s  ki n rõ ràng mà m i ng i đ u bi t và đ c Toà án th a nh n;ữ ế ự ệ ọ ườ ề ế ượ ừ ậ
b) Nh ng tình ti t, s  ki n đã đ c xác đ nh trong các b n án, quy t đ nh c a Toà án đã cóữ ế ự ệ ượ ị ả ế ị ủ  
hi u l c pháp lu t ho c quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n đã có hi u l cệ ự ậ ặ ế ị ủ ơ ướ ẩ ề ệ ự  
pháp lu t;ậ
c) Nh ng tình ti t, s  ki n đã đ c ghi trong văn b n và đ c công ch ng, ch ng th c h pữ ế ự ệ ượ ả ượ ứ ứ ự ợ  
pháp.

2. M t bên đ ng s  th a nh n ho c không ph n đ i nh ng tình ti t, s  ki n mà bênộ ươ ự ừ ậ ặ ả ố ữ ế ự ệ  
đ ng s  kia đ a ra thì bên đ ng s  đó không ph i ch ng minh.ươ ự ư ươ ự ả ứ

3. Đ ng s  có ng i đ i di n tham gia t  t ng thì s  th a nh n c a ng i đ i di n đ cươ ự ườ ạ ệ ố ụ ự ừ ậ ủ ườ ạ ệ ượ  
coi là s  th a nh n c a đ ng s .ự ừ ậ ủ ươ ự

Đi u 81. Ch ng c  ề ứ ứ

Ch ng c  trong v  vi c dân s  là nh ng gì có th t đ c đ ng s  và cá nhân, c  quan, tứ ứ ụ ệ ự ữ ậ ượ ươ ự ơ ổ 
ch c khác giao n p cho Toà án ho c do Toà án thu th p đ c theo trình t , th  t c do Bứ ộ ặ ậ ượ ự ủ ụ ộ 
lu t này quy đ nh mà Toà án dùng làm căn c  đ  xác đ nh yêu c u hay s  ph n đ i c aậ ị ứ ể ị ầ ự ả ố ủ  
đ ng s  là có căn c  và h p pháp hay không cũng nh  nh ng tình ti t khác c n thi t choươ ự ứ ợ ư ữ ế ầ ế  
vi c gi i quy t đúng đ n v  vi c dân s .ệ ả ế ắ ụ ệ ự

** Đi u 82. Ngu n ch ng c  ề ồ ứ ứ

Ch ng c  đ c thu th p t  các ngu n sau đây:ứ ứ ượ ậ ừ ồ
1. Các tài li u đ c đ c, nghe đ c, nhìn đ c;ệ ọ ượ ượ ượ
2. Các v t ch ng;ậ ứ
3. L i khai c a đ ng s ;ờ ủ ươ ự
4. L i khai c a ng i làm ch ng;ờ ủ ườ ứ
5. K t lu n giám đ nh;ế ậ ị
6. Biên b n ghi k t qu  th m đ nh t i ch ;ả ế ả ẩ ị ạ ỗ
7. T p quán;ậ
8. K t qu  đ nh giá tài s n, th m đ nh giá tài s n;ế ả ị ả ẩ ị ả
9. Các ngu n khác mà pháp lu t có quy đ nh.”ồ ậ ị



Đi u 83. Xác đ nh ch ng cề ị ứ ứ

1. Các tài li u đ c đ c n i dung đ c coi là ch ng c  n u là b n chính ho c b n sao cóệ ọ ượ ộ ượ ứ ứ ế ả ặ ả  
công ch ng, ch ng th c h p pháp ho c do c  quan, t  ch c có th m quy n cung c p, xácứ ứ ự ợ ặ ơ ổ ứ ẩ ề ấ  
nh n.ậ

2. Các tài li u nghe đ c, nhìn đ c đ c coi là ch ng c  n u đ c xu t trình kèm theoệ ượ ượ ượ ứ ứ ế ượ ấ  
văn b n xác nh n xu t x  c a tài li u đó ho c văn b n v  s  vi c liên quan t i vi c thuả ậ ấ ứ ủ ệ ặ ả ề ự ệ ớ ệ  
âm, thu hình đó.

3. V t ch ng là ch ng c  ph i là hi n v t g c liên quan đ n v  vi c.ậ ứ ứ ứ ả ệ ậ ố ế ụ ệ

4. L i khai c a đ ng s , l i khai c a ng i làm ch ng đ c coi là ch ng c  n u đ c ghiờ ủ ươ ự ờ ủ ườ ứ ượ ứ ứ ế ượ  
b ng văn b n, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình theo quy đ nh t i kho n 2ằ ả ị ạ ả  
Đi u này ho c khai b ng l i t i phiên toà.ề ặ ằ ờ ạ

5. K t lu n giám đ nh đ c coi là ch ng c  n u vi c giám đ nh đó đ c ti n hành theoế ậ ị ượ ứ ứ ế ệ ị ượ ế  
đúng th  t c do pháp lu t quy đ nh.ủ ụ ậ ị

6. Biên b n ghi k t qu  th m đ nh t i ch  đ c coi là ch ng c  n u vi c th m đ nh đ cả ế ả ẩ ị ạ ỗ ượ ứ ứ ế ệ ẩ ị ượ  
ti n hành theo đúng th  t c do pháp lu t quy đ nh và có ch  ký c a các thành viên tham giaế ủ ụ ậ ị ữ ủ  
th m đ nh.ẩ ị

7. T p quán đ c coi là ch ng c  n u đ c c ng đ ng n i có t p quán đó th a nh n.ậ ượ ứ ứ ế ượ ộ ồ ơ ậ ừ ậ

8. K t qu  đ nh giá tài s n đ c coi là ch ng c  n u vi c đ nh giá đ c ti n hành theo thế ả ị ả ượ ứ ứ ế ệ ị ượ ế ủ 
t c do pháp lu t quy đ nh ho c văn b n do chuyên gia v  giá c  cung c p theo quy đ nh t iụ ậ ị ặ ả ề ả ấ ị ạ  
kho n 1 Đi u này.ả ề

Đi u 84. Giao n p ch ng c  ề ộ ứ ứ

1. Trong quá trình Toà án gi i quy t v  vi c dân s , đ ng s  có quy n và nghĩa v  giaoả ế ụ ệ ự ươ ự ề ụ  
n p ch ng c  cho Toà án; n u đ ng s  không n p ho c n p không đ y đ  thì ph i ch uộ ứ ứ ế ươ ự ộ ặ ộ ầ ủ ả ị  
h u qu  c a vi c không n p ho c n p không đ y đ  đó, tr  tr ng h p pháp lu t có quyậ ả ủ ệ ộ ặ ộ ầ ủ ừ ườ ợ ậ  
đ nh khác.ị

2. Vi c đ ng s  giao n p ch ng c  cho Toà án ph i đ c l p biên b n v  vi c giao nh nệ ươ ự ộ ứ ứ ả ượ ậ ả ề ệ ậ  
ch ng c . Trong biên b n ph i ghi rõ tên g i, hình th c, n i dung, đ c đi m c a ch ng c ;ứ ứ ả ả ọ ứ ộ ặ ể ủ ứ ứ  
s  b n, s  trang c a ch ng c  và th i gian nh n; ch  ký ho c đi m ch  c a ng i giaoố ả ố ủ ứ ứ ờ ậ ữ ặ ể ỉ ủ ườ  
n p, ch  ký c a ng i nh n và d u c a Toà án. Biên b n ph i l p thành hai b n, m t b nộ ữ ủ ườ ậ ấ ủ ả ả ậ ả ộ ả  
l u vào h  s  v  vi c dân s  và m t b n giao cho đ ng s  n p ch ng c  gi .ư ồ ơ ụ ệ ự ộ ả ươ ự ộ ứ ứ ữ

3. Đ ng s  giao n p cho Toà án ch ng c  b ng ti ng dân t c thi u s , ti ng n c ngoàiươ ự ộ ứ ứ ằ ế ộ ể ố ế ướ  
ph i kèm theo b n d ch sang ti ng Vi t, đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ả ả ị ế ệ ượ ứ ứ ự ợ

** Đi u 85. Thu th p ch ng cề ậ ứ ứ

1. Trong tr ng h p xét th y tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  vi c dân s  ch a đ  cườ ợ ấ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ệ ự ư ủ ơ 
s  đ  gi i quy t thì Th m phán yêu c u đ ng s  giao n p b  sung tài li u, ch ng c .ở ể ả ế ẩ ầ ươ ự ộ ổ ệ ứ ứ

2. Trong các tr ng h p do B  lu t này quy đ nh, Th m phán có th  ti n hành m t ho cườ ợ ộ ậ ị ẩ ể ế ộ ặ  
m t s  bi n pháp sau đây đ  thu th p tài li u, ch ng c :ộ ố ệ ể ậ ệ ứ ứ
a) L y l i khai c a đ ng s , ng i làm ch ng;ấ ờ ủ ươ ự ườ ứ



b) Đ i ch t gi a các đ ng s  v i nhau, gi a các đ ng s  v i ng i làm ch ng;ố ấ ữ ươ ự ớ ữ ươ ự ớ ườ ứ
c) Tr ng c u giám đ nh;ư ầ ị
d) Quy t đ nh đ nh giá tài s n, yêu c u th m đ nh giá tài s n;ế ị ị ả ầ ẩ ị ả
đ) Xem xét, th m đ nh t i ch ;ẩ ị ạ ỗ
e) y thác thu th p, xác minh tài li u, ch ng c ;Ủ ậ ệ ứ ứ
g) Yêu c u cá nhân, c  quan, t  ch c cung c p tài li u đ c đ c, nghe đ c, nhìn đ cầ ơ ổ ứ ấ ệ ọ ượ ượ ượ  
ho c hi n v t khác liên quan đ n vi c gi i quy t v  vi c dân s .ặ ệ ậ ế ệ ả ế ụ ệ ự

3. Khi ti n hành các bi n pháp quy đ nh t i các đi m b, c, d, đ, e và g kho n 2 Đi u này,ế ệ ị ạ ể ả ề  
Th m phán ph i ra quy t đ nh, trong đó nêu rõ lý do và yêu c u c a Tòa án.ẩ ả ế ị ầ ủ

4. Vi n ki m sát có quy n yêu c u đ ng s , cá nhân, c  quan, t  ch c cung c p h  s , tàiệ ể ề ầ ươ ự ơ ổ ứ ấ ồ ơ  
li u, v t ch ng đ  b o đ m cho vi c th c hi n th m quy n kháng ngh  theo th  t c phúcệ ậ ứ ể ả ả ệ ự ệ ẩ ề ị ủ ụ  
th m, giám đ c th m và tái th m.”ẩ ố ẩ ẩ

Đi u 86. L y l i khai c a đ ng sề ấ ờ ủ ươ ự

1. Th m phán ch  ti n hành l y l i khai c a đ ng s  khi đ ng s  ch a có b n khai ho cẩ ỉ ế ấ ờ ủ ươ ự ươ ự ư ả ặ  
n i dung b n khai ch a đ y đ , rõ ràng. Đ ng s  ph i t  vi t b n khai và ký tên c aộ ả ư ầ ủ ươ ự ả ự ế ả ủ  
mình. Trong tr ng h p đ ng s  không th  t  vi t đ c thì Th m phán l y l i khai c aườ ợ ươ ự ể ự ế ượ ẩ ấ ờ ủ  
đ ng s . Vi c l y l i khai c a đ ng s  ch  t p trung vào nh ng tình ti t mà đ ng sươ ự ệ ấ ờ ủ ươ ự ỉ ậ ữ ế ươ ự 
khai ch a đ y đ , rõ ràng. Th m phán t  mình ho c Th  ký Toà án ghi l i l i khai c aư ầ ủ ẩ ự ặ ư ạ ờ ủ  
đ ng s  vào biên b n. Th m phán l y l i khai c a đ ng s  t i tr  s  Toà án, trongươ ự ả ẩ ấ ờ ủ ươ ự ạ ụ ở  
tr ng h p c n thi t có th  l y l i khai c a đ ng s  ngoài tr  s  Toà án.ườ ợ ầ ế ể ấ ờ ủ ươ ự ụ ở

2. Biên b n ghi l i khai c a đ ng s  ph i đ c ng i khai t  đ c l i hay nghe đ c l i vàả ờ ủ ươ ự ả ượ ườ ự ọ ạ ọ ạ  
ký tên ho c đi m ch . Đ ng s  có quy n yêu c u ghi nh ng s a đ i, b  sung vào biên b nặ ể ỉ ươ ự ề ầ ữ ử ổ ổ ả  
ghi l i khai và ký tên ho c đi m ch  xác nh n. Biên b n ph i có ch  ký c a ng i l y l iờ ặ ể ỉ ậ ả ả ữ ủ ườ ấ ờ  
khai, ng i ghi biên b n và đóng d u c a Toà án; n u biên b n đ c ghi thành nhi u trangườ ả ấ ủ ế ả ượ ề  
r i nhau thì ph i ký vào t ng trang và đóng d u giáp lai. Tr ng h p biên b n ghi l i khaiờ ả ừ ấ ườ ợ ả ờ  
c a đ ng s  đ c l p ngoài tr  s  Toà án thì ph i có ng i làm ch ng ho c xác nh n c aủ ươ ự ượ ậ ụ ở ả ườ ứ ặ ậ ủ  
U  ban nhân dân, công an xã, ph ng, th  tr n ho c c  quan, t  ch c n i l p biên b n.ỷ ườ ị ấ ặ ơ ổ ứ ơ ậ ả

3. Vi c l y l i khai c a đ ng s  thu c m t trong các tr ng h p quy đ nh t i kho n 4 vàệ ấ ờ ủ ươ ự ộ ộ ườ ợ ị ạ ả  
kho n 5 Đi u 57 c a B  lu t này ph i đ c ti n hành v i s  có m t c a ng i đ i di nả ề ủ ộ ậ ả ượ ế ớ ự ặ ủ ườ ạ ệ  
h p pháp c a đ ng s  đó.ợ ủ ươ ự

Đi u 87. L y l i khai c a ng i làm ch ngề ấ ờ ủ ườ ứ

1. Theo yêu c u c a đ ng s  ho c khi xét th y c n thi t, Th m phán ti n hành l y l iầ ủ ươ ự ặ ấ ầ ế ẩ ế ấ ờ  
khai c a ng i làm ch ng t i tr  s  Toà án ho c ngoài tr  s  Toà án.ủ ườ ứ ạ ụ ở ặ ụ ở

2. Th  t c l y l i khai c a ng i làm ch ng đ c ti n hành nh  vi c l y l i khai c aủ ụ ấ ờ ủ ườ ứ ượ ế ư ệ ấ ờ ủ  
đ ng s  quy đ nh t i kho n 2 Đi u 86 c a B  lu t này.ươ ự ị ạ ả ề ủ ộ ậ

3. Vi c l y l i khai c a ng i làm ch ng ch a đ  m i tám tu i, ng i b  h n ch  năngệ ấ ờ ủ ườ ứ ư ủ ườ ổ ườ ị ạ ế  
l c hành vi dân s  ph i đ c ti n hành v i s  có m t c a ng i đ i di n theo pháp lu tự ự ả ượ ế ớ ự ặ ủ ườ ạ ệ ậ  
ho c ng i đang th c hi n vi c qu n lý, trông nom ng i đó.ặ ườ ự ệ ệ ả ườ

Đi u 88. Đ i ch tề ố ấ



1. Theo yêu c u c a đ ng s  ho c khi xét th y có s  mâu thu n trong l i khai c a cácầ ủ ươ ự ặ ấ ự ẫ ờ ủ  
đ ng s , ng i làm ch ng, Th m phán ti n hành đ i ch t gi a các đ ng s  v i nhau,ươ ự ườ ứ ẩ ế ố ấ ữ ươ ự ớ  
gi a đ ng s  v i ng i làm ch ng ho c gi a nh ng ng i làm ch ng v i nhau.ữ ươ ự ớ ườ ứ ặ ữ ữ ườ ứ ớ

2. Vi c đ i ch t ph i đ c ghi thành biên b n, có ch  ký c a nh ng ng i tham gia đ iệ ố ấ ả ượ ả ữ ủ ữ ườ ố  
ch t.ấ

Đi u 89. Xem xét, th m đ nh t i chề ẩ ị ạ ỗ

1. Vi c xem xét, th m đ nh t i ch  ph i do Th m phán ti n hành v i s  có m t c a đ iệ ẩ ị ạ ỗ ả ẩ ế ớ ự ặ ủ ạ  
di n U  ban nhân dân c p xã ho c c  quan, t  ch c n i có đ i t ng c n xem xét, th mệ ỷ ấ ặ ơ ổ ứ ơ ố ượ ầ ẩ  
đ nh và ph i báo tr c vi c xem xét, th m đ nh t i ch  đ  đ ng s  bi t và ch ng ki nị ả ướ ệ ẩ ị ạ ỗ ể ươ ự ế ứ ế  
vi c xem xét, th m đ nh đó.ệ ẩ ị

2. Vi c xem xét, th m đ nh t i ch  ph i đ c ghi thành biên b n. Biên b n ph i ghi rõ k tệ ẩ ị ạ ỗ ả ượ ả ả ả ế  
qu  xem xét, th m đ nh, mô t  rõ hi n tr ng, có ch  ký c a ng i xem xét, th m đ nh vàả ẩ ị ả ệ ườ ữ ủ ườ ẩ ị  
ch  ký ho c đi m ch  c a đ ng s  n u h  có m t, c a đ i di n U  ban nhân dân c p xãữ ặ ể ỉ ủ ươ ự ế ọ ặ ủ ạ ệ ỷ ấ  
ho c c  quan, t  ch c n i có đ i t ng c n xem xét, th m đ nh và nh ng ng i khác đ cặ ơ ổ ứ ơ ố ượ ầ ẩ ị ữ ườ ượ  
m i tham gia vi c xem xét, th m đ nh. Sau khi l p xong biên b n, ng i xem xét, th m đ nhờ ệ ẩ ị ậ ả ườ ẩ ị  
ph i yêu c u đ i di n U  ban nhân dân c p xã ho c c  quan, t  ch c n i có đ i t ng c nả ầ ạ ệ ỷ ấ ặ ơ ổ ứ ơ ố ượ ầ  
xem xét, th m đ nh ký tên và đóng d u xác nh n.ẩ ị ấ ậ

** Đi u 90. Tr ng c u giám đ nhề ư ầ ị

1. Theo s  th a thu n l a ch n c a các bên đ ng s  ho c theo yêu c u c a m t ho c cácự ỏ ậ ự ọ ủ ươ ự ặ ầ ủ ộ ặ  
bên đ ng s , Th m phán ra quy t đ nh tr ng c u giám đ nh. Trong quy t đ nh tr ng c uươ ự ẩ ế ị ư ầ ị ế ị ư ầ  
giám đ nh ph i ghi rõ tên, đ a ch  c a ng i giám đ nh, đ i t ng c n giám đ nh, nh ng v nị ả ị ỉ ủ ườ ị ố ượ ầ ị ữ ấ  
đ  c n giám đ nh, các yêu c u c  th  c n có k t lu n c a ng i giám đ nh.ề ầ ị ầ ụ ể ầ ế ậ ủ ườ ị

2. Ng i giám đ nh nh n đ c quy t đ nh tr ng c u giám đ nh ph i ti n hành giám đ nhườ ị ậ ượ ế ị ư ầ ị ả ế ị  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

3. Trong tr ng h p xét th y k t lu n giám đ nh ch a đ y đ , rõ ràng ho c có vi ph mườ ợ ấ ế ậ ị ư ầ ủ ặ ạ  
pháp lu t thì theo yêu c u c a m t ho c các bên đ ng s , Th m phán ra quy t đ nh giámậ ầ ủ ộ ặ ươ ự ẩ ế ị  
đ nh b  sung ho c giám đ nh l i.ị ổ ặ ị ạ

Ng i đã th c hi n vi c giám đ nh tr c đó không đ c th c hi n giám đ nh l i. Ng i đãườ ự ệ ệ ị ướ ượ ự ệ ị ạ ườ  
ti n hành t  t ng trong v  án đó, ng i quy đ nh t i các kho n 1,2 và 3 Đi u 46 c a Bế ố ụ ụ ườ ị ạ ả ề ủ ộ 
lu t này không đ c th c hi n vi c giám đ nh.”ậ ượ ự ệ ệ ị

Đi u 91. Tr ng c u giám đ nh ch ng c  b  t  cáo là gi  m oề ư ầ ị ứ ứ ị ố ả ạ

1. Trong tr ng h p ch ng c  b  t  cáo là gi  m o thì ng i đ a ra ch ng c  đó có quy nườ ợ ứ ứ ị ố ả ạ ườ ư ứ ứ ề  
rút l i; n u không rút l i, ng i t  cáo có quy n yêu c u Toà án tr ng c u giám đ nh theoạ ế ạ ườ ố ề ầ ư ầ ị  
quy đ nh t i Đi u 90 c a B  lu t này.ị ạ ề ủ ộ ậ

2. Tr ng h p vi c gi  m o ch ng c  có d u hi u t i ph m thì Toà án chuy n cho Cườ ợ ệ ả ạ ứ ứ ấ ệ ộ ạ ể ơ 
quan đi u tra hình s  có th m quy n.ề ự ẩ ề

3. Ng i đ a ra ch ng c  gi  m o ph i b i th ng thi t h i n u vi c gi  m o ch ng cườ ư ứ ứ ả ạ ả ồ ườ ệ ạ ế ệ ả ạ ứ ứ 
đó gây thi t h i cho ng i khác.ệ ạ ườ

** Đi u 92. Đ nh giá tài s n, th m đ nh giá tài s n ề ị ả ẩ ị ả



1. Các bên có quy n t  th a thu n v  vi c xác đ nh giá tài s n, l a ch n t  ch c th m đ nhề ự ỏ ậ ề ệ ị ả ự ọ ổ ứ ẩ ị  
giá tài s n.ả
Tòa án ra quy t đ nh đ nh giá tài s n đang tranh ch p trong các tr ng h p sau đây:ế ị ị ả ấ ườ ợ
a) Theo yêu c u c a m t ho c các bên đ ng s ;ầ ủ ộ ặ ươ ự
b) Các bên th a thu n v i nhau ho c v i t  ch c th m đ nh giá theo m c giá th p nh mỏ ậ ớ ặ ớ ổ ứ ẩ ị ứ ấ ằ  
tr n tránh nghĩa v  v i Nhà n c.ố ụ ớ ướ

2. H i đ ng đ nh giá do Tòa án thành l p g m Ch  t ch H i đ ng đ nh giá là đ i di n cộ ồ ị ậ ồ ủ ị ộ ồ ị ạ ệ ơ 
quan tài chính và thành viên là đ i di n các c  quan chuyên môn có liên quan. Ng i đã ti nạ ệ ơ ườ ế  
hành t  t ng trong v  án đó, ng i quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u 46 c a B  lu tố ụ ụ ườ ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
này không đ c tham gia H i đ ng đ nh giá.ượ ộ ồ ị
H i đ ng đ nh giá ch  ti n hành đ nh giá khi có m t đ y đ  các thành viên c a H i đ ng.ộ ồ ị ỉ ế ị ặ ầ ủ ủ ộ ồ  
Trong tr ng h p c n thi t, đ i di n y ban nhân dân c p xã n i có tài s n đ nh giá đ cườ ợ ầ ế ạ ệ Ủ ấ ơ ả ị ượ  
m i ch ng ki n vi c đ nh giá. Các đ ng s  đ c thông báo tr c v  th i gian, đ a đi mờ ứ ế ệ ị ươ ự ượ ướ ề ờ ị ể  
ti n hành đ nh giá, có quy n tham d  và phát bi u ý ki n v  vi c đ nh giá. Quy n quy tế ị ề ự ể ế ề ệ ị ề ế  
đ nh v  giá đ i v i tài s n đ nh giá thu c H i đ ng đ nh giá.ị ề ố ớ ả ị ộ ộ ồ ị

3. C  quan tài chính và các c  quan chuyên môn có liên quan có trách nhi m c  ng i thamơ ơ ệ ử ườ  
gia H i đ ng đ nh giá và t o đi u ki n đ  h  làm nhi m v . Ng i đ c c  làm thành viênộ ồ ị ạ ề ệ ể ọ ệ ụ ườ ượ ử  
H i đ ng đ nh giá có trách nhi m tham gia đ y đ  vào vi c đ nh giá. Tr ng h p c  quanộ ồ ị ệ ầ ủ ệ ị ườ ợ ơ  
tài chính, các c  quan chuyên môn không c  ng i tham gia H i đ ng đ nh giá; ng i đ cơ ử ườ ộ ồ ị ườ ượ  
c  tham gia H i đ ng đ nh giá không tham gia mà không có lý do chính đáng thì tùy theoử ộ ồ ị  
m c đ  vi ph m b  x  lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ộ ạ ị ử ị ủ ậ

4. Vi c đánh giá ph i đ c ghi thành biên b n, trong đó ghi rõ ý ki n c a t ng thành viên,ệ ả ượ ả ế ủ ừ  
c a đ ng s  n u h  tham d . Quy t đ nh c a H i đ ng đ nh giá ph i đ c quá n a t ngủ ươ ự ế ọ ự ế ị ủ ộ ồ ị ả ượ ử ổ  
s  thành viên bi u quy t tán thành. Các thành viên H i đ ng đ nh giá, đ ng s , ng iố ể ế ộ ồ ị ươ ự ườ  
ch ng ki n ký tên vào biên b n.ứ ế ả

5. Theo yêu c u c a m t ho c các bên đ ng s , Tòa án yêu c u t  ch c th m đ nh giá tàiầ ủ ộ ặ ươ ự ầ ổ ứ ẩ ị  
s n ti n hành th m đ nh giá. Vi c th m đ nh giá tài s n đ c th c hi n theo quy đ nh c aả ế ẩ ị ệ ẩ ị ả ượ ự ệ ị ủ  
pháp lu t v  th m đ nh giá tài s n. K t qu  th m đ nh giá tài s n đ c coi là ch ng c  n uậ ề ẩ ị ả ế ả ẩ ị ả ượ ứ ứ ế  
vi c th m đ nh giá đ c ti n hành đúng theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ẩ ị ượ ế ị ủ ậ

6. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi mủ ố ệ ể ố ạ ệ  
v , quy n h n c a mình quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành Đi u này.”ụ ề ạ ủ ị ế ướ ẫ ề

Đi u 93. U  thác thu th p ch ng cề ỷ ậ ứ ứ

1. Trong quá trình gi i quy t v  vi c dân s , Toà án có th  ra quy t đ nh u  thác đ  Toà ánả ế ụ ệ ự ể ế ị ỷ ể  
khác ho c c  quan có th m quy n quy đ nh t i kho n 4 Đi u này l y l i khai c a đ ngặ ơ ẩ ề ị ạ ả ề ấ ờ ủ ươ  
s , c a ng i làm ch ng, th m đ nh t i ch , đ nh giá tài s n ho c các bi n pháp khác đự ủ ườ ứ ẩ ị ạ ỗ ị ả ặ ệ ể 
thu th p ch ng c , xác minh các tình ti t c a v  vi c dân s .ậ ứ ứ ế ủ ụ ệ ự

2. Trong quy t đ nh u  thác ph i ghi rõ tên, đ a ch  c a nguyên đ n, b  đ n, quan h  tranhế ị ỷ ả ị ỉ ủ ơ ị ơ ệ  
ch p và nh ng công vi c c  th  u  thác đ  thu th p ch ng c .ấ ữ ệ ụ ể ỷ ể ậ ứ ứ

3. Toà án nh n đ c quy t đ nh u  thác có trách nhi m th c hi n công vi c c  th  đ c uậ ượ ế ị ỷ ệ ự ệ ệ ụ ể ượ ỷ 
thác trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh u  thác và thông báoờ ạ ươ ể ừ ậ ượ ế ị ỷ  
k t qu  b ng văn b n cho Toà án đã ra quy t đ nh u  thác; tr ng h p không th c hi nế ả ằ ả ế ị ỷ ườ ợ ự ệ  
đ c vi c u  thác thì ph i thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do c a vi c không th c hi nượ ệ ỷ ả ằ ả ủ ệ ự ệ  
đ c vi c u  thác cho Toà án đã ra quy t đ nh u  thác.ượ ệ ỷ ế ị ỷ



4. Trong tr ng h p vi c thu th p ch ng c  ph i ti n hành  ngoài lãnh th  Vi t Nam thìườ ợ ệ ậ ứ ứ ả ế ở ổ ệ  
Toà án làm th  t c u  thác thông qua c  quan có th m quy n c a Vi t Nam ho c các củ ụ ỷ ơ ẩ ề ủ ệ ặ ơ 
quan ti n hành t  t ng dân s  c a n c ngoài mà n c đó và Vi t Nam đã ký k t hi p đ nhế ố ụ ự ủ ướ ướ ệ ế ệ ị  
t ng tr  t  pháp ho c cùng Vi t Nam gia nh p đi u c qu c t  có quy đ nh v  v n đươ ợ ư ặ ệ ậ ề ướ ố ế ị ề ấ ề 
này.

** Đi u 94. Yêu c u cá nhân, c  quan, t  ch c cung c p ch ng cề ầ ơ ổ ứ ấ ứ ứ

1. Trong tr ng h p đ ng s  đã áp d ng các bi n pháp c n thi t đ  thu th p ch ng c  màườ ợ ươ ự ụ ệ ầ ế ể ậ ứ ứ  
v n không th  t  mình thu th p đ c thì có th  yêu c u Tòa án ti n hành thu th p ch ng cẫ ể ự ậ ượ ể ầ ế ậ ứ ứ 
nh m b o đ m cho vi c gi i quy t v  vi c dân s  đúng đ n.ằ ả ả ệ ả ế ụ ệ ự ắ

Đ ng s  yêu c u Tòa án thu th p ch ng c  ph i làm đ n ghi rõ v n đ  c n ch ng minh;ươ ự ầ ậ ứ ứ ả ơ ấ ề ầ ứ  
ch ng c  c n thu th p; lý do vì sao t  mình không thu th p đ c; h , tên, đ a ch  c a cáứ ứ ầ ậ ự ậ ượ ọ ị ỉ ủ  
nhân, tên, đ a ch  c a c  quan, t  ch c đang qu n lý, l u tr  ch ng c  c n thu th p đó.ị ỉ ủ ơ ổ ứ ả ư ữ ứ ứ ầ ậ

2. Tòa án, Vi n ki m sát có th  tr c ti p ho c b ng văn b n yêu c u cá nhân, c  quan, tệ ể ể ự ế ặ ằ ả ầ ơ ổ 
ch c đang qu n lý, l u gi  cung c p cho mình ch ng c .ứ ả ư ữ ấ ứ ứ

Cá nhân, c  quan, t  ch c đang qu n lý, l u gi  ch ng c  có trách nhi m cung c p đ y đ ,ơ ổ ứ ả ư ữ ứ ứ ệ ấ ầ ủ  
k p th i ch ng c  theo yêu c u c a Tòa án, Vi n ki m sát trong th i h n m i lăm ngày,ị ờ ứ ứ ầ ủ ệ ể ờ ạ ườ  
k  t  ngày nh n đ c yêu c u; tr ng h p không cung c p đ y đ , k p th i ch ng c  theoể ừ ậ ượ ầ ườ ợ ấ ầ ủ ị ờ ứ ứ  
yêu c u c a Tòa án, Vi n ki m sát thì tùy theo m c đ  vi ph m có th  b  x  lý theo quyầ ủ ệ ể ứ ộ ạ ể ị ử  
đ nh c a pháp lu t.”ị ủ ậ

Đi u 95. B o qu n ch ng cề ả ả ứ ứ

1. Ch ng c  đã đ c giao n p t i Toà án thì vi c b o qu n ch ng c  đó do Toà án ch uứ ứ ượ ộ ạ ệ ả ả ứ ứ ị  
trách nhi m.ệ

2. Ch ng c  không th  giao n p đ c t i Toà án thì ng i đang l u gi  ch ng c  đó cóứ ứ ể ộ ượ ạ ườ ư ữ ứ ứ  
trách nhi m b o qu n.ệ ả ả

3. Trong tr ng h p c n giao ch ng c  cho ng i th  ba b o qu n thì Th m phán ra quy tườ ợ ầ ứ ứ ườ ứ ả ả ẩ ế  
đ nh và l p biên b n giao cho ng i đó b o qu n. Ng i nh n b o qu n ph i ký tên vàoị ậ ả ườ ả ả ườ ậ ả ả ả  
biên b n, đ c h ng thù lao và ph i ch u trách nhi m v  vi c b o qu n ch ng c  đó.ả ượ ưở ả ị ệ ề ệ ả ả ứ ứ

Đi u 96. Đánh giá ch ng cề ứ ứ

1. Vi c đánh giá ch ng c  ph i khách quan, toàn di n, đ y đ  và chính xác.ệ ứ ứ ả ệ ầ ủ

2. Toà án ph i đánh giá t ng ch ng c , s  liên quan gi a các ch ng c  và kh ng đ nh giá trả ừ ứ ứ ự ữ ứ ứ ẳ ị ị 
pháp lý c a t ng ch ng c .ủ ừ ứ ứ

Đi u 97. Công b  và s  d ng ch ng cề ố ử ụ ứ ứ

1. M i ch ng c  đ c công b  và s  d ng công khai nh  nhau, tr  tr ng h p quy đ nh t iọ ứ ứ ượ ố ử ụ ư ừ ườ ợ ị ạ  
kho n 2 Đi u này.ả ề

2. Toà án không công b  công khai ch ng c  có liên quan đ n bí m t nhà n c, thu n phongố ứ ứ ế ậ ướ ầ  
m  t c c a dân t c, bí m t ngh  nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t đ i t  c a cá nhân theoỹ ụ ủ ộ ậ ề ệ ậ ậ ờ ư ủ  
yêu c u chính đáng c a đ ng s .ầ ủ ươ ự



3. Ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ng ph i gi  bí m t theo quy đ nh c a phápườ ế ố ụ ườ ố ụ ả ữ ậ ị ủ  
lu t nh ng ch ng c  thu c tr ng h p không công b  công khai quy đ nh t i kho n 2 Đi uậ ữ ứ ứ ộ ườ ợ ố ị ạ ả ề  
này.

Đi u 98. B o v  ch ng cề ả ệ ứ ứ

1. Trong tr ng h p ch ng c  đang b  tiêu hu , có nguy c  b  tiêu hu  ho c sau này khó cóườ ợ ứ ứ ị ỷ ơ ị ỷ ặ  
th  thu th p đ c thì đ ng s  có quy n làm đ n đ  ngh  Toà án quy t đ nh áp d ng cácể ậ ượ ươ ự ề ơ ề ị ế ị ụ  
bi n pháp c n thi t đ  b o toàn ch ng c . Toà án có th  quy t đ nh áp d ng m t ho c m tệ ầ ế ể ả ứ ứ ể ế ị ụ ộ ặ ộ  
s  trong các bi n pháp niêm phong, thu gi , ch p nh, ghi âm, ghi hình, ph c ch , khámố ệ ữ ụ ả ụ ế  
nghi m, l p biên b n và các bi n pháp khác.ệ ậ ả ệ

2. Trong tr ng h p ng i làm ch ng b  đe do , kh ng ch  ho c mua chu c đ  không cungườ ợ ườ ứ ị ạ ố ế ặ ộ ể  
c p ch ng c  ho c cung c p ch ng c  sai s  th t thì Toà án có quy n quy t đ nh bu cấ ứ ứ ặ ấ ứ ứ ự ậ ề ế ị ộ  
ng i có hành vi đe do , kh ng ch  ho c mua chu c ph i ch m d t hành vi đe do , kh ngườ ạ ố ế ặ ộ ả ấ ứ ạ ố  
ch  ho c mua chu c ng i làm ch ng. Tr ng h p hành vi đe do , kh ng ch  ho c muaế ặ ộ ườ ứ ườ ợ ạ ố ế ặ  
chu c có d u hi u t i ph m thì Toà án yêu c u Vi n ki m sát xem xét v  trách nhi m hìnhộ ấ ệ ộ ạ ầ ệ ể ề ệ  
s .ự

Ch ng VIIIươ
CÁC BI N PHÁP KH N C P K P TH IỆ Ẩ Ấ Ị Ờ

Đi u 99. Quy n yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iề ề ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Trong quá trình gi i quy t v  án, đ ng s , ng i đ i di n h p pháp c a đ ng s  ho cả ế ụ ươ ự ườ ạ ệ ợ ủ ươ ự ặ  
c  quan, t  ch c kh i ki n v  án đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i khác quyơ ổ ứ ở ệ ụ ể ả ệ ề ợ ợ ủ ườ  
đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u 162 c a B  lu t này có quy n yêu c u Toà án đang gi iị ạ ả ả ề ủ ộ ậ ề ầ ả  
quy t v  án đó áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i Đi uế ụ ụ ộ ặ ề ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ề  
102 c a B  lu t này đ  t m th i gi i quy t yêu c u c p bách c a đ ng s , b o v  ch ngủ ộ ậ ể ạ ờ ả ế ầ ấ ủ ươ ự ả ệ ứ  
c , b o toàn tình tr ng hi n có tránh gây thi t h i không th  kh c ph c đ c ho c b oứ ả ạ ệ ệ ạ ể ắ ụ ượ ặ ả  
đ m vi c thi hành án.ả ệ

2. Trong tr ng h p do tình th  kh n c p, c n ph i b o v  ngay b ng ch ng, ngăn ch nườ ợ ế ẩ ấ ầ ả ả ệ ằ ứ ặ  
h u qu  nghiêm tr ng có th  x y ra thì cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n n p đ n yêuậ ả ọ ể ả ơ ổ ứ ề ộ ơ  
c u Toà án có th m quy n ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t iầ ẩ ề ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ  
Đi u 102 c a B  lu t này đ ng th i v i vi c n p đ n kh i ki n cho Toà án đó.ề ủ ộ ậ ồ ờ ớ ệ ộ ơ ở ệ

3. Toà án ch  t  mình ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i trong tr ng h pỉ ự ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ườ ợ  
quy đ nh t i Đi u 119 c a B  lu t này.ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 100. Th m quy n quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c pề ẩ ề ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ  
t m th iạ ờ

1. Vi c áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i tr c khi m  phiên toà doệ ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ướ ở  
m t Th m phán xem xét, quy t đ nh.ộ ẩ ế ị

2. Vi c áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i t i phiên toà do H i đ ngệ ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ạ ộ ồ  
xét x  xem xét, quy t đ nh.ử ế ị

Đi u 101. Trách nhi m do áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i không đúngề ệ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Ng i yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i ph i ch u trách nhi m tr cườ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ả ị ệ ướ  
pháp lu t v  yêu c u c a mình. Trong tr ng h p yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c pậ ề ầ ủ ườ ợ ầ ụ ệ ẩ ấ  



t m th i không đúng mà gây thi t h i cho ng i b  áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iạ ờ ệ ạ ườ ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ  
ho c cho ng i th  ba thì ph i b i th ng.ặ ườ ứ ả ồ ườ
2. Toà án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i không đúng mà gây thi t h i cho ng i bụ ệ ẩ ấ ạ ờ ệ ạ ườ ị 
áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i ho c cho ng i th  ba thì Toà án ph i b i th ngụ ệ ẩ ấ ạ ờ ặ ườ ứ ả ồ ườ  
n u thu c m t trong các tr ng h p sau đây:ế ộ ộ ườ ợ
a) Toà án t  mình áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i;ự ụ ệ ẩ ấ ạ ờ
b) Toà án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i khác v i bi n pháp kh n c p t m th i màụ ệ ẩ ấ ạ ờ ớ ệ ẩ ấ ạ ờ  
cá nhân, c  quan, t  ch c có yêu c u;ơ ổ ứ ầ
c) Toà án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i v t quá yêu c u áp d ng bi n pháp kh nụ ệ ẩ ấ ạ ờ ượ ầ ụ ệ ẩ  
c p t m th i c a cá nhân, c  quan, t  ch c.ấ ạ ờ ủ ơ ổ ứ

Đi u 102. Các bi n pháp kh n c p t m th iề ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Giao ng i ch a thành niên cho cá nhân ho c t  ch c trông nom, nuôi d ng, chăm sóc,ườ ư ặ ổ ứ ưỡ  
giáo d c.ụ
2. Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  c p d ng.ộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ấ ưỡ
3. Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  b i th ng thi t h i do tính m ng, s c kho  bộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ồ ườ ệ ạ ạ ứ ẻ ị 
xâm ph m.ạ
4. Bu c ng i s  d ng lao đ ng t m ng ti n l ng, ti n công, ti n b i th ng, tr  c pộ ườ ử ụ ộ ạ ứ ề ươ ề ề ồ ườ ợ ấ  
tai n n lao đ ng ho c b nh ngh  nghi p cho ng i lao đ ng.ạ ộ ặ ệ ề ệ ườ ộ
5. T m đình ch  vi c thi hành quy t đ nh sa th i ng i lao đ ng.ạ ỉ ệ ế ị ả ườ ộ
6. Kê biên tài s n đang tranh ch p.ả ấ
7. C m chuy n d ch quy n v  tài s n đ i v i tài s n đang tranh ch p.ấ ể ị ề ề ả ố ớ ả ấ
8. C m thay đ i hi n tr ng tài s n đang tranh ch p.ấ ổ ệ ạ ả ấ
9. Cho thu ho ch, cho bán hoa màu ho c s n ph m, hàng hoá khác.ạ ặ ả ẩ
10. Phong to  tài kho n t i ngân hàng, t  ch c tín d ng khác, kho b c nhà n c; phong toả ả ạ ổ ứ ụ ạ ướ ả 
tài s n  n i g i gi .ả ở ơ ử ữ
11. Phong to  tài s n c a ng i có nghĩa v .ả ả ủ ườ ụ
12. C m ho c bu c đ ng s  th c hi n hành vi nh t đ nh.ấ ặ ộ ươ ự ự ệ ấ ị
13. Các bi n pháp kh n c p t m th i khác mà pháp lu t có quy đ nh.ệ ẩ ấ ạ ờ ậ ị

Đi u 103. Giao ng i ch a thành niên cho cá nhân ho c t  ch c trông nom, nuôiề ườ ư ặ ổ ứ  
d ng, chăm sóc, giáo d cưỡ ụ

Giao ng i ch a thành niên cho cá nhân ho c t  ch c trông nom, nuôi d ng, chăm sóc,ườ ư ặ ổ ứ ưỡ  
giáo d c đ c áp d ng n u vi c gi i quy t v  án có liên quan đ n ng i ch a thành niênụ ượ ụ ế ệ ả ế ụ ế ườ ư  
ch a có ng i giám h .ư ườ ộ

Đi u 104. Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  c p d ngề ộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ấ ưỡ

Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  c p d ng đ c áp d ng n u vi c gi i quy t vộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ấ ưỡ ượ ụ ế ệ ả ế ụ 
án có liên quan đ n yêu c u c p d ng và xét th y yêu c u đó là có căn c  và n u khôngế ầ ấ ưỡ ấ ầ ứ ế  
th c hi n tr c ngay m t ph n nghĩa v  c p d ng s  nh h ng đ n s c kho , đ i s ngự ệ ướ ộ ầ ụ ấ ưỡ ẽ ả ưở ế ứ ẻ ờ ố  
c a ng i đ c c p d ng.ủ ườ ượ ấ ưỡ

Đi u 105. Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  b i th ng thi t h i do tínhề ộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ồ ườ ệ ạ  
m ng, s c kho  b  xâm ph mạ ứ ẻ ị ạ

Bu c th c hi n tr c m t ph n nghĩa v  b i th ng thi t h i do tính m ng, s c kho  bộ ự ệ ướ ộ ầ ụ ồ ườ ệ ạ ạ ứ ẻ ị 
xâm ph m đ c áp d ng n u vi c gi i quy t v  án có liên quan đ n yêu c u đòi b iạ ượ ụ ế ệ ả ế ụ ế ầ ồ  
th ng thi t h i do tính m ng, s c kho  b  xâm ph m và xét th y yêu c u đó là có căn cườ ệ ạ ạ ứ ẻ ị ạ ấ ầ ứ 
và c n thi t.ầ ế



Đi u 106. Bu c ng i s  d ng lao đ ng t m ng ti n l ng, ti n công, ti n b iề ộ ườ ử ụ ộ ạ ứ ề ươ ề ề ồ  
th ng, tr  c p tai n n lao đ ng ho c b nh ngh  nghi p cho ng i lao đ ngườ ợ ấ ạ ộ ặ ệ ề ệ ườ ộ

Bu c ng i s  d ng lao đ ng t m ng ti n l ng, ti n công, ti n b i th ng, tr  c p taiộ ườ ử ụ ộ ạ ứ ề ươ ề ề ồ ườ ợ ấ  
n n lao đ ng ho c b nh ngh  nghi p cho ng i lao đ ng đ c áp d ng n u vi c gi iạ ộ ặ ệ ề ệ ườ ộ ượ ụ ế ệ ả  
quy t v  án có liên quan đ n yêu c u tr  ti n l ng, ti n công, ti n b i th ng, tr  c p taiế ụ ế ầ ả ề ươ ề ề ồ ườ ợ ấ  
n n lao đ ng ho c b nh ngh  nghi p và xét th y yêu c u đó là có căn c  và c n thi t.ạ ộ ặ ệ ề ệ ấ ầ ứ ầ ế

Đi u 107. T m đình ch  thi hành quy t đ nh sa th i ng i lao đ ngề ạ ỉ ế ị ả ườ ộ

T m đình ch  thi hành quy t đ nh sa th i ng i lao đ ng đ c áp d ng n u vi c gi i quy tạ ỉ ế ị ả ườ ộ ượ ụ ế ệ ả ế  
v  án có liên quan đ n sa th i ng i lao đ ng và xét th y quy t đ nh sa th i ng i lao đ ngụ ế ả ườ ộ ấ ế ị ả ườ ộ  
là trái pháp lu t ho c nh h ng nghiêm tr ng đ n đ i s ng c a ng i lao đ ng.ậ ặ ả ưở ọ ế ờ ố ủ ườ ộ

Đi u 108. Kê biên tài s n đang tranh ch pề ả ấ

1. Kê biên tài s n đang tranh ch p đ c áp d ng n u trong quá trình gi i quy t v  án có cănả ấ ượ ụ ế ả ế ụ  
c  cho th y ng i gi  tài s n đang tranh ch p có hành vi t u tán, hu  ho i tài s n.ứ ấ ườ ữ ả ấ ẩ ỷ ạ ả

2. Tài s n b  kê biên có th  đ c thu gi , b o qu n t i c  quan thi hành án ho c l p biênả ị ể ượ ữ ả ả ạ ơ ặ ậ  
b n giao cho m t bên đ ng s  ho c ng i th  ba qu n lý cho đ n khi có quy t đ nh c aả ộ ươ ự ặ ườ ứ ả ế ế ị ủ  
Toà án.

Đi u 109. C m chuy n d ch quy n v  tài s n đ i v i tài s n đang tranh ch pề ấ ể ị ề ề ả ố ớ ả ấ

C m chuy n d ch quy n v  tài s n đ i v i tài s n đang tranh ch p đ c áp d ng n u trongấ ể ị ề ề ả ố ớ ả ấ ượ ụ ế  
quá trình gi i quy t v  án có căn c  cho th y ng i đang chi m h u ho c gi  tài s n đangả ế ụ ứ ấ ườ ế ữ ặ ữ ả  
tranh ch p có hành vi chuy n d ch quy n v  tài s n đ i v i tài s n đang tranh ch p choấ ể ị ề ề ả ố ớ ả ấ  
ng i khác.ườ

Đi u 110. C m thay đ i hi n tr ng tài s n đang tranh ch pề ấ ổ ệ ạ ả ấ

C m thay đ i hi n tr ng tài s n đang tranh ch p đ c áp d ng n u trong quá trình gi iấ ổ ệ ạ ả ấ ượ ụ ế ả  
quy t v  án có căn c  cho th y ng i đang chi m h u ho c gi  tài s n đang tranh ch p cóế ụ ứ ấ ườ ế ữ ặ ữ ả ấ  
hành vi tháo g , l p ghép, xây d ng thêm ho c có hành vi khác làm thay đ i hi n tr ng tàiỡ ắ ự ặ ổ ệ ạ  
s n đó.ả

Đi u 111. Cho thu ho ch, cho bán hoa màu ho c s n ph m, hàng hoá khácề ạ ặ ả ẩ

Cho thu ho ch, cho bán hoa màu ho c s n ph m, hàng hoá khác đ c áp d ng n u trongạ ặ ả ẩ ượ ụ ế  
quá trình gi i quy t v  án có tài s n đang tranh ch p ho c liên quan đ n tranh ch p mà cóả ế ụ ả ấ ặ ế ấ  
hoa màu ho c s n ph m, hàng hoá khác  th i kỳ thu ho ch ho c không th  b o qu n đ cặ ả ẩ ở ờ ạ ặ ể ả ả ượ  
lâu dài.

Đi u 112. Phong to  tài kho n t i ngân hàng, t  ch c tín d ng khác, kho b c nhàề ả ả ạ ổ ứ ụ ạ  
n cướ

Phong to  tài kho n t i ngân hàng, t  ch c tín d ng khác, kho b c nhà n c đ c áp d ngả ả ạ ổ ứ ụ ạ ướ ượ ụ  
n u trong quá trình gi i quy t v  án có căn c  cho th y ng i có nghĩa v  có tài kho n t iế ả ế ụ ứ ấ ườ ụ ả ạ  
ngân hàng, t  ch c tín d ng khác, kho b c nhà n c và vi c áp d ng bi n pháp này là c nổ ứ ụ ạ ướ ệ ụ ệ ầ  
thi t đ  b o đ m cho vi c gi i quy t v  án ho c b o đ m cho vi c thi hành án.ế ể ả ả ệ ả ế ụ ặ ả ả ệ

Đi u 113. Phong to  tài s n  n i g i giề ả ả ở ơ ử ữ



Phong to  tài s n  n i g i gi  đ c áp d ng n u trong quá trình gi i quy t v  án có cănả ả ở ơ ử ữ ượ ụ ế ả ế ụ  
c  cho th y ng i có nghĩa v  có tài s n đang g i gi  và vi c áp d ng bi n pháp này là c nứ ấ ườ ụ ả ử ữ ệ ụ ệ ầ  
thi t đ  b o đ m cho vi c gi i quy t v  án ho c b o đ m cho vi c thi hành án.ế ể ả ả ệ ả ế ụ ặ ả ả ệ

Đi u 114. Phong to  tài s n c a ng i có nghĩa về ả ả ủ ườ ụ

Phong to  tài s n c a ng i có nghĩa v  đ c áp d ng n u trong quá trình gi i quy t v  ánả ả ủ ườ ụ ượ ụ ế ả ế ụ  
có căn c  cho th y ng i có nghĩa v  có tài s n và vi c áp d ng bi n pháp này là c n thi tứ ấ ườ ụ ả ệ ụ ệ ầ ế  
đ  b o đ m cho vi c gi i quy t v  án ho c b o đ m cho vi c thi hành án.ể ả ả ệ ả ế ụ ặ ả ả ệ

Đi u 115. C m ho c bu c th c hi n m t s  hành vi nh t đ nhề ấ ặ ộ ự ệ ộ ố ấ ị

C m ho c bu c th c hi n m t s  hành vi nh t đ nh đ c áp d ng n u trong quá trình gi iấ ặ ộ ự ệ ộ ố ấ ị ượ ụ ế ả  
quy t v  án có căn c  cho th y đ ng s  ho c cá nhân, c  quan, t  ch c khác th c hi nế ụ ứ ấ ươ ự ặ ơ ổ ứ ự ệ  
ho c không th c hi n m t s  hành vi nh t đ nh làm nh h ng đ n vi c gi i quy t v  ánặ ự ệ ộ ố ấ ị ả ưở ế ệ ả ế ụ  
ho c quy n và l i ích h p pháp c a ng i khác có liên quan trong v  án đang đ c Toà ánặ ề ợ ợ ủ ườ ụ ượ  
gi i quy t.ả ế

Đi u 116. áp d ng các bi n pháp kh n c p t m th i khácề ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Trong tr ng h p do pháp lu t quy đ nh, Toà án có trách nhi m gi i quy t yêu c u áp d ngườ ợ ậ ị ệ ả ế ầ ụ  
các bi n pháp kh n c p t m th i ngoài nh ng tr ng h p quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4,ệ ẩ ấ ạ ờ ữ ườ ợ ị ạ ả  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Đi u 102 c a B  lu t này.ề ủ ộ ậ

Đi u 117. Th  t c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iề ủ ụ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Ng i yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i ph i làm đ n g i đ n Toàườ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ả ơ ử ế  
án có th m quy n. Đ n yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i ph i có các n i dungẩ ề ơ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ả ộ  
chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm vi t đ n;ế ơ
b) Tên, đ a ch  c a ng i có yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i;ị ỉ ủ ườ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ
c) Tên, đ a ch  c a ng i b  yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i;ị ỉ ủ ườ ị ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ
d) Tóm t t n i dung tranh ch p ho c hành vi xâm h i quy n và l i ích h p pháp c a mình;ắ ộ ấ ặ ạ ề ợ ợ ủ
đ) Lý do c n ph i áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i;ầ ả ụ ệ ẩ ấ ạ ờ
e) Bi n pháp kh n c p t m th i c n đ c áp d ng và các yêu c u c  th .ệ ẩ ấ ạ ờ ầ ượ ụ ầ ụ ể
Tuỳ theo yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i mà ng i yêu c u ph i cung c pầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ườ ầ ả ấ  
cho Toà án ch ng c  đ  ch ng minh cho s  c n thi t ph i áp d ng bi n pháp kh n c pứ ứ ể ứ ự ầ ế ả ụ ệ ẩ ấ  
t m th i đó.ạ ờ

2. Đ i v i tr ng h p yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i kho n 1ố ớ ườ ợ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ả  
Đi u 99 c a B  lu t này, Th m phán đ c phân công gi i quy t v  án ph i xem xét, gi iề ủ ộ ậ ẩ ượ ả ế ụ ả ả  
quy t. Trong th i h n ba ngày k  t  ngày nh n đ n, n u ng i yêu c u không ph i th cế ờ ạ ể ừ ậ ơ ế ườ ầ ả ự  
hi n bi n pháp b o đ m ho c ngay sau khi ng i đó th c hi n bi n pháp b o đ m quyệ ệ ả ả ặ ườ ự ệ ệ ả ả  
đ nh t i Đi u 120 c a B  lu t này thì Th m phán ph i ra ngay quy t đ nh áp d ng bi nị ạ ề ủ ộ ậ ẩ ả ế ị ụ ệ  
pháp kh n c p t m th i; tr ng h p không ch p nh n yêu c u thì Th m phán ph i thôngẩ ấ ạ ờ ườ ợ ấ ậ ầ ẩ ả  
báo b ng văn b n và nêu rõ lý do cho ng i yêu c u bi t. ằ ả ườ ầ ế
Tr ng h p H i đ ng xét x  nh n đ n yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i t iườ ợ ộ ồ ử ậ ơ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ạ  
phiên toà thì H i đ ng xét x  xem xét ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iộ ồ ử ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ  
ngay ho c sau khi ng i yêu c u đã th c hi n xong bi n pháp b o đ m quy đ nh t i Đi uặ ườ ầ ự ệ ệ ả ả ị ạ ề  
120 c a B  lu t này.ủ ộ ậ

3. Đ i v i tr ng h p yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i kho n 2ố ớ ườ ợ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ả  
Đi u 99 c a B  lu t này thì sau khi nh n đ c đ n yêu c u cùng v i đ n kh i ki n vàề ủ ộ ậ ậ ượ ơ ầ ớ ơ ở ệ  



ch ng c  kèm theo, Chánh án Toà án ch  đ nh ngay m t Th m phán th  lý gi i quy t đ nứ ứ ỉ ị ộ ẩ ụ ả ế ơ  
yêu c u. Trong th i h n 48 gi  k  t  th i đi m nh n đ c đ n yêu c u, Th m phán ph iầ ờ ạ ờ ể ừ ờ ể ậ ượ ơ ầ ẩ ả  
xem xét và ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i; n u không ch p nh n yêuế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ế ấ ậ  
c u thì Th m phán ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do cho ng i yêu c u bi t.ầ ẩ ả ằ ả ườ ầ ế
4. Trong tr ng h p áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i kho n 10, kho n 11ườ ợ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ả ả  
Đi u 102 c a B  lu t này thì ch  đ c phong to  tài kho n, tài s n có giá tr  t ng đ ngề ủ ộ ậ ỉ ượ ả ả ả ị ươ ươ  
v i nghĩa v  tài s n mà ng i b  áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i có nghĩa v  ph iớ ụ ả ườ ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ụ ả  
th c hi n.ự ệ

Đi u 118. Ki n ngh  áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i c a c  quan, t  ch cề ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ủ ơ ổ ứ  
kh i ki n v  án đ  b o v  quy n và l i ích c a ng i khácở ệ ụ ể ả ệ ề ợ ủ ườ

C  quan, t  ch c kh i ki n v  án đ  b o v  quy n và l i ích c a ng i khác quy đ nh t iơ ổ ứ ở ệ ụ ể ả ệ ề ợ ủ ườ ị ạ  
kho n 1 và kho n 2 Đi u 162 c a B  lu t này ki n ngh  Toà án áp d ng bi n pháp kh nả ả ề ủ ộ ậ ế ị ụ ệ ẩ  
c p t m th i b ng văn b n trong đó ph i nêu rõ lý do ki n ngh  Toà án áp d ng bi n phápấ ạ ờ ằ ả ả ế ị ụ ệ  
kh n c p t m th i; bi n pháp kh n c p t m th i c n đ c áp d ng; tên, đ a ch  c a ng iẩ ấ ạ ờ ệ ẩ ấ ạ ờ ầ ượ ụ ị ỉ ủ ườ  
có quy n và l i ích h p pháp c n đ c b o v ; tên, đ a ch  c a ng i b  yêu c u áp d ngề ợ ợ ầ ượ ả ệ ị ỉ ủ ườ ị ầ ụ  
bi n pháp kh n c p t m th i; tóm t t n i dung tranh ch p ho c hành vi xâm h i quy n vàệ ẩ ấ ạ ờ ắ ộ ấ ặ ạ ề  
l i ích h p pháp c a đ ng s ; ch ng c  đ  ch ng minh cho vi c ki n ngh  c a mình là cóợ ợ ủ ươ ự ứ ứ ể ứ ệ ế ị ủ  
căn c  và h p pháp.ứ ợ

Đi u 119. Toà án t  mình ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iề ự ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Toà án t  mình ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i các kho nự ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ả  
1, 2, 3, 4 và 5 Đi u 102 c a B  lu t này trong tr ng h p đ ng s  không có yêu c u ápề ủ ộ ậ ườ ợ ươ ự ầ  
d ng bi n pháp kh n c p t m th i.ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Đi u 120. Bu c th c hi n bi n pháp b o đ mề ộ ự ệ ệ ả ả

1. Ng i yêu c u Toà án áp d ng m t trong các bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t iườ ầ ụ ộ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ  
các kho n 6, 7, 8, 10 và 11 Đi u 102 c a B  lu t này ph i g i m t kho n ti n, kim khí quý,ả ề ủ ộ ậ ả ử ộ ả ề  
đá quý ho c gi y t  có giá do Toà án n đ nh nh ng ph i t ng đ ng v i nghĩa v  tài s nặ ấ ờ ấ ị ư ả ươ ươ ớ ụ ả  
mà ng i có nghĩa v  ph i th c hi n đ  b o v  l i ích c a ng i b  áp d ng bi n phápườ ụ ả ự ệ ể ả ệ ợ ủ ườ ị ụ ệ  
kh n c p t m th i và ngăn ng a s  l m d ng quy n yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c pẩ ấ ạ ờ ừ ự ạ ụ ề ầ ụ ệ ẩ ấ  
t m th i t  phía ng i có quy n yêu c u.ạ ờ ừ ườ ề ầ
Đ i v i tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 99 c a B  lu t này thì th i h n th c hi nố ớ ườ ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ờ ạ ự ệ  
bi n pháp b o đ m quy đ nh t i Đi u này không đ c quá 48 gi , k  t  th i đi m n p đ nệ ả ả ị ạ ề ượ ờ ể ừ ờ ể ộ ơ  
yêu c u.ầ

2. Kho n ti n, kim khí quý, đá quý ho c gi y t  có giá ph i đ c g i vào tài kho n phongả ề ặ ấ ờ ả ượ ử ả  
to  t i ngân hàng n i có tr  s  c a Toà án quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iả ạ ơ ụ ở ủ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ  
trong th i h n do Toà án n đ nh.ờ ạ ấ ị
Trong tr ng h p th c hi n bi n pháp b o đ m vào ngày l  ho c ngày ngh  thì kho n ti nườ ợ ự ệ ệ ả ả ễ ặ ỉ ả ề  
b o đ m đ c g i gi  t i Toà án. Toà án ph i làm th  t c giao nh n và g i ngay kho nả ả ượ ử ữ ạ ả ủ ụ ậ ử ả  
ti n đó vào ngân hàng vào ngày làm vi c ti p theo.ề ệ ế

Đi u 121. Thay đ i, áp d ng b  sung bi n pháp kh n c p t m th iề ổ ụ ổ ệ ẩ ấ ạ ờ

Khi xét th y bi n pháp kh n c p t m th i đang đ c áp d ng không còn phù h p mà c nấ ệ ẩ ấ ạ ờ ượ ụ ợ ầ  
thi t ph i thay đ i ho c áp d ng b  sung bi n pháp kh n c p t m th i khác thì th  t c thayế ả ổ ặ ụ ổ ệ ẩ ấ ạ ờ ủ ụ  
đ i, áp d ng b  sung bi n pháp kh n c p t m th i khác đ c th c hi n theo quy đ nh t iổ ụ ổ ệ ẩ ấ ạ ờ ượ ự ệ ị ạ  
Đi u 117 c a B  lu t này.ề ủ ộ ậ



Đi u 122. Hu  b  vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iề ỷ ỏ ệ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Toà án ra ngay quy t đ nh hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i đã đ c áp d ng khi cóế ị ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ượ ụ  
m t trong các tr ng h p sau đây:ộ ườ ợ
a) Ng i yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i đ  ngh  hu  b ;ườ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ề ị ỷ ỏ
b) Ng i ph i thi hành quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i n p tài s n ho cườ ả ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ộ ả ặ  
có ng i khác th c hi n bi n pháp b o đ m thi hành nghĩa v  đ i v i bên có yêu c u;ườ ự ệ ệ ả ả ụ ố ớ ầ
c) Nghĩa v  dân s  c a bên có nghĩa v  ch m d t theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ụ ự ủ ụ ấ ứ ị ủ ộ ậ ự

2. Trong tr ng h p hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i, Toà án ph i xem xét, quy t đ nhườ ợ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ả ế ị  
đ  ng i yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i nh n l i kho n ti n, kim khí quý,ể ườ ầ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ậ ạ ả ề  
đá quý ho c gi y t  có giá b o đ m quy đ nh t i Đi u 120 c a B  lu t này, tr  tr ng h pặ ấ ờ ả ả ị ạ ề ủ ộ ậ ừ ườ ợ  
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 101 c a B  lu t này.ị ạ ả ề ủ ộ ậ

Đi u 123. Hi u l c c a quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c pề ệ ự ủ ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ  
t m th iạ ờ

1. Quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i có hi u l c thi hànhế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ệ ự  
ngay.

2. Toà án ph i c p ho c g i quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t mả ấ ặ ử ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ  
th i ngay sau khi ra quy t đ nh cho ng i có yêu c u, ng i b  áp d ng bi n pháp kh n c pờ ế ị ườ ầ ườ ị ụ ệ ẩ ấ  
t m th i, cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan, c  quan thi hành án dân s  có th m quy nạ ờ ơ ổ ứ ơ ự ẩ ề  
và Vi n ki m sát cùng c p.ệ ể ấ

Đi u 124. Khi u n i, ki n ngh  v  quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  ho c khôngề ế ạ ế ị ề ế ị ụ ổ ỷ ỏ ặ  
áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th iụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ

Đ ng s  có quy n khi u n i, Vi n ki m sát có quy n ki n ngh  v i Chánh án Toà án đangươ ự ề ế ạ ệ ể ề ế ị ớ  
gi i quy t v  án v  quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th iả ế ụ ề ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ  
ho c vi c Th m phán không ra quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c pặ ệ ẩ ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ  
t m th i. Th i h n khi u n i, ki n ngh  là ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c quy tạ ờ ờ ạ ế ạ ế ị ệ ể ừ ậ ượ ế  
đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i ho c tr  l i c a Th m phánị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ặ ả ờ ủ ẩ  
v  vi c không ra quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i.ề ệ ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ

Đi u 125. Gi i quy t khi u n i, ki n ngh  v  quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  bề ả ế ế ạ ế ị ề ế ị ụ ổ ỷ ỏ 
ho c không áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th iặ ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Chánh án Toà án ph i xem xét, gi i quy t khi u n i, ki n ngh  quy đ nh t i Đi u 124 c aả ả ế ế ạ ế ị ị ạ ề ủ  
B  lu t này trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, ki n ngh .ộ ậ ờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ế ạ ế ị

2. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh  c a Chánh án là quy t đ nh cu i cùng và ph iế ị ả ế ế ạ ế ị ủ ế ị ố ả  
đ c c p ho c g i ngay theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 123 c a B  lu t này.ượ ấ ặ ử ị ạ ả ề ủ ộ ậ

3. T i phiên toà, vi c gi i quy t khi u n i, ki n ngh  thu c th m quy n c a H i đ ng xétạ ệ ả ế ế ạ ế ị ộ ẩ ề ủ ộ ồ  
x . Quy t đ nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh  c a H i đ ng xét x  là quy t đ nh cu iử ế ị ả ế ế ạ ế ị ủ ộ ồ ử ế ị ố  
cùng.

Đi u 126. Thi hành quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t mề ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ  
th iờ

1. Quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i đ c thi hành theoế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ượ  
quy đ nh c a pháp lu t v  thi hành án dân s .ị ủ ậ ề ự



2. Trong tr ng h p quy t đ nh áp d ng các bi n pháp kh n c p t m th i đ i v i tài s n cóườ ợ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ố ớ ả  
đăng ký quy n s  h u thì đ ng s  có nghĩa v  n p b n sao quy t đ nh cho c  quan qu nề ở ữ ươ ự ụ ộ ả ế ị ơ ả  
lý đăng ký quy n s  h u.ề ở ữ

Ch ng IXươ
ÁN PHÍ, L  PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ T  T NG KHÁCỆ Ố Ụ

M c 1ụ
ÁN PHÍ, L  PHÍỆ

Đi u 127. Ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí, án phí, l  phíề ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ệ

1. Ti n t m ng án phí bao g m ti n t m ng án phí s  th m và ti n t m ng án phí phúcề ạ ứ ồ ề ạ ứ ơ ẩ ề ạ ứ  
th m.ẩ

2. án phí bao g m án phí s  th m và án phí phúc th m.ồ ơ ẩ ẩ

3. L  phí bao g m l  phí c p b n sao b n án, quy t đ nh và các gi y t  khác c a Toà án, lệ ồ ệ ấ ả ả ế ị ấ ờ ủ ệ 
phí n p đ n yêu c u Toà án gi i quy t vi c dân s , l  phí gi i quy t vi c dân s  và cácộ ơ ầ ả ế ệ ự ệ ả ế ệ ự  
kho n l  phí khác mà pháp lu t có quy đ nh.ả ệ ậ ị

Đi u 128. X  lý ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí, án phí, l  phí thu đ c ề ử ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ệ ượ

1. Toàn b  án phí, l  phí thu đ c ph i n p đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà n c t i khoộ ệ ượ ả ộ ầ ủ ị ờ ướ ạ  
b c nhà n c.ạ ướ

2. Ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí đ c n p cho c  quan thi hành án có th mề ạ ứ ề ạ ứ ệ ượ ộ ơ ẩ  
quy n đ  g i vào tài kho n t m gi  m  t i kho b c nhà n c và đ c rút ra đ  thi hành ánề ể ử ả ạ ữ ở ạ ạ ướ ượ ể  
theo quy t đ nh c a Toà án.ế ị ủ

3. Ng i đã n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí ph i ch u án phí, l  phí thì ngayườ ộ ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ả ị ệ  
sau khi b n án, quy t đ nh c a Toà án có hi u l c thi hành, s  ti n t m ng đã thu đ cả ế ị ủ ệ ự ố ề ạ ứ ượ  
ph i đ c n p vào ngân sách nhà n c.ả ượ ộ ướ
Trong tr ng h p ng i đã n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí đ c hoàn trườ ợ ườ ộ ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ượ ả 
m t ph n ho c toàn b  s  ti n đã n p theo b n án, quy t đ nh c a Toà án thì c  quan thiộ ầ ặ ộ ố ề ộ ả ế ị ủ ơ  
hành án đã thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí ph i làm th  t c tr  l i ti n choề ạ ứ ề ạ ứ ệ ả ủ ụ ả ạ ề  
h .ọ

4. Trong tr ng h p vi c gi i quy t v  vi c dân s  b  t m đình ch  thì ti n t m ng án phí,ườ ợ ệ ả ế ụ ệ ự ị ạ ỉ ề ạ ứ  
ti n t m ng l  phí đã n p đ c x  lý khi v  vi c đ c ti p t c gi i quy t.ề ạ ứ ệ ộ ượ ử ụ ệ ượ ế ụ ả ế

Đi u 129. Ch  đ  thu, chi tr  ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí, án phí, l  phíề ế ộ ả ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ệ

Vi c thu ti n t m ng án phí và án phí, ti n t m ng l  phí và l  phí; vi c chi tr  ti n t mệ ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ệ ệ ả ề ạ  
ng án phí, ti n t m ng l  phí ph i đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ứ ề ạ ứ ệ ả ượ ự ệ ị ủ ậ

Đi u 130. Nghĩa v  n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phíề ụ ộ ề ạ ứ ề ạ ứ ệ

1. Nguyên đ n, b  đ n có yêu c u ph n t  đ i v i nguyên đ n và ng i có quy n l i, nghĩaơ ị ơ ầ ả ố ố ớ ơ ườ ề ợ  
v  liên quan có yêu c u đ c l p trong v  án dân s  ph i n p ti n t m ng án phí s  th m,ụ ầ ộ ậ ụ ự ả ộ ề ạ ứ ơ ẩ  
ng i kháng cáo theo th  t c phúc th m ph i n p ti n t m ng án phí phúc th m, trườ ủ ụ ẩ ả ộ ề ạ ứ ẩ ừ 
tr ng h p đ c mi n ho c không ph i n p ti n t m ng án phí.ườ ợ ượ ễ ặ ả ộ ề ạ ứ



2. Ng i n p đ n yêu c u Toà án gi i quy t vi c dân s  ph i n p ti n t m ng l  phí gi iườ ộ ơ ầ ả ế ệ ự ả ộ ề ạ ứ ệ ả  
quy t vi c dân s  đó, tr  tr ng h p không ph i n p ti n t m ng l  phí.ế ệ ự ừ ườ ợ ả ộ ề ạ ứ ệ

Đi u 131. Nghĩa v  n p án phí s  th mề ụ ộ ơ ẩ

1. Đ ng s  ph i ch u án phí s  th m n u yêu c u c a h  không đ c Toà án ch p nh n,ươ ự ả ị ơ ẩ ế ầ ủ ọ ượ ấ ậ  
tr  tr ng h p đ c mi n n p án phí s  th m ho c không ph i n p án phí s  th m.ừ ườ ợ ượ ễ ộ ơ ẩ ặ ả ộ ơ ẩ

2. Trong tr ng h p các bên đ ng s  không t  xác đ nh đ c ph n tài s n c a mình trongườ ợ ươ ự ự ị ượ ầ ả ủ  
kh i tài s n chung và có yêu c u Toà án gi i quy t chia tài s n chung đó thì m i bên đ ngố ả ầ ả ế ả ỗ ươ  
s  ph i n p án phí s  th m t ng ng v i giá tr  ph n tài s n mà h  đ c h ng.ự ả ộ ơ ẩ ươ ứ ớ ị ầ ả ọ ượ ưở

3. Tr c khi m  phiên toà, Toà án ti n hành hoà gi i n u các bên đ ng s  tho  thu nướ ở ế ả ế ươ ự ả ậ  
đ c v i nhau v  vi c gi i quy t v  án thì h  ch  ph i ch u 50% m c án phí s  th m quyượ ớ ề ệ ả ế ụ ọ ỉ ả ị ứ ơ ẩ  
đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này.ị ạ ả ả ề

4. Trong v  án ly hôn thì nguyên đ n ph i n p án phí s  th m, không ph  thu c vào vi cụ ơ ả ộ ơ ẩ ụ ộ ệ  
Toà án ch p nh n hay không ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n. Trong tr ng h p c  haiấ ậ ấ ậ ầ ủ ơ ườ ợ ả  
thu n tình ly hôn thì m i bên đ ng s  ph i ch u m t n a án phí s  th m.ậ ỗ ươ ự ả ị ộ ử ơ ẩ

5. Trong v  án có đ ng s  đ c mi n n p án phí s  th m thì đ ng s  khác v n ph i n pụ ươ ự ượ ễ ộ ơ ẩ ươ ự ẫ ả ộ  
án phí s  th m mà mình ph i ch u theo quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này.ơ ẩ ả ị ị ạ ả ề

6. Trong tr ng h p v  án b  t m đình ch  gi i quy t thì nghĩa v  n p án phí s  th m đ cườ ợ ụ ị ạ ỉ ả ế ụ ộ ơ ẩ ượ  
quy t đ nh khi v  án đ c ti p t c gi i quy t theo quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5ế ị ụ ượ ế ụ ả ế ị ạ ả  
Đi u này.ề

Đi u 132. Nghĩa v  n p án phí phúc th mề ụ ộ ẩ

1. Đ ng s  kháng cáo ph i n p án phí phúc th m, n u Toà án c p phúc th m gi  nguyênươ ự ả ộ ẩ ế ấ ẩ ữ  
b n án, quy t đ nh s  th m b  kháng cáo, tr  tr ng h p đ c mi n ho c không ph i n pả ế ị ơ ẩ ị ừ ườ ợ ượ ễ ặ ả ộ  
án phí phúc th m.ẩ

2. Trong tr ng h p Toà án c p phúc th m s a b n án, quy t đ nh s  th m b  kháng cáo thìườ ợ ấ ẩ ử ả ế ị ơ ẩ ị  
đ ng s  kháng cáo không ph i n p án phí phúc th m; Toà án c p phúc th m ph i xác đ nhươ ự ả ộ ẩ ấ ẩ ả ị  
l i nghĩa v  n p án phí s  th m theo quy đ nh t i Đi u 131 c a B  lu t này.ạ ụ ộ ơ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ

3. Trong tr ng h p Toà án c p phúc th m hu  b n án, quy t đ nh s  th m b  kháng cáo đườ ợ ấ ẩ ỷ ả ế ị ơ ẩ ị ể 
xét x  s  th m l i thì đ ng s  kháng cáo không ph i n p án phí phúc th m; nghĩa v  n pử ơ ẩ ạ ươ ự ả ộ ẩ ụ ộ  
án phí đ c xác đ nh l i khi gi i quy t s  th m l i v  án.ượ ị ạ ả ế ơ ẩ ạ ụ

Đi u 133. Nghĩa v  n p l  phíề ụ ộ ệ

Nghĩa v  n p l  phí đ c xác đ nh tuỳ theo t ng lo i vi c dân s  c  th  và do pháp lu tụ ộ ệ ượ ị ừ ạ ệ ự ụ ể ậ  
quy đ nh.ị

Đi u 134.ề  Quy đ nh c  th  v  án phí, l  phí án phí, m c án phí đ i v i m i lo i v  án cị ụ ể ề ệ ứ ố ớ ỗ ạ ụ ụ 
th , các lo i l  phí, m c l  phí c  th , các tr ng h p đ c mi n ho c không ph i n pể ạ ệ ứ ệ ụ ể ườ ợ ượ ễ ặ ả ộ  
ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí, các tr ng h p đ c mi n ho c không ph i n pề ạ ứ ề ạ ứ ệ ườ ợ ượ ễ ặ ả ộ  
án phí, l  phí và các v n đ  c  th  khác liên quan đ n án phí, l  phí ch a đ c quy đ nhệ ấ ề ụ ể ế ệ ư ượ ị  
trong B  lu t này do U  ban th ng v  Qu c h i quy đ nh.ộ ậ ỷ ườ ụ ố ộ ị



M c 2ụ
CÁC CHI PHÍ T  T NG KHÁCỐ Ụ

Đi u 135. Ti n t m ng chi phí giám đ nh, chi phí giám đ nhề ề ạ ứ ị ị

1. Ti n t m ng chi phí giám đ nh là s  ti n t  ch c, cá nhân đ c Toà án tr ng c u giámề ạ ứ ị ố ề ổ ứ ượ ư ầ  
đ nh t m tính đ  ti n hành vi c giám đ nh theo quy t đ nh c a Toà án.ị ạ ể ế ệ ị ế ị ủ

2. Chi phí giám đ nh là s  ti n c n thi t và h p lý ph i chi tr  cho công vi c giám đ nh vàị ố ề ầ ế ợ ả ả ệ ị  
do t  ch c, cá nhân th c hi n vi c giám đ nh tính căn c  vào quy đ nh c a pháp lu t.ổ ứ ự ệ ệ ị ứ ị ủ ậ

Đi u 136. Nghĩa v  n p ti n t m ng chi phí giám đ nhề ụ ộ ề ạ ứ ị

1. Ng i yêu c u tr ng c u giám đ nh ph i n p ti n t m ng chi phí giám đ nh, tr  tr ngườ ầ ư ầ ị ả ộ ề ạ ứ ị ừ ườ  
h p các bên đ ng s  có tho  thu n khác ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ợ ươ ự ả ậ ặ ậ ị

2. Trong tr ng h p các bên đ ng s  tho  thu n l a ch n t  ch c giám đ nh ho c cùngườ ợ ươ ự ả ậ ự ọ ổ ứ ị ặ  
yêu c u v  cùng m t đ i t ng tr ng c u giám đ nh thì m i bên đ ng s  ph i n p m tầ ề ộ ố ượ ư ầ ị ỗ ươ ự ả ộ ộ  
n a s  ti n t m ng chi phí giám đ nh, tr  tr ng h p các bên đ ng s  có tho  thu n khácử ố ề ạ ứ ị ừ ườ ợ ươ ự ả ậ  
ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ặ ậ ị

Đi u 137. X  lý ti n t m ng chi phí giám đ nh đã n pề ử ề ạ ứ ị ộ

1. Trong tr ng h p ng i đã n p ti n t m ng chi phí giám đ nh không ph i n p chi phíườ ợ ườ ộ ề ạ ứ ị ả ộ  
giám đ nh thì ng i ph i n p chi phí giám đ nh theo quy t đ nh c a Toà án ph i hoàn trị ườ ả ộ ị ế ị ủ ả ả 
cho ng i đã n p ti n t m ng chi phí giám đ nh.ườ ộ ề ạ ứ ị

2. Trong tr ng h p ng i đã n p ti n t m ng chi phí giám đ nh ph i n p chi phí giámườ ợ ườ ộ ề ạ ứ ị ả ộ  
đ nh, n u s  ti n t m ng đã n p ch a đ  cho chi phí giám đ nh th c t  thì h  ph i n pị ế ố ề ạ ứ ộ ư ủ ị ự ế ọ ả ộ  
thêm ph n ti n còn thi u đó; n u s  ti n t m ng đã n p cao h n chi phí giám đ nh th c tầ ề ế ế ố ề ạ ứ ộ ơ ị ự ế 
thì h  đ c tr  l i ph n ti n còn th a đó.ọ ượ ả ạ ầ ề ừ

Đi u 138. Nghĩa v  n p ti n chi phí giám đ nhề ụ ộ ề ị

Trong tr ng h p các bên đ ng s  không có tho  thu n khác ho c pháp lu t không có quyườ ợ ươ ự ả ậ ặ ậ  
đ nh khác thì nghĩa v  n p ti n chi phí giám đ nh đ c xác đ nh nh  sau:ị ụ ộ ề ị ượ ị ư

1. Ng i yêu c u tr ng c u giám đ nh ph i n p ti n chi phí giám đ nh, n u k t qu  giámườ ầ ư ầ ị ả ộ ề ị ế ế ả  
đ nh ch ng minh yêu c u c a ng i đó là không có căn c ;ị ứ ầ ủ ườ ứ

2. Ng i không ch p nh n yêu c u tr ng c u giám đ nh ph i n p ti n chi phí giám đ nh,ườ ấ ậ ầ ư ầ ị ả ộ ề ị  
n u k t qu  giám đ nh ch ng minh yêu c u c a ng i yêu c u tr ng c u giám đ nh là cóế ế ả ị ứ ầ ủ ườ ầ ư ầ ị  
căn c .ứ

Đi u 139. Ti n t m ng chi phí đ nh giá, chi phí đ nh giáề ề ạ ứ ị ị

1. Ti n t m ng chi phí đ nh giá là s  ti n mà H i đ ng đ nh giá t m tính đ  ti n hành vi cề ạ ứ ị ố ề ộ ồ ị ạ ể ế ệ  
đ nh giá theo quy t đ nh c a Toà án.ị ế ị ủ

2. Chi phí đ nh giá là s  ti n c n thi t và h p lý ph i chi tr  cho công vi c đ nh giá và doị ố ề ầ ế ợ ả ả ệ ị  
H i đ ng đ nh giá tính căn c  vào quy đ nh c a pháp lu t.ộ ồ ị ứ ị ủ ậ

Đi u 140. Nghĩa v  n p ti n t m ng chi phí đ nh giáề ụ ộ ề ạ ứ ị



1. Ng i yêu c u đ nh giá ph i n p ti n t m ng chi phí đ nh giá, tr  tr ng h p các bênườ ầ ị ả ộ ề ạ ứ ị ừ ườ ợ  
đ ng s  có tho  thu n khác ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ươ ự ả ậ ặ ậ ị

2. Trong tr ng h p các bên đ ng s  không th ng nh t đ c v  giá mà yêu c u Toà ánườ ợ ươ ự ố ấ ượ ề ầ  
đ nh giá ho c tr ng h p quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 92 c a B  lu t này thì m i bênị ặ ườ ợ ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ỗ  
đ ng s  ph i n p m t n a s  ti n t m ng chi phí đ nh giá.ươ ự ả ộ ộ ử ố ề ạ ứ ị

Đi u 141. X  lý ti n t m ng chi phí đ nh giá đã n pề ử ề ạ ứ ị ộ

1. Trong tr ng h p ng i đã n p ti n t m ng chi phí đ nh giá không ph i n p chi phíườ ợ ườ ộ ề ạ ứ ị ả ộ  
đ nh giá thì ng i ph i n p chi phí đ nh giá theo quy t đ nh c a Toà án ph i hoàn tr  choị ườ ả ộ ị ế ị ủ ả ả  
ng i đã n p ti n t m ng chi phí đ nh giá.ườ ộ ề ạ ứ ị

2. Trong tr ng h p ng i đã n p ti n t m ng chi phí đ nh giá ph i n p chi phí đ nh giá,ườ ợ ườ ộ ề ạ ứ ị ả ộ ị  
n u s  ti n t m ng đã n p ch a đ  cho chi phí đ nh giá th c t  thì h  ph i n p thêm ph nế ố ề ạ ứ ộ ư ủ ị ự ế ọ ả ộ ầ  
ti n còn thi u đó; n u s  ti n t m ng đã n p cao h n chi phí đ nh giá th c t  thì h  đ cề ế ế ố ề ạ ứ ộ ơ ị ự ế ọ ượ  
tr  l i ph n ti n còn th a đó.ả ạ ầ ề ừ

Đi u 142. Nghĩa v  n p ti n chi phí đ nh giáề ụ ộ ề ị

Trong tr ng h p các bên đ ng s  không có tho  thu n khác ho c pháp lu t không có quyườ ợ ươ ự ả ậ ặ ậ  
đ nh khác thì nghĩa v  n p ti n chi phí đ nh giá đ c xác đ nh nh  sau:ị ụ ộ ề ị ượ ị ư

1. Ng i yêu c u đ nh giá ph i n p ti n chi phí đ nh giá, n u k t qu  đ nh giá ch ng minhườ ầ ị ả ộ ề ị ế ế ả ị ứ  
yêu c u c a ng i đó là không có căn c ;ầ ủ ườ ứ

2. Ng i không ch p nh n yêu c u đ nh giá ph i n p chi phí đ nh giá n u k t qu  đ nh giáườ ấ ậ ầ ị ả ộ ị ế ế ả ị  
ch ng minh yêu c u c a ng i yêu c u đ nh giá là có căn c ;ứ ầ ủ ườ ầ ị ứ

3. Trong tr ng h p các bên không th ng nh t đ c v  giá mà yêu c u Toà án đ nh giá thìườ ợ ố ấ ượ ề ầ ị  
m i bên đ ng s  ph i n p m t n a s  ti n chi phí đ nh giá;ỗ ươ ự ả ộ ộ ử ố ề ị
4. Trong tr ng h p Toà án ra quy t đ nh đ nh giá quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 92 c aườ ợ ế ị ị ị ạ ể ả ề ủ  
B  lu t này thì:ộ ậ
a) M i bên đ ng s  ph i n p m t n a s  ti n chi phí đ nh giá n u k t qu  đ nh giá ch ngỗ ươ ự ả ộ ộ ử ố ề ị ế ế ả ị ứ  
minh quy t đ nh đ nh giá c a Toà án là có căn c ;ế ị ị ủ ứ
b) Toà án tr  chi phí đ nh giá n u k t qu  đ nh giá ch ng minh quy t đ nh đ nh giá c a Toàả ị ế ế ả ị ứ ế ị ị ủ  
án là không có căn c ;ứ

5. Trong tr ng h p đ nh giá đ  chia tài s n chung thì m i ng i đ c chia tài s n ph iườ ợ ị ể ả ỗ ườ ượ ả ả  
ch u ph n chi phí đ nh giá theo t  l  giá tr  ph n tài s n mà h  đ c chia.ị ầ ị ỷ ệ ị ầ ả ọ ượ

Đi u 143. Chi phí cho ng i làm ch ngề ườ ứ

1. Chi phí h p lý và th c t  cho ng i làm ch ng do đ ng s  ch u.ợ ự ế ườ ứ ươ ự ị

2. Ng i đ  ngh  Toà án tri u t p ng i làm ch ng ph i ch u ti n chi phí cho ng i làmườ ề ị ệ ậ ườ ứ ả ị ề ườ  
ch ng n u l i làm ch ng phù h p s  th t nh ng không đúng v i yêu c u c a ng i đứ ế ờ ứ ợ ự ậ ư ớ ầ ủ ườ ề 
ngh . Trong tr ng h p l i làm ch ng phù h p v i s  th t và đúng v i yêu c u c a ng iị ườ ợ ờ ứ ợ ớ ự ậ ớ ầ ủ ườ  
đ  ngh  tri u t p ng i làm ch ng thì chi phí này do đ ng s  có yêu c u đ c l p v i yêuề ị ệ ậ ườ ứ ươ ự ầ ộ ậ ớ  
c u c a ng i đ  ngh  ch u.ầ ủ ườ ề ị ị

Đi u 144. Chi phí cho ng i phiên d ch, lu t sề ườ ị ậ ư



1. Chi phí cho ng i phiên d ch là kho n ti n ph i tr  cho ng i phiên d ch trong quá trìnhườ ị ả ề ả ả ườ ị  
gi i quy t v  vi c dân s  theo tho  thu n c a đ ng s  v i ng i phiên d ch ho c theoả ế ụ ệ ự ả ậ ủ ươ ự ớ ườ ị ặ  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2. Chi phí cho lu t s  là kho n ti n ph i tr  cho lu t s  theo tho  thu n c a đ ng s  v iậ ư ả ề ả ả ậ ư ả ậ ủ ươ ự ớ  
lu t s  trong ph m vi quy đ nh c a Văn phòng lu t s  và theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ư ạ ị ủ ậ ư ị ủ ậ

3. Chi phí cho ng i phiên d ch, cho lu t s  do ng i có yêu c u ch u, tr  tr ng h p cácườ ị ậ ư ườ ầ ị ừ ườ ợ  
bên đ ng s  có tho  thu n khác.ươ ự ả ậ

4. Trong tr ng h p Toà án yêu c u ng i phiên d ch thì chi phí cho ng i phiên d ch doườ ợ ầ ườ ị ườ ị  
Toà án tr .ả

Đi u 145. Quy đ nh c  th  v  các chi phí t  t ng khácề ị ụ ể ề ố ụ

Chi phí c  th  v  giám đ nh, đ nh giá và chi phí c  th  cho ng i làm ch ng, ng i phiênụ ể ề ị ị ụ ể ườ ứ ườ  
d ch, lu t s  do U  ban th ng v  Qu c h i quy đ nh.ị ậ ư ỷ ườ ụ ố ộ ị

Ch ng Xươ
C P, T NG Đ T, THÔNG BÁO VĂN B N T  T NGẤ Ố Ạ Ả Ố Ụ

Đi u 146. Nghĩa v  c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngề ụ ấ ố ạ ặ ả ố ụ

Toà án, Vi n ki m sát, c  quan thi hành án có nghĩa v  c p, t ng đ t ho c thông báo vănệ ể ơ ụ ấ ố ạ ặ  
b n t  t ng cho đ ng s , nh ng ng i tham gia t  t ng khác và cá nhân, c  quan, t  ch cả ố ụ ươ ự ữ ườ ố ụ ơ ổ ứ  
có liên quan theo quy đ nh c a B  lu t này.ị ủ ộ ậ

Đi u 147. Các văn b n t  t ng ph i đ c c p, t ng đ t ho c thông báoề ả ố ụ ả ượ ấ ố ạ ặ

1. B n án, quy t đ nh c a Toà án.ả ế ị ủ
2. Đ n kh i ki n, đ n kháng cáo, quy t đ nh kháng ngh .ơ ở ệ ơ ế ị ị
3. Gi y báo, gi y tri u t p, gi y m i trong t  t ng dân s .ấ ấ ệ ậ ấ ờ ố ụ ự
4. Biên lai thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l  phí, án phí, l  phí và các chi phí khác.ề ạ ứ ề ạ ứ ệ ệ
5. Các văn b n t  t ng khác mà pháp lu t có quy đ nh.ả ố ụ ậ ị

Đi u 148. Ng i th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngề ườ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ

1. Vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng do nh ng ng i sau đây th c hi n:ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ữ ườ ự ệ
a) Ng i ti n hành t  t ng, ng i c a c  quan ban hành văn b n t  t ng đ c giao nhi mườ ế ố ụ ườ ủ ơ ả ố ụ ượ ệ  
v  th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng;ụ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ
b) U  ban nhân dân c p xã n i ng i tham gia t  t ng dân s  c  trú ho c c  quan, t  ch cỷ ấ ơ ườ ố ụ ự ư ặ ơ ổ ứ  
n i ng i tham gia t  t ng dân s  làm vi c khi Toà án có yêu c u;ơ ườ ố ụ ự ệ ầ
c) Đ ng s , ng i đ i di n c a đ ng s  ho c ng i b o v  quy n và l i ích h p phápươ ự ườ ạ ệ ủ ươ ự ặ ườ ả ệ ề ợ ợ  
c a đ ng s  trong nh ng tr ng h p do B  lu t này quy đ nh;ủ ươ ự ữ ườ ợ ộ ậ ị
d) Nhân viên b u đi n;ư ệ
đ) Nh ng ng i khác mà pháp lu t có quy đ nh.ữ ườ ậ ị

2. Ng i có nghĩa v  th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo mà không làm đúng tráchườ ụ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ  
nhi m c a mình thì tuỳ theo tính ch t, m c đ  vi ph m mà b  x  lý k  lu t, x  ph t hànhệ ủ ấ ứ ộ ạ ị ử ỷ ậ ử ạ  
chính ho c b  truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quyặ ị ứ ệ ự ế ệ ạ ả ồ ườ  
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đi u 149. Các ph ng th c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngề ươ ứ ấ ố ạ ặ ả ố ụ



Vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng đ c th c hi n b ng các ph ng th cệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ượ ự ệ ằ ươ ứ  
sau đây:

1. C p, t ng đ t, thông báo tr c ti p, qua b u đi n ho c ng i th  ba đ c u  quy n;ấ ố ạ ự ế ư ệ ặ ườ ứ ượ ỷ ề

2. Niêm y t công khai;ế

3. Thông báo trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng.ươ ệ ạ

Đi u 150. Tính h p l  c a vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngề ợ ệ ủ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ

1. Vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng đ c th c hi n theo quy đ nh c a Bệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ượ ự ệ ị ủ ộ 
lu t này thì đ c coi là h p l .ậ ượ ợ ệ

2. Ng i có nghĩa v  th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng ph iườ ụ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ả  
th c hi n theo quy đ nh c a B  lu t này.ự ệ ị ủ ộ ậ
Ng i có nghĩa v  thi hành các văn b n t  t ng đã đ c c p, t ng đ t ho c thông báo h pườ ụ ả ố ụ ượ ấ ố ạ ặ ợ  
l  ph i nghiêm ch nh thi hành; tr ng h p không thi hành ho c thi hành không đúng thì tuỳệ ả ỉ ườ ợ ặ  
theo tính ch t, m c đ  vi ph m mà b  x  ph t hành chính ho c b  truy c u trách nhi m hìnhấ ứ ộ ạ ị ử ạ ặ ị ứ ệ  
s ; n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ế ệ ạ ả ồ ườ ị ủ ậ

Đi u 151. Th  t c c p, t ng đ t ho c thông báo tr c ti pề ủ ụ ấ ố ạ ặ ự ế

Ng i th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng ph i tr c ti p chuy nườ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ả ự ế ể  
giao cho ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ng có liên quan. Ng iườ ượ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ườ  
đ c c p, t ng đ t ho c thông báo ph i ký nh n vào biên b n ho c s  giao nh n văn b nượ ấ ố ạ ặ ả ậ ả ặ ổ ậ ả  
t  t ng. Th i đi m đ  tính th i h n t  t ng là ngày h  đ c c p, t ng đ t ho c thông báoố ụ ờ ể ể ờ ạ ố ụ ọ ượ ấ ố ạ ặ  
văn b n t  t ng.ả ố ụ

Đi u 152. Th  t c c p, t ng đ t ho c thông báo tr c ti p cho cá nhânề ủ ụ ấ ố ạ ặ ự ế

1. Ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo là cá nhân thì văn b n t  t ng ph i đ c giaoườ ượ ấ ố ạ ặ ả ố ụ ả ượ  
tr c ti p cho h .ự ế ọ

2. Trong tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo v ng m t thì văn b n tườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ắ ặ ả ố 
t ng có th  đ c giao cho ng i thân thích có đ  năng l c hành vi dân s  cùng c  trú v iụ ể ượ ườ ủ ự ự ư ớ  
h  ký nh n và yêu c u ng i này cam k t giao l i t n tay ngay cho ng i đ c c p, t ngọ ậ ầ ườ ế ạ ậ ườ ượ ấ ố  
đ t ho c thông báo. Ngày ký nh n c a ng i thân thích cùng c  trú đ c coi là ngày đ cạ ặ ậ ủ ườ ư ượ ượ  
c p, t ng đ t ho c thông báo.ấ ố ạ ặ

Trong tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo không có ng i thân thích cóườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ườ  
đ  năng l c hành vi dân s  cùng c  trú ho c có nh ng h  không ch u nh n h  văn b n tủ ự ự ư ặ ư ọ ị ậ ộ ả ố 
t ng thì có th  chuy n giao văn b n đó cho t  tr ng t  dân ph , tr ng thôn, làng, p,ụ ể ể ả ổ ưở ổ ố ưở ấ  
b n, khóm, buôn, phum, sóc (sau đây g i chung là t  tr ng t  dân ph ), U  ban nhân dân,ả ọ ổ ưở ổ ố ỷ  
công an xã, ph ng, th  tr n n i ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo c  trú và yêuườ ị ấ ơ ườ ượ ấ ố ạ ặ ư  
c u nh ng ng i này cam k t giao l i t n tay ngay cho ng i đ c c p, t ng đ t ho cầ ữ ườ ế ạ ậ ườ ượ ấ ố ạ ặ  
thông báo.

3. Trong tr ng h p vi c c p, t ng đ t ho c thông báo qua ng i khác thì ng i th c hi nườ ợ ệ ấ ố ạ ặ ườ ườ ự ệ  
ph i l p biên b n ghi rõ vi c ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo v ng m t, văn b nả ậ ả ệ ườ ượ ấ ố ạ ặ ắ ặ ả  
t  t ng đã đ c giao cho ai; lý do; ngày, gi  giao; quan h  gi a h  v i nhau; cam k t giaoố ụ ượ ờ ệ ữ ọ ớ ế  
l i t n tay ngay văn b n t  t ng cho ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo. Biên b n cóạ ậ ả ố ụ ườ ượ ấ ố ạ ặ ả  



ch  ký c a ng i nh n chuy n văn b n t  t ng và ng i th c hi n vi c c p, t ng đ tữ ủ ườ ậ ể ả ố ụ ườ ự ệ ệ ấ ố ạ  
ho c thông báo, ng i ch ng ki n.ặ ườ ứ ế

4. Trong tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo đã chuy n đ n đ a ch  m iườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ể ế ị ỉ ớ  
thì ph i c p, t ng đ t ho c thông báo theo đ a ch  m i c a h .ả ấ ố ạ ặ ị ỉ ớ ủ ọ

5. Trong tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo v ng m t mà không rõ th iườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ắ ặ ờ  
đi m tr  v  ho c không rõ đ a ch  thì ng i th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báoể ở ề ặ ị ỉ ườ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ  
ph i l p biên b n v  vi c không th c hi n đ c vi c c p, t ng đ t ho c thông báo có chả ậ ả ề ệ ự ệ ượ ệ ấ ố ạ ặ ữ 
ký c a ng i cung c p thông tin.ủ ườ ấ

6. Trong tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo t  ch i nh n văn b n tườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ừ ố ậ ả ố 
t ng thì ng i th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo ph i l p biên b n trong đó nêuụ ườ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ậ ả  
rõ lý do c a vi c t  ch i, có xác nh n c a t  tr ng t  dân ph , U  ban nhân dân, công anủ ệ ừ ố ậ ủ ổ ưở ổ ố ỷ  
xã, ph ng, th  tr n v  vi c ng i đó t  ch i nh n văn b n t  t ng.ườ ị ấ ề ệ ườ ừ ố ậ ả ố ụ

Đi u 153. Th  t c c p, t ng đ t ho c thông báo tr c ti p cho c  quan, t  ch cề ủ ụ ấ ố ạ ặ ự ế ơ ổ ứ

Tr ng h p ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo là c  quan, t  ch c thì văn b n tườ ợ ườ ượ ấ ố ạ ặ ơ ổ ứ ả ố 
t ng ph i đ c giao tr c ti p cho ng i đ i di n theo pháp lu t ho c ng i ch u tráchụ ả ượ ự ế ườ ạ ệ ậ ặ ườ ị  
nhi m nh n văn b n c a c  quan, t  ch c đó và ph i đ c nh ng ng i này ký nh n.ệ ậ ả ủ ơ ổ ứ ả ượ ữ ườ ậ  
Trong tr ng h p c  quan, t  ch c đ c c p, t ng đ t ho c thông báo có ng i đ i di nườ ợ ơ ổ ứ ượ ấ ố ạ ặ ườ ạ ệ  
tham gia t  t ng ho c c  ng i đ i di n nh n văn b n t  t ng thì nh ng ng i này kýố ụ ặ ử ườ ạ ệ ậ ả ố ụ ữ ườ  
nh n văn b n t  t ng đó. Ngày ký nh n là ngày đ c c p, t ng đ t ho c thông báo.ậ ả ố ụ ậ ượ ấ ố ạ ặ

Đi u 154. Th  t c niêm y t công khaiề ủ ụ ế

1. Vi c niêm y t công khai văn b n t  t ng ch  đ c th c hi n khi không rõ tung tích c aệ ế ả ố ụ ỉ ượ ự ệ ủ  
ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo ho c không th  th c hi n đ c vi c c p, t ngườ ượ ấ ố ạ ặ ặ ể ự ệ ượ ệ ấ ố  
đ t ho c thông báo tr c ti p.ạ ặ ự ế

2. Vi c niêm y t công khai văn b n t  t ng do Toà án tr c ti p ho c u  quy n cho U  banệ ế ả ố ụ ự ế ặ ỷ ề ỷ  
nhân dân c p xã n i c  trú ho c n i c  trú cu i cùng c a ng i đ c c p, t ng đ t ho cấ ơ ư ặ ơ ư ố ủ ườ ượ ấ ố ạ ặ  
thông báo đ c th c hi n theo th  t c sau đây:ượ ự ệ ủ ụ
a) Niêm y t b n chính t i tr  s  Toà án, U  ban nhân dân c p xã n i c  trú ho c n i c  trúế ả ạ ụ ở ỷ ấ ơ ư ặ ơ ư  
cu i cùng c a ng i đ c c p, t ng đ t ho c thông báo;ố ủ ườ ượ ấ ố ạ ặ
b) Niêm y t b n sao t i n i c  trú ho c n i c  trú cu i cùng c a ng i đ c c p, t ng đ tế ả ạ ơ ư ặ ơ ư ố ủ ườ ượ ấ ố ạ  
ho c thông báo;ặ
c) L p biên b n v  vi c th c hi n th  t c niêm y t công khai, trong đó ghi rõ ngày, tháng,ậ ả ề ệ ự ệ ủ ụ ế  
năm niêm y t.ế

3. Th i gian niêm y t công khai văn b n t  t ng là m i lăm ngày, k  t  ngày niêm y t.ờ ế ả ố ụ ườ ể ừ ế

Đi u 155. Th  t c thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúngề ủ ụ ươ ệ ạ

1. Vi c thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng ch  đ c th c hi n khi pháp lu t cóệ ươ ệ ạ ỉ ượ ự ệ ậ  
quy đ nh ho c có căn c  xác đ nh là vi c niêm y t công khai không b o đ m cho ng iị ặ ứ ị ệ ế ả ả ườ  
đ c c p, t ng đ t ho c thông báo nh n đ c thông tin v  văn b n c n đ c c p, t ng đ tượ ấ ố ạ ặ ậ ượ ề ả ầ ượ ấ ố ạ  
ho c thông báo.ặ

Vi c thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng có th  đ c th c hi n n u có yêu c uệ ươ ệ ạ ể ượ ự ệ ế ầ  
c a các đ ng s  khác. L  phí thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng do đ ng sủ ươ ự ệ ươ ệ ạ ươ ự 
có yêu c u thông báo ph i ch u.ầ ả ị



2. Thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng ph i đ c đăng trên báo hàng ngày c aươ ệ ạ ả ượ ủ  
trung ng trong ba s  liên ti p và phát sóng trên Đài phát thanh ho c Đài truy n hình c aươ ố ế ặ ề ủ  
trung ng ba l n trong ba ngày liên ti p.ươ ầ ế

Đi u 156. Thông báo k t qu  vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngề ế ả ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ

Trong tr ng h p ng i th c hi n vi c c p, t ng đ t ho c thông báo văn b n t  t ngườ ợ ườ ự ệ ệ ấ ố ạ ặ ả ố ụ  
không ph i là Toà án ho c c  quan ban hành văn b n t  t ng ho c cán b  c a các c  quanả ặ ơ ả ố ụ ặ ộ ủ ơ  
đó thì ng i th c hi n ph i thông báo ngay k t qu  vi c c p, t ng đ t ho c thông báo vănườ ự ệ ả ế ả ệ ấ ố ạ ặ  
b n t  t ng cho Toà án ho c c  quan ban hành văn b n t  t ng đó.ả ố ụ ặ ơ ả ố ụ

Ch ng XIươ
TH I H N T  T NGỜ Ạ Ố Ụ

Đi u 157. Th i h n t  t ngề ờ ạ ố ụ

1. Th i h n t  t ng là m t kho ng th i gian đ c xác đ nh t  th i đi m này đ n th i đi mờ ạ ố ụ ộ ả ờ ượ ị ừ ờ ể ế ờ ể  
khác đ  ng i ti n hành t  t ng, ng i tham gia t  t ng ho c cá nhân, c  quan, t  ch c cóể ườ ế ố ụ ườ ố ụ ặ ơ ổ ứ  
liên quan th c hi n hành vi t  t ng do B  lu t này quy đ nh.ự ệ ố ụ ộ ậ ị

2. Th i h n t  t ng có th  đ c xác đ nh b ng gi , ngày, tu n, tháng, năm ho c b ng m tờ ạ ố ụ ể ượ ị ằ ờ ầ ặ ằ ộ  
s  ki n có th  x y ra.ự ệ ể ả

Đi u 158. áp d ng quy đ nh c a B  lu t dân s  v  th i h nề ụ ị ủ ộ ậ ự ề ờ ạ

Cách tính th i h n t  t ng, quy đ nh v  th i h n t  t ng, th i đi m b t đ u, k t thúc th iờ ạ ố ụ ị ề ờ ạ ố ụ ờ ể ắ ầ ế ờ  
h n t  t ng trong B  lu t này đ c áp d ng theo các quy đ nh t ng ng c a B  lu t dânạ ố ụ ộ ậ ượ ụ ị ươ ứ ủ ộ ậ  
s .ự

** Đi u 159. Th i hi u kh i ki n, th i hi u yêu c u ề ờ ệ ở ệ ờ ệ ầ

1. Th i hi u kh i ki n v  án dân s  là th i h n mà ch  th  đ c quy n kh i ki n đ  yêuờ ệ ở ệ ụ ự ờ ạ ủ ể ượ ề ở ệ ể  
c u Tòa án gi i quy t v  án dân s  b o v  quy n và l i ích h p pháp b  xâm ph m; n uầ ả ế ụ ự ả ệ ề ợ ợ ị ạ ế  
th i h n đó k t thúc thì m t quy n kh i ki n, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ờ ạ ế ấ ề ở ệ ừ ườ ợ ậ ị

2. Th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s  là th i h n mà ch  th  đ c quy n yêu c uờ ệ ầ ả ế ệ ự ờ ạ ủ ể ượ ề ầ  
Tòa án gi i quy t vi c dân s  đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, c  quan, tả ế ệ ự ể ả ệ ề ợ ợ ủ ơ ổ 
ch c, l i ích công c ng, l i ích c a Nhà n c; n u th i h n đó k t thúc thì m t quy n yêuứ ợ ộ ợ ủ ướ ế ờ ạ ế ấ ề  
c u, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ầ ừ ườ ợ ậ ị

3. Th i hi u kh i ki n v  án dân s  đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Tr ngờ ệ ở ệ ụ ự ượ ự ệ ị ủ ậ ườ  
h p pháp lu t không có quy đ nh v  th i hi u kh i ki n v  án dân s  thì th c hi n nh  sau:ợ ậ ị ề ờ ệ ở ệ ụ ự ự ệ ư
a) Tranh ch p v  quy n s  h u tài s n; tranh ch p v  đòi l i tài s n do ng i khác qu n lý,ấ ề ề ở ữ ả ấ ề ạ ả ườ ả  
chi m h u; tranh ch p v  quy n s  d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t v  đ t đai thìế ữ ấ ề ề ử ụ ấ ị ủ ậ ề ấ  
không áp d ng th i hi u kh i ki n;ụ ờ ệ ở ệ
b) Tranh ch p không thu c tr ng h p quy đ nh t i đi m a kho n này thì th i hi u kh iấ ộ ườ ợ ị ạ ể ả ờ ệ ở  
ki n v  án dân s  là hai năm, k  t  ngày cá nhân, c  quan, t  ch c bi t đ c quy n và l iệ ụ ự ể ừ ơ ổ ứ ế ượ ề ợ  
ích h p pháp c a mình b  xâm ph m.ợ ủ ị ạ

4. Th i hi u yêu c u gi i quy t vi c dân s  đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t.ờ ệ ầ ả ế ệ ự ượ ự ệ ị ủ ậ  
Tr ng h p pháp lu t không có quy đ nh v  th i hi u yêu c u thì th i hi u yêu c u đ  Tòaườ ợ ậ ị ề ờ ệ ầ ờ ệ ầ ể  
án gi i quy t vi c dân s  là m t năm, k  t  ngày phát sinh quy n yêu c u, tr  các vi c dânả ế ệ ự ộ ể ừ ề ầ ừ ệ  



s  có liên quan đ n quy n dân s  v  nhân dân c a cá nhân thì không áp d ng th i hi u yêuự ế ề ự ề ủ ụ ờ ệ  
c u.”ầ

Đi u 160. áp d ng quy đ nh c a B  lu t dân s  v  th i hi uề ụ ị ủ ộ ậ ự ề ờ ệ

Các quy đ nh c a B  lu t dân s  v  th i hi u đ c áp d ng trong t  t ng dân s .ị ủ ộ ậ ự ề ờ ệ ượ ụ ố ụ ự

Ph n th  haiầ ứ
TH  T C GI I QUY T V  ÁN T I TOÀ ÁN C P C  S  TH MỦ Ụ Ả Ế Ụ Ạ Ấ Ơ Ơ Ẩ

Ch ng XIIươ
KH I KI N VÀ TH  LÝ V  ÁNỞ Ệ Ụ Ụ

Đi u 161. Quy n kh i ki n v  ánề ề ở ệ ụ

Cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n t  mình ho c thông qua ng i đ i di n h p pháp kh iơ ổ ứ ề ự ặ ườ ạ ệ ợ ở  
ki n v  án (sau đây g i chung là ng i kh i ki n) t i Toà án có th m quy n đ  yêu c uệ ụ ọ ườ ở ệ ạ ẩ ề ể ầ  
b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình.ả ệ ề ợ ợ ủ

Đi u 162. Quy n kh i ki n v  án dân s  đ  b o v  quy n và l i ích h p pháp c aề ề ở ệ ụ ự ể ả ệ ề ợ ợ ủ  
ng i khác, l i ích công c ng và l i ích c a Nhà n cườ ợ ộ ợ ủ ướ

1. C  quan v  dân s , gia đình và tr  em, H i liên hi p ph  n  trong ph m vi nhi m v ,ơ ề ố ẻ ộ ệ ụ ữ ạ ệ ụ  
quy n h n c a mình có quy n kh i ki n v  án v  hôn nhân và gia đình trong tr ng h p doề ạ ủ ề ở ệ ụ ề ườ ợ  
Lu t hôn nhân và gia đình quy đ nh.ậ ị

2. Công đoàn c p trên c a công đoàn c  s  có quy n kh i ki n v  án lao đ ng trong tr ngấ ủ ơ ở ề ở ệ ụ ộ ườ  
h p c n b o v  quy n và l i ích h p pháp c a t p th  ng i lao đ ng do pháp lu t quyợ ầ ả ệ ề ợ ợ ủ ậ ể ườ ộ ậ  
đ nh.ị

3. C  quan, t  ch c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có quy n kh i ki n vơ ổ ứ ạ ệ ụ ề ạ ủ ề ở ệ ụ 
án dân s  đ  yêu c u Toà án b o v  l i ích công c ng, l i ích c a Nhà n c thu c lĩnh v cự ể ầ ả ệ ợ ộ ợ ủ ướ ộ ự  
mình ph  trách.ụ

Đi u 163. Ph m vi kh i ki nề ạ ở ệ

1. Cá nhân, c  quan, t  ch c có th  kh i ki n m t ho c nhi u cá nhân, c  quan, t  ch cơ ổ ứ ể ở ệ ộ ặ ề ơ ổ ứ  
khác v  m t quan h  pháp lu t ho c nhi u quan h  pháp lu t có liên quan v i nhau đ  gi iề ộ ệ ậ ặ ề ệ ậ ớ ể ả  
quy t trong cùng m t v  án.ế ộ ụ

2. Nhi u cá nhân, c  quan, t  ch c có th  cùng kh i ki n m t cá nhân, m t c  quan, m t tề ơ ổ ứ ể ở ệ ộ ộ ơ ộ ổ 
ch c khác v  m t quan h  pháp lu t ho c nhi u quan h  pháp lu t có liên quan v i nhau đứ ề ộ ệ ậ ặ ề ệ ậ ớ ể 
gi i quy t trong cùng m t v  án.ả ế ộ ụ

3. Cá nhân, c  quan, t  ch c có th m quy n do B  lu t này quy đ nh có th  kh i ki n đ iơ ổ ứ ẩ ề ộ ậ ị ể ở ệ ố  
v i m t ho c nhi u cá nhân, c  quan, t  ch c khác v  m t quan h  pháp lu t ho c nhi uớ ộ ặ ề ơ ổ ứ ề ộ ệ ậ ặ ề  
quan h  pháp lu t có liên quan v i nhau đ  gi i quy t trong cùng m t v  án.ệ ậ ớ ể ả ế ộ ụ

** Đi u 164. Hình th c, n i dung đ n kh i ki nề ứ ộ ơ ở ệ

1. Cá nhân, c  quan, t  ch c kh i ki n ph i làm đ n kh i ki n.ơ ổ ứ ở ệ ả ơ ở ệ



2. Đ n kh i ki n ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ở ệ ả ộ
a) Ngày, tháng, năm làm đ n kh i ki n;ơ ở ệ
b) Tên Tòa án nh n đ n kh i ki n;ậ ơ ở ệ
c) Tên, đ a ch  c a ng i kh i ki n;ị ỉ ủ ườ ở ệ
d) Tên, đ a ch  c a ng i có quy n và l i ích đ c b o v , n u có;ị ỉ ủ ườ ề ợ ượ ả ệ ế
đ) Tên, đ a ch  c a ng i b  ki n;ị ỉ ủ ườ ị ệ
e) Tên, đ a ch  c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan, n u có;ị ỉ ủ ườ ề ợ ụ ế
g) Nh ng v n đ  c  th  yêu c u Tòa án gi i quy t đ i v i b  đ n, ng i có quy n l i,ữ ấ ề ụ ể ầ ả ế ố ớ ị ơ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan;ụ
h) H , tên, đ a ch  c a ng i làm ch ng, n u có.ọ ị ỉ ủ ườ ứ ế

3. Ng i kh i ki n là cá nhân ph i ký tên ho c đi m ch ; ng i kh i ki n là c  quan, tườ ở ệ ả ặ ể ỉ ườ ở ệ ơ ổ 
ch c thì đ i di n h p pháp c a c  quan, t  ch c đó ph i ký tên và đóng d u vào ph n cu iứ ạ ệ ợ ủ ơ ổ ứ ả ấ ầ ố  
đ n; tr ng h p kh i ki n đ  b o v  quy n, l i ích h p pháp c a ng i ch a thành niên,ơ ườ ợ ở ệ ể ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ư  
ng i m t năng l c hành vi dân s  thì đ n kh i ki n do ng i đ i di n theo pháp lu t c aườ ấ ự ự ơ ở ệ ườ ạ ệ ậ ủ  
nh ng ng i này ký tên ho c đi m ch . Kèm theo đ n kh i ki n ph i có các tài li u, ch ngữ ườ ặ ể ỉ ơ ở ệ ả ệ ứ  
c  ch ng minh cho yêu c u c a ng i kh i ki n là có căn c  và h p pháp.ứ ứ ầ ủ ườ ở ệ ứ ợ

Tr ng h p ng i kh i ki n không bi t ch , không nhìn đ c, không th  t  mình ký tênườ ợ ườ ở ệ ế ữ ượ ể ự  
ho c đi m ch  thì ph i có ng i làm ch ng và ng i này ph i ký xác nh n tr c m tặ ể ỉ ả ườ ứ ườ ả ậ ướ ặ  
ng i có th m quy n ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã. Ng i có th m quy nườ ẩ ề ứ ự ủ Ủ ấ ườ ẩ ề  
ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã ch ng nh n tr c m t ng i kh i ki n và ng iứ ự ủ Ủ ấ ứ ậ ướ ặ ườ ở ệ ườ  
làm ch ng.”ứ

Đi u 165. Tài li u, ch ng c  kèm theo đ n kh i ki nề ệ ứ ứ ơ ở ệ

Ng i kh i ki n ph i g i kèm theo đ n kh i ki n tài li u, ch ng c  đ  ch ng minh choườ ở ệ ả ử ơ ở ệ ệ ứ ứ ể ứ  
nh ng yêu c u c a mình là có căn c  và h p pháp.ữ ầ ủ ứ ợ

Đi u 166. G i đ n kh i ki n đ n Toà ánề ử ơ ở ệ ế

1. Ng i kh i ki n v  án g i đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo đ n Toà án cóườ ở ệ ụ ử ơ ở ệ ệ ứ ứ ế  
th m quy n gi i quy t v  án b ng các ph ng th c sau đây:ẩ ề ả ế ụ ằ ươ ứ
a) N p tr c ti p t i Toà án;ộ ự ế ạ
b) G i đ n Toà án qua b u đi n.ử ế ư ệ

2. Ngày kh i ki n đ c tính t  ngày đ ng s  n p đ n t i Toà án ho c ngày có d u b uở ệ ượ ừ ươ ự ộ ơ ạ ặ ấ ư  
đi n n i g i.ệ ơ ử

Đi u 167. Th  t c nh n đ n kh i ki nề ủ ụ ậ ơ ở ệ

Toà án ph i nh n đ n kh i ki n do đ ng s  n p tr c ti p t i Toà án ho c g i qua b uả ậ ơ ở ệ ươ ự ộ ự ế ạ ặ ử ư  
đi n và ph i ghi vào s  nh n đ n. Trong th i h n năm ngày làm vi c, k  t  ngày nh nệ ả ổ ậ ơ ờ ạ ệ ể ừ ậ  
đ c đ n kh i ki n, Toà án ph i xem xét và có m t trong các quy t đ nh sau đây:ượ ơ ở ệ ả ộ ế ị

1. Ti n hành th  t c th  lý v  án n u v  án thu c th m quy n gi i quy t c a mình;ế ủ ụ ụ ụ ế ụ ộ ẩ ề ả ế ủ

2. Chuy n đ n kh i ki n cho Toà án có th m quy n và báo cho ng i kh i ki n, n u v  ánể ơ ở ệ ẩ ề ườ ở ệ ế ụ  
thu c th m quy n gi i quy t c a Toà án khác;ộ ẩ ề ả ế ủ

3. Tr  l i đ n kh i ki n cho ng i kh i ki n, n u vi c đó không thu c th m quy n gi iả ạ ơ ở ệ ườ ở ệ ế ệ ộ ẩ ề ả  
quy t c a Toà án.ế ủ



** Đi u 168. Tr  l i đ n kh i ki n, h u qu  c a vi c tr  l i đ n kh i ki nề ả ạ ơ ở ệ ậ ả ủ ệ ả ạ ơ ở ệ

1. Tòa án tr  l i đ n kh i ki n trong các tr ng h p sau đây:ả ạ ơ ở ệ ườ ợ
a) Ng i kh i ki n không có quy n kh i ki n ho c không có đ  năng l c hành vi t  t ngườ ở ệ ề ở ệ ặ ủ ự ố ụ  
dân s ;ự
b) S  vi c đã đ c gi i quy t b ng b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Tòa ánự ệ ượ ả ế ằ ả ế ị ệ ự ậ ủ  
ho c quy t đ nh đã có hi u l c c a c  quan nhà n c có th m quy n, tr  tr ng h p v  ánặ ế ị ệ ự ủ ơ ướ ẩ ề ừ ườ ợ ụ  
mà Tòa án bác đ n xin ly hôn, xin thay đ i nuôi con, thay đ i m c c p d ng, m c b iơ ổ ổ ứ ấ ưỡ ứ ồ  
th ng thi t h i, xin thay đ i ng i qu n lý tài s n, thay đ i ng i qu n lý di s n ho c vườ ệ ạ ổ ườ ả ả ổ ườ ả ả ặ ụ 
án đòi tài s n, đòi tài s n cho thuê, cho m n, đòi nhà, đòi quy n s  d ng đ t cho thuê, choả ả ượ ề ử ụ ấ  
m n, cho  nh  mà Tòa án ch a ch p nh n yêu c u do ch a đ  đi u ki n kh i ki n;ượ ở ờ ư ấ ậ ầ ư ủ ề ệ ở ệ
c) H t th i h n đ c thông báo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 171 c a B  lu t này mà ng iế ờ ạ ượ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ườ  
kh i ki n không n p biên lai thu ti n t m ng án phí cho Tòa án, tr  tr ng h p có tr  ng iở ệ ộ ề ạ ứ ừ ườ ợ ở ạ  
khách quan ho c b t kh  kháng;ặ ấ ả
d) Ch a có đ  đi u ki n kh i ki n;ư ủ ề ệ ở ệ
đ) V  án không thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án.ụ ộ ẩ ề ả ế ủ

2. Khi tr  l i đ n kh i ki n và các tài li u, ch ng c  kèm theo cho ng i kh i ki n, Tòa ánả ạ ơ ở ệ ệ ứ ứ ườ ở ệ  
ph i có văn b n ghi rõ lý do tr  l i đ n kh i ki n, đ ng th i g i cho Vi n ki m sát cùngả ả ả ạ ơ ở ệ ồ ờ ử ệ ể  
c p.ấ

3. Đ ng s  có quy n n p đ n kh i ki n l i trong các tr ng h p sau đây:ươ ự ề ộ ơ ở ệ ạ ườ ợ
a) Ng i kh i ki n có quy n kh i ki n ho c đã đ  năng l c hành vi t  t ng dân s ;ườ ở ệ ề ở ệ ặ ủ ự ố ụ ự
b) Xin ly hôn, xin thay đ i nuôi con, thay đ i m c c p d ng, m c b i th ng thi t h i, xinổ ổ ứ ấ ưỡ ứ ồ ườ ệ ạ  
thay đ i ng i qu n lý tài s n, thay đ i ng i qu n lý di s n ho c v  án đòi tài s n, đòi tàiổ ườ ả ả ổ ườ ả ả ặ ụ ả  
s n cho thuê, cho m n, đòi nhà, đòi quy n s  d ng đ t cho thuê, cho m n, cho  nh  màả ượ ề ử ụ ấ ượ ở ờ  
tr c đó Tòa án ch a ch p nh n yêu c u do ch a đ  đi u ki n kh i ki n;ướ ư ấ ậ ầ ư ủ ề ệ ở ệ
c) Đã có đ  đi u ki n kh i ki n;ủ ề ệ ở ệ
d) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ

4. Tòa án nhân dân t i cao h ng d n thi hành kho n 1 và kho n 3 Đi u này.”ố ướ ẫ ả ả ề

Đi u 169. Yêu c u s a đ i, b  sung đ n kh i ki nề ầ ử ổ ổ ơ ở ệ

1. Trong tr ng h p đ n kh i ki n không có đ  các n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi uườ ợ ơ ở ệ ủ ộ ị ạ ả ề  
164 c a B  lu t này thì Toà án thông báo cho ng i kh i ki n bi t đ  h  s a đ i, b  sungủ ộ ậ ườ ở ệ ế ể ọ ử ổ ổ  
trong m t th i h n do Toà án n đ nh, nh ng không quá ba m i ngày; trong tr ng h pộ ờ ạ ấ ị ư ươ ườ ợ  
đ c bi t, Toà án có th  gia h n, nh ng không quá m i lăm ngày.ặ ệ ể ạ ư ườ

2. Trong tr ng h p ng i kh i ki n đã s a đ i, b  sung đ n kh i ki n theo đúng quy đ nhườ ợ ườ ở ệ ử ổ ổ ơ ở ệ ị  
t i kho n 2 Đi u 164 c a B  lu t này thì Toà án ti p t c vi c th  lý v  án; n u h  khôngạ ả ề ủ ộ ậ ế ụ ệ ụ ụ ế ọ  
s a đ i, b  sung theo yêu c u c a Toà án thì Toà án tr  l i đ n kh i ki n và tài li u, ch ngử ổ ổ ầ ủ ả ạ ơ ở ệ ệ ứ  
c  kèm theo cho ng i kh i ki n.ứ ườ ở ệ

** Đi u 170. Khi u n i, khi n ngh  và gi i quy t khi u n i, ki n ngh  v  vi c tr  l iề ế ạ ế ị ả ế ế ạ ế ị ề ệ ả ạ  
đ n kh i ki nơ ở ệ

1. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c đ n kh i ki n và tài li u, ch ngờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ơ ở ệ ệ ứ  
c  kèm theo do Tòa án tr  l i, ng i kh i ki n có quy n khi u n i v i Chánh án Tòa án đãứ ả ạ ườ ở ệ ề ế ạ ớ  
tr  l i đ n kh i ki n.ả ạ ơ ở ệ
Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c văn b n tr  l i đ n kh i ki n c aờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ả ả ạ ơ ở ệ ủ  
Tòa án, Vi n ki m sát cùng c p có quy n ki n ngh  v i Chánh án Tòa án đã tr  l i đ n kh iệ ể ấ ề ế ị ớ ả ạ ơ ở  
ki n.ệ



2. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, ki n ngh  v  vi c trờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ế ạ ế ị ề ệ ả 
l i đ n kh i ki n, Chánh án Tòa án ph i ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ạ ơ ở ệ ả ộ ế ị
a) Gi  nguyên vi c tr  l i đ n kh i ki n;ữ ệ ả ạ ơ ở ệ
b) Nh n l i đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo đ  ti n hành vi c th  lý v  án.ậ ạ ơ ở ệ ệ ứ ứ ể ế ệ ụ ụ

3. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh tr  l i đ n khi uờ ạ ả ệ ể ừ ậ ượ ế ị ả ờ ơ ế  
n i, ki n ngh  v  vi c tr  l i đ n kh i ki n c a Chánh án Tòa án, ng i kh i ki n cóạ ế ị ề ệ ả ạ ơ ở ệ ủ ườ ở ệ  
quy n khi u n i, Vi n ki m sát có quy n ki n ngh  v i Chánh án Tòa án c p trên tr c ti pề ế ạ ệ ể ề ế ị ớ ấ ự ế  
xem xét, gi i quy t.ả ế

4. Trong th i h n m i ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, ki n ngh  v  vi cờ ạ ườ ệ ể ừ ậ ượ ế ạ ế ị ề ệ  
tr  l i đ n kh i ki n, Chánh án Tòa án c p trên tr c ti p ph i ra m t trong các quy t đ nhả ạ ơ ở ệ ấ ự ế ả ộ ế ị  
sau đây:
a) Gi  nguyên vi c tr  l i đ n kh i ki n;ữ ệ ả ạ ơ ở ệ
b) Yêu c u Tòa án c p s  th m nh n l i đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo đầ ấ ơ ẩ ậ ạ ơ ở ệ ệ ứ ứ ể 
ti n hành vi c th  lý v  án.ế ệ ụ ụ
Quy t đ nh gi i quy t khi u n i, ki n ngh  c a Chánh án Tòa án c p trên tr c ti p là quy tế ị ả ế ế ạ ế ị ủ ấ ự ế ế  
đ nh cu i cùng. Quy t đ nh c a Chánh án Tòa án c p trên tr c ti p ph i đ c g i ngay choị ố ế ị ủ ấ ự ế ả ượ ử  
ng i kh i ki n, Vi n ki m sát cùng c p, Vi n ki m sát đã ki n ngh  và Tòa án đã ra quy tườ ở ệ ệ ể ấ ệ ể ế ị ế  
đ nh tr  l i đ n kh i ki n.”ị ả ạ ơ ở ệ

Đi u 171. Th  lý v  ánề ụ ụ

1. Sau khi nh n đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo, n u xét th y v  án thu cậ ơ ở ệ ệ ứ ứ ế ấ ụ ộ  
th m quy n gi i quy t c a Toà án thì Toà án ph i thông báo ngay cho ng i kh i ki n bi tẩ ề ả ế ủ ả ườ ở ệ ế  
đ  h  đ n Toà án làm th  t c n p ti n t m ng án phí trong tr ng h p h  ph i n p ti nể ọ ế ủ ụ ộ ề ạ ứ ườ ợ ọ ả ộ ề  
t m ng án phí.ạ ứ

2. Toà án d  tính s  ti n t m ng án phí, ghi vào phi u báo và giao cho ng i kh i ki n đự ố ề ạ ứ ế ườ ở ệ ể 
h  n p ti n t m ng án phí. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c gi yọ ộ ề ạ ứ ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ấ  
báo c a Toà án v  vi c n p ti n t m ng án phí, ng i kh i ki n ph i n p ti n t m ng ánủ ề ệ ộ ề ạ ứ ườ ở ệ ả ộ ề ạ ứ  
phí.

3. Toà án th  lý v  án khi ng i kh i ki n n p cho Toà án biên lai n p ti n t m ng án phí.ụ ụ ườ ở ệ ộ ộ ề ạ ứ

4. Trong tr ng h p ng i kh i ki n đ c mi n ho c không ph i n p ti n t m ng án phí,ườ ợ ườ ở ệ ượ ễ ặ ả ộ ề ạ ứ  
án phí thì Toà án ph i th  lý v  án khi nh n đ c đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèmả ụ ụ ậ ượ ơ ở ệ ệ ứ ứ  
theo.

Đi u 172. Phân công Th m phán gi i quy t v  ánề ẩ ả ế ụ

1. Trong th i h n ba ngày làm vi c k  t  ngày th  lý v  án, Chánh án Toà án phân công m tờ ạ ệ ể ừ ụ ụ ộ  
Th m phán gi i quy t v  án.ẩ ả ế ụ

2. Trong quá trình gi i quy t v  án, n u Th m phán đ c phân công không th  ti p t c ti nả ế ụ ế ẩ ượ ể ế ụ ế  
hành đ c nhi m v  thì Chánh án Toà án phân công Th m phán khác ti p t c nhi m v ;ượ ệ ụ ẩ ế ụ ệ ụ  
tr ng h p đang xét x  mà không có Th m phán d  khuy t thì v  án ph i đ c xét x  l iườ ợ ử ẩ ự ế ụ ả ượ ử ạ  
t  đ u.ừ ầ

Đi u 173. Nhi m v , quy n h n c a Th m phán khi l p h  s  v  ánề ệ ụ ề ạ ủ ẩ ậ ồ ơ ụ

1. Thông báo v  vi c th  lý v  án.ề ệ ụ ụ
2. Yêu c u đ ng s  n p tài li u, ch ng c  cho Toà án.ầ ươ ự ộ ệ ứ ứ



3. Th c hi n m t ho c m t s  bi n pháp đ  thu th p ch ng c  theo quy đ nh t i kho n 2ự ệ ộ ặ ộ ố ệ ể ậ ứ ứ ị ạ ả  
Đi u 85 c a B  lu t này.ề ủ ộ ậ

Đi u 174. Thông báo v  vi c th  lý v  ánề ề ệ ụ ụ

1. Trong th i h n ba ngày làm vi c k  t  ngày th  lý v  án, Toà án ph i thông báo b ng vănờ ạ ệ ể ừ ụ ụ ả ằ  
b n cho b  đ n, cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n vi c gi iả ị ơ ơ ổ ứ ề ợ ụ ế ệ ả  
quy t v  án, cho Vi n ki m sát cùng c p v  vi c Toà án đã th  lý v  án.ế ụ ệ ể ấ ề ệ ụ ụ

2. Văn b n thông báo ph i có các n i dung chính sau đây:ả ả ộ
a) Ngày, tháng, năm làm văn b n thông báo;ả
b) Tên, đ a ch  Toà án đã th  lý v  án;ị ỉ ụ ụ
c) Tên, đ a ch  c a ng i kh i ki n;ị ỉ ủ ườ ở ệ
d) Nh ng v n đ  c  th  ng i kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t;ữ ấ ề ụ ể ườ ở ệ ầ ả ế
đ) Danh sách tài li u, ch ng c  ng i kh i ki n n p kèm theo đ n kh i ki n;ệ ứ ứ ườ ở ệ ộ ơ ở ệ
e) Th i h n ng i đ c thông báo ph i có ý ki n b ng văn b n n p cho Toà án đ i v i yêuờ ạ ườ ượ ả ế ằ ả ộ ố ớ  
c u c a ng i kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo, n u có;ầ ủ ườ ở ệ ệ ứ ứ ế
g) H u qu  pháp lý c a vi c ng i đ c thông báo không n p cho Toà án văn b n v  ýậ ả ủ ệ ườ ượ ộ ả ề  
ki n c a mình đ i v i yêu c u.ế ủ ố ớ ầ

Đi u 175. Quy n, nghĩa v  c a ng i đ c thông báoề ề ụ ủ ườ ượ

1. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày nh n đ c thông báo, ng i đ c thông báoờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ườ ượ  
ph i n p cho Toà án văn b n ghi ý ki n c a mình đ i v i yêu c u c a ng i kh i ki n vàả ộ ả ế ủ ố ớ ầ ủ ườ ở ệ  
tài li u, ch ng c  kèm theo, n u có.ệ ứ ứ ế

Trong tr ng h p c n gia h n thì ng i đ c thông báo ph i có đ n xin gia h n g i choườ ợ ầ ạ ườ ượ ả ơ ạ ử  
Toà án nêu rõ lý do; n u vi c xin gia h n là có căn c  thì Toà án ph i gia h n, nh ng khôngế ệ ạ ứ ả ạ ư  
quá m i lăm ngày.ườ

2. Ng i đ c thông báo có quy n yêu c u Toà án cho xem, ghi chép, sao ch p đ n kh iườ ượ ề ầ ụ ơ ở  
ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo đ n kh i ki n.ệ ệ ứ ứ ơ ở ệ

** Đi u 176. Quy n yêu c u ph n t  c a b  đ nề ề ầ ả ố ủ ị ơ

1. Cùng v i vi c ph i n p cho Tòa án văn b n ghi ý ki n c a mình đ i v i yêu c u c aớ ệ ả ộ ả ế ủ ố ớ ầ ủ  
ng i kh i ki n, b  đ n có quy n yêu c u ph n t  đ i v i nguyên đ n, ng i có quy n l i,ườ ở ệ ị ơ ề ầ ả ố ố ớ ơ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p.ụ ầ ộ ậ

2. Yêu c u ph n t  c a b  đ n đ i v i nguyên đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanầ ả ố ủ ị ơ ố ớ ơ ườ ề ợ ụ  
có yêu c u đ c l p đ c ch p nh n khi thu c m t trong các tr ng h p sau đây:ầ ộ ậ ượ ấ ậ ộ ộ ườ ợ
a) Yêu c u ph n t  đ  bù tr  nghĩa v  v i yêu c u c a nguyên đ n, ng i có quy n l i,ầ ả ố ể ừ ụ ớ ầ ủ ơ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p;ụ ầ ộ ậ
b) Yêu c u ph n t  đ c ch p nh n d n đ n lo i tr  vi c ch p nh n m t ph n ho c toànầ ả ố ượ ấ ậ ẫ ế ạ ừ ệ ấ ậ ộ ầ ặ  
b  yêu c u c a nguyên đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p;ộ ầ ủ ơ ườ ề ợ ụ ầ ộ ậ
c) Gi  yêu c u ph n t  và yêu c u c a nguyên đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanữ ầ ả ố ầ ủ ơ ườ ề ợ ụ  
có yêu c u đ c l p có s  liên quan v i nhau và n u đ c gi i quy t trong cùng m t v  ánầ ộ ậ ự ớ ế ượ ả ế ộ ụ  
thì làm cho vi c gi i quy t v  án đ c chính xác và nhanh h n.ệ ả ế ụ ượ ơ

3. B  đ n có quy n đ a ra yêu c u ph n t  tr c khi Tòa án ra quy t đ nh đ a v  án ra xétị ơ ề ư ầ ả ố ướ ế ị ư ụ  
x  s  th m.”ử ơ ẩ

** Đi u 177. Quy n yêu c u đ c l p c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan ề ề ầ ộ ậ ủ ườ ề ợ ụ



1. Trong tr ng h p ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không tham gia t  t ng v i bênườ ợ ườ ề ợ ụ ố ụ ớ  
nguyên đ n ho c v i bên b  đ n thì h  có quy n yêu c u đ c l p khi có các đi u ki n sauơ ặ ớ ị ơ ọ ề ầ ộ ậ ề ệ  
đây:
a) Vi c gi i quy t v  án có liên quan đ n quy n l i, nghĩa v  c a h ;ệ ả ế ụ ế ề ợ ụ ủ ọ
b) Yêu c u đ c l p c a h  có liên quan đ n v  án đang đ c gi i quy t;ầ ộ ậ ủ ọ ế ụ ượ ả ế
c) Yêu c u đ c l p c a h  đ c gi i quy t trong cùng m t v  án làm cho vi c gi i quy tầ ộ ậ ủ ọ ượ ả ế ộ ụ ệ ả ế  
v  án đ c chính xác và nhanh h n.ụ ượ ơ

2. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có quy n đ a ra yêu c u đ c l p tr c khi Tòaườ ề ợ ụ ề ư ầ ộ ậ ướ  
án ra quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  th m”.ế ị ư ụ ử ơ ẩ

Đi u 178. Th  t c yêu c u ph n t  ho c yêu c u đ c l pề ủ ụ ầ ả ố ặ ầ ộ ậ

Th  t c yêu c u ph n t  ho c yêu c u đ c l p đ c th c hi n theo quy đ nh c a B  lu tủ ụ ầ ả ố ặ ầ ộ ậ ượ ự ệ ị ủ ộ ậ  
này v  th  t c kh i ki n c a nguyên đ n.ề ủ ụ ở ệ ủ ơ

Ch ng XIIIươ
HOÀ GI I VÀ CHU N B  XÉT XẢ Ẩ Ị Ử

Đi u 179. Th i h n chu n b  xét xề ờ ạ ẩ ị ử

1. Th i h n chu n b  xét x  các lo i v  án đ c quy đ nh nh  sau:ờ ạ ẩ ị ử ạ ụ ượ ị ư
a) Đ i v i các v  án quy đ nh t i Đi u 25 và Đi u 27 c a B  lu t này, th i h n là b nố ớ ụ ị ạ ề ề ủ ộ ậ ờ ạ ố  
tháng, k  t  ngày th  lý v  án;ể ừ ụ ụ
b) Đ i v i các v  án quy đ nh t i Đi u 29 và Đi u 31 c a B  lu t này, th i h n là haiố ớ ụ ị ạ ề ề ủ ộ ậ ờ ạ  
tháng, k  t  ngày th  lý v  án.ể ừ ụ ụ

Đ i v i v  án có tính ch t ph c t p ho c do tr  ng i khách quan thì Chánh án Toà án có thố ớ ụ ấ ứ ạ ặ ở ạ ể 
quy t đ nh gia h n th i h n chu n b  xét x , nh ng không quá hai tháng đ i v i v  án thu cế ị ạ ờ ạ ẩ ị ử ư ố ớ ụ ộ  
tr ng h p quy đ nh t i đi m a và m t tháng đ i v i v  án thu c tr ng h p quy đ nh t iườ ợ ị ạ ể ộ ố ớ ụ ộ ườ ợ ị ạ  
đi m b kho n 1 Đi u này.ể ả ề

2. Trong th i h n chu n b  xét x  quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, tuỳ t ng tr ng h p, Toàờ ạ ẩ ị ử ị ạ ả ề ừ ườ ợ  
án ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ộ ế ị
a) Công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s ;ậ ự ả ậ ủ ươ ự
b) T m đình ch  gi i quy t v  án;ạ ỉ ả ế ụ
c) Đình ch  gi i quy t v  án;ỉ ả ế ụ
d) Đ a v  án ra xét x .ư ụ ử
3. Trong th i h n m t tháng k  t  ngày có quy t đ nh đ a v  án ra xét x , Toà án ph i mờ ạ ộ ể ừ ế ị ư ụ ử ả ở 
phiên toà; trong tr ng h p có lý do chính đáng thì th i h n này là hai tháng.ườ ợ ờ ạ

Đi u 180. Nguyên t c ti n hành hoà gi iề ắ ế ả

1. Trong th i h n chu n b  xét x  s  th m v  án, Toà án ti n hành hoà gi i đ  các đ ngờ ạ ẩ ị ử ơ ẩ ụ ế ả ể ươ  
s  tho  thu n v i nhau v  vi c gi i quy t v  án, tr  nh ng v  án không đ c hoà gi iự ả ậ ớ ề ệ ả ế ụ ừ ữ ụ ượ ả  
ho c không ti n hành hoà gi i đ c quy đ nh t i Đi u 181 và Đi u 182 c a B  lu t này.ặ ế ả ượ ị ạ ề ề ủ ộ ậ

2. Vi c hoà gi i đ c ti n hành theo các nguyên t c sau đây:ệ ả ượ ế ắ
a) Tôn tr ng s  t  nguy n tho  thu n c a các đ ng s , không đ c dùng vũ l c ho c đeọ ự ự ệ ả ậ ủ ươ ự ượ ự ặ  
do  dùng vũ l c, b t bu c các đ ng s  ph i tho  thu n không phù h p v i ý chí c aạ ự ắ ộ ươ ự ả ả ậ ợ ớ ủ  
mình;
b) N i dung tho  thu n gi a các đ ng s  không đ c trái pháp lu t ho c trái đ o đ c xãộ ả ậ ữ ươ ự ượ ậ ặ ạ ứ  
h i.ộ



Đi u 181. Nh ng v  án dân s  không đ c hoà gi i ề ữ ụ ự ượ ả

1. Yêu c u đòi b i th ng gây thi t h i đ n tài s n c a Nhà n c.ầ ồ ườ ệ ạ ế ả ủ ướ
2. Nh ng v  án dân s  phát sinh t  giao d ch trái pháp lu t ho c trái đ o đ c xã h i.ữ ụ ự ừ ị ậ ặ ạ ứ ộ

Đi u 182. Nh ng v  án dân s  không ti n hành hoà gi i đ cề ữ ụ ự ế ả ượ

1. B  đ n đã đ c Toà án tri u t p h p l  đ n l n th  hai mà v n c  tình v ng m t.ị ơ ượ ệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ẫ ố ắ ặ

2. Đ ng s  không th  tham gia hoà gi i đ c vì có lý do chính đáng.ươ ự ể ả ượ

3. Đ ng s  là v  ho c ch ng trong v  án ly hôn là ng i m t năng l c hành vi dân s .ươ ự ợ ặ ồ ụ ườ ấ ự ự

Đi u 183. Thông báo v  phiên hoà gi iề ề ả

Tr c khi ti n hành phiên hoà gi i, Toà án ph i thông báo cho các đ ng s , ng i đ iướ ế ả ả ươ ự ườ ạ  
di n h p pháp c a đ ng s  bi t v  th i gian, đ a đi m ti n hành phiên hoà gi i, n i dungệ ợ ủ ươ ự ế ề ờ ị ể ế ả ộ  
các v n đ  c n hoà gi i.ấ ề ầ ả

** Đi u 184. Thành ph n phiên hòa gi iề ầ ả

1. Th m phán ch  trì phiên hòa gi i.ẩ ủ ả
2. Th  ký Tòa án ghi biên b n hòa gi i.ư ả ả
3. Các đ ng s  ho c ng i đ i di n h p pháp c a các đ ng s .ươ ự ặ ườ ạ ệ ợ ủ ươ ự
Trong v  án có nhi u đ ng s , mà có đ ng s  v ng m t, nh ng các đ ng s  có m tụ ề ươ ự ươ ự ắ ặ ư ươ ự ặ  
v n đ ng ý ti n hành hòa gi i và vi c hòa gi i đó không nh h ng đ n quy n, nghĩa vẫ ồ ế ả ệ ả ả ưở ế ề ụ 
c a đ ng s  v ng m t thì Th m phán ti n hành hòa gi i gi a các đ ng s  có m t; n uủ ươ ự ắ ặ ẩ ế ả ữ ươ ự ặ ế  
các đ ng s  đ  ngh  hoãn phiên hòa gi i đ  có m t t t c  các đ ng s  trong v  án thìươ ự ề ị ả ể ặ ấ ả ươ ự ụ  
Th m phán ph i hoãn phiên hòa gi i. Th m phán thông báo vi c hoãn phiên hòa gi i và vi cẩ ả ả ẩ ệ ả ệ  
m  l i phiên hòa gi i cho đ ng s  bi t.ở ạ ả ươ ự ế
4. Trong tr ng h p c n thi t, Th m phán có th  yêu c u cá nhân, c  quan, t  ch c có liênườ ợ ầ ế ẩ ể ầ ơ ổ ứ  
quan tham gia phiên hòa gi i.ả
5. Ng i phiên d ch, n u đ ng s  không bi t ti ng Vi t.”ườ ị ế ươ ự ế ế ệ

*Đi u 185a. Trình t  hòa gi iề ự ả
1. Tr c khi ti n hành hòa gi i, Th  ký Tòa án báo cáo Th m phán v  s  có m t, v ng m tướ ế ả ư ẩ ề ự ặ ắ ặ  
c a nh ng ng i tham gia phiên hòa gi i đã đ c Tòa án thông báo. Th m phán ch  trìủ ữ ườ ả ượ ẩ ủ  
phiên hòa gi i ki m tra l i s  có m t và căn c c c a nh ng ng i tham gia phiên hòa gi i.ả ể ạ ự ặ ướ ủ ữ ườ ả
2. Th m phán ch  trì phiên hòa gi i theo n i dung hòa gi i quy đ nh t i Đi u 185 c a Bẩ ủ ả ộ ả ị ạ ề ủ ộ 
lu t này.ậ
3. Các đ ng s  ho c ng i đ i di n h p pháp c a đ ng s  trình bày ý ki n c a mình vươ ự ặ ườ ạ ệ ợ ủ ươ ự ế ủ ề 
nh ng n i dung tranh ch p và đ  xu t nh ng v n đ  c n hòa gi i.ữ ộ ấ ề ấ ữ ấ ề ầ ả
4. Th m phán xác đ nh nh ng v n đ  các bên đã th ng nh t, nh ng v n đ  ch a th ng nh tẩ ị ữ ấ ề ố ấ ữ ấ ề ư ố ấ  
và yêu c u các bên đ ng s  trình bày b  sung nh ng n i dung ch a rõ, ch a th ng nh t.ầ ươ ự ổ ữ ộ ư ư ố ấ
5. Th m phán k t lu n v  nh ng v n đ  các bên đ ng s  đã hòa gi i thành và v n đẩ ế ậ ề ữ ấ ề ươ ự ả ấ ề 
ch a th ng nh t.”ư ố ấ

Đi u 185. N i dung hoà gi iề ộ ả
Khi ti n hành hoà gi i, Th m phán ph  bi n cho các đ ng s  bi t các quy đ nh c a phápế ả ẩ ổ ế ươ ự ế ị ủ  
lu t có liên quan đ n vi c gi i quy t v  án đ  các bên liên h  đ n quy n, nghĩa v  c aậ ế ệ ả ế ụ ể ệ ế ề ụ ủ  
mình, phân tích h u qu  pháp lý c a vi c hoà gi i thành đ  h  t  nguy n tho  thu n v iậ ả ủ ệ ả ể ọ ự ệ ả ậ ớ  
nhau v  vi c gi i quy t v  án.ề ệ ả ế ụ



Đi u 186. Biên b n hoà gi iề ả ả
1. Vi c hoà gi i đ c Th  ký Toà án ghi vào biên b n. Biên b n hoà gi i ph i có các n iệ ả ượ ư ả ả ả ả ộ  
dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ti n hành phiên hoà gi i;ế ả
b) Đ a đi m ti n hành phiên hoà gi i;ị ể ế ả
c) Thành ph n tham gia phiên hoà gi i;ầ ả
d) ý ki n c a các đ ng s  ho c ng i đ i di n h p pháp c a các đ ng s ;ế ủ ươ ự ặ ườ ạ ệ ợ ủ ươ ự
đ) Nh ng n i dung đã đ c các đ ng s  tho  thu n, không tho  thu n.ữ ộ ượ ươ ự ả ậ ả ậ
2. Biên b n hoà gi i ph i có đ y đ  ch  ký ho c đi m ch  c a các đ ng s  có m t trongả ả ả ầ ủ ữ ặ ể ỉ ủ ươ ự ặ  
phiên hoà gi i, ch  ký c a Th  ký Toà án ghi biên b n và c a Th m phán ch  trì phiên hoàả ữ ủ ư ả ủ ẩ ủ  
gi i.ả
Khi các đ ng s  tho  thu n đ c v i nhau v  v n đ  ph i gi i quy t trong v  án dân sươ ự ả ậ ượ ớ ề ấ ề ả ả ế ụ ự 
thì Toà án l p biên b n hoà gi i thành. Biên b n này đ c g i ngay cho các đ ng s  thamậ ả ả ả ượ ử ươ ự  
gia hoà gi i.ả

Đi u 187. Ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng sề ế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự
1. H t th i h n b y ngày, k  t  ngày l p biên b n hoà gi i thành mà không có đ ng sế ờ ạ ả ể ừ ậ ả ả ươ ự 
nào thay đ i ý ki n v  s  tho  thu n đó thì Th m phán ch  trì phiên hoà gi i ho c m tổ ế ề ự ả ậ ẩ ủ ả ặ ộ  
Th m phán đ c Chánh án Toà án phân công ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c aẩ ượ ế ị ậ ự ả ậ ủ  
các đ ng s .ươ ự
Trong th i h n năm ngày làm vi c, k  t  ngày ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c aờ ạ ệ ể ừ ế ị ậ ự ả ậ ủ  
các đ ng s , Toà án ph i g i quy t đ nh đó cho các đ ng s  và Vi n ki m sát cùng c p.ươ ự ả ử ế ị ươ ự ệ ể ấ
2. Th m phán ch  ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s  n u các đ ngẩ ỉ ế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự ế ươ  
s  tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t toàn b  v  án.ự ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế ộ ụ
3. Trong tr ng h p quy đ nh t i kho n 3 Đi u 184 c a B  lu t này mà các đ ng s  cóườ ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ươ ự  
m t tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t v  án thì tho  thu n đó ch  có giá tr  đ iặ ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế ụ ả ậ ỉ ị ố  
v i nh ng ng i có m t và đ c Th m phán ra quy t đ nh công nh n n u không nhớ ữ ườ ặ ượ ẩ ế ị ậ ế ả  
h ng đ n quy n, nghĩa v  c a đ ng s  v ng m t. Trong tr ng h p tho  thu n c a hưở ế ề ụ ủ ươ ự ắ ặ ườ ợ ả ậ ủ ọ 
có nh h ng đ n quy n, nghĩa v  c a đ ng s  v ng m t thì tho  thu n này ch  có giá trả ưở ế ề ụ ủ ươ ự ắ ặ ả ậ ỉ ị 
và đ c Th m phán ra quy t đ nh công nh n n u đ c đ ng s  v ng m t t i phiên hoàượ ẩ ế ị ậ ế ượ ươ ự ắ ặ ạ  
gi i đ ng ý b ng văn b n.ả ồ ằ ả

Đi u 188. Hi u l c c a quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng sề ệ ự ủ ế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự
1. Quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s  có hi u l c pháp lu t ngay sauế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự ệ ự ậ  
khi đ c ban hành và không b  kháng cáo, kháng ngh  theo th  t c phúc th m.ượ ị ị ủ ụ ẩ
2. Quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s  ch  có th  b  kháng ngh  theo thế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự ỉ ể ị ị ủ 
t c giám đ c th m n u có căn c  cho r ng s  tho  thu n đó là do b  nh m l n, l a d i, đeụ ố ẩ ế ứ ằ ự ả ậ ị ầ ẫ ừ ố  
do  ho c trái pháp lu t, trái đ o đ c xã h i.ạ ặ ậ ạ ứ ộ
** Đi u 189. T m đình ch  gi i quy t v  án dân s  ề ạ ỉ ả ế ụ ự
1. Đ ng s  là cá nhân đã ch t, c  quan, t  ch c đã sáp nh p, chia, tách, gi i th  mà ch aươ ự ế ơ ổ ứ ậ ả ể ư  
có cá nhân, c  quan, t  ch c k  th a quy n và nghĩa v  t  t ng c a cá nhân, c  quan, tơ ổ ứ ế ừ ề ụ ố ụ ủ ơ ổ 
ch c đó.ứ
2. Đ ng s  là cá nhân m t năng l c hành vi dân s  mà ch a xác đ nh đ c ng i đ i di nươ ự ấ ự ự ư ị ượ ườ ạ ệ  
theo pháp lu t.ậ
3. Ch m d t đ i di n h p pháp c a đ ng s  mà ch a có ng i thay th .ấ ứ ạ ệ ợ ủ ươ ự ư ườ ế
4. C n đ i k t qu  gi i quy t v  án khác có liên quan ho c s  vi c đ c pháp lu t quyầ ợ ế ả ả ế ụ ặ ự ệ ượ ậ  
đ nh là ph i do c  quan, t  ch c khác gi i quy t tr c khi m i gi i quy t đ c v  án.ị ả ơ ổ ứ ả ế ướ ớ ả ế ượ ụ
5. C n đ i k t qu  th c hi n y thác t  pháp ho c đ i c  quan, t  ch c cung c p tài li u,ầ ợ ế ả ự ệ ủ ư ặ ợ ơ ổ ứ ấ ệ  
ch ng c  theo yêu c u c a Tòa án m i gi i quy t đ c v  án mà th i h n gi i quy t đãứ ứ ầ ủ ớ ả ế ượ ụ ờ ạ ả ế  
h t.ế
6. Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.”ườ ợ ị ủ ậ



Đi u 190. H u qu  c a vi c t m đình ch  gi i quy t v  án dân sề ậ ả ủ ệ ạ ỉ ả ế ụ ự
1. Toà án không xoá tên v  án dân s  b  t m đình ch  gi i quy t trong s  th  lý mà ch  ghiụ ự ị ạ ỉ ả ế ổ ụ ỉ  
chú vào s  th  lý s  và ngày, tháng, năm c a quy t đ nh t m đình ch  gi i quy t v  án dânổ ụ ố ủ ế ị ạ ỉ ả ế ụ  
s  đó.ự
2. Ti n t m ng án phí, l  phí mà đ ng s  đã n p đ c g i t i kho b c nhà n c và đ cề ạ ứ ệ ươ ự ộ ượ ử ạ ạ ướ ượ  
x  lý khi Toà án ti p t c gi i quy t v  án dân s .ử ế ụ ả ế ụ ự
3. Quy t đ nh t m đình ch  gi i quy t v  án dân s  có th  b  kháng cáo, kháng ngh  theo thế ị ạ ỉ ả ế ụ ự ể ị ị ủ 
t c phúc th m.ụ ẩ

Đi u 191. Ti p t c gi i quy t v  án dân s  b  t m đình chề ế ụ ả ế ụ ự ị ạ ỉ
Toà án ti p t c gi i quy t v  án dân s  b  t m đình ch  khi lý do t m đình ch  không còn.ế ụ ả ế ụ ự ị ạ ỉ ạ ỉ
** Đi u 192. Đình ch  gi i quy t v  án dân sề ỉ ả ế ụ ự
1. Sau khi th  lý v  án thu c th m quy n c a mình, Tòa án ra quy t đ nh đình ch  gi iụ ụ ộ ẩ ề ủ ế ị ỉ ả  
quy t v  án dân s  các tr ng h p sau đây:ế ụ ự ườ ợ
a) Nguyên đ n ho c b  đ n là cá nhân đã ch t mà quy n, nghĩa v  c a h  không đ c th aơ ặ ị ơ ế ề ụ ủ ọ ượ ừ  
k ;ế
b) C  quan, t  ch c đã b  gi i th  ho c b  tuyên b  phá s n mà không có cá nhân, c  quan,ơ ổ ứ ị ả ể ặ ị ố ả ơ  
t  ch c nào k  th a quy n, nghĩa v  t  t ng c a c  quan, t  ch c đó;ổ ứ ế ừ ề ụ ố ụ ủ ơ ổ ứ
c) Ng i kh i ki n rút đ n kh i ki n và đ c Tòa án ch p nh n ho c ng i kh i ki nườ ở ệ ơ ở ệ ượ ấ ậ ặ ườ ở ệ  
không có quy n kh i ki n;ề ở ệ
d) C  quan, t  ch c rút văn b n kh i ki n trong tr ng h p không có nguyên đ n ho cơ ổ ứ ả ở ệ ườ ợ ơ ặ  
nguyên đ n yêu c u không ti p t c gi i quy t v  án;ơ ầ ế ụ ả ế ụ
đ) Các đ ng s  đã t  th a thu n và không yêu c u Tòa án ti p t c gi i quy t v  án;ươ ự ự ỏ ậ ầ ế ụ ả ế ụ
e) Nguyên đ n đã đ c tri u t p h p l  đ n l n th  hai mà v n v ng m t, tr  tr ng h pơ ượ ệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ẫ ắ ặ ừ ườ ợ  
ng i đó có đ n đ  ngh  gi i quy t v ng m t ho c vì s  ki n b t kh  kháng;ườ ơ ề ị ả ế ắ ặ ặ ự ệ ấ ả
g) Đã có quy t đ nh c a Tòa án m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã là m tế ị ủ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ ộ  
bên đ ng s  trong v  án mà vi c gi i quy t v  án có liên quan đ n nghĩa v , tài s n c aươ ự ụ ệ ả ế ụ ế ụ ả ủ  
doanh nghi p, h p tác xã đó;ệ ợ
h) Th i hi u kh i ki n đã h t;ờ ệ ở ệ ế
i) Các tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 168 c a B  lu t này mà Tòa án đã th  lý;ườ ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ụ
k) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ
2. Tòa án ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án dân s , xóa tên v  án đó trong s  th  lý vàế ị ỉ ả ế ụ ự ụ ổ ụ  
tr  l i đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo cho đ ng s  n u có yêu c u”.ả ạ ơ ở ệ ệ ứ ứ ươ ự ế ầ
** Đi u 193. H u qu  c a vi c đình ch  gi i quy t v  án dân sề ậ ả ủ ệ ỉ ả ế ụ ự
1. Khi có quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án dân s , đ ng s  không có quy n kh i ki nế ị ỉ ả ế ụ ự ươ ự ề ở ệ  
yêu c u Tòa án gi i quy t l i v  án dân s  đó, n u vi c kh i ki n v  án không có gì khácầ ả ế ạ ụ ự ế ệ ở ệ ụ  
v i v  án tr c v  nguyên đ n, b  đ n và quan h  pháp lu t có tranh ch p, tr  các tr ngớ ụ ướ ề ơ ị ơ ệ ậ ấ ừ ườ  
h p quy đ nh t i kho n 3 Đi u 168, các đi m c, e và g kho n 1 Đi u 192 c a B  lu t này vàợ ị ạ ả ề ể ả ề ủ ộ ậ  
các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ
2. Trong tr ng h p Tòa án ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án dân s  theo quy đ nh t iườ ợ ế ị ỉ ả ế ụ ự ị ạ  
các đi m a, b, d, đ, e và k kho n 1 Đi u 192 c a B  lu t này thì ti n t m ng phí mà đ ngể ả ề ủ ộ ậ ề ạ ứ ươ  
s  đã n p đ c sung vào công qu  nhà n c.ự ộ ượ ỹ ướ
3. Trong tr ng h p Tòa án ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án dân s  theo quy đ nh t iườ ợ ế ị ỉ ả ế ụ ự ị ạ  
các đi m c, g, h và i kho n 1 Đi u 192 c a B  lu t này thì ti n t m ng án phí mà đ ngể ả ề ủ ộ ậ ề ạ ứ ươ  
s  đã n p đ c tr  l i cho h .ự ộ ượ ả ạ ọ
4. Quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án dân s  có th  b  kháng cáo, kháng ngh  theo th  t cế ị ỉ ả ế ụ ự ể ị ị ủ ụ  
phúc th m.”ẩ

Đi u 194. Th m quy n ra quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi i quy t v  án dân sề ẩ ề ế ị ạ ỉ ỉ ả ế ụ ự
1. Th m phán đ c phân công gi i quy t v  án dân s  có th m quy n ra quy t đ nh t mẩ ượ ả ế ụ ự ẩ ề ế ị ạ  
đình ch  ho c đình ch  gi i quy t v  án dân s  đó. ỉ ặ ỉ ả ế ụ ự
2. Trong th i h n năm ngày làm vi c k  t  ngày ra quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi iờ ạ ệ ể ừ ế ị ạ ỉ ỉ ả  



quy t v  án dân s , Toà án ph i g i quy t đ nh đó cho đ ng s  và Vi n ki m sát cùngế ụ ự ả ử ế ị ươ ự ệ ể  
c p.ấ

** Đi u 195. Quy t đ nh đ a v  án ra xét xề ế ị ư ụ ử
1. Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  ph i có các n i dung chính sau đây:ế ị ư ụ ử ả ộ
a) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị
b) Tên Tòa án ra quy t đ nh;ế ị
c) V  án đ c đ a ra xét x ;ụ ượ ư ử
d) Tên, đ a ch  c a nguyên đ n, b  đ n ho c ng i khác kh i ki n yêu c u Tòa án gi iị ỉ ủ ơ ị ơ ặ ườ ở ệ ầ ả  
quy t v  án, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan;ế ụ ườ ề ợ ụ
đ) H , tên Th m phán, H i th m nhân dân, Th  ký Tòa án và h , tên Th m phán, H i th mọ ẩ ộ ẩ ư ọ ẩ ộ ẩ  
nhân dân d  khuy t, n u có;ự ế ế
e) H , tên Ki m sát viên tham gia phiên tòa, Ki m sát viên d  khuy t, n u có;ọ ể ể ự ế ế
g) Ngày, gi , tháng, năm, đ a đi m m  phiên tòa;ờ ị ể ở
h) Xét x  công khai ho c xét x  kín;ử ặ ử
i) H , tên nh ng ng i đ c tri u t p tham gia phiên tòa.ọ ữ ườ ượ ệ ậ
2. Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  ph i đ c g i cho các đ ng s , Vi n ki m sát cùng c pế ị ư ụ ử ả ượ ử ươ ự ệ ể ấ  
ngay sau khi ra quy t đ nh.ế ị
Tr ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên tòa theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 21 c a Bườ ợ ệ ể ị ạ ả ề ủ ộ 
lu t này thì Tòa án ph i g i h  s  v  án cho Vi n ki m sát cùng c p; trong th i h n m iậ ả ử ồ ơ ụ ệ ể ấ ờ ạ ườ  
lăm ngày k  t  ngày nh n đ c h  s , Vi n ki m sát ph i nghiên c u và tr  l i h  s  choể ừ ậ ượ ồ ơ ệ ể ả ứ ả ạ ồ ơ  
Tòa án.”
Ch ng XIVươ
PHIÊN TÀO S  TH MƠ Ẩ

M c 1ụ
QUY Đ NH CHUNG V  PHIÊN TOÀ S  TH MỊ Ề Ơ Ẩ

Đi u 196. Yêu c u chung đ i v i phiên toà s  th mề ầ ố ớ ơ ẩ
Phiên toà s  th m ph i đ c ti n hành đúng th i gian, đ a đi m đã đ c ghi trong quy tơ ẩ ả ượ ế ờ ị ể ượ ế  
đ nh đ a v  án ra xét x  ho c trong gi y báo m  l i phiên toà trong tr ng h p ph i hoãnị ư ụ ử ặ ấ ở ạ ườ ợ ả  
phiên toà.

Đi u 197. Xét x  tr c ti p, b ng l i nói và liên t cề ử ự ế ằ ờ ụ
1. Toà án ph i tr c ti p xác đ nh nh ng tình ti t c a v  án b ng cách h i và nghe l i trìnhả ự ế ị ữ ế ủ ụ ằ ỏ ờ  
bày c a nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án, ng i đ iủ ơ ị ơ ườ ề ợ ụ ế ụ ườ ạ  
di n h p pháp, ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  và nh ng ng iệ ợ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ữ ườ  
tham gia t  t ng khác; xem xét, ki m tra tài li u, ch ng c  đã thu th p đ c; nghe Ki m sátố ụ ể ệ ứ ứ ậ ượ ể  
viên phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi c gi i quy t v  án, trong tr ng h p cóể ế ủ ệ ể ề ệ ả ế ụ ườ ợ  
Ki m sát viên tham gia phiên toà. B n án ch  đ c căn c  vào k t qu  tranh t ng, vi c h iể ả ỉ ượ ứ ế ả ụ ệ ỏ  
t i phiên toà và các ch ng c  đã đ c xem xét, ki m tra t i phiên toà.ạ ứ ứ ượ ể ạ
2. Vi c xét x  b ng l i nói và ph i đ c ti n hành liên t c, tr  th i gian ngh . Các thànhệ ử ằ ờ ả ượ ế ụ ừ ờ ỉ  
viên c a H i đ ng xét x  ph i xét x  v  án t  khi b t đ u cho đ n khi k t thúc, tr  tr ngủ ộ ồ ử ả ử ụ ừ ắ ầ ế ế ừ ườ  
h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 198 c a B  lu t này.ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
Trong tr ng h p đ c bi t do B  lu t này quy đ nh thì vi c xét x  có th  t m ng ng khôngườ ợ ặ ệ ộ ậ ị ệ ử ể ạ ừ  
quá năm ngày làm vi c. H t th i h n t m ng ng, vi c xét x  v  án đ c ti p t c.ệ ế ờ ạ ạ ừ ệ ử ụ ượ ế ụ

Đi u 198. Thay th  thành viên H i đ ng xét x  trong tr ng h p đ c bi tề ế ộ ồ ử ườ ợ ặ ệ
1. Trong tr ng h p có Th m phán, H i th m nhân dân không th  ti p t c tham gia xét xườ ợ ẩ ộ ẩ ể ế ụ ử 
v  án nh ng có Th m phán, H i th m nhân dân d  khuy t thì nh ng ng i này đ c thamụ ư ẩ ộ ẩ ự ế ữ ườ ượ  
gia xét x  ti p v  án n u h  có m t t i phiên toà t  đ u.ử ế ụ ế ọ ặ ạ ừ ầ
Trong tr ng h p H i đ ng xét x  có hai Th m phán mà Th m phán ch  to  phiên toàườ ợ ộ ồ ử ẩ ẩ ủ ạ  
không ti p t c tham gia xét x  đ c thì Th m phán là thành viên H i đ ng xét x  làm chế ụ ử ượ ẩ ộ ồ ử ủ 



to  phiên toà và Th m phán d  khuy t đ c b  sung làm thành viên H i đ ng xét x .ạ ẩ ự ế ượ ổ ộ ồ ử
2. Trong tr ng h p không có Th m phán ho c H i th m nhân dân d  khuy t đ  thay thườ ợ ẩ ặ ộ ẩ ự ế ể ế 
thành viên H i đ ng xét x  ho c ph i thay đ i ch  to  phiên toà mà không có Th m phánộ ồ ử ặ ả ổ ủ ạ ẩ  
đ  thay th  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì v  án ph i đ c xét x  l i t  đ u.ể ế ị ạ ả ề ụ ả ượ ử ạ ừ ầ
** Đi u 199. S  có m t c a đ ng s , ng i đ i di n, ng i b o v  quy n và l i ích h pề ự ặ ủ ươ ự ườ ạ ệ ườ ả ệ ề ợ ợ  
pháp c a đ ng s  ủ ươ ự
1. Tòa án tri u t p h p l  l n th  nh t, đ ng s  ho c ng i đ i di n c a h , ng i b oệ ậ ợ ệ ầ ứ ấ ươ ự ặ ườ ạ ệ ủ ọ ườ ả  
v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  ph i có m t; tr ng h p có ng i v ng m tệ ề ợ ợ ủ ươ ự ả ặ ườ ợ ườ ắ ặ  
thì H i đ ng xét x  hoãn phiên tòa, tr  tr ng h p ng i đó có đ n đ  ngh  xét x  v ngộ ồ ử ừ ườ ợ ườ ơ ề ị ử ắ  
m t.ặ
Tòa án thông báo cho đ ng s , ng i đ i di n, ng i b o v  quy n và l i ích h p phápươ ự ườ ạ ệ ườ ả ệ ề ợ ợ  
c a đ ng s  bi t vi c hoãn phiên tòa.ủ ươ ự ế ệ
2. Tòa án tri u t p h p l  l n th  hai, đ ng s  ho c ng i đ i di n c a h , ng i b o vệ ậ ợ ệ ầ ứ ươ ự ặ ườ ạ ệ ủ ọ ườ ả ệ 
quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  ph i có m t t i phiên tòa, n u v ng m t không vìề ợ ợ ủ ươ ự ả ặ ạ ế ắ ặ  
s  ki n b t kh  kháng thì x  lý nh  sau:ự ệ ấ ả ử ư
a) Nguyên đ n, ng i đ i di n theo pháp lu t v ng m t mà không có ng i đ i di n thamơ ườ ạ ệ ậ ắ ặ ườ ạ ệ  
gia phiên tòa thì b  coi là t  b  vi c kh i ki n và Tòa án ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t vị ừ ỏ ệ ở ệ ế ị ỉ ả ế ụ 
án đ i v i yêu c u kh i ki n c a ng i đó, tr  tr ng h p ng i đó có đ n đ  ngh  xét xố ớ ầ ở ệ ủ ườ ừ ườ ợ ườ ơ ề ị ử 
v ng m t. Nguyên đ n có quy n kh i ki n l i, n u th i hi u kh i ki n v n còn;ắ ặ ơ ề ở ệ ạ ế ờ ệ ở ệ ẫ
b) B  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không có yêu c u đ c l p v ng m t màị ơ ườ ề ợ ụ ầ ộ ậ ắ ặ  
không có ng i đ i di n tham gia phiên tòa thì Tòa án ti n hành xét x  v ng m t h ;ườ ạ ệ ế ử ắ ặ ọ
c) Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p v ng m t mà không có ng iườ ề ợ ụ ầ ộ ậ ắ ặ ườ  
đ i di n tham gia phiên tòa thì b  coi là t  b  yêu c u đ c l p c a mình và Tòa án quy tạ ệ ị ừ ỏ ầ ộ ậ ủ ế  
đ nh đình ch  vi c gi i quy t đ i v i yêu c u đ c l p có ng i đó, tr  tr ng h p ng i đóị ỉ ệ ả ế ố ớ ầ ộ ậ ườ ừ ườ ợ ườ  
có đ n đ  ngh  xét x  v ng m t. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ cơ ề ị ử ắ ặ ườ ề ợ ụ ầ ộ  
l p có quy n kh i ki n l i đ i v i yêu c u đ c l p đó, n u th i hi u kh i ki n v n còn;ậ ề ở ệ ạ ố ớ ầ ộ ậ ế ờ ệ ở ệ ẫ
d) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  v ng m t thì Tòa án v n ti nườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ắ ặ ẫ ế  
hành xét x  v ng m t h .”ử ắ ặ ọ

** Đi u 202. Xét x  trong tr ng h p đ ng s , ng i b o v  quy n và l i ích c a đ ngề ử ườ ợ ươ ự ườ ả ệ ề ợ ủ ươ  
s  v ng m t t i phiên tòaự ắ ặ ạ
Tòa án v n ti n hành xét x  v  án trong các tr ng h p sau đây:ẫ ế ử ụ ườ ợ
1. Nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan và ng i đ i di n c a hơ ị ơ ườ ề ợ ụ ườ ạ ệ ủ ọ 
v ng m t t i phiên tòa có đ n đ  ngh  Tòa án xét x  v ng m t;ắ ặ ạ ơ ề ị ử ắ ặ
2. Nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v ng m t t i phiên tòaơ ị ơ ườ ề ợ ụ ắ ặ ạ  
nh ng có ng i đ i di n tham gia phiên tòa;ư ườ ạ ệ
3. Các tr ng h p quy đ nh t i đi m b và đi m d kho n 2 Đi u 199 c a B  lu t này.”ườ ợ ị ạ ể ể ả ề ủ ộ ậ

Đi u 204. S  có m t c a ng i làm ch ngề ự ặ ủ ườ ứ
1. Ng i làm ch ng có nghĩa v  tham gia phiên toà theo gi y tri u t p c a Toà án đ  làmườ ứ ụ ấ ệ ậ ủ ể  
sáng t  các tình ti t c a v  án. Trong tr ng h p ng i làm ch ng v ng m t nh ng tr cỏ ế ủ ụ ườ ợ ườ ứ ắ ặ ư ướ  
đó đã có l i khai tr c ti p v i Toà án ho c g i l i khai cho Toà án thì ch  to  phiên toàờ ự ế ớ ặ ử ờ ủ ạ  
công b  l i khai đó.ố ờ
2. Tr ng h p ng i làm ch ng v ng m t thì H i đ ng xét x  quy t đ nh hoãn phiên toàườ ợ ườ ứ ắ ặ ộ ồ ử ế ị  
ho c v n ti n hành xét x ; tr ng h p ng i làm ch ng v ng m t t i phiên toà không có lýặ ẫ ế ử ườ ợ ườ ứ ắ ặ ạ  
do chính đáng và vi c v ng m t c a h  gây c n tr  cho vi c xét x  thì có th  b  d n gi iệ ắ ặ ủ ọ ả ở ệ ử ể ị ẫ ả  
đ n phiên toà theo quy t đ nh c a H i đ ng xét x .ế ế ị ủ ộ ồ ử

Đi u 205. S  có m t c a ng i giám đ nhề ự ặ ủ ườ ị
1. Ng i giám đ nh có nghĩa v  tham gia phiên toà theo gi y tri u t p c a Toà án đ  làm rõườ ị ụ ấ ệ ậ ủ ể  
nh ng v n đ  liên quan đ n vi c giám đ nh và k t lu n giám đ nh.ữ ấ ề ế ệ ị ế ậ ị
2. Tr ng h p ng i giám đ nh v ng m t thì H i đ ng xét x  quy t đ nh hoãn phiên toàườ ợ ườ ị ắ ặ ộ ồ ử ế ị  
ho c v n ti n hành xét x .ặ ẫ ế ử



Đi u 206. S  có m t c a ng i phiên d chề ự ặ ủ ườ ị
1. Ng i phiên d ch có nghĩa v  tham gia phiên toà theo gi y tri u t p c a Toà án.ườ ị ụ ấ ệ ậ ủ
2. Tr ng h p ng i phiên d ch v ng m t mà không có ng i khác thay th  thì H i đ ngườ ợ ườ ị ắ ặ ườ ế ộ ồ  
xét x  quy t đ nh hoãn phiên toà, tr  tr ng h p đ ng s  v n yêu c u ti n hành xét x .ử ế ị ừ ườ ợ ươ ự ẫ ầ ế ử

Đi u 207. S  có m t c a Ki m sát viênề ự ặ ủ ể
1. Ki m sát viên đ c Vi n tr ng Vi n ki m sát cùng c p phân công có nhi m v  thamể ượ ệ ưở ệ ể ấ ệ ụ  
gia phiên toà.
2. Trong tr ng h p Ki m sát viên b  thay đ i t i phiên toà ho c không th  ti p t c thamườ ợ ể ị ổ ạ ặ ể ế ụ  
gia phiên toà xét x , nh ng có Ki m sát viên d  khuy t thì ng i này đ c tham gia phiênử ư ể ự ế ườ ượ  
toà xét x  ti p v  án n u h  có m t t i phiên toà t  đ u.ử ế ụ ế ọ ặ ạ ừ ầ
Trong tr ng h p không có Ki m sát viên d  khuy t đ  thay th  thì H i đ ng xét x  quy tườ ợ ể ự ế ể ế ộ ồ ử ế  
đ nh hoãn phiên toà và thông báo cho Vi n tr ng Vi n ki m sát cùng c p.ị ệ ưở ệ ể ấ

** Đi u 208. Th i h n hoãn phiên tòa và quy t đ nh hoãn phiên tòaề ờ ạ ế ị
1. Trong tr ng h p H i đ ng xét x  quy t đ nh hoãn phiên tòa theo quy đ nh t i kho n 2ườ ợ ộ ồ ử ế ị ị ạ ả  
Đi u 51, kho n 2 Đi u 72, các đi u 199, 204, 205, 206, 207, 215, kho n 4 Đi u 230 và cácề ả ề ề ả ề  
tr ng h p khác theo quy đ nh c a B  lu t này, thì th i h n hoãn phiên tòa s  th m làườ ợ ị ủ ộ ậ ờ ạ ơ ẩ  
không quá ba m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh hoãn phiên tòa.ươ ể ừ ế ị
2. Quy t đ nh hoãn phiên tòa ph i có các n i dung chính sau đây:ế ị ả ộ
a) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị
b) Tên Tòa án và h , tên nh ng ng i ti n hành t  t ng;ọ ữ ườ ế ố ụ
c) V  án đ c đ a ra xét x ;ụ ượ ư ử
đ) Lý do c a vi c hoãn phiên tòa;ủ ệ
đ) Th i gian, đ a đi m m  l i phiên tòa.ờ ị ể ở ạ
3. Quy t đ nh hoãn phiên tòa ph i đ c ch  t a phiên tòa thay m t H i đ ng xét x  ký tênế ị ả ượ ủ ọ ặ ộ ồ ử  
và thông báo công khai cho nh ng ng i tham gia t  t ng bi t; đ i v i ng i v ng m t thìữ ườ ố ụ ế ố ớ ườ ắ ặ  
Tòa án g i ngay cho h  quy t đ nh đó, đ ng th i g i cho Vi n ki m sát cùng c p.ử ọ ế ị ồ ờ ử ệ ể ấ
4. Trong tr ng h p sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không th  m  l i phiên tòa đúng th iườ ợ ể ở ạ ờ  
gian, đ a đi m m  l i phiên tòa ghi trong quy t đ nh hoãn phiên tòa thì Tòa án ph i thôngị ể ở ạ ế ị ả  
báo ngay cho Vi n ki m sát cùng c p và nh ng ng i tham gia t  t ng bi t v  th i gian,ệ ể ấ ữ ườ ố ụ ế ề ờ  
đ a đi m m  l i phiên tòa.”ị ể ở ạ

Đi u 209. N i quy phiên toàề ộ
1. Nh ng ng i d i m i sáu tu i không đ c vào phòng x  án, tr  tr ng h p đ c Toàữ ườ ướ ườ ổ ượ ử ừ ườ ợ ượ  
án tri u t p tham gia phiên toà.ệ ậ
M i ng i trong phòng x  án ph i đ ng d y khi H i đ ng xét x  vào phòng x  án, ph i tônọ ườ ử ả ứ ậ ộ ồ ử ử ả  
tr ng H i đ ng xét x , gi  gìn tr t t  và tuân theo s  đi u khi n c a ch  to  phiên toà.ọ ộ ồ ử ữ ậ ự ự ề ể ủ ủ ạ
Ch  nh ng ng i đ c H i đ ng xét x  cho phép m i đ c h i, tr  l i ho c phát bi u.ỉ ữ ườ ượ ộ ồ ử ớ ượ ỏ ả ờ ặ ể  
Ng i h i, tr  l i ho c phát bi u ph i đ ng d y, tr  tr ng h p vì lý do s c kho  đ cườ ỏ ả ờ ặ ể ả ứ ậ ừ ườ ợ ứ ẻ ượ  
ch  to  phiên toà cho phép ng i đ  h i, tr  l i ho c phát bi u.ủ ạ ồ ể ỏ ả ờ ặ ể
2. Chánh án Toà án nhân dân t i cao căn c  vào quy đ nh t i kho n 1 Đi u này và các quyố ứ ị ạ ả ề  
đ nh khác c a pháp lu t ban hành n i quy phiên toà.ị ủ ậ ộ

Đi u 210. Th  t c ra b n án và quy t đ nh c a Toà án t i phiên toàề ủ ụ ả ế ị ủ ạ
1. B n án ph i đ c H i đ ng xét x  th o lu n và thông qua t i phòng ngh  án.ả ả ượ ộ ồ ử ả ậ ạ ị
2. Quy t đ nh thay đ i ng i ti n hành t  t ng, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch, chuy nế ị ổ ườ ế ố ụ ườ ị ườ ị ể  
v  án, t m đình ch  ho c đình ch  gi i quy t v  án, hoãn phiên toà ph i đ c th o lu n,ụ ạ ỉ ặ ỉ ả ế ụ ả ượ ả ậ  
thông qua t i phòng ngh  án và ph i đ c l p thành văn b n.ạ ị ả ượ ậ ả
3. Quy t đ nh v  các v n đ  khác đ c H i đ ng xét x  th o lu n và thông qua t i phòngế ị ề ấ ề ượ ộ ồ ử ả ậ ạ  
x  án, không ph i vi t thành văn b n, nh ng ph i đ c ghi vào biên b n phiên toà.ử ả ế ả ư ả ượ ả



Đi u 211. Biên b n phiên toàề ả
1. Biên b n phiên toà ph i ghi đ y đ  các n i dung sau đây:ả ả ầ ủ ộ
a) Các n i dung chính trong quy t đ nh đ a v  án ra xét x  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 195ộ ế ị ư ụ ử ị ạ ả ề  
c a B  lu t này;ủ ộ ậ
b) M i di n bi n t i phiên toà t  khi b t đ u cho đ n khi k t thúc phiên toà;ọ ễ ế ạ ừ ắ ầ ế ế
c) Các câu h i, câu tr  l i và phát bi u t i phiên toà.ỏ ả ờ ể ạ
2. Ngoài vi c ghi biên b n phiên toà, vi c ghi âm, ghi hình v  di n bi n phiên toà ch  có thệ ả ệ ề ễ ế ỉ ể 
đ c ti n hành khi đ c s  đ ng ý c a H i đ ng xét x .ượ ế ượ ự ồ ủ ộ ồ ử
3. Sau khi k t thúc phiên toà, ch  to  phiên toà ph i ki m tra biên b n và cùng v i Th  kýế ủ ạ ả ể ả ớ ư  
Toà án ký vào biên b n đó.ả
4. Ki m sát viên và nh ng ng i tham gia t  t ng có quy n đ c xem biên b n phiên toàể ữ ườ ố ụ ề ượ ả  
ngay sau khi k t thúc phiên toà, yêu c u ghi nh ng s a đ i, b  sung vào biên b n phiên toàế ầ ữ ử ổ ổ ả  
và ký xác nh n.ậ

Đi u 212. Chu n b  khai m c phiên toàề ẩ ị ạ
Tr c khi khai m c phiên toà, Th  ký Toà án ph i ti n hành các công vi c sau đây:ướ ạ ư ả ế ệ
1. Ph  bi n n i quy phiên toà;ổ ế ộ
2. Ki m tra, xác đ nh s  có m t, v ng m t c a nh ng ng i tham gia phiên toà theo gi yể ị ự ặ ắ ặ ủ ữ ườ ấ  
tri u t p, gi y báo c a Toà án; n u có ng i v ng m t thì c n ph i làm rõ lý do;ệ ậ ấ ủ ế ườ ắ ặ ầ ả
3. n đ nh tr t t  trong phòng x  án;ổ ị ậ ự ử
4. Yêu c u m i ng i trong phòng x  án đ ng d y khi H i đ ng xét x  vào phòng x  án.ầ ọ ườ ử ứ ậ ộ ồ ử ử

M c 2ụ
TH  T C B T Đ U PHIÊN TOÀỦ Ụ Ắ Ầ

Đi u 213. Khai m c phiên toàề ạ
1. Ch  to  phiên toà khai m c phiên toà và đ c quy t đ nh đ a v  án ra xét x .ủ ạ ạ ọ ế ị ư ụ ử
2. Th  ký Toà án báo cáo v i H i đ ng xét x  v  s  có m t, v ng m t c a nh ng ng iư ớ ộ ồ ử ề ự ặ ắ ặ ủ ữ ườ  
tham gia phiên toà theo gi y tri u t p, gi y báo c a Toà án và lý do v ng m t.ấ ệ ậ ấ ủ ắ ặ
3. Ch  to  phiên toà ki m tra l i s  có m t c a nh ng ng i tham gia phiên toà theo gi yủ ạ ể ạ ự ặ ủ ữ ườ ấ  
tri u t p, gi y báo c a Toà án và ki m tra căn c c c a đ ng s .ệ ậ ấ ủ ể ướ ủ ươ ự
4. Ch  to  phiên toà ph  bi n quy n, nghĩa v  c a các đ ng s  và c a nh ng ng i thamủ ạ ổ ế ề ụ ủ ươ ự ủ ữ ườ  
gia t  t ng khác.ố ụ
5. Ch  to  phiên toà gi i thi u h , tên nh ng ng i ti n hành t  t ng, ng i giám đ nh,ủ ạ ớ ệ ọ ữ ườ ế ố ụ ườ ị  
ng i phiên d ch.ườ ị
6. Ch  to  phiên toà h i nh ng ng i có quy n yêu c u thay đ i nh ng ng i ti n hành tủ ạ ỏ ữ ườ ề ầ ổ ữ ườ ế ố 
t ng, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch xem h  có yêu c u thay đ i ai không.ụ ườ ị ườ ị ọ ầ ổ

Đi u 214. Gi i quy t yêu c u thay đ i ng i ti n hành t  t ng, ng i giám đ nh, ng iề ả ế ầ ổ ườ ế ố ụ ườ ị ườ  
phiên d chị
Trong tr ng h p có ng i yêu c u thay đ i ng i ti n hành t  t ng, ng i giám đ nh,ườ ợ ườ ầ ổ ườ ế ố ụ ườ ị  
ng i phiên d ch thì H i đ ng xét x  ph i xem xét, quy t đ nh theo th  t c do B  lu t nàyườ ị ộ ồ ử ả ế ị ủ ụ ộ ậ  
quy đ nh và có th  ch p nh n ho c không ch p nh n; tr ng h p không ch p nh n thì ph iị ể ấ ậ ặ ấ ậ ườ ợ ấ ậ ả  
nêu rõ lý do.

Đi u 215. Xem xét, quy t đ nh hoãn phiên toà khi có ng i v ng m tề ế ị ườ ắ ặ
Khi có ng i tham gia t  t ng v ng m t t i phiên toà mà không thu c tr ng h p Toà ánườ ố ụ ắ ặ ạ ộ ườ ợ  
ph i hoãn phiên toà thì ch  to  phiên toà ph i h i xem có ai đ  ngh  hoãn phiên toà hayả ủ ạ ả ỏ ề ị  
không; n u có ng i đ  ngh  thì H i đ ng xét x  xem xét, quy t đ nh theo th  t c do Bế ườ ề ị ộ ồ ử ế ị ủ ụ ộ 
lu t này quy đ nh và có th  ch p nh n ho c không ch p nh n, tr ng h p không ch p nh nậ ị ể ấ ậ ặ ấ ậ ườ ợ ấ ậ  
thì ph i nêu rõ lý do.ả



Đi u 216. B o đ m tính khách quan c a ng i làm ch ngề ả ả ủ ườ ứ
1. Tr c khi ng i làm ch ng đ c h i v  nh ng v n đ  mà h  bi t đ c có liên quanướ ườ ứ ượ ỏ ề ữ ấ ề ọ ế ượ  
đ n vi c gi i quy t v  án, ch  to  phiên toà có th  quy t đ nh nh ng bi n pháp c n thi tế ệ ả ế ụ ủ ạ ể ế ị ữ ệ ầ ế  
đ  nh ng ng i làm ch ng không nghe đ c l i khai c a nhau ho c ti p xúc v i nh ngể ữ ườ ứ ượ ờ ủ ặ ế ớ ữ  
ng i có liên quan.ườ
2. Trong tr ng h p l i khai c a đ ng s  và ng i làm ch ng có nh h ng l n nhau thìườ ợ ờ ủ ươ ự ườ ứ ả ưở ẫ  
ch  to  phiên toà có th  quy t đ nh cách ly đ ng s  v i ng i làm ch ng tr c khi h iủ ạ ể ế ị ươ ự ớ ườ ứ ướ ỏ  
ng i làm ch ng.ườ ứ

M c 3ụ
TH  T C H I T I PHIÊN TOÀỦ Ụ Ỏ Ạ

Đi u 217. H i đ ng s  v  vi c thay đ i, b  sung, rút yêu c uề ỏ ươ ự ề ệ ổ ổ ầ
Th  t c h i đ c b t đ u b ng vi c ch  to  phiên toà h i đ ng s  v  các v n đ  sauủ ụ ỏ ượ ắ ầ ằ ệ ủ ạ ỏ ươ ự ề ấ ề  
đây:
1. H i nguyên đ n có thay đ i, b  sung, rút m t ph n ho c toàn b  yêu c u kh i ki n hayỏ ơ ổ ổ ộ ầ ặ ộ ầ ở ệ  
không;
2. H i b  đ n có thay đ i, b  sung, rút m t ph n ho c toàn b  yêu c u ph n t  hay không;ỏ ị ơ ổ ổ ộ ầ ặ ộ ầ ả ố
3. H i ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p có thay đ i, b  sung, rútỏ ườ ề ợ ụ ầ ộ ậ ổ ổ  
m t ph n ho c toàn b  yêu c u đ c l p hay không.ộ ầ ặ ộ ầ ộ ậ

Đi u 218. Xem xét vi c thay đ i, b  sung, rút yêu c uề ệ ổ ổ ầ
1. H i đ ng xét x  ch p nh n vi c thay đ i, b  sung yêu c u c a đ ng s , n u vi c thayộ ồ ử ấ ậ ệ ổ ổ ầ ủ ươ ự ế ệ  
đ i, b  sung yêu c u c a h  không v t quá ph m vi yêu c u kh i ki n, yêu c u ph n tổ ổ ầ ủ ọ ượ ạ ầ ở ệ ầ ả ố 
ho c yêu c u đ c l p ban đ u.ặ ầ ộ ậ ầ
2. Trong tr ng h p có đ ng s  rút m t ph n ho c toàn b  yêu c u c a mình và vi c rútườ ợ ươ ự ộ ầ ặ ộ ầ ủ ệ  
yêu c u c a h  là t  nguy n thì H i đ ng xét x  ch p nh n và đình ch  xét x  đ i v i ph nầ ủ ọ ự ệ ộ ồ ử ấ ậ ỉ ử ố ớ ầ  
yêu c u ho c toàn b  yêu c u đ ng s  đã rút.ầ ặ ộ ầ ươ ự

Đi u 219. Thay đ i đ a v  t  t ngề ổ ị ị ố ụ
1. Trong tr ng h p nguyên đ n rút toàn b  yêu c u kh i ki n, nh ng b  đ n v n giườ ợ ơ ộ ầ ở ệ ư ị ơ ẫ ữ 
nguyên yêu c u ph n t  c a mình thì b  đ n tr  thành nguyên đ n và nguyên đ n tr  thànhầ ả ố ủ ị ơ ở ơ ơ ở  
b  đ n.ị ơ
2. Trong tr ng h p nguyên đ n rút toàn b  yêu c u kh i ki n, b  đ n rút toàn b  yêu c uườ ợ ơ ộ ầ ở ệ ị ơ ộ ầ  
ph n t , nh ng ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v n gi  nguyên yêu c u đ c l p c aả ố ư ườ ề ợ ụ ẫ ữ ầ ộ ậ ủ  
mình thì ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan tr  thành nguyên đ n, ng i có nghĩa vườ ề ợ ụ ở ơ ườ ụ 
đ i v i yêu c u đ c l p tr  thành b  đ n.ố ớ ầ ộ ậ ở ị ơ
Đi u 220. Công nh n s  tho  thu n c a đ ng sề ậ ự ả ậ ủ ươ ự
1. Ch  to  phiên toà h i các đ ng s  có tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t vủ ạ ỏ ươ ự ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế ụ 
án hay không. Trong tr ng h p các đ ng s  tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi iườ ợ ươ ự ả ậ ượ ớ ề ệ ả  
quy t v  án và tho  thu n c a h  là t  nguy n, không trái pháp lu t ho c đ o đ c xã h iế ụ ả ậ ủ ọ ự ệ ậ ặ ạ ứ ộ  
thì H i đ ng xét x  ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a đ ng s  v  vi c gi iộ ồ ử ế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự ề ệ ả  
quy t v  án.ế ụ
2. Quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a đ ng s  v  vi c gi i quy t v  án có hi u l cế ị ậ ự ả ậ ủ ươ ự ề ệ ả ế ụ ệ ự  
pháp lu t.ậ

Đi u 221. Nghe l i trình bày c a đ ng sề ờ ủ ươ ự
1. Trong tr ng h p có đ ng s  v n gi  nguyên yêu c u c a mình và các đ ng s  khôngườ ợ ươ ự ẫ ữ ầ ủ ươ ự  
t  tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t v  án thì H i đ ng xét x  b t đ u xét xự ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế ụ ộ ồ ử ắ ầ ử 
v  án b ng vi c nghe l i trình bày c a các đ ng s  theo trình t  sau đây:ụ ằ ệ ờ ủ ươ ự ự
a) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n trình bày yêu c u c a nguyênườ ả ệ ề ợ ợ ủ ơ ầ ủ  
đ n và ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u đó là có căn c  và h p pháp. Nguyên đ n cóơ ứ ứ ể ứ ầ ứ ợ ơ  
quy n b  sung ý ki n. ề ổ ế



Trong tr ng h p c  quan, t  ch c kh i ki n v  án thì đ i di n c  quan, t  ch c trình bàyườ ợ ơ ổ ứ ở ệ ụ ạ ệ ơ ổ ứ  
v  yêu c u kh i ki n và ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u kh i ki n là có căn c  vàề ầ ở ệ ứ ứ ể ứ ầ ở ệ ứ  
h p pháp; ợ
b) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a b  đ n trình bày ý ki n c a b  đ n đ i v iườ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ơ ế ủ ị ơ ố ớ  
yêu c u c a nguyên đ n; yêu c u ph n t , đ  ngh  c a b  đ n và ch ng c  đ  ch ng minhầ ủ ơ ầ ả ố ề ị ủ ị ơ ứ ứ ể ứ  
cho đ  ngh  đó là có căn c  và h p pháp. B  đ n có quy n b  sung ý ki n;ề ị ứ ợ ị ơ ề ổ ế
c) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ề ợ ụ  
trình bày ý ki n c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ i v i yêu c u, đ  ngh  c aế ủ ườ ề ợ ụ ố ớ ầ ề ị ủ  
nguyên đ n, b  đ n; yêu c u đ c l p, đ  ngh  c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan vàơ ị ơ ầ ộ ậ ề ị ủ ườ ề ợ ụ  
ch ng c  đ  ch ng minh cho đ  ngh  đó là có căn c  và h p pháp. Ng i có quy n l i,ứ ứ ể ứ ề ị ứ ợ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan có quy n b  sung ý ki n.ụ ề ổ ế
2. Trong tr ng h p nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không cóườ ợ ơ ị ơ ườ ề ợ ụ  
ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp cho mình thì h  t  trình bày v  yêu c u, đ  nghườ ả ệ ề ợ ợ ọ ự ề ầ ề ị 
c a mình và ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u, đ  ngh  đó là có căn c  và h p pháp.ủ ứ ứ ể ứ ầ ề ị ứ ợ
3. T i phiên toà, đ ng s , ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  cóạ ươ ự ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự  
quy n b  sung ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u, đ  ngh  c a mình.ề ổ ứ ứ ể ứ ầ ề ị ủ

Đi u 222. Th  t  h i t i phiên toà ề ứ ự ỏ ạ
Sau khi nghe xong l i trình bày c a đ ng s , vi c h i t ng ng i v  t ng v n đ  đ cờ ủ ươ ự ệ ỏ ừ ườ ề ừ ấ ề ượ  
th c hi n theo th  t  ch  to  phiên toà h i tr c r i đ n H i th m nhân dân, sau đó đ nự ệ ứ ự ủ ạ ỏ ướ ồ ế ộ ẩ ế  
ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s , đ ng s  và nh ng ng i tham giaườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ươ ự ữ ườ  
t  t ng khác; tr ng h p có Ki m sát viên tham gia phiên toà thì Ki m sát viên h i sauố ụ ườ ợ ể ể ỏ  
đ ng s .ươ ự

Đi u 223. H i nguyên đ nề ỏ ơ
1. Trong tr ng h p có nhi u nguyên đ n thì ph i h i riêng t ng nguyên đ n.ườ ợ ề ơ ả ỏ ừ ơ
2. Ch  h i nguyên đ n v  nh ng v n đ  mà ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c aỉ ỏ ơ ề ữ ấ ề ườ ả ệ ề ợ ợ ủ  
nguyên đ n, nguyên đ n trình bày ch a rõ, có mâu thu n v i nhau ho c mâu thu n v iơ ơ ư ẫ ớ ặ ẫ ớ  
nh ng l i khai c a h  tr c đó, mâu thu n v i l i trình bày c a b  đ n, ng i có quy n l i,ữ ờ ủ ọ ướ ẫ ớ ờ ủ ị ơ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan và ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nh ng ng i này.ụ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ữ ườ
3. Nguyên đ n có th  t  mình tr  l i ho c ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c aơ ể ự ả ờ ặ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ  
nguyên đ n tr  l i thay cho nguyên đ n và sau đó nguyên đ n tr  l i b  sung.ơ ả ờ ơ ơ ả ờ ổ

Đi u 224. H i b  đ nề ỏ ị ơ
1. Trong tr ng h p có nhi u b  đ n thì ph i h i riêng t ng b  đ n.ườ ợ ề ị ơ ả ỏ ừ ị ơ
2. Ch  h i b  đ n v  nh ng v n đ  mà ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a b  đ n,ỉ ỏ ị ơ ề ữ ấ ề ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ơ  
b  đ n trình bày ch a rõ, có mâu thu n v i nhau ho c mâu thu n v i nh ng l i khai c a hị ơ ư ẫ ớ ặ ẫ ớ ữ ờ ủ ọ 
tr c đó, mâu thu n v i yêu c u c a nguyên đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan vàướ ẫ ớ ầ ủ ơ ườ ề ợ ụ  
ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nh ng ng i này.ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ữ ườ
3. B  đ n có th  t  mình tr  l i ho c ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a b  đ nị ơ ể ự ả ờ ặ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ơ  
tr  l i thay cho b  đ n và sau đó b  đ n tr  l i b  sung.ả ờ ị ơ ị ơ ả ờ ổ

Đi u 225. H i ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan ề ỏ ườ ề ợ ụ
1. Trong tr ng h p có nhi u ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan thì ph i h i riêng t ngườ ợ ề ườ ề ợ ụ ả ỏ ừ  
ng i m t.ườ ộ
2. Ch  h i ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v  nh ng v n đ  mà h , ng i b o vỉ ỏ ườ ề ợ ụ ề ữ ấ ề ọ ườ ả ệ 
quy n và l i ích h p pháp c a h  trình bày ch a rõ, có mâu thu n v i nhau ho c mâu thu nề ợ ợ ủ ọ ư ẫ ớ ặ ẫ  
v i nh ng l i khai c a h  tr c đó, mâu thu n v i yêu c u c a nguyên đ n, đ  ngh  c a bớ ữ ờ ủ ọ ướ ẫ ớ ầ ủ ơ ề ị ủ ị 
đ n và ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nh ng ng i này.ơ ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ữ ườ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có th  t  mình tr  l i ho c ng i b o v  quy nườ ề ợ ụ ể ự ả ờ ặ ườ ả ệ ề  
và l i ích h p pháp c a h  tr  l i thay cho h  và sau đó h  tr  l i b  sung.ợ ợ ủ ọ ả ờ ọ ọ ả ờ ổ



Đi u 226. H i ng i làm ch ngề ỏ ườ ứ
1. Trong tr ng h p có nhi u ng i làm ch ng thì ph i h i riêng t ng ng i m t.ườ ợ ề ườ ứ ả ỏ ừ ườ ộ
2. Tr c khi h i ng i làm ch ng, ch  to  phiên toà ph i h i rõ v  quan h  gi a h  v iướ ỏ ườ ứ ủ ạ ả ỏ ề ệ ữ ọ ớ  
các đ ng s  trong v  án; n u ng i làm ch ng là ng i ch a thành niên thì ch  to  phiênươ ự ụ ế ườ ứ ườ ư ủ ạ  
toà có th  yêu c u cha, m , ng i giám h  ho c th y giáo, cô giáo giúp đ  đ  h i.ể ầ ẹ ườ ộ ặ ầ ỡ ể ỏ
3. Ch  to  phiên toà yêu c u ng i làm ch ng trình bày rõ nh ng tình ti t c a v  án mà hủ ạ ầ ườ ứ ữ ế ủ ụ ọ 
bi t. Sau khi ng i làm ch ng trình bày xong thì ch  h i thêm ng i làm ch ng v  nh ngế ườ ứ ỉ ỏ ườ ứ ề ữ  
đi m mà h  trình bày ch a rõ, ch a đ y đ  ho c có mâu thu n v i nhau, mâu thu n v iể ọ ư ư ầ ủ ặ ẫ ớ ẫ ớ  
nh ng l i khai c a h  tr c đó, mâu thu n v i l i trình bày c a đ ng s , ng i b o vữ ờ ủ ọ ướ ẫ ớ ờ ủ ươ ự ườ ả ệ 
quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s .ề ợ ợ ủ ươ ự
4. Sau khi đã trình bày xong, ng i làm ch ng  l i phòng x  án đ  có th  đ c h i thêm.ườ ứ ở ạ ử ể ể ượ ỏ
5. Trong tr ng h p c n thi t ph i b o đ m an toàn cho ng i làm ch ng và nh ng ng iườ ợ ầ ế ả ả ả ườ ứ ữ ườ  
thân thích c a h , H i đ ng xét x  quy t đ nh không ti t l  nh ng thông tin v  nhân thânủ ọ ộ ồ ử ế ị ế ộ ữ ề  
c a ng i làm ch ng và không đ  nh ng ng i trong phiên toà nhìn th y h .ủ ườ ứ ể ữ ườ ấ ọ

Đi u 227. Công b  các tài li u c a v  ánề ố ệ ủ ụ
1. H i đ ng xét x  công b  các tài li u c a v  án trong các tr ng h p sau đây:ộ ồ ử ố ệ ủ ụ ườ ợ
a) Ng i tham gia t  t ng không có m t t i phiên toà mà trong giai đo n chu n b  xét x  đãườ ố ụ ặ ạ ạ ẩ ị ử  
có l i khai;ờ
b) Nh ng l i khai c a ng i tham gia t  t ng t i phiên toà mâu thu n v i nh ng l i khaiữ ờ ủ ườ ố ụ ạ ẫ ớ ữ ờ  
tr c đó;ướ
c) Trong các tr ng h p khác mà H i đ ng xét x  th y c n thi t ho c có yêu c u c aườ ợ ộ ồ ử ấ ầ ế ặ ầ ủ  
Ki m sát viên, ng i tham gia t  t ng.ể ườ ố ụ
2. Trong tr ng h p đ c bi t c n gi  bí m t nhà n c, gi  gìn thu n phong m  t c c a dânườ ợ ặ ệ ầ ữ ậ ướ ữ ầ ỹ ụ ủ  
t c, gi  bí m t ngh  nghi p, bí m t kinh doanh, bí m t đ i t  c a cá nhân theo yêu c u c aộ ữ ậ ề ệ ậ ậ ờ ư ủ ầ ủ  
đ ng s  thì H i đ ng xét x  không công b  các tài li u có trong h  s  v  án.ươ ự ộ ồ ử ố ệ ồ ơ ụ

Đi u 228. Nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hìnhề
Theo yêu c u c a Ki m sát viên, ng i tham gia t  t ng ho c khi xét th y c n thi t, H iầ ủ ể ườ ố ụ ặ ấ ầ ế ộ  
đ ng xét x  cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình t i phiên toà,ồ ử ạ  
tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t này.ừ ườ ợ ị ạ ả ề ủ ộ ậ

Đi u 229. Xem xét v t ch ngề ậ ứ
V t ch ng, nh ho c biên b n xác nh n v t ch ng đ c đ a ra đ  xem xét t i phiên toà.ậ ứ ả ặ ả ậ ậ ứ ượ ư ể ạ
Khi c n thi t, H i đ ng xét x  có th  cùng v i các đ ng s  đ n xem xét t i ch  nh ngầ ế ộ ồ ử ể ớ ươ ự ế ạ ỗ ữ  
v t ch ng không th  đ a đ n phiên toà đ c.ậ ứ ể ư ế ượ

Đi u 230. H i ng i giám đ nhề ỏ ườ ị
1. Ch  to  phiên toà yêu c u ng i giám đ nh trình bày k t lu n c a mình v  v n đ  đ củ ạ ầ ườ ị ế ậ ủ ề ấ ề ượ  
giao giám đ nh. Khi trình bày, ng i giám đ nh có quy n gi i thích b  sung v  k t lu nị ườ ị ề ả ổ ề ế ậ  
giám đ nh, các căn c  đ  đ a ra k t lu n giám đ nh. ị ứ ể ư ế ậ ị
2. Ki m sát viên, nh ng ng i tham gia t  t ng có m t t i phiên toà có quy n nh n xét vể ữ ườ ố ụ ặ ạ ề ậ ề 
k t lu n giám đ nh, đ c h i nh ng v n đ  còn ch a rõ, ho c có mâu thu n trong k t lu nế ậ ị ượ ỏ ữ ấ ề ư ặ ẫ ế ậ  
giám đ nh ho c có mâu thu n v i nh ng tình ti t khác c a v  án.ị ặ ẫ ớ ữ ế ủ ụ
3. Trong tr ng h p ng i giám đ nh không có m t t i phiên toà thì ch  to  phiên toà côngườ ợ ườ ị ặ ạ ủ ạ  
b  k t lu n giám đ nh.ố ế ậ ị
4. Khi có ng i tham gia t  t ng không đ ng ý v i k t lu n giám đ nh đ c công b  t iườ ố ụ ồ ớ ế ậ ị ượ ố ạ  
phiên toà và có yêu c u giám đ nh b  sung ho c giám đ nh l i, n u xét th y vi c giám đ nhầ ị ổ ặ ị ạ ế ấ ệ ị  
b  sung, giám đ nh l i là c n thi t cho vi c gi i quy t v  án thì H i đ ng xét x  quy t đ nhổ ị ạ ầ ế ệ ả ế ụ ộ ồ ử ế ị  
giám đ nh b  sung, giám đ nh l i; trong tr ng h p này thì H i đ ng xét x  quy t đ nh hoãnị ổ ị ạ ườ ợ ộ ồ ử ế ị  
phiên toà.



Đi u 231. K t thúc vi c h i t i phiên toàề ế ệ ỏ ạ
Khi nh n th y các tình ti t c a v  án đã đ c xem xét đ y đ  thì ch  to  phiên toà h iậ ấ ế ủ ụ ượ ầ ủ ủ ạ ỏ  
Ki m sát viên, đ ng s , ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  và nh ngể ươ ự ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ữ  
ng i tham gia t  t ng khác xem h  có yêu c u h i v n đ  gì n a không; tr ng h p cóườ ố ụ ọ ầ ỏ ấ ề ữ ườ ợ  
ng i yêu c u và xét th y yêu c u đó là có căn c  thì ch  to  phiên toà quy t đ nh ti p t cườ ầ ấ ầ ứ ủ ạ ế ị ế ụ  
vi c h i.ệ ỏ

M c 4ụ
TRANH LU N T I PHIÊN TOÀẬ Ạ

Đi u 232. Trình t  phát bi u khi tranh lu nề ự ể ậ
1. Sau khi k t thúc vi c h i, H i đ ng xét x  chuy n sang ph n tranh lu n t i phiên toà.ế ệ ỏ ộ ồ ử ể ầ ậ ạ  
Trình t  phát bi u khi tranh lu n đ c th c hi n nh  sau:ự ể ậ ượ ự ệ ư
a) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n phát bi u. Nguyên đ n cóườ ả ệ ề ợ ợ ủ ơ ể ơ  
quy n b  sung ý ki n. Trong tr ng h p c  quan, t  ch c kh i ki n thì đ i di n c  quan,ề ổ ế ườ ợ ơ ổ ứ ở ệ ạ ệ ơ  
t  ch c trình bày ý ki n. Ng i có quy n và l i ích đ c b o v  có quy n b  sung ý ki n;ổ ứ ế ườ ề ợ ượ ả ệ ề ổ ế
b) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a b  đ n phát bi u. B  đ n có quy n b  sungườ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ơ ể ị ơ ề ổ  
ý ki n;ế
c) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan phátườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ề ợ ụ  
bi u. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có quy n b  sung ý ki n.ể ườ ề ợ ụ ề ổ ế
2. Trong tr ng h p nguyên đ n, b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không cóườ ợ ơ ị ơ ườ ề ợ ụ  
ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình thì h  t  mình phát bi u khi tranh lu n.ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ọ ự ể ậ

Đi u 233. Phát bi u khi tranh lu n và đ i đápề ể ậ ố
Khi phát bi u v  đánh giá ch ng c , đ  xu t quan đi m c a mình v  vi c gi i quy t v  án,ể ề ứ ứ ề ấ ể ủ ề ệ ả ế ụ  
ng i tham gia tranh lu n ph i căn c  vào tài li u, ch ng c  đã thu th p đ c và đã đ cườ ậ ả ứ ệ ứ ứ ậ ượ ượ  
xem xét, ki m tra t i phiên toà cũng nh  k t qu  vi c h i t i phiên toà. Ng i tham giaể ạ ư ế ả ệ ỏ ạ ườ  
tranh lu n có quy n đáp l i ý ki n c a ng i khác. Ch  to  phiên toà không đ c h n chậ ề ạ ế ủ ườ ủ ạ ượ ạ ế 
th i gian tranh lu n, t o đi u ki n cho nh ng ng i tham gia tranh lu n trình bày h t ýờ ậ ạ ề ệ ữ ườ ậ ế  
ki n, nh ng có quy n c t nh ng ý ki n không có liên quan đ n v  án.ế ư ề ắ ữ ế ế ụ

** Đi u 234. Phát bi u c a Ki m sát viênề ể ủ ể
1. Sau khi nh ng ng i tham gia t  t ng phát bi u tranh lu n và đ i đáp xong, Ki m sátữ ườ ố ụ ể ậ ố ể  
viên phát bi u ý ki n v  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t v  ánể ế ề ệ ậ ố ụ ả ế ụ  
c a Th m phán, H i đ ng xét x ; vi c ch p hành pháp lu t c a ng i tham gia t  t ng dânủ ẩ ộ ồ ử ệ ấ ậ ủ ườ ố ụ  
s , k  t  khi th  lý v  án cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án.ự ể ừ ụ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị
2. Vi n ki m sát nhân dân t i cao ch  trì ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao h ng d nệ ể ố ủ ố ợ ớ ố ướ ẫ  
thi hành Đi u này.”ề

Đi u 235. Tr  l i vi c h iề ở ạ ệ ỏ
Qua tranh lu n, n u xét th y có tình ti t c a v  án ch a đ c xem xét, vi c xem xét ch aậ ế ấ ế ủ ụ ư ượ ệ ư  
đ c đ y đ  ho c c n xem xét thêm ch ng c  thì H i đ ng xét x  quy t đ nh tr  l i vi cượ ầ ủ ặ ầ ứ ứ ộ ồ ử ế ị ở ạ ệ  
h i; sau khi h i xong ph i ti p t c tranh lu n.ỏ ỏ ả ế ụ ậ

M c 5ụ
NGH  ÁN VÀ TUYÊN ÁNỊ

Đi u 236. Ngh  ánề ị
1. Sau khi k t thúc ph n tranh lu n, H i đ ng xét x  vào phòng ngh  án đ  ngh  án.ế ầ ậ ộ ồ ử ị ể ị
2. Ch  có các thành viên c a H i đ ng xét x  m i có quy n ngh  án. Khi ngh  án, các thànhỉ ủ ộ ồ ử ớ ề ị ị  
viên c a H i đ ng xét x  ph i gi i quy t t t c  các v n đ  c a v  án b ng cách bi uủ ộ ồ ử ả ả ế ấ ả ấ ề ủ ụ ằ ể  
quy t theo đa s  v  t ng v n đ . H i th m nhân dân bi u quy t tr c, Th m phán bi uế ố ề ừ ấ ề ộ ẩ ể ế ướ ẩ ể  
quy t sau cùng. Ng i có ý ki n thi u s  có quy n trình bày ý ki n c a mình b ng văn b nế ườ ế ể ố ề ế ủ ằ ả  



và đ c đ a vào h  s  v  án.ượ ư ồ ơ ụ
3. Khi ngh  án ch  đ c căn c  vào tài li u, ch ng c  đã đ c ki m tra, xem xét t i phiênị ỉ ượ ứ ệ ứ ứ ượ ể ạ  
toà, k t qu  vi c h i t i phiên toà và ph i xem xét đ y đ  ý ki n c a nh ng ng i tham giaế ả ệ ỏ ạ ả ầ ủ ế ủ ữ ườ  
t  t ng, Ki m sát viên.ố ụ ể
4. Khi ngh  án ph i có biên b n ghi l i ý ki n đã th o lu n và quy t đ nh c a H i đ ng xétị ả ả ạ ế ả ậ ế ị ủ ộ ồ  
x . Biên b n ngh  án ph i đ c các thành viên H i đ ng xét x  ký tên t i phòng ngh  ánử ả ị ả ượ ộ ồ ử ạ ị  
tr c khi tuyên án.ướ
5. Trong tr ng h p v  án có nhi u tình ti t ph c t p, vi c ngh  án đòi h i ph i có th iườ ợ ụ ề ế ứ ạ ệ ị ỏ ả ờ  
gian dài thì H i đ ng xét x  có th  quy t đ nh th i gian ngh  án, nh ng không quá năm ngàyộ ồ ử ể ế ị ờ ị ư  
làm vi c k  t  khi k t thúc tranh lu n t i phiên toà.ệ ể ừ ế ậ ạ
H i đ ng xét x  ph i thông báo cho nh ng ng i có m t t i phiên toà và ng i tham gia tộ ồ ử ả ữ ườ ặ ạ ườ ố 
t ng v ng m t t i phiên toà bi t gi , ngày và đ a đi m tuyên án; n u H i đ ng xét x  đãụ ắ ặ ạ ế ờ ị ể ế ộ ồ ử  
th c hi n vi c thông báo mà có ng i tham gia t  t ng v ng m t thì H i đ ng xét x  v nự ệ ệ ườ ố ụ ắ ặ ộ ồ ử ẫ  
ti n hành vi c tuyên án theo quy đ nh t i Đi u 239 c a B  lu t này.ế ệ ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 237. Tr  l i vi c h i và tranh lu n ề ở ạ ệ ỏ ậ
Qua ngh  án, n u xét th y có tình ti t c a v  án ch a đ c xem xét, vi c h i ch a đ y đị ế ấ ế ủ ụ ư ượ ệ ỏ ư ầ ủ 
ho c c n xem xét thêm ch ng c  thì H i đ ng xét x  quy t đ nh tr  l i vi c h i và tranhặ ầ ứ ứ ộ ồ ử ế ị ở ạ ệ ỏ  
lu n.ậ

Đi u 238. B n án s  th mề ả ơ ẩ
1. Toà án ra b n án nhân danh n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ả ướ ộ ộ ủ ệ
2. B n án g m có ph n m  đ u, ph n n i dung v  án và nh n đ nh c a Toà án, ph n quy tả ồ ầ ở ầ ầ ộ ụ ậ ị ủ ầ ế  
đ nh.ị
3. Trong ph n m  đ u ph i ghi rõ tên Toà án xét x  s  th m; s  và ngày th  lý v  án; sầ ở ầ ả ử ơ ẩ ố ụ ụ ố 
b n án và ngày tuyên án; h , tên c a các thành viên H i đ ng xét x , Th  ký Toà án, Ki mả ọ ủ ộ ồ ử ư ể  
sát viên, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch; tên, đ a ch  c a nguyên đ n, b  đ n, ng i cóườ ị ườ ị ị ỉ ủ ơ ị ơ ườ  
quy n l i, nghĩa v  liên quan, c  quan, t  ch c kh i ki n; ng i đ i di n h p pháp, ng iề ợ ụ ơ ổ ứ ở ệ ườ ạ ệ ợ ườ  
b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s ; đ i t ng tranh ch p; s , ngày, tháng,ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ố ượ ấ ố  
năm c a quy t đ nh đ a v  án ra xét x ; xét x  công khai ho c xét x  kín; th i gian và đ aủ ế ị ư ụ ử ử ặ ử ờ ị  
đi m xét x .ể ử
4. Trong ph n n i dung v  án và nh n đ nh c a Toà án ph i ghi yêu c u kh i ki n c aầ ộ ụ ậ ị ủ ả ầ ở ệ ủ  
nguyên đ n, kh i ki n c a c  quan, t  ch c; đ  ngh , yêu c u ph n t  c a b  đ n; đ  ngh ,ơ ở ệ ủ ơ ổ ứ ề ị ầ ả ố ủ ị ơ ề ị  
yêu c u đ c l p c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan; nh n đ nh c a Toà án; đi m,ầ ộ ậ ủ ườ ề ợ ụ ậ ị ủ ể  
kho n và đi u lu t c a văn b n quy ph m pháp lu t mà Toà án căn c  đ  gi i quy t v  án.ả ề ậ ủ ả ạ ậ ứ ể ả ế ụ
Trong nh n đ nh c a Toà án ph i phân tích nh ng căn c  đ  ch p nh n ho c không ch pậ ị ủ ả ữ ứ ể ấ ậ ặ ấ  
nh n yêu c u, đ  ngh  c a đ ng s , ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ngậ ầ ề ị ủ ươ ự ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ  
s .ự
5. Trong ph n quy t đ nh ph i ghi rõ các quy t đ nh c a Toà án v  t ng v n đ  ph i gi iầ ế ị ả ế ị ủ ề ừ ấ ề ả ả  
quy t trong v  án, v  án phí và quy n kháng cáo đ i v i b n án; tr ng h p có quy t đ nhế ụ ề ề ố ớ ả ườ ợ ế ị  
ph i thi hành ngay thì ph i ghi rõ quy t đ nh đó.ả ả ế ị

Đi u 239. Tuyên ánề
Khi tuyên án, m i ng i trong phòng x  án ph i đ ng d y, tr  tr ng h p đ c bi t đ cọ ườ ử ả ứ ậ ừ ườ ợ ặ ệ ượ  
phép c a ch  to  phiên toà. Ch  to  phiên toà ho c m t thành viên khác c a H i đ ng xétủ ủ ạ ủ ạ ặ ộ ủ ộ ồ  
x  đ c b n án và sau khi đ c xong có th  gi i thích thêm v  vi c thi hành b n án và quy nử ọ ả ọ ể ả ề ệ ả ề  
kháng cáo.
Trong tr ng h p có đ ng s  không bi t ti ng Vi t thì sau khi tuyên án, ng i phiên d chườ ợ ươ ự ế ế ệ ườ ị  
ph i d ch l i cho h  nghe toàn b  b n án sang ngôn ng  mà h  bi t.ả ị ạ ọ ộ ả ữ ọ ế

Đi u 240. S a ch a, b  sung b n ánề ử ữ ổ ả
1. Sau khi tuyên án xong thì không đ c s a ch a, b  sung b n án, tr  tr ng h p phát hi nượ ử ữ ổ ả ừ ườ ợ ệ  
l i rõ ràng v  chính t , v  s  li u do nh m l n ho c tính toán sai. Vi c s a ch a, b  sungỗ ề ả ề ố ệ ầ ẫ ặ ệ ử ữ ổ  



ph i đ c thông báo ngay cho ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n vi c s a ch a,ả ượ ườ ề ợ ụ ế ệ ử ữ  
b  sung; đ ng th i thông báo cho c  quan, t  ch c kh i ki n và Vi n ki m sát cùng c p.ổ ồ ờ ơ ổ ứ ở ệ ệ ể ấ
2. Vi c s a ch a, b  sung b n án quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i do Th m phán ph iệ ử ữ ổ ả ị ạ ả ề ả ẩ ố  
h p v i các H i th m nhân dân là thành viên H i đ ng xét x  v  án đó th c hi n. Trongợ ớ ộ ẩ ộ ồ ử ụ ự ệ  
tr ng h p Th m phán đó không còn đ m nhi m ch c v  Th m phán thì Chánh án Toà ánườ ợ ẩ ả ệ ứ ụ ẩ  
th c hi n vi c s a ch a, b  sung đó.ự ệ ệ ử ữ ổ

Đi u 241. C p trích l c b n án, b n ánề ấ ụ ả ả
1. Trong th i h n ba ngày làm vi c k  t  ngày k t thúc phiên toà, các đ ng s , c  quan, tờ ạ ệ ể ừ ế ươ ự ơ ổ 
ch c kh i ki n đ c Toà án c p trích l c b n án.ứ ở ệ ượ ấ ụ ả
2. Trong th i h n m i ngày k  t  ngày tuyên án, Toà án ph i giao ho c g i b n án cho cácờ ạ ườ ể ừ ả ặ ử ả  
đ ng s , c  quan, t  ch c kh i ki n và Vi n ki m sát cùng c p.ươ ự ơ ổ ứ ở ệ ệ ể ấ

Ph n th  baầ ứ
TH  T C GI I QUY T V  ÁN T I TOÀ ÁN C P PHUC TH MỦ Ụ Ả Ế Ụ Ạ Ấ Ẩ

Ch ng XVươ
TÍNH CH T C A XÉT S  PHUC TH M VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGH  B N ÁN,Ấ Ủ Ử Ẩ Ị Ả  
QUY T Đ NH C A TOÀ ÁN C P S  TH MẾ Ị Ủ Ấ Ơ Ẩ

Đi u 242. Tính ch t c a xét x  phúc th mề ấ ủ ử ẩ
Xét x  phúc th m là vi c Toà án c p trên tr c ti p xét x  l i v  án mà b n án, quy t đ nhử ẩ ệ ấ ự ế ử ạ ụ ả ế ị  
c a Toà án c p s  th m ch a có hi u l c pháp lu t b  kháng cáo ho c kháng ngh .ủ ấ ơ ẩ ư ệ ự ậ ị ặ ị

Đi u 243. Ng i có quy n kháng cáoề ườ ề
Đ ng s , ng i đ i di n c a đ ng s , c  quan, t  ch c kh i ki n có quy n làm đ nươ ự ườ ạ ệ ủ ươ ự ơ ổ ứ ở ệ ề ơ  
kháng cáo b n án, quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi i quy t v  án c a Toà án c p sả ế ị ạ ỉ ỉ ả ế ụ ủ ấ ơ 
th m đ  yêu c u Toà án c p trên tr c ti p gi i quy t l i theo th  t c phúc th m.ẩ ể ầ ấ ự ế ả ế ạ ủ ụ ẩ

Đi u 244. Đ n kháng cáoề ơ
1. Đ n kháng cáo ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ả ộ
a) Ngày, tháng, năm làm đ n kháng cáo;ơ
b) Tên, đ a ch  c a ng i kháng cáo;ị ỉ ủ ườ
c) Kháng cáo ph n nào c a b n án, quy t đ nh c a Toà án c p s  th m ch a có hi u l cầ ủ ả ế ị ủ ấ ơ ẩ ư ệ ự  
pháp lu t;ậ
d) Lý do c a vi c kháng cáo và yêu c u c a ng i kháng cáo;ủ ệ ầ ủ ườ
đ) Ch  ký ho c đi m ch  c a ng i kháng cáo.ữ ặ ể ỉ ủ ườ
2. Đ n kháng cáo ph i đ c g i cho Toà án c p s  th m đã ra b n án, quy t đ nh s  th mơ ả ượ ử ấ ơ ẩ ả ế ị ơ ẩ  
b  kháng cáo; tr ng h p đ n kháng cáo g i cho Toà án c p phúc th m thì Toà án đó ph iị ườ ợ ơ ử ấ ẩ ả  
chuy n cho Toà án c p s  th m đ  ti n hành các th  t c c n thi t và g i kèm h  s  v  ánể ấ ơ ẩ ể ế ủ ụ ầ ế ử ồ ơ ụ  
cho Toà án c p phúc th m theo quy đ nh t i Đi u 255 c a B  lu t này.ấ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ
3. Kèm theo đ n kháng cáo là tài li u, ch ng c  b  sung, n u có đ  ch ng minh cho khángơ ệ ứ ứ ổ ế ể ứ  
cáo c a mình là có căn c  và h p pháp.ủ ứ ợ

Đi u 245. Th i h n kháng cáoề ờ ạ
1. Th i h n kháng cáo đ i v i b n án c a Toà án c p s  th m là m i lăm ngày, k  tờ ạ ố ớ ả ủ ấ ơ ẩ ườ ể ừ 
ngày tuyên án; đ i v i đ ng s  không có m t t i phiên toà thì th i h n kháng cáo tính tố ớ ươ ự ặ ạ ờ ạ ừ 
ngày b n án đ c giao cho h  ho c đ c niêm y t.ả ượ ọ ặ ượ ế
2. Th i h n kháng cáo đ i v i quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi i quy t v  án c a Toàờ ạ ố ớ ế ị ạ ỉ ỉ ả ế ụ ủ  
án c p s  th m là b y ngày, k  t  ngày ng i có quy n kháng cáo nh n đ c quy t đ nh.ấ ơ ẩ ả ể ừ ườ ề ậ ượ ế ị
3. Trong tr ng h p đ n kháng cáo g i qua b u đi n thì ngày kháng cáo đ c tính căn cườ ợ ơ ử ư ệ ượ ứ 
vào ngày b u đi n n i g i đóng d u  phong bì.ư ệ ơ ử ấ ở



Đi u 246. Ki m tra đ n kháng cáoề ể ơ
1. Sau khi nh n đ c đ n kháng cáo, Toà án c p s  th m ph i ki m tra tính h p l  c a đ nậ ượ ơ ấ ơ ẩ ả ể ợ ệ ủ ơ  
kháng cáo theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 244 c a B  lu t này.ị ạ ả ề ủ ộ ậ
2. Trong tr ng h p đ n kháng cáo quá h n thì Toà án c p s  th m yêu c u ng i khángườ ợ ơ ạ ấ ơ ẩ ầ ườ  
cáo trình bày rõ lý do và xu t trình tài li u, ch ng c , n u có đ  ch ng minh cho lý do n pấ ệ ứ ứ ế ể ứ ộ  
đ n kháng cáo quá h n là chính đáng. ơ ạ
Tr ng h p đ n kháng cáo ch a làm đúng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 244 c a B  lu t nàyườ ợ ơ ư ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
thì Toà án c p s  th m yêu c u ng i kháng cáo s a đ i, b  sung.ấ ơ ẩ ầ ườ ử ổ ổ

Đi u 247. Kháng cáo quá h nề ạ
1. Kháng cáo quá th i h n quy đ nh t i Đi u 245 c a B  lu t này là kháng cáo quá h n. Sauờ ạ ị ạ ề ủ ộ ậ ạ  
khi nh n đ c đ n kháng cáo quá h n, Toà án c p s  th m ph i g i đ n kháng cáo, b nậ ượ ơ ạ ấ ơ ẩ ả ử ơ ả  
t ng trình c a ng i kháng cáo v  lý do kháng cáo quá h n và tài li u, ch ng c , n u cóườ ủ ườ ề ạ ệ ứ ứ ế  
cho Toà án c p phúc th m. ấ ẩ
2. Trong th i h n m i ngày k  t  ngày nh n đ c đ n kháng cáo quá h n và tài li u,ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ơ ạ ệ  
ch ng c  kèm theo, Toà án c p phúc th m thành l p H i đ ng g m ba Th m phán đ  xemứ ứ ấ ẩ ậ ộ ồ ồ ẩ ể  
xét kháng cáo quá h n. H i đ ng có quy n ra quy t đ nh ch p nh n ho c không ch p nh nạ ộ ồ ề ế ị ấ ậ ặ ấ ậ  
vi c kháng cáo quá h n và ph i ghi rõ lý do c a vi c ch p nh n ho c không ch p nh nệ ạ ả ủ ệ ấ ậ ặ ấ ậ  
trong quy t đ nh. Toà án c p phúc th m ph i g i quy t đ nh cho ng i kháng cáo quá h nế ị ấ ẩ ả ử ế ị ườ ạ  
và Toà án c p s  th m; n u Toà án c p phúc th m ch p nh n vi c kháng cáo quá h n thìấ ơ ẩ ế ấ ẩ ấ ậ ệ ạ  
Toà án c p s  th m ph i ti n hành các th  t c do B  lu t này quy đ nh và g i h  s  v  ánấ ơ ẩ ả ế ủ ụ ộ ậ ị ử ồ ơ ụ  
cho Toà án c p phúc th m.ấ ẩ

Đi u 248. Thông báo n p ti n t m ề ộ ề ạ
ng án phí phúc th mứ ẩ

1. Sau khi ch p nh n đ n kháng cáo h p l , Toà án c p s  th m ph i thông báo cho ng iấ ậ ơ ợ ệ ấ ơ ẩ ả ườ  
kháng cáo bi t đ  h  n p ti n t m ng án phí phúc th m theo quy đ nh c a pháp lu t, n uế ể ọ ộ ề ạ ứ ẩ ị ủ ậ ế  
h  không thu c tr ng h p đ c mi n ho c không ph i n p ti n t m ng án phí, án phíọ ộ ườ ợ ượ ễ ặ ả ộ ề ạ ứ  
phúc th m.ẩ
2. Trong th i h n m i ngày k  t  ngày nh n đ c thông báo c a Toà án v  vi c n p ti nờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ủ ề ệ ộ ề  
t m ng án phí phúc th m, ng i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí và n p cho Toàạ ứ ẩ ườ ả ộ ề ạ ứ ộ  
án c p s  th m biên lai n p ti n t m ng án phí. H t th i h n này mà ng i kháng cáoấ ơ ẩ ộ ề ạ ứ ế ờ ạ ườ  
không n p ti n t m ng án phí phúc th m thì đ c coi là h  t  b  vi c kháng cáo, trộ ề ạ ứ ẩ ượ ọ ừ ỏ ệ ừ 
tr ng h p có lý do chính đáng.ườ ợ

Đi u 249. Thông báo v  vi c kháng cáoề ề ệ
1. Sau khi ch p nh n đ n kháng cáo h p l , Toà án c p s  th m ph i thông báo ngay b ngấ ậ ơ ợ ệ ấ ơ ẩ ả ằ  
văn b n cho Vi n ki m sát cùng c p và đ ng s  có liên quan đ n kháng cáo bi t v  vi cả ệ ể ấ ươ ự ế ế ề ệ  
kháng cáo. 
2. Ng i đ c thông báo v  vi c kháng cáo có quy n g i văn b n nêu ý ki n c a mình vườ ượ ề ệ ề ử ả ế ủ ề 
n i dung kháng cáo cho Toà án c p phúc th m. Văn b n nêu ý ki n c a h  đ c đ a vào hộ ấ ẩ ả ế ủ ọ ượ ư ồ 
s  v  án.ơ ụ

Đi u 250. Kháng ngh  c a Vi n ki m sátề ị ủ ệ ể
Vi n tr ng Vi n ki m sát cùng c p và c p trên tr c ti p có quy n kháng ngh  b n án,ệ ưở ệ ể ấ ấ ự ế ề ị ả  
quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi i quy t v  án c a Toà án c p s  th m đ  yêu c u Toàế ị ạ ỉ ỉ ả ế ụ ủ ấ ơ ẩ ể ầ  
án c p trên tr c ti p gi i quy t l i theo th  t c phúc th m.ấ ự ế ả ế ạ ủ ụ ẩ

Đi u 251. Quy t đ nh kháng ngh  c a Vi n ki m sátề ế ị ị ủ ệ ể
1. Quy t đ nh kháng ngh  c a Vi n ki m sát ph i b ng văn b n và có các n i dung chínhế ị ị ủ ệ ể ả ằ ả ộ  
sau đây:
a) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh kháng ngh  và s  c a quy t đ nh kháng ngh ;ế ị ị ố ủ ế ị ị
b) Tên c a Vi n ki m sát ra quy t đ nh kháng ngh ;ủ ệ ể ế ị ị



c) Kháng ngh  ph n nào c a b n án, quy t đ nh c a Toà án c p s  th m ch a có hi u l cị ầ ủ ả ế ị ủ ấ ơ ẩ ư ệ ự  
pháp lu t;ậ
d) Lý do c a vi c kháng ngh  và yêu c u c a Vi n ki m sát;ủ ệ ị ầ ủ ệ ể
đ) H , tên c a ng i ký quy t đ nh kháng ngh  và đóng d u c a Vi n ki m sát ra quy tọ ủ ườ ế ị ị ấ ủ ệ ể ế  
đ nh kháng ngh .ị ị
2. Quy t đ nh kháng ngh  ph i đ c g i ngay cho Toà án c p s  th m đã ra b n án, quy tế ị ị ả ượ ử ấ ơ ẩ ả ế  
đ nh s  th m b  kháng ngh  đ  Toà án c p s  th m ti n hành các th  t c do B  lu t này quyị ơ ẩ ị ị ể ấ ơ ẩ ế ủ ụ ộ ậ  
đ nh và g i h  s  v  án cho Toà án c p phúc th m theo quy đ nh t i Đi u 255 c a B  lu tị ử ồ ơ ụ ấ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ  
này.
3. Kèm theo quy t đ nh kháng ngh  là tài li u, ch ng c  b  sung, n u có đ  ch ng minh choế ị ị ệ ứ ứ ổ ế ể ứ  
kháng ngh  c a Vi n ki m sát là có căn c  và h p pháp.ị ủ ệ ể ứ ợ
Đi u 252. Th i h n kháng nghề ờ ạ ị
1. Th i h n kháng ngh  đ i v i b n án c a Toà án c p s  th m c a Vi n ki m sát cùng c pờ ạ ị ố ớ ả ủ ấ ơ ẩ ủ ệ ể ấ  
là m i lăm ngày, c a Vi n ki m sát c p trên tr c ti p là ba m i ngày, k  t  ngày tuyênườ ủ ệ ể ấ ự ế ươ ể ừ  
án. Tr ng h p Ki m sát viên không tham gia phiên toà thì th i h n kháng ngh  tính t  ngàyườ ợ ể ờ ạ ị ừ  
Vi n ki m sát cùng c p nh n đ c b n án.ệ ể ấ ậ ượ ả
2. Th i h n kháng ngh  c a Vi n ki m sát cùng c p đ i v i quy t đ nh t m đình ch , đìnhờ ạ ị ủ ệ ể ấ ố ớ ế ị ạ ỉ  
ch  gi i quy t v  án c a Toà án c p s  th m là b y ngày, c a Vi n ki m sát c p trên tr cỉ ả ế ụ ủ ấ ơ ẩ ả ủ ệ ể ấ ự  
ti p là m i ngày, k  t  ngày Vi n ki m sát cùng c p nh n đ c quy t đ nh.ế ườ ể ừ ệ ể ấ ậ ượ ế ị

Đi u 253. Thông báo v  vi c kháng nghề ề ệ ị
1. Vi n ki m sát ra quy t đ nh kháng ngh  ph i g i ngay quy t đ nh kháng ngh  cho đ ngệ ể ế ị ị ả ử ế ị ị ươ  
s  có liên quan đ n kháng ngh .ự ế ị
2. Ng i đ c thông báo v  vi c kháng ngh  có quy n g i văn b n nêu ý ki n c a mình vườ ượ ề ệ ị ề ử ả ế ủ ề 
n i dung kháng ngh  cho Toà án c p phúc th m. Văn b n nêu ý ki n c a h  đ c đ a vàoộ ị ấ ẩ ả ế ủ ọ ượ ư  
h  s  v  án.ồ ơ ụ

Đi u 254. H u qu  c a vi c kháng cáo, kháng nghề ậ ả ủ ệ ị
1. Nh ng ph n c a b n án, quy t đ nh s  th m b  kháng cáo, kháng ngh  thì ch a đ c đ aữ ầ ủ ả ế ị ơ ẩ ị ị ư ượ ư  
ra thi hành, tr  tr ng h p pháp lu t quy đ nh cho thi hành ngay. ừ ườ ợ ậ ị
2. B n án, quy t đ nh ho c nh ng ph n c a b n án, quy t đ nh s  th m c a Toà án khôngả ế ị ặ ữ ầ ủ ả ế ị ơ ẩ ủ  
b  kháng cáo, kháng ngh  thì có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, khángị ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ  
ngh .ị

Đi u 255. G i h  s  v  án và kháng cáo, kháng nghề ử ồ ơ ụ ị
Toà án c p s  th m ph i g i h  s  v  án, kháng cáo, kháng ngh  và tài li u, ch ng c  kèmấ ơ ẩ ả ử ồ ơ ụ ị ệ ứ ứ  
theo cho Toà án c p phúc th m trong th i h n năm ngày làm vi c, k  t  ngày:ấ ẩ ờ ạ ệ ể ừ
1. H t th i h n kháng cáo, kháng ngh , n u ng i kháng cáo không ph i n p ti n t m ngế ờ ạ ị ế ườ ả ộ ề ạ ứ  
án phí phúc th m;ẩ
2. Ng i kháng cáo n p cho Toà án c p s  th m biên lai n p ti n t m ng án phí phúcườ ộ ấ ơ ẩ ộ ề ạ ứ  
th m.ẩ

Đi u 256. Thay đ i, b  sung, rút kháng cáo, kháng nghề ổ ổ ị
1. Tr c khi b t đ u phiên toà ho c t i phiên toà phúc th m, ng i kháng cáo có quy nướ ắ ầ ặ ạ ẩ ườ ề  
thay đ i, b  sung kháng cáo, Vi n ki m sát ra quy t đ nh kháng ngh  có quy n thay đ i, bổ ổ ệ ể ế ị ị ề ổ ổ 
sung kháng ngh , nh ng không đ c v t quá ph m vi kháng cáo, kháng ngh  ban đ u, n uị ư ượ ượ ạ ị ầ ế  
th i h n kháng cáo, kháng ngh  đã h t.ờ ạ ị ế
2. Tr c khi b t đ u phiên toà ho c t i phiên toà phúc th m, ng i kháng cáo có quy n rútướ ắ ầ ặ ạ ẩ ườ ề  
kháng cáo, Vi n ki m sát ra quy t đ nh kháng ngh  ho c Vi n ki m sát c p trên tr c ti p cóệ ể ế ị ị ặ ệ ể ấ ự ế  
quy n rút kháng ngh .ề ị
Toà án c p phúc th m đình ch  xét x  phúc th m đ i v i nh ng ph n c a v  án mà ng iấ ẩ ỉ ử ẩ ố ớ ữ ầ ủ ụ ườ  
kháng cáo đã rút kháng cáo ho c Vi n ki m sát đã rút kháng ngh .ặ ệ ể ị
3. Vi c thay đ i, b  sung, rút kháng cáo, kháng ngh  tr c khi m  phiên toà ph i đ c làmệ ổ ổ ị ướ ở ả ượ  



thành văn b n và g i cho Toà án c p phúc th m. Toà án c p phúc th m ph i thông báo choả ử ấ ẩ ấ ẩ ả  
các đ ng s  bi t v  vi c thay đ i, b  sung, rút kháng cáo, kháng ngh .ươ ự ế ề ệ ổ ổ ị
Vi c thay đ i, b  sung, rút kháng cáo, kháng ngh  t i phiên toà ph i đ c ghi vào biên b nệ ổ ổ ị ạ ả ượ ả  
phiên toà.

Ch ng XVIươ
CHU N B  XÉT S  PHÚC TH MẨ Ị Ử Ẩ

** Đi u 257. Th  lý v  án đ  xét x  phúc th mề ụ ụ ể ử ẩ
1. Ngay sau khi nh n đ c h  s  v  án, kháng cáo, kháng ngh  và tài li u, ch ng c  kèmậ ượ ồ ơ ụ ị ệ ứ ứ  
theo, Tòa án c p phúc th m ph i vào s  th  lý.ấ ẩ ả ổ ụ
Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày th  lý v  án, Tòa án ph i thông báo b ng vănờ ạ ệ ể ừ ụ ụ ả ằ  
b n cho các đ ng s  và Vi n ki m sát cùng c p v  vi c Tòa án đã th  lý v  án.ả ươ ự ệ ể ấ ề ệ ụ ụ
2. Chánh án Tòa án c p phúc th m ho c Chánh tòa Tòa phúc th m Tòa án nhân dân t i caoấ ẩ ặ ẩ ố  
thành l p H i đ ng xét x  phúc th m và phân công m t Th m phán làm ch  t a phiên tòa.”ậ ộ ồ ử ẩ ộ ẩ ủ ọ

Đi u 258. Th i h n chu n b  xét x  phúc th mề ờ ạ ẩ ị ử ẩ
1. Trong th i h n hai tháng k  t  ngày th  lý v  án, tuỳ t ng tr ng h p, Toà án c p phúcờ ạ ể ừ ụ ụ ừ ườ ợ ấ  
th m ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ẩ ộ ế ị
a) T m đình ch  xét x  phúc th m v  án;ạ ỉ ử ẩ ụ
b) Đình ch  xét x  phúc th m v  án;ỉ ử ẩ ụ
c) Đ a v  án ra xét x  phúc th m.ư ụ ử ẩ
Đ i v i v  án có tính ch t ph c t p ho c do tr  ng i khách quan thì Chánh án Toà án c pố ớ ụ ấ ứ ạ ặ ở ạ ấ  
phúc th m có th  quy t đ nh kéo dài th i h n chu n b  xét x , nh ng không đ c quá m tẩ ể ế ị ờ ạ ẩ ị ử ư ượ ộ  
tháng.
2. Trong th i h n m t tháng, k  t  ngày có quy t đ nh đ a v  án ra xét x , Toà án ph i mờ ạ ộ ể ừ ế ị ư ụ ử ả ở 
phiên toà phúc th m; trong tr ng h p có lý do chính đáng thì th i h n này là hai tháng.ẩ ườ ợ ờ ạ
3. Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  phúc th m ph i đ c g i cho Vi n ki m sát cùng c p vàế ị ư ụ ử ẩ ả ượ ử ệ ể ấ  
nh ng ng i có liên quan đ n kháng cáo, kháng ngh .ữ ườ ế ị

Đi u 259. T m đình ch  xét x  phúc th m v  ánề ạ ỉ ử ẩ ụ
Toà án c p phúc th m ra quy t đ nh t m đình ch  xét x  phúc th m v  án, h u qu  c a vi cấ ẩ ế ị ạ ỉ ử ẩ ụ ậ ả ủ ệ  
t m đình ch  xét x  phúc th m v  án và ti p t c xét x  phúc th m v  án đ c th c hi nạ ỉ ử ẩ ụ ế ụ ử ẩ ụ ượ ự ệ  
theo quy đ nh t i các đi u 189, 190 và 191 c a B  lu t này.ị ạ ề ủ ộ ậ
** Đi u 260. Đình ch  xét x  phúc th m v  ánề ỉ ử ẩ ụ
1. Tòa án c p phúc th m quy t đ nh đình ch  xét x  phúc th m v  án ho c m t ph n v  ánấ ẩ ế ị ỉ ử ẩ ụ ặ ộ ầ ụ  
trong các tr ng h p sau đây:ườ ợ
a) Trong các tr ng h p quy đ nh t i đi m a và đi m b kho n 1 Đi u 192 c a B  lu t này;ườ ợ ị ạ ể ể ả ề ủ ộ ậ
b) Ng i kháng cáo rút toàn b  kháng cáo ho c Vi n ki m sát rút toàn b  kháng ngh ;ườ ộ ặ ệ ể ộ ị
c) Ng i kháng cáo rút m t ph n kháng cáo ho c Vi n ki m sát rút m t ph n kháng ngh ;ườ ộ ầ ặ ệ ể ộ ầ ị
d) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ợ ị ủ ậ
2. Trong tr ng h p ng i kháng cáo rút toàn b  kháng cáo ho c Vi n ki m sát rút toàn bườ ợ ườ ộ ặ ệ ể ộ 
kháng ngh  tr c khi Tòa án c p phúc th m ra quy t đ nh đ a v  án ra xét x  phúc th m, thìị ướ ấ ẩ ế ị ư ụ ử ẩ  
Th m phán đ c phân công làm ch  t a phiên tòa ra quy t đ nh đình ch  xét x  phúc th m;ẩ ượ ủ ọ ế ị ỉ ử ẩ  
trong tr ng h p ng i kháng cáo rút toàn b  kháng cáo, Vi n ki m sát rút toàn b  khángườ ợ ườ ộ ệ ể ộ  
ngh  sau khi Tòa án c p phúc th m ra quy t đ nh đ a v  án ra xét x  phúc th m, thì H iị ấ ẩ ế ị ư ụ ử ẩ ộ  
đ ng xét x  phúc th m ra quy t đ nh đình ch  xét x  phúc th m.ồ ử ẩ ế ị ỉ ử ẩ
Trong các tr ng h p này, b n án, quy t đ nh s  th m có hi u l c pháp lu t t  ngày Tòa ánườ ợ ả ế ị ơ ẩ ệ ự ậ ừ  
c p phúc th m ra quy t đ nh đình ch  xét x  phúc th m.ấ ẩ ế ị ỉ ử ẩ
3. Trong tr ng h p ng i kháng cáo rút m t ph n kháng cáo ho c Vi n ki m sát rút m tườ ợ ườ ộ ầ ặ ệ ể ộ  
ph n kháng ngh  thì H i đ ng xét x  phúc th m nh n đ nh v  vi c ng i kháng cáo rút m tầ ị ộ ồ ử ẩ ậ ị ề ệ ườ ộ  
ph n kháng cáo, Vi n ki m sát rút m t ph n kháng ngh  và quy t đ nh đình ch  xét x  ph nầ ệ ể ộ ầ ị ế ị ỉ ử ầ  
kháng cáo, kháng ngh  đó trong b n án phúc th m.”ị ả ẩ



Đi u 261. Quy t đ nh áp d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th iề ế ị ụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ
Trong th i h n chu n b  xét x  phúc th m, Toà án c p phúc th m có quy n quy t đ nh ápờ ạ ẩ ị ử ẩ ấ ẩ ề ế ị  
d ng, thay đ i, hu  b  bi n pháp kh n c p t m th i quy đ nh t i Ch ng VIII c a B  lu tụ ổ ỷ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ ị ạ ươ ủ ộ ậ  
này.

** Đi u 262. Chuy n h  s  v  án cho Vi n ki m sát nghiên c u ề ể ồ ơ ụ ệ ể ứ
1. Sau khi ra quy t đ nh đ a v  án ra xét x , Tòa án c p phúc th m ph i chuy n h  s  vế ị ư ụ ử ấ ẩ ả ể ồ ơ ụ 
án cho Vi n ki m sát cùng c p nghiên c u.ệ ể ấ ứ
2. Th i h n nghiên c u h  s  c a Vi n ki m sát cùng c p là m i lăm ngày, k  t  ngàyờ ạ ứ ồ ơ ủ ệ ể ấ ườ ể ừ  
nh n đ c h  s  v  án; h t th i h n đó, Vi n ki m sát ph i tr  h  s  v  án cho Tòa án.”ậ ượ ồ ơ ụ ế ờ ạ ệ ể ả ả ồ ơ ụ

Ch ng XVIIươ
TH  T C XÉT S  PHÚC TH MỦ Ụ Ử Ẩ

Đi u 263. Ph m vi xét x  phúc th mề ạ ử ẩ
Toà án c p phúc th m ch  xem xét l i ph n c a b n án, quy t đ nh s  th m có kháng cáo,ấ ẩ ỉ ạ ầ ủ ả ế ị ơ ẩ  
kháng ngh  ho c có liên quan đ n vi c xem xét n i dung kháng cáo, kháng ngh . ị ặ ế ệ ộ ị
** Đi u 264. Nh ng ng i tham gia phiên tòa phúc th mề ữ ườ ẩ
1. Ng i kháng cáo, đ ng s , cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan đ n vi c gi i quy tườ ươ ự ơ ổ ứ ế ệ ả ế  
kháng cáo, kháng ngh  và ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  ph i đ cị ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ả ượ  
tri u t p tham gia phiên tòa. Tòa án có th  tri u t p nh ng ng i tham gia t  t ng khácệ ậ ể ệ ậ ữ ườ ố ụ  
tham gia phiên tòa n u xét th y c n thi t cho vi c gi i quy t kháng cáo, kháng ngh .ế ấ ầ ế ệ ả ế ị
2. Ki m sát viên Vi n ki m sát cùng c p ph i tham gia phiên tòa phúc th m.”ể ệ ể ấ ả ẩ

Đi u 265. T m đình ch , đình ch  xét x  phúc th m t i phiên toàề ạ ỉ ỉ ử ẩ ạ
T i phiên toà phúc th m, vi c t m đình ch , đình ch  xét x  phúc th m v  án đ c th cạ ẩ ệ ạ ỉ ỉ ử ẩ ụ ượ ự  
hi n theo quy đ nh t i Đi u 259 và Đi u 260 c a B  lu t này.ệ ị ạ ề ề ủ ộ ậ
** Đi u 266. Hoãn phiên tòa phúc th mề ẩ
1. Ki m sát viên tham gia phiên tòa v ng m t thì ph i hoãn phiên tòa.ể ắ ặ ả
2. Ng i kháng cáo, ng i không kháng cáo nh ng có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ nườ ườ ư ề ợ ụ ế  
vi c kháng cáo, kháng ngh , ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a h  đ c Tòa ánệ ị ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ọ ượ  
tri u t p h p l  l n th  nh t mà v ng m t thì ph i hoãn phiên tòa. Tr ng h p ng i cóệ ậ ợ ệ ầ ứ ấ ắ ặ ả ườ ợ ườ  
đ n đ  ngh  xét x  v ng m t thì Tòa án ti n hành phiên tòa phúc th m xét x  v ng m t h .ơ ề ị ử ắ ặ ế ẩ ử ắ ặ ọ
3. Ng i kháng cáo, ng i tham gia t  t ng khác không ph i là ng i kháng cáo, ng i b oườ ườ ố ụ ả ườ ườ ả  
v  quy n và l i ích h p pháp c a h  đ c Tòa án tri u t p h p l  l n th  hai mà v ng m tệ ề ợ ợ ủ ọ ượ ệ ậ ợ ệ ầ ứ ắ ặ  
thì vi c hoãn phiên tòa, đình ch  xét x  phúc th m hay v n ti n hành xét x  phúc th m đ cệ ỉ ử ẩ ẫ ế ử ẩ ượ  
th c hi n theo quy đ nh t i các đi u 199, 202, 204, 205 và 206 c a B  lu t này.ự ệ ị ạ ề ủ ộ ậ
4. Th i h n hoãn phiên tòa và quy t đ nh hoãn phiên tòa phúc th m đ c th c hi n theo quyờ ạ ế ị ẩ ượ ự ệ  
đ nh t i Đi u 208 c a B  lu t này.”ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 267. Chu n b  khai m c phiên toà phúc th m và th  t c b t đ u phiên toà phúc th mề ẩ ị ạ ẩ ủ ụ ắ ầ ẩ
Chu n b  khai m c phiên toà phúc th m và th  t c b t đ u phiên toà phúc th m đ c th cẩ ị ạ ẩ ủ ụ ắ ầ ẩ ượ ự  
hi n theo quy đ nh t i các đi u 212, 213, 214, 215 và 216 c a B  lu t này.ệ ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 268. Vi c h i t i phiên toàề ệ ỏ ạ
1. Sau khi k t thúc th  t c b t đ u phiên toà phúc th m thì m t thành viên c a H i đ ng xétế ủ ụ ắ ầ ẩ ộ ủ ộ ồ  
x  phúc th m công b  n i dung v  án, quy t đ nh c a b n án s  th m và n i dung khángử ẩ ố ộ ụ ế ị ủ ả ơ ẩ ộ  
cáo, kháng ngh .ị
2. Ch  to  phiên toà h i v  các v n đ  sau đây:ủ ạ ỏ ề ấ ề
a) H i nguyên đ n có rút đ n kh i ki n hay không;ỏ ơ ơ ở ệ
b) H i ng i kháng cáo, Ki m sát viên có thay đ i, b  sung, rút kháng cáo, kháng ngh  hayỏ ườ ể ổ ổ ị  
không;
c) H i các đ ng s  có tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t v  án hay không.ỏ ươ ự ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế ụ



Đi u 269. Nguyên đ n rút đ n kh i ki n tr c khi m  phiên toà ho c t i phiên toà phúcề ơ ơ ở ệ ướ ở ặ ạ  
th mẩ
1. Tr c khi m  phiên toà ho c t i phiên toà phúc th m nguyên đ n rút đ n kh i ki n thìướ ở ặ ạ ẩ ơ ơ ở ệ  
H i đ ng xét x  phúc th m ph i h i b  đ n có đ ng ý hay không và tuỳ t ng tr ng h p màộ ồ ử ẩ ả ỏ ị ơ ồ ừ ườ ợ  
gi i quy t nh  sau:ả ế ư
a) B  đ n không đ ng ý thì không ch p nh n vi c rút đ n kh i ki n c a nguyên đ n;ị ơ ồ ấ ậ ệ ơ ở ệ ủ ơ
b) B  đ n đ ng ý thì ch p nh n vi c rút đ n kh i ki n c a nguyên đ n. H i đ ng xét xị ơ ồ ấ ậ ệ ơ ở ệ ủ ơ ộ ồ ử 
phúc th m ra quy t đ nh hu  b n án s  th m và đình ch  gi i quy t v  án. Trong tr ngẩ ế ị ỷ ả ơ ẩ ỉ ả ế ụ ườ  
h p này, các đ ng s  v n ph i ch u án phí s  th m theo quy t đ nh c a Toà án c p sợ ươ ự ẫ ả ị ơ ẩ ế ị ủ ấ ơ 
th m và ph i ch u m t n a án phí phúc th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ẩ ả ị ộ ử ẩ ị ủ ậ
2. Trong tr ng h p H i đ ng xét x  phúc th m ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t v  án thìườ ợ ộ ồ ử ẩ ế ị ỉ ả ế ụ  
nguyên đ n có quy n kh i ki n l i v  án theo th  t c do B  lu t này quy đ nh n u th iơ ề ở ệ ạ ụ ủ ụ ộ ậ ị ế ờ  
hi u kh i ki n v n còn.ệ ở ệ ẫ

Đi u 270. Công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s  t i phiên toà phúc th mề ậ ự ả ậ ủ ươ ự ạ ẩ
1. T i phiên toà phúc th m, n u các đ ng s  tho  thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy tạ ẩ ế ươ ự ả ậ ượ ớ ề ệ ả ế  
v  án và tho  thu n c a h  là t  nguy n, không trái pháp lu t ho c đ o đ c xã h i thì H iụ ả ậ ủ ọ ự ệ ậ ặ ạ ứ ộ ộ  
đ ng xét x  phúc th m ra b n án phúc th m s a b n án s  th m, công nh n s  tho  thu nồ ử ẩ ả ẩ ử ả ơ ẩ ậ ự ả ậ  
c a các đ ng s .ủ ươ ự
2. Các đ ng s  t  tho  thu n v i nhau v  vi c ch u án phí s  th m; n u không tho  thu nươ ự ự ả ậ ớ ề ệ ị ơ ẩ ế ả ậ  
đ c v i nhau thì Toà án quy t đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ ớ ế ị ị ủ ậ
** Đi u 271. Nghe l i trình bày c a đ ng s , Ki m sát viên t i phiên tòa phúc th mề ờ ủ ươ ự ể ạ ẩ
1. Tr ng h p có đ ng s  v n gi  kháng cáo ho c Vi n ki m sát v n gi  kháng ngh  thìườ ợ ươ ự ẫ ữ ặ ệ ể ẫ ữ ị  
H i đ ng xét x  phúc th m b t đ u xét x  v  án b ng vi c nghe l i trình bày c a đ ngộ ồ ử ẩ ắ ầ ử ụ ằ ệ ờ ủ ươ  
s , Ki m sát viên theo trình t  sau đây:ự ể ự
a) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  kháng cáo trình bày v  n i dungườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ề ộ  
kháng cáo và các căn c  c a vi c kháng cáo. Ng i kháng cáo có quy n b  sung ý ki n.ứ ủ ệ ườ ề ổ ế
Tr ng h p t t c  các đ ng s  đ u kháng cáo thì vi c trình bày đ c th c hi n theo thườ ợ ấ ả ươ ự ề ệ ượ ự ệ ứ 
t  ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n kháng cáo và nguyên đ n;ự ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ơ ơ  
ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a b  đ n kháng cáo và b  đ n; ng i b o vườ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ơ ị ơ ườ ả ệ 
quy n và l i ích h p pháp c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan kháng cáo và ng iề ợ ợ ủ ườ ề ợ ụ ườ  
có quy n l i, nghĩa v  liên quan.ề ợ ụ
Tr ng h p ch  có Vi n ki m sát kháng ngh  thì Ki m sát viên trình bày v  n i dung khángườ ợ ỉ ệ ể ị ể ề ộ  
ngh  và các căn c  c a vi c kháng ngh . Tr ng h p v a có kháng cáo, v a có kháng nghị ứ ủ ệ ị ườ ợ ừ ừ ị 
thì các đ ng s  trình bày v  n i dung kháng cáo và các căn c  c a vi c kháng cáo tr c,ươ ự ề ộ ứ ủ ệ ướ  
sau đó Ki m sát viên trình bày v  n i dung kháng ngh  và các căn c  c a vi c kháng ngh ;ể ề ộ ị ứ ủ ệ ị
b) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a các đ ng s  khác có liên quan đ n khángườ ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ế  
cáo, kháng ngh  trình bày ý ki n v  n i dung kháng cáo, kháng ngh . Đ ng s  có quy n bị ế ề ộ ị ươ ự ề ổ 
sung ý ki n.ế
2. Tr ng h p đ ng s  không có ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp cho mình thì hườ ợ ươ ự ườ ả ệ ề ợ ợ ọ 
t  trình bày ý ki n v  n i dung kháng cáo, kháng ngh  và đ  ngh  c a mình.ự ế ề ộ ị ề ị ủ
3. T i phiên tòa phúc th m, đ ng s , Ki m sát viên có quy n xu t trình b  sung ch ngạ ẩ ươ ự ể ề ấ ổ ứ  
c .”ứ

Đi u 272. Th  t c h i và công b  tài li u, xem xét v t ch ng t i phiên toà phúc th mề ủ ụ ỏ ố ệ ậ ứ ạ ẩ
1. Th  t c h i nh ng ng i tham gia t  t ng và công b  tài li u, xem xét v t ch ng t iủ ụ ỏ ữ ườ ố ụ ố ệ ậ ứ ạ  
phiên toà phúc th m đ c th c hi n nh  t i phiên toà s  th m.ẩ ượ ự ệ ư ạ ơ ẩ
2. Vi c h i ph i đ c th c hi n đ i v i nh ng v n đ  thu c ph m vi xét x  phúc th mệ ỏ ả ượ ự ệ ố ớ ữ ấ ề ộ ạ ử ẩ  
quy đ nh t i Đi u 263 c a B  lu t này.ị ạ ề ủ ộ ậ
* Đi u 273a. Phát bi u c a Ki m sát viên t i phiên tòa phúc th mề ể ủ ể ạ ẩ
Sau khi nh ng ng i tham gia t  t ng phát bi u tranh lu n và đ i đáp xong, Ki m sát viênữ ườ ố ụ ể ậ ố ể  
phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi c tuân theo pháp lu t trong quá trình gi i quy tể ế ủ ệ ể ề ệ ậ ả ế  
v  án dân s   giai đo n phúc th m.”ụ ự ở ạ ẩ



Đi u 273. Tranh lu n t i phiên toà phúc th mề ậ ạ ẩ
Tranh lu n t i phiên toà phúc th m đ c th c hi n nh  tranh lu n t i phiên toà s  th m,ậ ạ ẩ ượ ự ệ ư ậ ạ ơ ẩ  
th  t  phát bi u khi tranh lu n đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 271 c a B  lu t nàyứ ự ể ậ ượ ự ệ ị ạ ề ủ ộ ậ  
và ch  đ c tranh lu n v  nh ng v n đ  thu c ph m vi xét x  phúc th m và đã đ c h iỉ ượ ậ ề ữ ấ ề ộ ạ ử ẩ ượ ỏ  
t i phiên toà phúc th m.ạ ẩ

Đi u 274. Ngh  án và tuyên ánề ị
Vi c ngh  án, tr  l i vi c h i và tranh lu n, th i gian ngh  án, tuyên án, s a ch a, b  sungệ ị ở ạ ệ ỏ ậ ờ ị ử ữ ổ  
b n án phúc th m đ c th c hi n nh  th  t c s  th m.ả ẩ ượ ự ệ ư ủ ụ ơ ẩ

** Đi u 275. Th m quy n c a H i đ ng xét x  phúc th mề ẩ ề ủ ộ ồ ử ẩ
H i đ ng xét x  phúc th m có các quy n sau đây:ộ ồ ử ẩ ề
1. Gi  nguyên b n án s  th m;ữ ả ơ ẩ
2. S a b n án s  th m;ử ả ơ ẩ
3. H y b n án s  th m, h y m t ph n b n án s  th m và chuy n h  s  v  án cho Tòa ánủ ả ơ ẩ ủ ộ ầ ả ơ ẩ ể ồ ơ ụ  
c p s  th m gi i quy t l i v  án;ấ ơ ẩ ả ế ạ ụ
4. H y b n án s  th m và đình ch  gi i quy t v  án.”ủ ả ơ ẩ ỉ ả ế ụ

Đi u 276. S a b n án s  th mề ử ả ơ ẩ
H i đ ng xét x  phúc th m s a m t ph n ho c toàn b  b n án s  th m n u Toà án c p sộ ồ ử ẩ ử ộ ầ ặ ộ ả ơ ẩ ế ấ ơ 
th m quy t đ nh không đúng pháp lu t trong các tr ng h p sau đây:ẩ ế ị ậ ườ ợ
1. Vi c ch ng minh và thu th p ch ng c  đã th c hi n đ y đ  và theo đúng quy đ nh t iệ ứ ậ ứ ứ ự ệ ầ ủ ị ạ  
Ch ng VII c a B  lu t này;ươ ủ ộ ậ
2. Vi c ch ng minh và thu th p ch ng c  ch a th c hi n đ y đ   c p s  th m nh ng t iệ ứ ậ ứ ứ ư ự ệ ầ ủ ở ấ ơ ẩ ư ạ  
phiên toà phúc th m đã đ c b  sung đ y đ .ẩ ượ ổ ầ ủ

** Đi u 277. H y b n án s  th m, h y m t ph n b n án s  th m và chuy n h  s  v  ánề ủ ả ơ ẩ ủ ộ ầ ả ơ ẩ ể ồ ơ ụ  
cho Tòa án c p s  th m gi i quy t l i v  ánấ ơ ẩ ả ế ạ ụ
H i đ ng xét x  phúc th m h y b n án s  th m, h y m t ph n b n án s  th m và chuy nộ ồ ử ẩ ủ ả ơ ẩ ủ ộ ầ ả ơ ẩ ể  
h  s  v  án cho Tòa án s  th m gi i quy t l i v  án khi thu c m t trong các tr ng h pồ ơ ụ ơ ẩ ả ế ạ ụ ộ ộ ườ ợ  
sau đây:
1. Vi c ch ng minh và thu th p ch ng c  không theo đúng quy đ nh t i Ch ng VII c a Bệ ứ ậ ứ ứ ị ạ ươ ủ ộ 
lu t này ho c ch a đ c th c hi n đ y đ  mà t i phiên tòa phúc th m không th  th c hi nậ ặ ư ượ ự ệ ầ ủ ạ ẩ ể ự ệ  
b  sung đ c;ổ ượ
2. Thành ph n c a H i đ ng xét x  s  th m không đúng quy đ nh c a B  lu t này ho c cóầ ủ ộ ồ ử ơ ẩ ị ủ ộ ậ ặ  
vi ph m nghiêm tr ng khác v  th  t c t  t ng.”ạ ọ ề ủ ụ ố ụ
Đi u 278. Hu  b n án s  th m và đình ch  gi i quy t v  ánề ỷ ả ơ ẩ ỉ ả ế ụ
H i đ ng xét x  phúc th m hu  b n án s  th m và đình ch  gi i quy t v  án n u trong quáộ ồ ử ẩ ỷ ả ơ ẩ ỉ ả ế ụ ế  
trình gi i quy t v  án t i Toà án c p s  th m, v  án thu c m t trong các tr ng h p quyả ế ụ ạ ấ ơ ẩ ụ ộ ộ ườ ợ  
đ nh t i Đi u 192 c a B  lu t này.ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 279. B n án phúc th mề ả ẩ
1. H i đ ng xét x  phúc th m ra b n án phúc th m nhân danh n c C ng hoà xã h i chộ ồ ử ẩ ả ẩ ướ ộ ộ ủ 
nghĩa Vi t Nam.ệ
2. B n án phúc th m g m có:ả ẩ ồ
a) Ph n m  đ u;ầ ở ầ
b) Ph n n i dung v  án, kháng cáo, kháng ngh , nh n đ nh;ầ ộ ụ ị ậ ị
c) Ph n quy t đ nh.ầ ế ị
3. Trong ph n m  đ u ph i ghi rõ tên c a Toà án xét x  phúc th m; s  và ngày th  lý vầ ở ầ ả ủ ử ẩ ố ụ ụ 
án; s  b n án và ngày tuyên án; h , tên c a các thành viên H i đ ng xét x , Th  ký Toà án,ố ả ọ ủ ộ ồ ử ư  
Ki m sát viên, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch; tên, đ a ch  c a nguyên đ n, b  đ n,ể ườ ị ườ ị ị ỉ ủ ơ ị ơ  
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan, c  quan, t  ch c kh i ki n; ng i đ i di n h pườ ề ợ ụ ơ ổ ứ ở ệ ườ ạ ệ ợ  
pháp, ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a h ; ng i kháng cáo, Vi n ki m sátườ ả ệ ề ợ ợ ủ ọ ườ ệ ể  



kháng ngh ; xét x  công khai ho c xét x  kín; th i gian và đ a đi m xét x .ị ử ặ ử ờ ị ể ử
4. Trong ph n n i dung v  án, kháng cáo, kháng ngh , nh n đ nh ph i tóm t t n i dung vầ ộ ụ ị ậ ị ả ắ ộ ụ 
án, quy t đ nh c a Toà án c p s  th m; n i dung kháng cáo, kháng ngh ; nh n đ nh c a H iế ị ủ ấ ơ ẩ ộ ị ậ ị ủ ộ  
đ ng xét x  phúc th m; đi m, kho n và đi u c a văn b n quy ph m pháp lu t mà H iồ ử ẩ ể ả ề ủ ả ạ ậ ộ  
đ ng xét x  phúc th m căn c  đ  gi i quy t v  án.ồ ử ẩ ứ ể ả ế ụ
Trong nh n đ nh c a H i đ ng xét x  phúc th m ph i phân tích nh ng căn c  đ  ch pậ ị ủ ộ ồ ử ẩ ả ữ ứ ể ấ  
nh n ho c không ch p nh n kháng cáo, kháng ngh .ậ ặ ấ ậ ị
5. Trong ph n quy t đ nh ph i ghi rõ các quy t đ nh c a H i đ ng xét x  phúc th m vầ ế ị ả ế ị ủ ộ ồ ử ẩ ề 
t ng v n đ  ph i gi i quy t trong v  án do có kháng cáo, kháng ngh , v  vi c ph i ch u ánừ ấ ề ả ả ế ụ ị ề ệ ả ị  
phí s  th m, phúc th m.ơ ẩ ẩ
6. B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuyên án.ả ẩ ệ ự ậ ể ừ

Đi u 280. Th  t c phúc th m đ i v i quy t đ nh c a Toà án c p s  th m b  kháng cáo,ề ủ ụ ẩ ố ớ ế ị ủ ấ ơ ẩ ị  
kháng nghị
1. Khi phúc th m đ i v i quy t đ nh c a Toà án c p s  th m b  kháng cáo, kháng ngh , H iẩ ố ớ ế ị ủ ấ ơ ẩ ị ị ộ  
đ ng phúc th m không ph i m  phiên toà, không ph i tri u t p các đ ng s , tr  tr ngồ ẩ ả ở ả ệ ậ ươ ự ừ ườ  
h p c n ph i nghe ý ki n c a h  tr c khi ra quy t đ nh.ợ ầ ả ế ủ ọ ướ ế ị
2. Ki m sát viên Vi n ki m sát cùng c p tham gia phiên h p phúc th m quy t đ nh c a Toàể ệ ể ấ ọ ẩ ế ị ủ  
án c p s  th m b  kháng cáo, kháng ngh .ấ ơ ẩ ị ị
3. M t thành viên c a H i đ ng phúc th m xét quy t đ nh b  kháng cáo, kháng ngh  trình bàyộ ủ ộ ồ ẩ ế ị ị ị  
tóm t t n i dung quy t đ nh s  th m b  kháng cáo, kháng ngh , n i dung c a kháng cáo,ắ ộ ế ị ơ ẩ ị ị ộ ủ  
kháng ngh  và tài li u, ch ng c  kèm theo, n u có.ị ệ ứ ứ ế
4. Ki m sát viên phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi c gi i quy t kháng cáo, khángể ể ế ủ ệ ể ề ệ ả ế  
ngh  tr c khi H i đ ng phúc th m ra quy t đ nh.ị ướ ộ ồ ẩ ế ị
5. Khi xem xét quy t đ nh c a Toà án c p s  th m b  kháng cáo, kháng ngh , H i đ ng phúcế ị ủ ấ ơ ẩ ị ị ộ ồ  
th m có quy n:ẩ ề
a) Gi  nguyên quy t đ nh c a Toà án c p s  th m;ữ ế ị ủ ấ ơ ẩ
b) S a quy t đ nh c a Toà án c p s  th m;ử ế ị ủ ấ ơ ẩ
c) Hu  quy t đ nh c a Toà án c p s  th m và chuy n h  s  v  án cho Toà án c p s  th mỷ ế ị ủ ấ ơ ẩ ể ồ ơ ụ ấ ơ ẩ  
đ  ti p t c gi i quy t v  án.ể ế ụ ả ế ụ
6. Quy t đ nh phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày ra quy t đ nh.ế ị ẩ ệ ự ậ ể ừ ế ị
Đi u 281. G i b n án, quy t đ nh phúc th mề ử ả ế ị ẩ
Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày ra b n án, quy t đ nh phúc th m, Toà án c pờ ạ ườ ể ừ ả ế ị ẩ ấ  
phúc th m ph i g i b n án, quy t đ nh phúc th m cho Toà án đã xét x  s  th m, Vi n ki mẩ ả ử ả ế ị ẩ ử ơ ẩ ệ ể  
sát cùng c p, c  quan thi hành án dân s  có th m quy n, ng i đã kháng cáo, ng i cóấ ơ ự ẩ ề ườ ườ  
quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n vi c kháng cáo, kháng ngh  ho c ng i đ i di n h pề ợ ụ ế ệ ị ặ ườ ạ ệ ợ  
pháp c a h .ủ ọ
Trong tr ng h p Toà phúc th m Toà án nhân dân t i cao xét x  phúc th m thì th i h n nàyườ ợ ẩ ố ử ẩ ờ ạ  
có th  dài h n nh ng không quá hai m i lăm ngày.ể ơ ư ươ

Ph n th  tầ ứ ư
TH  T C XÉT L I B N ÁN, QUY T Đ NH ĐÃ CÓ HI U L CỦ Ụ Ạ Ả Ế Ị Ệ Ự
PHÁP LU TẬ

Ch ng XVIIIươ
TH  T C GIÁM Đ C TH MỦ Ụ Ố Ẩ

Đi u 282. Tính ch t c a giám đ c th mề ấ ủ ố ẩ
Giám đ c th m là xét l i b n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t nh ng bố ẩ ạ ả ế ị ủ ệ ự ậ ư ị 
kháng ngh  vì phát hi n có vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng trong vi c gi i quy t v  án.ị ệ ạ ậ ọ ệ ả ế ụ

Đi u 283. Căn c  đ  kháng ngh  theo th  t c giám đ c th mề ứ ể ị ủ ụ ố ẩ
B n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh  theo th  t c giám đ cả ế ị ủ ệ ự ậ ị ị ủ ụ ố  



th m khi có m t trong nh ng căn c  sau đây:ẩ ộ ữ ứ
1. K t lu n trong b n án, quy t đ nh không phù h p v i nh ng tình ti t khách quan c a vế ậ ả ế ị ợ ớ ữ ế ủ ụ 
án;
2. Có vi ph m nghiêm tr ng th  t c t  t ng;ạ ọ ủ ụ ố ụ
3. Có sai l m nghiêm tr ng trong vi c áp d ng pháp lu t.ầ ọ ệ ụ ậ
** Đi u 284. Phát hi n b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t c n xem xétề ệ ả ế ị ủ ệ ự ậ ầ  
l i theo th  t c giám đ c th mạ ủ ụ ố ẩ
1. Trong th i h n m t năm, k  t  ngày b n án, quy t đ nh c a Tòa án có hi u l c pháp lu t,ờ ạ ộ ể ừ ả ế ị ủ ệ ự ậ  
n u phát hi n vi ph m pháp lu t trong b n án, quy t đ nh đó thì đ ng s  có quy n đ  nghế ệ ạ ậ ả ế ị ươ ự ề ề ị 
b ng văn b n v i nh ng ng i có quy n kháng ngh  quy đ nh t i Đi u 285 c a B  lu t nàyằ ả ớ ữ ườ ề ị ị ạ ề ủ ộ ậ  
đ  xem xét kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m.ể ị ủ ụ ố ẩ
2. Tr ng h p Tòa án, Vi n ki m sát ho c cá nhân, c  quan, t  ch c khác phát hi n có viườ ợ ệ ể ặ ơ ổ ứ ệ  
ph m pháp lu t trong b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t thì ph i thôngạ ậ ả ế ị ủ ệ ự ậ ả  
báo b ng văn b n cho ng i có quy n kháng ngh  quy đ nh t i Đi u 285 c a B  lu t này.”ằ ả ườ ề ị ị ạ ề ủ ộ ậ
* Đi u 284a. Đ n đ  ngh  xem xét b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu tề ơ ề ị ả ế ị ủ ệ ự ậ  
theo th  t c giám đ c th mủ ụ ố ẩ
1. Đ n đ  ngh  ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ề ị ả ộ
a) Ngày, tháng, năm làm đ n đ  ngh ;ơ ề ị
b) Tên, đ a ch  c a ng i đ  ngh ;ị ỉ ủ ườ ề ị
c) Tên b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t đ  ngh  xem xét theo th  t cả ế ị ủ ệ ự ậ ề ị ủ ụ  
giám đ c th m;ố ẩ
d) Lý do đ  ngh , yêu c u c a ng i đ  ngh ;ề ị ầ ủ ườ ề ị
đ) Ng i đ  ngh  là cá nhân ph i ký tên ho c đi m ch ; ng i đ  ngh  là c  quan, t  ch cườ ề ị ả ặ ể ỉ ườ ề ị ơ ổ ứ  
thì ng i đ i di n h p pháp c a c  quan, t  ch c đó ph i ký tên và đóng d u và ph n cu iườ ạ ệ ợ ủ ơ ổ ứ ả ấ ầ ố  
đ n.ơ
2. Ng i đ  ngh  ph i g i kèm theo đ n b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c phápườ ề ị ả ử ơ ả ế ị ủ ệ ự  
lu t, tài li u, ch ng c  đ  ch ng minh cho ng i yêu c u c a mình là có căn c .ậ ệ ứ ứ ể ứ ườ ầ ủ ứ
3. Đ n đ  ngh  và tài li u, ch ng c  đ c g i cho ng i có quy n kháng ngh  theo th  t cơ ề ị ệ ứ ứ ượ ử ườ ề ị ủ ụ  
giám đ c th m quy đ nh t i Đi u 285 c a B  lu t này.ố ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ
Đi u 284b. Th  t c nh n và xem xét đ n đ  ngh  xem xét b n án, quy t đ nh c a Tòa án đãề ủ ụ ậ ơ ề ị ả ế ị ủ  
có hi u l c pháp lu t theo th  t c giám đ c th m ệ ự ậ ủ ụ ố ẩ
1. Tòa án, Vi n ki m sát nh n đ n đ  ngh  do đ ng s  n p tr c ti p t i Tòa án, Vi nệ ể ậ ơ ề ị ươ ự ộ ự ế ạ ệ  
ki m sát ho c g i qua b u đi n và ph i ghi vào s  nh n đ n. Ngày g i đ n đ c tính tể ặ ử ư ệ ả ổ ậ ơ ử ơ ượ ừ 
ngày đ ng s  n p đ n t i Tòa án, Vi n ki m sát ho c ngày có d u b u đi n n i g i.ươ ự ộ ơ ạ ệ ể ặ ấ ư ệ ơ ử
2. Tòa án, Vi n ki m sát nh n đ n đ  ngh  ph i c p gi y xác nh n đã nh n đ n cho đ ngệ ể ậ ơ ề ị ả ấ ấ ậ ậ ơ ươ  
s .ự
3. Ng i có quy n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m có trách nhi m phân công cán bườ ề ị ủ ụ ố ẩ ệ ộ 
ti n hành nghiên c u đ n, h  s  v  án, báo cáo ng i có quy n kháng ngh  xem xét, quy tế ứ ơ ồ ơ ụ ườ ề ị ế  
đ nh. Tr ng h p không kháng ngh  thì thông báo b ng văn b n cho đ ng s  bi t.ị ườ ợ ị ằ ả ươ ự ế
4. Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao h ng d n th  t c ti p nh n, xố ệ ể ố ướ ẫ ủ ụ ế ậ ử 
lý đ n đ  ngh  xem xét b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t theo th  t cơ ề ị ả ế ị ủ ệ ự ậ ủ ụ  
giám đ c th m.”ố ẩ

Đi u 285. Ng i có quy n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th mề ườ ề ị ủ ụ ố ẩ
1. Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy nố ệ ưở ệ ể ố ề  
kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Toàị ủ ụ ố ẩ ả ế ị ệ ự ậ ủ  
án các c p, tr  quy t đ nh giám đ c th m c a H i đ ng th m phán Toà án nhân dân t i cao.ấ ừ ế ị ố ẩ ủ ộ ồ ẩ ố
2. Chánh án Toà án nhân dân c p t nh, Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh cóấ ỉ ệ ưở ệ ể ấ ỉ  
quy n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu tề ị ủ ụ ố ẩ ả ế ị ệ ự ậ  
c a Toà án nhân dân c p huy n.ủ ấ ệ

Đi u 286. Hoãn, t m đình ch  thi hành b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t ề ạ ỉ ả ế ị ệ ự ậ
1. Ng i có th m quy n kháng ngh  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Toà ánườ ẩ ề ị ả ế ị ệ ự ậ ủ  



có quy n yêu c u hoãn thi hành b n án, quy t đ nh đ  xem xét vi c kháng ngh  theo th  t cề ầ ả ế ị ể ệ ị ủ ụ  
giám đ c th m. Vi c hoãn thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t thi hànhố ẩ ệ ượ ự ệ ị ủ ậ  
án dân s .ự
2. Ng i đã kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m b n án, quy t đ nh đã có hi u l c phápườ ị ủ ụ ố ẩ ả ế ị ệ ự  
lu t có quy n quy t đ nh t m đình ch  thi hành b n án, quy t đ nh đó cho đ n khi có quy tậ ề ế ị ạ ỉ ả ế ị ế ế  
đ nh giám đ c th m.ị ố ẩ

Đi u 287. Quy t đ nh kháng ngh  giám đ c th mề ế ị ị ố ẩ
Quy t đ nh kháng ngh  giám đ c th m ph i có các n i dung chính sau đây:ế ị ị ố ẩ ả ộ
1. S , ngày, tháng, năm c a quy t đ nh kháng ngh ;ố ủ ế ị ị
2. Ch c v  c a ng i ra quy t đ nh kháng ngh ;ứ ụ ủ ườ ế ị ị
3. S , ngày, tháng, năm c a b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh ;ố ủ ả ế ị ệ ự ậ ị ị
4. Quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh ;ế ị ủ ả ế ị ệ ự ậ ị ị
5. Nh n xét, phân tích nh ng vi ph m, sai l m c a b n án, quy t đ nh đã có hi u l c phápậ ữ ạ ầ ủ ả ế ị ệ ự  
lu t b  kháng ngh ;ậ ị ị
6. Căn c  pháp lu t đ  quy t đ nh kháng ngh ;ứ ậ ể ế ị ị
7. Quy t đ nh kháng ngh  m t ph n ho c toàn b  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c phápế ị ị ộ ầ ặ ộ ả ế ị ệ ự  
lu t;ậ
8. Tên c a Toà án có th m quy n giám đ c th m v  án đó;ủ ẩ ề ố ẩ ụ
9. Đ  ngh  c a ng i kháng ngh .ề ị ủ ườ ị
** Đi u 288. Th i h n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m ề ờ ạ ị ủ ụ ố ẩ
1. Ng i có quy n kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m đ c quy n kháng ngh  trongườ ề ị ủ ụ ố ẩ ượ ề ị  
th i h n ba năm, k  t  ngày b n án, quy t đ nh c a Tòa án có hi u l c pháp lu t, trờ ạ ể ừ ả ế ị ủ ệ ự ậ ừ 
tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ườ ợ ị ạ ả ề
2. Tr ng h p đã h t th i h n kháng ngh  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này nh ng có cácườ ợ ế ờ ạ ị ị ạ ả ề ư  
đi u ki n sau đây thì th i h n kháng ngh  đ c kéo dài thêm hai năm, k  t  ngày k t th iề ệ ờ ạ ị ượ ể ừ ế ờ  
h n kháng ngh :ạ ị
a) Đ ng s  đã có đ n đ  ngh  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 284 c a B  lu t này và sauươ ự ơ ề ị ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
khi h t th i h n kháng ngh  quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đ ng s  v n ti p t c có đ nế ờ ạ ị ị ạ ả ề ươ ự ẫ ế ụ ơ  
đ  ngh ;ề ị
b) B n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t có vi ph m pháp lu t theo quyả ế ị ủ ệ ự ậ ạ ậ  
đ nh t i Đi u 283 c a B  lu t này, xâm ph m nghiêm tr ng đ n quy n, l i ích h p phápị ạ ề ủ ộ ậ ạ ọ ế ề ợ ợ  
c a đ ng s , c a ng i th  ba, xâm ph m l i ích c a Nhà n c và ph i kháng ngh  đủ ươ ự ủ ườ ứ ạ ợ ủ ướ ả ị ể 
kh c ph c sai l m trong b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t đó.”ắ ụ ầ ả ế ị ệ ự ậ

Đi u 289. Thay đ i, b  sung, rút quy t đ nh kháng ngh  giám đ c th mề ổ ổ ế ị ị ố ẩ
1. Ng i đã kháng ngh  giám đ c th m có quy n thay đ i, b  sung quy t đ nh kháng ngh ,ườ ị ố ẩ ề ổ ổ ế ị ị  
n u ch a h t th i h n kháng ngh  quy đ nh t i Đi u 288 c a B  lu t này.ế ư ế ờ ạ ị ị ạ ề ủ ộ ậ
2. Ng i đã kháng ngh  có quy n rút m t ph n ho c toàn b  quy t đ nh kháng ngh  tr cườ ị ề ộ ầ ặ ộ ế ị ị ướ  
khi m  phiên toà ho c t i phiên toà giám đ c th m.ở ặ ạ ố ẩ

Đi u 290. G i quy t đ nh kháng ngh  giám đ c th mề ử ế ị ị ố ẩ
1. Quy t đ nh kháng ngh  giám đ c th m ph i đ c g i ngay cho Toà án ra b n án, quy tế ị ị ố ẩ ả ượ ử ả ế  
đ nh đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh , các đ ng s , c  quan thi hành án dân s  cóị ệ ự ậ ị ị ươ ự ơ ự  
th m quy n và nh ng ng i khác có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n n i dung khángẩ ề ữ ườ ề ợ ụ ế ộ  
ngh .ị
2. Trong tr ng h p Chánh án Toà án nhân dân t i cao ho c Chánh án Toà án nhân dân c pườ ợ ố ặ ấ  
t nh kháng ngh  thì quy t đ nh kháng ngh  cùng h  s  v  án ph i đ c g i ngay cho Vi nỉ ị ế ị ị ồ ơ ụ ả ượ ử ệ  
ki m sát cùng c p. Vi n ki m sát nghiên c u h  s  trong th i h n m i lăm ngày, k  tể ấ ệ ể ứ ồ ơ ờ ạ ườ ể ừ 
ngày nh n đ c h  s  v  án; h t th i h n đó, Vi n ki m sát ph i chuy n h  s  v  án choậ ượ ồ ơ ụ ế ờ ạ ệ ể ả ể ồ ơ ụ  
Toà án có th m quy n giám đ c th m. ẩ ề ố ẩ
3. Trong tr ng h p Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ho c Vi n tr ng Vi nườ ợ ệ ưở ệ ể ố ặ ệ ưở ệ  



ki m sát nhân dân c p t nh kháng ngh  thì quy t đ nh kháng ngh  ph i đ c g i ngay choể ấ ỉ ị ế ị ị ả ượ ử  
Toà án có th m quy n giám đ c th m.ẩ ề ố ẩ

Đi u 291. Th m quy n giám đ c th mề ẩ ề ố ẩ
1. U  ban Th m phán Toà án nhân dân c p t nh giám đ c th m nh ng b n án, quy t đ nh đãỷ ẩ ấ ỉ ố ẩ ữ ả ế ị  
có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p huy n b  kháng ngh .ệ ự ậ ủ ấ ệ ị ị
2. Toà dân s , Toà kinh t , Toà lao đ ng c a Toà án nhân dân t i cao giám đ c th m nh ngự ế ộ ủ ố ố ẩ ữ  
b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p t nh b  kháng ngh .ả ế ị ệ ự ậ ủ ấ ỉ ị ị
3. H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao giám đ c th m nh ng b n án, quy t đ nhộ ồ ẩ ố ố ẩ ữ ả ế ị  
đã có hi u l c pháp lu t c a các Toà phúc th m, Toà dân s , Toà kinh t , Toà lao đ ng c aệ ự ậ ủ ẩ ự ế ộ ủ  
Toà án nhân dân t i cao b  kháng ngh .ố ị ị
4. Nh ng b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t v  cùng m t v  án dân s  thu c th mữ ả ế ị ệ ự ậ ề ộ ụ ự ộ ẩ  
quy n c a các c p Toà án khác nhau đ c quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này thìề ủ ấ ượ ị ạ ả ả ề  
Toà án có th m quy n c p trên giám đ c th m toàn b  v  án.ẩ ề ấ ố ẩ ộ ụ

Đi u 292. Nh ng ng i tham gia phiên toà giám đ c th mề ữ ườ ố ẩ
1. Phiên toà giám đ c th m ph i có s  tham gia c a Vi n ki m sát cùng c p.ố ẩ ả ự ủ ệ ể ấ
2. Khi xét th y c n thi t, Toà án tri u t p nh ng ng i tham gia t  t ng và nh ng ng iấ ầ ế ệ ậ ữ ườ ố ụ ữ ườ  
khác có liên quan đ n vi c kháng ngh  tham gia phiên toà giám đ c th m.ế ệ ị ố ẩ

Đi u 293. Th i h n m  phiên toà giám đ c th mề ờ ạ ở ố ẩ
Trong th i h n b n tháng, k  t  ngày nh n đ c kháng ngh  kèm theo h  s  v  án, Toà ánờ ạ ố ể ừ ậ ượ ị ồ ơ ụ  
có th m quy n giám đ c th m ph i m  phiên toà đ  giám đ c th m v  án.ẩ ề ố ẩ ả ở ể ố ẩ ụ

Đi u 294. Chu n b  phiên toà giám đ c th mề ẩ ị ố ẩ
Chánh án Toà án phân công m t Th m phán làm b n thuy t trình v  v  án t i phiên toà.ộ ẩ ả ế ề ụ ạ  
B n thuy t trình tóm t t n i dung v  án và các b n án, quy t đ nh c a các c p Toà án, n iả ế ắ ộ ụ ả ế ị ủ ấ ộ  
dung c a kháng ngh . B n thuy t trình ph i đ c g i tr c cho các thành viên H i đ ngủ ị ả ế ả ượ ử ướ ộ ồ  
giám đ c th m ch m nh t là b y ngày tr c ngày m  phiên toà giám đ c th m.ố ẩ ậ ấ ả ướ ở ố ẩ

Đi u 295. Th  t c phiên toà giám đ c th mề ủ ụ ố ẩ
1. Sau khi ch  to  khai m c phiên toà, m t thành viên c a H i đ ng giám đ c th m trìnhủ ạ ạ ộ ủ ộ ồ ố ẩ  
bày tóm t t n i dung v  án, quá trình xét x  v  án, quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh c aắ ộ ụ ử ụ ế ị ủ ả ế ị ủ  
Toà án đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh , các căn c , nh n đ nh c a kháng ngh  và đệ ự ậ ị ị ứ ậ ị ủ ị ề 
ngh  c a ng i kháng ngh . Đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát vị ủ ườ ị ạ ệ ệ ể ể ế ủ ệ ể ề 
quy t đ nh kháng ngh . ế ị ị
2. Trong tr ng h p có ng i tham gia t  t ng ho c ng i khác đ c Toà án tri u t p thamườ ợ ườ ố ụ ặ ườ ượ ệ ậ  
gia phiên toà giám đ c th m thì h  đ c trình bày ý ki n c a mình v  quy t đ nh khángố ẩ ọ ượ ế ủ ề ế ị  
ngh . Đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  quy t đ nh kháng ngh .ị ạ ệ ệ ể ể ế ủ ệ ể ề ế ị ị
3. Các thành viên c a H i đ ng giám đ c th m th o lu n và phát bi u ý ki n c a mình vủ ộ ồ ố ẩ ả ậ ể ế ủ ề 
vi c gi i quy t v  án. Đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi cệ ả ế ụ ạ ệ ệ ể ể ế ủ ệ ể ề ệ  
gi i quy t v  án.ả ế ụ
4. H i đ ng giám đ c th m bi u quy t v  vi c gi i quy t v  án.ộ ồ ố ẩ ể ế ề ệ ả ế ụ
Quy t đ nh giám đ c th m c a U  ban Th m phán Toà án nhân dân c p t nh ho c H i đ ngế ị ố ẩ ủ ỷ ẩ ấ ỉ ặ ộ ồ  
Th m phán Toà án nhân dân t i cao ph i đ c quá n a t ng s  thành viên c a U  banẩ ố ả ượ ử ổ ố ủ ỷ  
Th m phán ho c H i đ ng Th m phán bi u quy t tán thành.ẩ ặ ộ ồ ẩ ể ế
U  ban Th m phán Toà án nhân dân c p t nh ho c H i đ ng Th m phán Toà án nhân dânỷ ẩ ấ ỉ ặ ộ ồ ẩ  
t i cao bi u quy t theo trình t  tán thành, không tán thành v i kháng ngh  và ý ki n khác;ố ể ế ự ớ ị ế  
n u không có tr ng h p nào đ c quá n a t ng s  thành viên c a U  ban Th m phán Toàế ườ ợ ượ ử ổ ố ủ ỷ ẩ  
án nhân dân c p t nh ho c H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao bi u quy t tánấ ỉ ặ ộ ồ ẩ ố ể ế  
thành thì ph i hoãn phiên toà. Trong th i h n ba m i ngày k  t  ngày ra quy t đ nh hoãnả ờ ạ ươ ể ừ ế ị  
phiên toà, U  ban Th m phán, H i đ ng Th m phán ph i ti n hành xét x  l i v i s  thamỷ ẩ ộ ồ ẩ ả ế ử ạ ớ ự  
gia c a toàn th  các thành viên.ủ ể



Đi u 296. Ph m vi giám đ c th mề ạ ố ẩ
1. H i đ ng giám đ c th m ch  xem xét l i ph n quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh đã cóộ ồ ố ẩ ỉ ạ ầ ế ị ủ ả ế ị  
hi u l c pháp lu t b  kháng ngh  ho c có liên quan đ n vi c xem xét n i dung kháng ngh .ệ ự ậ ị ị ặ ế ệ ộ ị
2. H i đ ng giám đ c th m có quy n xem xét ph n quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh đã cóộ ồ ố ẩ ề ầ ế ị ủ ả ế ị  
hi u l c pháp lu t không b  kháng ngh  ho c không có liên quan đ n vi c xem xét n i dungệ ự ậ ị ị ặ ế ệ ộ  
kháng ngh , n u ph n quy t đ nh đó xâm ph m đ n l i ích c a Nhà n c, l i ích c a ng iị ế ầ ế ị ạ ế ợ ủ ướ ợ ủ ườ  
th  ba không ph i là đ ng s  trong v  án.ứ ả ươ ự ụ
** Đi u 297. Th m quy n c a H i đ ng giám đ c th m ề ẩ ề ủ ộ ồ ố ẩ
H i đ ng giám đ c th m có các quy n sau đây:ộ ồ ố ẩ ề
1. Không ch p nh n kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l cấ ậ ị ữ ả ế ị ủ ệ ự  
pháp lu t;ậ
2. H y b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t và gi  nguyên b n án, quy tủ ả ế ị ủ ệ ự ậ ữ ả ế  
đ nh đúng pháp lu t c a Tòa án c p d i đã b  h y ho c b  s a;ị ậ ủ ấ ướ ị ủ ặ ị ử
3. H y m t ph n ho c toàn b  b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t đủ ộ ầ ặ ộ ả ế ị ủ ệ ự ậ ể 
xét x  s  th m l i ho c xét x  phúc th m l i;ử ơ ẩ ạ ặ ử ẩ ạ
4. H y b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã xét x  v  án và đình ch  gi i quy t v  án.”ủ ả ế ị ủ ử ụ ỉ ả ế ụ

Đi u 298. Gi  nguyên b n án, quy t đ nh đúng pháp lu t c a Toà án c p d i đã b  huề ữ ả ế ị ậ ủ ấ ướ ị ỷ 
ho c b  s aặ ị ử
H i đ ng giám đ c th m ra quy t đ nh hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t bộ ồ ố ẩ ế ị ỷ ả ế ị ệ ự ậ ị 
kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh c a Toà án c p d i xét x  đúng pháp lu t,ị ữ ả ế ị ủ ấ ướ ử ậ  
nh ng đã b  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh  hu  b  ho c s a đ iư ị ả ế ị ệ ự ậ ị ị ỷ ỏ ặ ử ổ  
m t ph n hay toàn b .ộ ầ ộ

** Đi u 299. H y m t ph n ho c toàn b  b n án, quy t đ nh c a Tòa án đã có hi u l cề ủ ộ ầ ặ ộ ả ế ị ủ ệ ự  
pháp lu t b  kháng ngh  đ  xét x  s  th m l i ho c xét x  phúc th m l iậ ị ị ể ử ơ ẩ ạ ặ ử ẩ ạ
H i đ ng giám đ c th m ra quy t đ nh h y m t ph n ho c toàn b  b n án, quy t đ nh c aộ ồ ố ẩ ế ị ủ ộ ầ ặ ộ ả ế ị ủ  
Tòa án đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh  đ  xét x  s  th m l i ho c xét x  phúc th mệ ự ậ ị ị ể ử ơ ẩ ạ ặ ử ẩ  
l i trong các tr ng h p sau đây:ạ ườ ợ
1. Vi c thu th p ch ng c  và ch ng minh ch a th c hi n đ y đ  ho c không theo đúng quyệ ậ ứ ứ ứ ư ự ệ ầ ủ ặ  
đ nh t i Ch ng VII c a B  lu t này;ị ạ ươ ủ ộ ậ
2. K t lu n trong b n án, quy t đ nh không phù h p v i nh ng tình ti t khách quan c a vế ậ ả ế ị ợ ớ ữ ế ủ ụ 
án ho c có sai l m nghiêm tr ng trong vi c áp d ng pháp lu t;ặ ầ ọ ệ ụ ậ
3. Thành ph n c a H i đ ng xét x  s  th m ho c phúc th m không đúng quy đ nh c a Bầ ủ ộ ồ ử ơ ẩ ặ ẩ ị ủ ộ 
lu t này ho c có vi ph m nghiêm tr ng khác v  th  t c t  t ng.”ậ ặ ạ ọ ề ủ ụ ố ụ

Đi u 300. Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t và đình ch  gi i quy t v  ánề ỷ ả ế ị ệ ự ậ ỉ ả ế ụ
H i đ ng giám đ c th m quy t đ nh hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t vàộ ồ ố ẩ ế ị ỷ ả ế ị ệ ự ậ  
đình ch  gi i quy t v  án, n u v  án đó thu c m t trong các tr ng h p quy đ nh t i Đi uỉ ả ế ụ ế ụ ộ ộ ườ ợ ị ạ ề  
192 c a B  lu t này.ủ ộ ậ

Đi u 301. Quy t đ nh giám đ c th mề ế ị ố ẩ
1. H i đ ng giám đ c th m ra quy t đ nh nhân danh n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi tộ ồ ố ẩ ế ị ướ ộ ộ ủ ệ  
Nam.
2. Quy t đ nh giám đ c th m ph i có các n i dung sau đây:ế ị ố ẩ ả ộ
a) Ngày, tháng, năm và đ a đi m m  phiên toà;ị ể ở
b) H , tên các thành viên H i đ ng giám đ c th m. Tr ng h p H i đ ng giám đ c th m làọ ộ ồ ố ẩ ườ ợ ộ ồ ố ẩ  
U  ban Th m phán Toà án nhân dân c p t nh ho c H i đ ng Th m phán Toà án nhân dânỷ ẩ ấ ỉ ặ ộ ồ ẩ  
t i cao thì ghi h , tên, ch c v  c a ch  to  phiên toà và s  l ng thành viên tham gia xétố ọ ứ ụ ủ ủ ạ ố ượ  
x ;ử
c) H , tên Th  ký Toà án, Ki m sát viên tham gia phiên toà;ọ ư ể
d) Tên v  án mà H i đ ng đ a ra xét x  giám đ c th m;ụ ộ ồ ư ử ố ẩ
đ) Tên, đ a ch  c a các đ ng s  trong v  án;ị ỉ ủ ươ ự ụ



e) Tóm t t n i dung v  án, quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t bắ ộ ụ ế ị ủ ả ế ị ệ ự ậ ị 
kháng ngh ;ị
g) Quy t đ nh kháng ngh , lý do kháng ngh ;ế ị ị ị
h) Nh n đ nh c a H i đ ng giám đ c th m trong đó ph i phân tích nh ng căn c  đ  ch pậ ị ủ ộ ồ ố ẩ ả ữ ứ ể ấ  
nh n ho c không ch p nh n kháng ngh ;ậ ặ ấ ậ ị
i) Đi m, kho n, đi u c a B  lu t t  t ng dân s  mà H i đ ng giám đ c th m căn c  đ  raể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ố ẩ ứ ể  
quy t đ nh;ế ị
k) Quy t đ nh c a H i đ ng giám đ c th m.ế ị ủ ộ ồ ố ẩ
Đi u 302. Hi u l c c a quy t đ nh giám đ c th mề ệ ự ủ ế ị ố ẩ
Quy t đ nh giám đ c th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày H i đ ng giám đ c th m raế ị ố ẩ ệ ự ậ ể ừ ộ ồ ố ẩ  
quy t đ nh.ế ị

Đi u 303. G i quy t đ nh giám đ c th mề ử ế ị ố ẩ
Trong th i h n năm ngày làm vi c k  t  ngày ra quy t đ nh, H i đ ng giám đ c th m ph iờ ạ ệ ể ừ ế ị ộ ồ ố ẩ ả  
g i quy t đ nh giám đ c th m cho:ử ế ị ố ẩ
1. Đ ng s  và nh ng ng i khác có quy n l i, nghĩa v  liên quan theo quy t đ nh giámươ ự ữ ườ ề ợ ụ ế ị  
đ c th m;ố ẩ
2. Toà án ra b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh ;ả ế ị ệ ự ậ ị ị
3. Vi n ki m sát cùng c p, c  quan thi hành án dân s  có th m quy n.ệ ể ấ ơ ự ẩ ề

*“CH NG XIXaƯƠ
TH  T C Đ C BI T XEM XÉT L I QUY T Đ NH Ủ Ụ Ặ Ệ Ạ Ế Ị
C A H I Đ NG TH M PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAOỦ Ộ Ồ Ẩ Ố

Ch ng XIXươ
TH  T C TÁI TH MỦ Ụ Ẩ

Đi u 304. Tính ch t c a tái th mề ấ ủ ẩ
Tái th m là xét l i b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t nh ng b  kháng ngh  vì cóẩ ạ ả ế ị ệ ự ậ ư ị ị  
nh ng tình ti t m i đ c phát hi n có th  làm thay đ i c  b n n i dung c a b n án, quy tữ ế ớ ượ ệ ể ổ ơ ả ộ ủ ả ế  
đ nh mà Toà án, các đ ng s  không bi t đ c khi Toà án ra b n án, quy t đ nh đó.ị ươ ự ế ượ ả ế ị

Đi u 305. Căn c  đ  kháng ngh  theo th  t c tái th mề ứ ể ị ủ ụ ẩ
B n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t b  kháng ngh  theo th  t c tái th mả ế ị ủ ệ ự ậ ị ị ủ ụ ẩ  
khi có m t trong nh ng căn c  sau đây:ộ ữ ứ
1. M i phát hi n đ c tình ti t quan tr ng c a v  án mà đ ng s  đã không th  bi t đ cớ ệ ượ ế ọ ủ ụ ươ ự ể ế ượ  
trong quá trình gi i quy t v  án;ả ế ụ
2. Có c  s  ch ng minh k t lu n c a ng i giám đ nh, l i d ch c a ng i phiên d ch khôngơ ở ứ ế ậ ủ ườ ị ờ ị ủ ườ ị  
đúng s  th t ho c có gi  m o ch ng c ;ự ậ ặ ả ạ ứ ứ
3. Th m phán, H i th m nhân dân, Ki m sát viên c  ý làm sai l ch h  s  v  án ho c c  ýẩ ộ ẩ ể ố ệ ồ ơ ụ ặ ố  
k t lu n trái pháp lu t;ế ậ ậ
4. B n án, quy t đ nh hình s , hành chính, dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ngả ế ị ự ự ươ  
m i, lao đ ng c a Toà án ho c quy t đ nh c a c  quan nhà n c mà Toà án căn c  vào đóạ ộ ủ ặ ế ị ủ ơ ướ ứ  
đ  gi i quy t v  án đã b  hu  b .ể ả ế ụ ị ỷ ỏ

Đi u 306. Thông báo và xác minh nh ng tình ti t m i đ c phát hi nề ữ ế ớ ượ ệ
1. Đ ng s  ho c cá nhân, c  quan, t  ch c khác có quy n phát hi n tình ti t m i c a vươ ự ặ ơ ổ ứ ề ệ ế ớ ủ ụ 
án và thông báo b ng văn b n cho nh ng ng i có quy n kháng ngh  quy đ nh t i Đi u 307ằ ả ữ ườ ề ị ị ạ ề  
c a B  lu t này. ủ ộ ậ
2. Trong tr ng h p phát hi n tình ti t m i c a v  án, Vi n ki m sát, Toà án ph i thôngườ ợ ệ ế ớ ủ ụ ệ ể ả  
báo b ng văn b n cho nh ng ng i có quy n kháng ngh  quy đ nh t i Đi u 307 c a B  lu tằ ả ữ ườ ề ị ị ạ ề ủ ộ ậ  
này.



Đi u 307. Ng i có quy n kháng ngh  theo th  t c tái th mề ườ ề ị ủ ụ ẩ
1. Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy nố ệ ưở ệ ể ố ề  
kháng ngh  theo th  t c tái th m b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Toà án cácị ủ ụ ẩ ả ế ị ệ ự ậ ủ  
c p, tr  quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao.ấ ừ ế ị ủ ộ ồ ẩ ố
2. Chánh án Toà án nhân dân c p t nh, Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh cóấ ỉ ệ ưở ệ ể ấ ỉ  
quy n kháng ngh  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c pề ị ả ế ị ệ ự ậ ủ ấ  
huy n.ệ
3. Ng i đã kháng ngh  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t có quy n quy t đ nhườ ị ả ế ị ệ ự ậ ề ế ị  
t m đình ch  thi hành b n án, quy t đ nh đó cho đ n khi có quy t đ nh tái th m.ạ ỉ ả ế ị ế ế ị ẩ

Đi u 308. Th i h n kháng ngh  theo th  t c tái th mề ờ ạ ị ủ ụ ẩ
Th i h n kháng ngh  theo th  t c tái th m là m t năm, k  t  ngày ng i có th m quy nờ ạ ị ủ ụ ẩ ộ ể ừ ườ ẩ ề  
kháng ngh  bi t đ c căn c  đ  kháng ngh  theo th  t c tái th m quy đ nh t i Đi u 305 c aị ế ượ ứ ể ị ủ ụ ẩ ị ạ ề ủ  
B  lu t này.ộ ậ

Đi u 309. Th m quy n c a H i đ ng tái th mề ẩ ề ủ ộ ồ ẩ
H i đ ng tái th m có các quy n sau đây:ộ ồ ẩ ề
1. Không ch p nh n kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t;ấ ậ ị ữ ả ế ị ệ ự ậ
2. Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t đ  xét x  s  th m l i theo th  t c doỷ ả ế ị ệ ự ậ ể ử ơ ẩ ạ ủ ụ  
B  lu t này quy đ nh;ộ ậ ị
3. Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t và đình ch  gi i quy t v  án.ỷ ả ế ị ệ ự ậ ỉ ả ế ụ

* Đi u 310a. Yêu c u, ki n ngh , đ  ngh  xem xét l i quy t đ nh c a H i đ ng Th m phánề ầ ế ị ề ị ạ ế ị ủ ộ ồ ẩ  
Tòa án nhân dân t i caoố
1. Khi có căn c  xác đ nh quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao có viứ ị ế ị ủ ộ ồ ẩ ố  
ph m pháp lu t nghiêm tr ng ho c phát hi n tình ti t quan tr ng m i có th  làm thay đ iạ ậ ọ ặ ệ ế ọ ớ ể ổ  
c  b n n i dung quy t đ nh mà H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao, đ ng sơ ả ộ ế ị ộ ồ ẩ ố ươ ự 
không bi t đ c khi ra quy t đ nh đó, n u có yêu c u c a y ban th ng v  Qu c h i,ế ượ ế ị ế ầ ủ Ủ ườ ụ ố ộ  
ki n ngh  c a y ban t  pháp c a Qu c h i, ki n ngh  c a Vi n tr ng Vi n ki m sát nhânế ị ủ Ủ ư ủ ố ộ ế ị ủ ệ ưở ệ ể  
dân t i cao ho c đ  ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao thì H i đ ng Th m phánố ặ ề ị ủ ố ộ ồ ẩ  
Tòa án nhân dân t i cao xem xét l i quy t đ nh đó.ố ạ ế ị
2. Tr ng h p có yêu c u c a y ban th ng v  Qu c h i, Chánh án Tòa án nhân dân t iườ ợ ầ ủ Ủ ườ ụ ố ộ ố  
cao có trách nhi m báo cáo H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao đ  xem xét l iệ ộ ồ ẩ ố ể ạ  
quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao.ế ị ủ ộ ồ ẩ ố
3. Tr ng h p có ki n ngh  c a y ban t  pháp c a Qu c h i, ki n ngh  c a Vi n tr ngườ ợ ế ị ủ Ủ ư ủ ố ộ ế ị ủ ệ ưở  
Vi n ki m sát nhân dân t i cao ho c Chánh án Tòa án nhân dân t i cao phát hi n vi ph m,ệ ể ố ặ ố ệ ạ  
tình ti t m i thì Chánh án Tòa án nhân dân t i cao có trách nhi m báo cáo H i đ ng Th mế ớ ố ệ ộ ồ ẩ  
phán Tòa án nhân dân t i cao xem xét ki n ngh , đ  ngh  đó.ố ế ị ề ị
Tr ng h p nh t trí v i ki n ngh  c a y ban t  pháp c a Qu c h i, ki n ngh  c a Vi nườ ợ ấ ớ ế ị ủ Ủ ư ủ ố ộ ế ị ủ ệ  
tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ho c đ  ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao,ưở ệ ể ố ặ ề ị ủ ố  
thì H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao ra quy t đ nh giao Chánh án Tòa án nhânộ ồ ẩ ố ế ị  
dân t i cao t  ch c nghiên c u h  s  v  án, báo cáo H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dânố ổ ứ ứ ồ ơ ụ ộ ồ ẩ  
t i cao xem xét, quy t đ nh. Tr ng h p H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i caoố ế ị ườ ợ ộ ồ ẩ ố  
không nh t trí v i ki n ngh , đ  ngh  thì ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do.ấ ớ ế ị ề ị ả ằ ả
4. Phiên h p c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao xem xét ki n ngh , đ  nghọ ủ ộ ồ ẩ ố ế ị ề ị 
quy đ nh t i kho n 3 Đi u này ph i có s  tham d  c a Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dânị ạ ả ề ả ự ự ủ ệ ưở ệ ể  
t i cao.ố
Đi u 310b. Th  t c và th m quy n xem xét l i quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa ánề ủ ụ ẩ ề ạ ế ị ủ ộ ồ ẩ  
nhân dân t i cao ố
1. Chánh án Tòa án nhân dân t i cao có trách nhi m t  ch c vi c nghiên c u h  s  v  án,ố ệ ổ ứ ệ ứ ồ ơ ụ  
xác minh, thu th p tài li u, ch ng c , báo cáo H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i caoậ ệ ứ ứ ộ ồ ẩ ố  
xem xét l i quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao trong th i h n b nạ ế ị ủ ộ ồ ẩ ố ờ ạ ố  
tháng, k  t  ngày nh n đ c yêu c u c a y ban th ng v  Qu c h i quy đ nh t i kho n 2ể ừ ậ ượ ầ ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ạ ả  



Đi u 310a c a B  lu t này ho c k  t  ngày có quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa ánề ủ ộ ậ ặ ể ừ ế ị ủ ộ ồ ẩ  
nhân dân t i cao quy đ nh t i kho n 3 Đi u 310a c a B  lu t này.ố ị ạ ả ề ủ ộ ậ
2. Phiên h p H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao ph i có s  tham d  c a Vi nọ ộ ồ ẩ ố ả ự ự ủ ệ  
tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Tr ng h p xét th y c n thi t, Tòa án nhân dân t iưở ệ ể ố ườ ợ ấ ầ ế ố  
cao có th  m i cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan đ n tham d  phiên h p.ể ờ ơ ổ ứ ế ự ọ
3. Sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân t i cao báo cáo, nghe ý ki n c a Vi n tr ngố ế ủ ệ ưở  
Vi n ki m sát nhân dân t i cao, c a cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan đ c m i thamệ ể ố ủ ơ ổ ứ ượ ờ  
d , n u có, H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao ra quy t đ nh h y quy t đ nh c aự ế ộ ồ ẩ ố ế ị ủ ế ị ủ  
H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao có vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng ho c cóộ ồ ẩ ố ạ ậ ọ ặ  
tình ti t quan tr ng m i làm thay đ i c  b n n i dung quy t đ nh c a H i đ ng Th m phánế ọ ớ ổ ơ ả ộ ế ị ủ ộ ồ ẩ  
Tòa án nhân dân t i cao; h y b n án, quy t đ nh đã có hi u l c c a Tòa án c p d i có viố ủ ả ế ị ệ ự ủ ấ ướ  
ph m pháp lu t nghiêm tr ng ho c có tình ti t quan tr ng m i làm thay đ i c  b n n iạ ậ ọ ặ ế ọ ớ ổ ơ ả ộ  
dung b n án, quy t đ nh và tùy t ng tr ng h p mà quy t đ nh nh  sau:ả ế ị ừ ườ ợ ế ị ư
a) H y quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao, h y b n án, quy tủ ế ị ủ ộ ồ ẩ ố ủ ả ế  
đ nh đã có hi u l c pháp lu t và quy t đ nh v  n i dung v  án;ị ệ ự ậ ế ị ề ộ ụ
b) H y quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao, h y b n án, quy tủ ế ị ủ ộ ồ ẩ ố ủ ả ế  
đ nh đã có hi u l c pháp lu t có vi ph m pháp lu t và xác đ nh trách nhi m b i th ng thi tị ệ ự ậ ạ ậ ị ệ ồ ườ ệ  
h i c a Tòa án nhân dân t i cao có quy t đ nh vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng b  h y do l iạ ủ ố ế ị ạ ậ ọ ị ủ ỗ  
vô ý ho c c  ý và gây thi t h i cho đ ng s  ho c xác đ nh trách nhi m b i hoàn giá tr  tàiặ ố ệ ạ ươ ự ặ ị ệ ồ ị  
s n theo quy đ nh c a pháp lu t;ả ị ủ ậ
c) H y quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao, h y b n án, quy tủ ế ị ủ ộ ồ ẩ ố ủ ả ế  
đ nh đã có hi u l c pháp lu t có vi ph m pháp lu t đ  giao h  s  v  án cho Tòa án c pị ệ ự ậ ạ ậ ể ồ ơ ụ ấ  
d i gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t.ướ ả ế ị ủ ậ
4. Quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao ph i đ c ít nh t ba ph nế ị ủ ộ ồ ẩ ố ả ượ ấ ầ  
t  t ng s  thành viên c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao bi u quy t tánư ổ ố ủ ộ ồ ẩ ố ể ế  
thành.
5. Tòa án nhân dân t i cao ch  trì ph i h p v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao h ng d nố ủ ố ợ ớ ệ ể ố ướ ẫ  
thi hành Đi u này.”ề

Ph n th  nămầ ứ
TH  T C GI I QUY T VI C DÂN SỦ Ụ Ả Ế Ệ Ự

Ch ng XXươ
QUY Đ NH CHUNG V  TH  T C GI I QUY T VI C DÂN SỊ Ề Ủ Ụ Ả Ế Ệ Ự

** Đi u 311. Ph m vi áp d ng ề ạ ụ
Tòa án áp d ng nh ng quy đ nh c a Ch ng này, đ ng th i áp d ng nh ng quy đ nh khácụ ữ ị ủ ươ ồ ờ ụ ữ ị  
c a B  lu t này không trái v i nh ng quy đ nh c a Ch ng này đ  gi i quy t nh ng vi củ ộ ậ ớ ữ ị ủ ươ ể ả ế ữ ệ  
dân s  quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 6, 7 và 8 Đi u 26, các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Đi uự ị ạ ả ề ả ề  
28, kho n 1 và kho n 4 Đi u 30, kho n 3 Đi u 32 c a B  lu t này.ả ả ề ả ề ủ ộ ậ
Vi c dân s  là vi c cá nhân, c  quan, t  ch c không có tranh ch p, nh ng có yêu c u Tòaệ ự ệ ơ ổ ứ ấ ư ầ  
án công nh n ho c không công nh n m t s  ki n pháp lý là căn c  làm phát sinh quy n,ậ ặ ậ ộ ự ệ ứ ề  
nghĩa v  dân s , hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng c a mình ho c c aụ ự ươ ạ ộ ủ ặ ủ  
cá nhân, c  quan, t  ch c khác; yêu c u Tòa án công nh n cho mình quy n v  dân s , hônơ ổ ứ ầ ậ ề ề ự  
nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng.”ươ ạ ộ

Đi u 312. Đ n yêu c u Toà án gi i quy t vi c dân sề ơ ầ ả ế ệ ự
1. Ng i yêu c u Toà án gi i quy t vi c dân s  ph i g i đ n đ n Toà án có th m quy nườ ầ ả ế ệ ự ả ử ơ ế ẩ ề  
quy đ nh t i m c 2 Ch ng III c a B  lu t này.ị ạ ụ ươ ủ ộ ậ
2. Đ n yêu c u ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ầ ả ộ
a) Ngày, tháng, năm vi t đ n;ế ơ
b) Tên Toà án có th m quy n gi i quy t đ n;ẩ ề ả ế ơ
c) Tên, đ a ch  c a ng i yêu c u;ị ỉ ủ ườ ầ



d) Nh ng v n đ  c  th  yêu c u Toà án gi i quy t và lý do, m c đích, căn c  c a vi c yêuữ ấ ề ụ ể ầ ả ế ụ ứ ủ ệ  
c u Toà án gi i quy t vi c dân s  đó;ầ ả ế ệ ự
đ) Tên, đ a ch  c a nh ng ng i có liên quan đ n vi c gi i quy t đ n yêu c u, n u có;ị ỉ ủ ữ ườ ế ệ ả ế ơ ầ ế
e) Các thông tin khác mà ng i yêu c u xét th y c n thi t cho vi c gi i quy t yêu c u;ườ ầ ấ ầ ế ệ ả ế ầ
g) Ng i yêu c u là cá nhân ph i ký tên ho c đi m ch , n u là c  quan, t  ch c thì đ i di nườ ầ ả ặ ể ỉ ế ơ ổ ứ ạ ệ  
h p pháp c a c  quan, t  ch c đó ph i ký tên và đóng d u vào ph n cu i đ n.ợ ủ ơ ổ ứ ả ấ ầ ố ơ
3. G i kèm theo đ n yêu c u là tài li u, ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u c a mình làử ơ ầ ệ ứ ứ ể ứ ầ ủ  
có căn c  và h p pháp.ứ ợ
* Đi u 313a. Quy t đ nh vi c thay đ i ng i ti n hành t  t ng khi gi i quy t vi c dân sề ế ị ệ ổ ườ ế ố ụ ả ế ệ ự
1. Tr c khi m  phiên h p, vi c thay đ i và c  Th m phán, Th  ký Tòa án do Chánh án c aướ ở ọ ệ ổ ử ẩ ư ủ  
Tòa án đang gi i quy t vi c dân s  đó quy t đ nh; n u Th m phán b  thay đ i là Chánh ánả ế ệ ự ế ị ế ẩ ị ổ  
c a Tòa án đang gi i quy t vi c dân s  đó thì vi c thay đ i do Chánh án Tòa án c p trênủ ả ế ệ ự ệ ổ ấ  
tr c ti p quy t đ nh.ự ế ế ị
2. Vi c thay đ i Th m phán t i phiên h p gi i quy t vi c dân s  đ c th c hi n nh  sau:ệ ổ ẩ ạ ọ ả ế ệ ự ượ ự ệ ư
a) Tr ng h p vi c dân s  do m t Th m phán gi i quy t thì vi c thay đ i Th m phán doườ ợ ệ ự ộ ẩ ả ế ệ ổ ẩ  
Chánh án c a Tòa án đang gi i quy t vi c dân s  đó quy t đ nh; n u Th m phán b  thay đ iủ ả ế ệ ự ế ị ế ẩ ị ổ  
là Chánh án c a Tòa án đang gi i quy t vi c dân s  đó thì vi c thay đ i do Chánh án Tòa ánủ ả ế ệ ự ệ ổ  
c p trên tr c ti p quy t đ nh;ấ ự ế ế ị
b) Tr ng h p vi c dân s  do H i đ ng gi i quy t vi c dân s  g m ba Th m phán gi iườ ợ ệ ự ộ ồ ả ế ệ ự ồ ẩ ả  
quy t thì vi c thay đ i thành viên H i đ ng do H i đ ng gi i quy t vi c dân s  quy t đ nh.ế ệ ổ ộ ồ ộ ồ ả ế ệ ự ế ị
3. Tr c khi m  phiên h p và t i phiên h p, vi c thay đ i và c  Ki m sát viên do Vi nướ ở ọ ạ ọ ệ ổ ử ể ệ  
tr ng Vi n ki m sát cùng c p quy t đ nh; n u Ki m sát viên b  thay đ i là Vi n tr ngưở ệ ể ấ ế ị ế ể ị ổ ệ ưở  
Vi n ki m sát thì vi c thay đ i do Vi n tr ng Vi n ki m sát c p trên tr c ti p quy tệ ể ệ ổ ệ ưở ệ ể ấ ự ế ế  
đ nh.”ị

Đi u 313. Nh ng ng i tham gia phiên h p gi i quy t vi c dân sề ữ ườ ọ ả ế ệ ự
1. Toà án ph i m  phiên h p công khai đ  gi i quy t vi c dân s .ả ở ọ ể ả ế ệ ự
Sau khi ra quy t đ nh m  phiên h p gi i quy t vi c dân s , Toà án ph i g i ngay quy tế ị ở ọ ả ế ệ ự ả ử ế  
đ nh này và h  s  vi c dân s  cho Vi n ki m sát cùng c p đ  nghiên c u. Vi n ki m sátị ồ ơ ệ ự ệ ể ấ ể ứ ệ ể  
ph i nghiên c u trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c h  s ; h t th i h n này,ả ứ ờ ạ ả ể ừ ậ ượ ồ ơ ế ờ ạ  
Vi n ki m sát ph i tr  h  s  cho Toà án đ  m  phiên h p gi i quy t vi c dân s .ệ ể ả ả ồ ơ ể ở ọ ả ế ệ ự
2. Ki m sát viên Vi n ki m sát cùng c p ph i tham d  phiên h p; tr ng h p Ki m sát viênể ệ ể ấ ả ự ọ ườ ợ ể  
v ng m t thì ph i hoãn phiên h p. ắ ặ ả ọ
3. Ng i có đ n yêu c u ho c ng i đ i di n h p pháp c a h  ph i tham gia phiên h pườ ơ ầ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ả ọ  
theo gi y tri u t p c a Toà án.ấ ệ ậ ủ
Ng i có đ n yêu c u v ng m t l n th  nh t có lý do chính đáng thì Toà án hoãn phiênườ ơ ầ ắ ặ ầ ứ ấ  
h p. Tr ng h p ng i có đ n yêu c u đ  ngh  gi i quy t vi c dân s  không có s  thamọ ườ ợ ườ ơ ầ ề ị ả ế ệ ự ự  
gia c a h  thì Toà án gi i quy t vi c dân s  v ng m t h ; n u ng i có đ n yêu c u đãủ ọ ả ế ệ ự ắ ặ ọ ế ườ ơ ầ  
đ c tri u t p h p l  đ n l n th  hai mà v n v ng m t thì b  coi là t  b  yêu c u và Toàượ ệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ẫ ắ ặ ị ừ ỏ ầ  
án ra quy t đ nh đình ch  gi i quy t vi c dân s ; trong tr ng h p này, quy n yêu c u Toàế ị ỉ ả ế ệ ự ườ ợ ề ầ  
án gi i quy t vi c dân s  đó theo th  t c do B  lu t này quy đ nh v n đ c b o đ m.ả ế ệ ự ủ ụ ộ ậ ị ẫ ượ ả ả
4. Ng i có liên quan ho c ng i đ i di n h p pháp c a h  đ c Toà án tri u t p tham giaườ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ượ ệ ậ  
phiên h p. Trong tr ng h p c n thi t, Toà án có th  tri u t p ng i làm ch ng, ng iọ ườ ợ ầ ế ể ệ ậ ườ ứ ườ  
giám đ nh, ng i phiên d ch tham gia phiên h p; n u có ng i v ng m t thì Toà án quy tị ườ ị ọ ế ườ ắ ặ ế  
đ nh hoãn phiên h p ho c v n ti n hành phiên h p.ị ọ ặ ẫ ế ọ
** Đi u 314. Th  t c ti n hành phiên h p gi i quy t vi c dân sề ủ ụ ế ọ ả ế ệ ự
1. Phiên h p gi i quy t vi c dân s  đ c ti n hành theo trình t  sau đây:ọ ả ế ệ ự ượ ế ự
a) Th  ký Tòa án báo cáo v  s  có m t, v ng m t c a nh ng ng i tham gia phiên h p;ư ề ự ặ ắ ặ ủ ữ ườ ọ
b) Th m phán khai m c phiên h p, ki m tra v  s  có m t, v ng m t c a nh ng ng iẩ ạ ọ ể ề ự ặ ắ ặ ủ ữ ườ  
đ c tri u t p tham gia phiên h p và căn c c c a h , gi i thích quy n và nghĩa v  c aượ ệ ậ ọ ướ ủ ọ ả ề ụ ủ  
ng i tham gia phiên h p;ườ ọ
c) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i yêu c u, ng i yêu c u ho c ng iườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ầ ườ ầ ặ ườ  
đ i di n h p pháp c a h  trình bày v  nh ng v n đ  c  th  yêu c u Tòa án gi i quy t, lýạ ệ ợ ủ ọ ề ữ ấ ề ụ ể ầ ả ế  



do, m c đích và căn c  c a vi c yêu c u Tòa án gi i quy t vi c dân s  đó;ụ ứ ủ ệ ầ ả ế ệ ự
d) Ng i b o v  quy n và l i ích h p pháp c a ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan,ườ ả ệ ề ợ ợ ủ ườ ề ợ ụ  
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan ho c ng i đ i di n h p pháp c a h  trình bày ýườ ề ợ ụ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ọ  
ki n c a mình v  nh ng v n đ  có liên quan đ n quy n, nghĩa v  c a ng i có quy n l i,ế ủ ề ữ ấ ề ế ề ụ ủ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan trong vi c gi i quy t vi c dân s ;ụ ệ ả ế ệ ự
đ) Ng i làm ch ng trình bày ý ki n; ng i giám đ nh trình bày k t lu n giám đ nh, gi iườ ứ ế ườ ị ế ậ ị ả  
thích nh ng v n đ  còn ch a rõ ho c có mâu thu n;ữ ấ ề ư ặ ẫ
e) Th m phán xem xét tài li u, ch ng c ;ẩ ệ ứ ứ
g) Ki m sát viên phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v  vi c gi i quy t vi c dân s ;ể ể ế ủ ệ ể ề ệ ả ế ệ ự
h) Th m phán xem xét, quy t đ nh ch p nh n ho c không ch p nh n yêu c u gi i quy tẩ ế ị ấ ậ ặ ấ ậ ầ ả ế  
vi c dân s .ệ ự
2. Trong tr ng h p có ng i v ng m t thì Th m phán cho công b  l i khai, tài li u, ch ngườ ợ ườ ắ ặ ẩ ố ờ ệ ứ  
c  do ng i đó cung c p ho c đã khai v i Tòa án.”ứ ườ ấ ặ ớ

Đi u 315. Quy t đ nh gi i quy t vi c dân sề ế ị ả ế ệ ự
1. Quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  ph i có các n i dung sau đây:ế ị ả ế ệ ự ả ộ
a) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị
b) Tên Toà án ra quy t đ nh;ế ị
c) H , tên c a Th m phán, Ki m sát viên, Th  ký Toà án;ọ ủ ẩ ể ư
d) Tên, đ a ch  c a ng i yêu c u gi i quy t vi c dân s ;ị ỉ ủ ườ ầ ả ế ệ ự
đ) Nh ng v n đ  c  th  yêu c u Toà án gi i quy t;ữ ấ ề ụ ể ầ ả ế
e) Tên, đ a ch  c a ng i có liên quan;ị ỉ ủ ườ
g) Nh n đ nh c a Toà án và nh ng căn c  đ  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêuậ ị ủ ữ ứ ể ấ ậ ặ ấ ậ ơ  
c u;ầ
h) Căn c  pháp lu t đ  gi i quy t vi c dân s ;ứ ậ ể ả ế ệ ự
i) Quy t đ nh c a Toà án;ế ị ủ
k) L  phí ph i n p.ệ ả ộ
2. Quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  ph i đ c g i cho Vi n ki m sát cùng c p, c  quanế ị ả ế ệ ự ả ượ ử ệ ể ấ ơ  
thi hành án có th m quy n, ng i yêu c u gi i quy t vi c dân s  và cá nhân, c  quan, tẩ ề ườ ầ ả ế ệ ự ơ ổ 
ch c có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n quy t đ nh đó trong th i h n năm ngày làm vi c,ứ ề ợ ụ ế ế ị ờ ạ ệ  
k  t  ngày ra quy t đ nh.ể ừ ế ị

Đi u 316. Kháng cáo, kháng ngh  quy t đ nh gi i quy t vi c dân sề ị ế ị ả ế ệ ự
Ng i yêu c u và cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n quy tườ ầ ơ ổ ứ ề ợ ụ ế ế  
đ nh gi i quy t vi c dân s  có quy n kháng cáo, Vi n ki m sát cùng c p, Vi n ki m sátị ả ế ệ ự ề ệ ể ấ ệ ể  
c p trên tr c ti p có quy n kháng ngh  quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  đ  yêu c u Toà ánấ ự ế ề ị ế ị ả ế ệ ự ể ầ  
c p trên tr c ti p gi i quy t l i theo th  t c phúc th m, tr  các quy t đ nh quy đ nh t iấ ự ế ả ế ạ ủ ụ ẩ ừ ế ị ị ạ  
kho n 2 và kho n 3 Đi u 28 c a B  lu t này.ả ả ề ủ ộ ậ

Đi u 317. Th i h n kháng cáo, kháng nghề ờ ạ ị
1. Ng i yêu c u và cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n quy tườ ầ ơ ổ ứ ề ợ ụ ế ế  
đ nh gi i quy t vi c dân s  có quy n kháng cáo quy t đ nh đó trong th i h n b y ngày, kị ả ế ệ ự ề ế ị ờ ạ ả ể 
t  ngày Toà án ra quy t đ nh, tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 358 và kho n 1ừ ế ị ừ ườ ợ ị ạ ả ề ả  
Đi u 372 c a B  lu t này. Trong tr ng h p h  không có m t t i phiên h p thì th i h n đóề ủ ộ ậ ườ ợ ọ ặ ạ ọ ờ ạ  
tính t  ngày h  nh n đ c quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  ho c k  t  ngày quy t đ nhừ ọ ậ ượ ế ị ả ế ệ ự ặ ể ừ ế ị  
đó đ c thông báo, niêm y t.ượ ế
2. Vi n ki m sát cùng c p có quy n kháng ngh  quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  trongệ ể ấ ề ị ế ị ả ế ệ ự  
th i h n b y ngày, Vi n ki m sát c p trên tr c ti p có quy n kháng ngh  trong th i h nờ ạ ả ệ ể ấ ự ế ề ị ờ ạ  
m i lăm ngày, k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh, tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi uườ ể ừ ế ị ừ ườ ợ ị ạ ả ề  
358 và kho n 2 Đi u 372 c a B  lu t này.ả ề ủ ộ ậ



Đi u 318. Th  t c phúc th m quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  b  kháng cáo, kháng nghề ủ ụ ẩ ế ị ả ế ệ ự ị ị
Th  t c phúc th m quy t đ nh gi i quy t vi c dân s  b  kháng cáo, kháng ngh  đ c th củ ụ ẩ ế ị ả ế ệ ự ị ị ượ ự  
hi n theo quy đ nh t i Đi u 280 c a B  lu t này.ệ ị ạ ề ủ ộ ậ

Ch ng XXIươ
TH  T C GI I QUY T YÊU C U TUYÊN B  M T NG I M T NĂNG L C HÀNHỦ Ụ Ả Ế Ầ Ố Ộ ƯỜ Ấ Ự  
VI DÂN S  HO C B  H N CH  NĂNG L C Ự Ặ Ị Ạ Ế Ự
HÀNH VI DÂN SỰ

Đi u 319. Đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n chề ơ ầ ố ộ ườ ấ ự ự ặ ị ạ ế 
năng l c hành vi dân sự ự
1. Ng i có quy n, l i ích liên quan, c  quan, t  ch c h u quan có quy n yêu c u Toà ánườ ề ợ ơ ổ ứ ữ ề ầ  
tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân số ộ ườ ấ ự ự ặ ị ạ ế ự ự 
theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ị ủ ộ ậ ự
2. Đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n chơ ầ ố ộ ườ ấ ự ự ặ ị ạ ế 
năng l c hành vi dân s  ph i có đ  các n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u 312 c a B  lu tự ự ả ủ ộ ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
này.
3. Kèm theo đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ph i cóơ ầ ố ộ ườ ấ ự ự ả  
k t lu n c a c  quan chuyên môn và các ch ng c  khác đ  ch ng minh ng i đó b  b nhế ậ ủ ơ ứ ứ ể ứ ườ ị ệ  
tâm th n ho c m c các b nh khác mà không th  nh n th c, làm ch  đ c hành vi c aầ ặ ắ ệ ể ậ ứ ủ ượ ủ  
mình.
4. Kèm theo đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân sơ ầ ố ộ ườ ị ạ ế ự ự 
ph i có ch ng c  đ  ch ng minh ng i đó nghi n ma tuý ho c nghi n các ch t kích thíchả ứ ứ ể ứ ườ ệ ặ ệ ấ  
khác d n đ n phá tán tài s n c a gia đình.ẫ ế ả ủ

Đi u 320. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Th i h n chu n b  xét đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dânờ ạ ẩ ị ơ ầ ố ộ ườ ấ ự  
s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s  không quá ba m i ngày, k  t  ngày Toà án thự ặ ị ạ ế ự ự ươ ể ừ ụ 
lý đ n yêu c u; h t th i h n đó, Toà án ph i ra quy t đ nh m  phiên h p đ  xét đ n yêuơ ầ ế ờ ạ ả ế ị ở ọ ể ơ  
c u.ầ
2. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, theo đ  ngh  c a đ ng s , Toà án có th  tr ngờ ạ ẩ ị ơ ầ ề ị ủ ươ ự ể ư  
c u giám đ nh s c kho , b nh t t c a ng i b  yêu c u tuyên b  m t năng l c hành vi dânầ ị ứ ẻ ệ ậ ủ ườ ị ầ ố ấ ự  
s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s . Trong tr ng h p này, khi nh n đ c k t lu nự ặ ị ạ ế ự ự ườ ợ ậ ượ ế ậ  
giám đ nh Toà án ph i ra quy t đ nh m  phiên h p đ  xét đ n yêu c u.ị ả ế ị ở ọ ể ơ ầ
3. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, n u ng i yêu c u rút đ n yêu c u thì Toà ánờ ạ ẩ ị ơ ầ ế ườ ầ ơ ầ  
ra quy t đ nh đình ch  vi c xét đ n yêu c u.ế ị ỉ ệ ơ ầ
4. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh m  phiên h p, Th m phán ph iờ ạ ườ ể ừ ế ị ở ọ ẩ ả  
m  phiên h p xét đ n yêu c u.ở ọ ơ ầ

Đi u 321. Quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n chề ế ị ố ộ ườ ấ ự ự ặ ị ạ ế 
năng l c hành vi dân sự ự
1. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m tể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ ố ộ ườ ấ  
năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s .ự ự ặ ị ạ ế ự ự
2. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh tuyên b  m t năng l cườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ố ấ ự  
hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s .ự ặ ị ạ ế ự ự
Trong quy t đ nh tuyên b  b  h n ch  năng l c hành vi dân s , Toà án ph i quy t đ nhế ị ố ị ạ ế ự ự ả ế ị  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  và ph m vi đ iườ ạ ệ ậ ủ ườ ị ạ ế ự ự ạ ạ  
di n.ệ

Đi u 322. Đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t năng l c hành vi dân sề ơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ ự ự 
ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân sặ ị ạ ế ự ự
1. Khi ng i b  Toà án tuyên b  m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hànhườ ị ố ấ ự ự ặ ị ạ ế ự  
vi dân s  không còn  trong tình tr ng đã b  tuyên b  thì chính ng i đó ho c ng i cóự ở ạ ị ố ườ ặ ườ  



quy n, l i ích liên quan ho c c  quan, t  ch c h u quan có quy n yêu c u Toà án ra quy tề ợ ặ ơ ổ ứ ữ ề ầ ế  
đ nh hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l cị ỷ ỏ ế ị ố ấ ự ự ặ ị ạ ế ự  
hành vi dân s .ự
2. Đ n yêu c u Toà án hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h nơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ấ ự ự ặ ị ạ  
ch  năng l c hành vi dân s  ph i có đ  các n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u 312 c a Bế ự ự ả ủ ộ ị ạ ả ề ủ ộ 
lu t này.ậ

Đi u 323. Chu n b  xét đ n yêu c u và quy t đ nh c a Toà ánề ẩ ị ơ ầ ế ị ủ
1. Th i h n chu n b  xét đ n yêu c u Toà án hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t năng l c hànhờ ạ ẩ ị ơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ấ ự  
vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s  đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ặ ị ạ ế ự ự ượ ự ệ ị ạ ề  
320 c a B  lu t này.ủ ộ ậ
2. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyên bể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ ỷ ỏ ế ị ố 
m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s .ấ ự ự ặ ị ạ ế ự ự
3. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh hu  b  quy t đ nhườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ỷ ỏ ế ị  
tuyên b  m t năng l c hành vi dân s  ho c b  h n ch  năng l c hành vi dân s .ố ấ ự ự ặ ị ạ ế ự ự

Ch ng XXIIươ
TH  T C GI I QUY T YÊU C U THÔNG BÁO TÌM KI M NG I V NG M T T IỦ Ụ Ả Ế Ầ Ế ƯỜ Ắ Ặ Ạ  
N I C  TRÚƠ Ư

Đi u 324. Đ n yêu c u thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trúề ơ ầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư
1. Ng i có quy n, l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án thông báo tìm ki m ng iườ ề ợ ề ầ ế ườ  
v ng m t t i n i c  trú khi ng i đó bi t tích trong sáu tháng li n tr  lên và đ ng th i cóắ ặ ạ ơ ư ườ ệ ề ở ồ ờ  
th  yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp qu n lý tài s n c a ng i v ng m t đó theo quy đ nhể ầ ụ ệ ả ả ủ ườ ắ ặ ị  
c a B  lu t dân s .ủ ộ ậ ự
2. Đ n yêu c u Toà án thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú ph i có đ  cácơ ầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ủ  
n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ộ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u Toà án thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú ph iử ơ ầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả  
có ch ng c  đ  ch ng minh là ng i đó bi t tích trong sáu tháng li n tr  lên. Trong tr ngứ ứ ể ứ ườ ệ ề ở ườ  
h p có yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp qu n lý tài s n c a ng i v ng m t thì ph i cungợ ầ ụ ệ ả ả ủ ườ ắ ặ ả  
c p tài li u v  tình hình tài s n c a ng i đó, vi c qu n lý tài s n hi n có và danh sáchấ ệ ề ả ủ ườ ệ ả ả ệ  
nh ng ng i thân thích c a ng i đó.ữ ườ ủ ườ

Đi u 325. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Th i h n chu n b  xét đ n yêu c u thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú làờ ạ ẩ ị ơ ầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư  
hai m i ngày, k  t  ngày Toà án th  lý đ n yêu c u; h t th i h n đó, Toà án ph i ra quy tươ ể ừ ụ ơ ầ ế ờ ạ ả ế  
đ nh m  phiên h p đ  xét đ n yêu c u.ị ở ọ ể ơ ầ
2. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, Toà án ra quy t đ nh đình ch  xét đ n yêu c uờ ạ ẩ ị ơ ầ ế ị ỉ ơ ầ  
thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú, n u ng i yêu c u rút đ n yêu c u ho cế ườ ắ ặ ạ ơ ư ế ườ ầ ơ ầ ặ  
ng i b  yêu c u thông báo tìm ki m tr  v  và yêu c u Toà án đình ch  vi c xét đ n yêuườ ị ầ ế ở ề ầ ỉ ệ ơ  
c u.ầ
3. Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh m  phiên h p, Th m phán ph i mờ ạ ườ ể ừ ế ị ở ọ ẩ ả ở 
phiên h p xét đ n yêu c u.ọ ơ ầ

Đi u 326. Quy t đ nh thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trúề ế ị ế ườ ắ ặ ạ ơ ư
1. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u thông báo tìm ki m ng iể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ ế ườ  
v ng m t t i n i c  trú.ắ ặ ạ ơ ư
2. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh ch p nh n đ n yêuườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ấ ậ ơ  
c u và ra thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú; tr ng h p có yêu c u Toà ánầ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ườ ợ ầ  
áp d ng bi n pháp qu n lý tài s n c a ng i v ng m t đó t i n i c  trú và đ c ch p nh nụ ệ ả ả ủ ườ ắ ặ ạ ơ ư ượ ấ ậ  
thì trong quy t đ nh ch p nh n đ n yêu c u Toà án còn ph i quy t đ nh áp d ng bi n phápế ị ấ ậ ơ ầ ả ế ị ụ ệ  
qu n lý tài s n c a ng i đó theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ả ả ủ ườ ị ủ ộ ậ ự



Đi u 327. Thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trúề ế ườ ắ ặ ạ ơ ư
Thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú ph i có các n i dung chính sau đây:ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ộ
1. Ngày, tháng, năm ra thông báo;
2. Tên Toà án ra thông báo;
3. S  và ngày, tháng, năm c a quy t đ nh Toà án ch p nh n đ n yêu c u thông báo tìm ki mố ủ ế ị ấ ậ ơ ầ ế  
ng i v ng m t t i n i c  trú;ườ ắ ặ ạ ơ ư
4. Tên, đ a ch  c a ng i yêu c u Toà án thông báo;ị ỉ ủ ườ ầ
5. H , tên và ngày, tháng, năm sinh ho c tu i c a ng i c n tìm ki m và đ a ch  c  trú c aọ ặ ổ ủ ườ ầ ế ị ỉ ư ủ  
ng i đó tr c khi bi t tích;ườ ướ ệ
6. Đ a ch  liên h  c a cá nhân, c  quan, t  ch c, n u ng i c n tìm ki m bi t đ c thôngị ỉ ệ ủ ơ ổ ứ ế ườ ầ ế ế ượ  
báo ho c ng i khác có đ c tin t c v  ng i c n tìm ki m.ặ ườ ượ ứ ề ườ ầ ế

Đi u 328. Công b  thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trúề ố ế ườ ắ ặ ạ ơ ư
1. Thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú ph i đ c đăng trên báo hàng ngàyế ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ượ  
c a trung ng trong ba s  liên ti p và phát sóng trên Đài phát thanh ho c Đài truy n hìnhủ ươ ố ế ặ ề  
c a trung ng ba l n trong ba ngày liên ti p.ủ ươ ầ ế
2. Chi phí cho vi c đăng, phát thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú do ng iệ ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ườ  
yêu c u ch u.ầ ị

Đi u 329. Hi u l c c a quy t đ nh thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trúề ệ ự ủ ế ị ế ườ ắ ặ ạ ơ ư
Quy t đ nh thông báo tìm ki m ng i v ng m t t i n i c  trú quy đ nh t i Đi u 326 c aế ị ế ườ ắ ặ ạ ơ ư ị ạ ề ủ  
B  lu t này đ ng nhiên h t hi u l c trong tr ng h p ng i c n tìm ki m tr  v .ộ ậ ươ ế ệ ự ườ ợ ườ ầ ế ở ề

Ch ng XXIIIươ
TH  T C GI I QUY T YÊU C U TUYÊN B  M T NG I M T TÍCHỦ Ụ Ả Ế Ầ Ố Ộ ƯỜ Ấ

Đi u 330. Đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m t tíchề ơ ầ ố ộ ườ ấ
1. Ng i có quy n, l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i m t tíchườ ề ợ ề ầ ố ộ ườ ấ  
theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ị ủ ộ ậ ự
2. Đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i m t tích ph i có đ  các n i dung quy đ nh t iơ ầ ố ộ ườ ấ ả ủ ộ ị ạ  
kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u là ch ng c  đ  ch ng minh ng i b  yêu c u tuyên b  m tử ơ ầ ứ ứ ể ứ ườ ị ầ ố ấ  
tích đã bi t tích hai năm li n tr  lên mà không có tin t c xác th c v  vi c ng i đó còn s ngệ ề ở ứ ự ề ệ ườ ố  
ho c đã ch t và ch ng minh cho vi c ng i yêu c u đã áp d ng đ y đ  các bi n pháp thôngặ ế ứ ệ ườ ầ ụ ầ ủ ệ  
báo tìm ki m. Trong tr ng h p tr c đó đã có quy t đ nh c a Toà án thông báo tìm ki mế ườ ợ ướ ế ị ủ ế  
ng i v ng m t t i n i c  trú thì ph i có b n sao quy t đ nh đó.ườ ắ ặ ạ ơ ư ả ả ế ị

Đi u 331. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Trong th i h n hai m i ngày, k  t  ngày th  lý đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m tờ ạ ươ ể ừ ụ ơ ầ ố ộ ườ ấ  
tích, Toà án ra quy t đ nh thông báo tìm ki m ng i b  yêu c u tuyên b  m t tích.ế ị ế ườ ị ầ ố ấ
2. N i dung thông báo và công b  thông báo đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 327 vàộ ố ượ ự ệ ị ạ ề  
Đi u 328 c a B  lu t này. Th i h n thông báo là b n tháng, k  t  ngày đăng, phát thôngề ủ ộ ậ ờ ạ ố ể ừ  
báo l n đ u tiên.ầ ầ
3. Trong th i h n công b  thông báo, n u ng i yêu c u rút đ n yêu c u ho c ng i b  yêuờ ạ ố ế ườ ầ ơ ầ ặ ườ ị  
c u tuyên b  m t tích tr  v  và yêu c u Toà án đình ch  vi c xét đ n yêu c u thì Toà án raầ ố ấ ở ề ầ ỉ ệ ơ ầ  
quy t đ nh đình ch  vi c xét đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m t tích.ế ị ỉ ệ ơ ầ ố ộ ườ ấ

Đi u 332. Quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tíchề ế ị ố ộ ườ ấ
1. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày h t th i h n công b  thông báo, Toà án ph iờ ạ ườ ể ừ ế ờ ạ ố ả  
m  phiên h p xét đ n yêu c u tuyên b  m t ng i m t tích.ở ọ ơ ầ ố ộ ườ ấ
2. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u.ể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ
3. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh tuyên b  m t tích;ườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ố ấ  
tr ng h p có yêu c u Toà án áp d ng bi n pháp qu n lý tài s n c a ng i b  tuyên b  m tườ ợ ầ ụ ệ ả ả ủ ườ ị ố ấ  



tích đó và đ c ch p nh n thì trong quy t đ nh Toà án còn ph i quy t đ nh áp d ng bi nượ ấ ậ ế ị ả ế ị ụ ệ  
pháp qu n lý tài s n c a ng i đó theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ả ả ủ ườ ị ủ ộ ậ ự

Đi u 333. Đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tíchề ơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ
1. Khi ng i b  tuyên b  m t tích tr  v  ho c có tin t c xác th c là ng i đó còn s ng thìườ ị ố ấ ở ề ặ ứ ự ườ ố  
ng i đó ho c ng i có quy n, l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án ra quy t đ nh huườ ặ ườ ề ợ ề ầ ế ị ỷ 
b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tích.ỏ ế ị ố ộ ườ ấ
2. Đ n yêu c u Toà án hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tích ph i có đ  các n iơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ ả ủ ộ  
dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ị ạ ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u là ch ng c  đ  ch ng minh ng i b  tuyên b  m t tích đã trử ơ ầ ứ ứ ể ứ ườ ị ố ấ ở 
v  ho c ch ng minh xác th c là ng i đó còn s ng.ề ặ ứ ự ườ ố

Đi u 334. Quy t đ nh hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tíchề ế ị ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ấ
1. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày th  lý đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyênờ ạ ườ ể ừ ụ ơ ầ ỷ ỏ ế ị  
b  m t ng i m t tích, Toà án ph i m  phiên h p xét đ n yêu c u.ố ộ ườ ấ ả ở ọ ơ ầ
2. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u.ể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ
3. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh hu  b  quy t đ nhườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ỷ ỏ ế ị  
tuyên b  m t ng i m t tích, trong đó ph i quy t đ nh v  h u qu  pháp lý c a vi c hu  bố ộ ườ ấ ả ế ị ề ậ ả ủ ệ ỷ ỏ 
quy t đ nh tuyên b  m t ng i m t tích theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ế ị ố ộ ườ ấ ị ủ ộ ậ ự
Ch ng XXIVươ
TH  T C GI I QUY T YÊU C U TUYÊN B  Ủ Ụ Ả Ế Ầ Ố
M T NG I LÀ ĐÃ CH TỘ ƯỜ Ế

Đi u 335. Đ n yêu c u tuyên b  m t ng i là đã ch tề ơ ầ ố ộ ườ ế
1. Ng i có quy n, l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i là đãườ ề ợ ề ầ ố ộ ườ  
ch t theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ế ị ủ ộ ậ ự
2. Đ n yêu c u Toà án tuyên b  m t ng i là đã ch t ph i có đ  các n i dung quy đ nh t iơ ầ ố ộ ườ ế ả ủ ộ ị ạ  
kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u là ch ng c  đ  ch ng minh ng i b  yêu c u tuyên b  là đãử ơ ầ ứ ứ ể ứ ườ ị ầ ố  
ch t thu c tr ng h p theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ế ộ ườ ợ ị ủ ộ ậ ự

Đi u 336. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Th i h n chu n b  xét đ n yêu c u tuyên b  m t ng i là đã ch t không quá ba m iờ ạ ẩ ị ơ ầ ố ộ ườ ế ươ  
ngày, k  t  ngày Toà án th  lý đ n yêu c u; h t th i h n đó, Toà án ph i ra quy t đ nh mể ừ ụ ơ ầ ế ờ ạ ả ế ị ở 
phiên h p đ  xét đ n yêu c u.ọ ể ơ ầ
2. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, Toà án ra quy t đ nh đình ch  vi c xét đ n yêuờ ạ ẩ ị ơ ầ ế ị ỉ ệ ơ  
c u tuyên b  m t ng i là đã ch t n u ng i yêu c u rút đ n yêu c u ho c ng i b  yêuầ ố ộ ườ ế ế ườ ầ ơ ầ ặ ườ ị  
c u tuyên b  là đã ch t tr  v  và yêu c u Toà án đình ch  vi c xét đ n yêu c u.ầ ố ế ở ề ầ ỉ ệ ơ ầ
3. Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh m  phiên h p, Toà án ph i m  phiênờ ạ ườ ể ừ ế ị ở ọ ả ở  
h p đ  xét đ n yêu c u.ọ ể ơ ầ

Đi u 337. Quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch tề ế ị ố ộ ườ ế
1. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u tuyên b  m t ng i là đãể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ ố ộ ườ  
ch t.ế
2. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh tuyên b  m t ng i làườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ố ộ ườ  
đã ch t; trong quy t đ nh này, Toà án ph i xác đ nh ngày ch t c a ng i đó và h u quế ế ị ả ị ế ủ ườ ậ ả 
pháp lý c a vi c tuyên b  m t ng i là đã ch t theo quy đ nh c a B  lu t dân s .ủ ệ ố ộ ườ ế ị ủ ộ ậ ự

Đi u 338. Đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch tề ơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ế
1. Khi m t ng i b  tuyên b  là đã ch t tr  v  ho c có tin t c xác th c là ng i đó cònộ ườ ị ố ế ở ề ặ ứ ự ườ  
s ng thì ng i đó ho c ng i có quy n, l i ích liên quan có quy n yêu c u Toà án ra quy tố ườ ặ ườ ề ợ ề ầ ế  
đ nh hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch t.ị ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ế
2. Đ n yêu c u Toà án hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch t ph i có đ  các n iơ ầ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ế ả ủ ộ  



dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ị ạ ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u là ch ng c  đ  ch ng minh ng i b  tuyên b  là đã ch t trử ơ ầ ứ ứ ể ứ ườ ị ố ế ở 
v  ho c ch ng minh xác th c là ng i đó còn s ng.ề ặ ứ ự ườ ố
* Đi u 339a. Đ n yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi uề ơ ầ ố ả ứ ệ
1. Công ch ng viên đã th c hi n vi c công ch ng, ng i yêu c u công ch ng, ng i làmứ ự ệ ệ ứ ườ ầ ứ ườ  
ch ng, ng i có quy n, l i ích liên quan, c  quan nhà n c có th m quy n có quy n yêuứ ườ ề ợ ơ ướ ẩ ề ề  
c u Tòa án tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u khi có căn c  cho r ng vi c công ch ngầ ố ả ứ ệ ứ ằ ệ ứ  
có vi ph m pháp lu t theo quy đ nh c a pháp lu t v  công ch ng.ạ ậ ị ủ ậ ề ứ
2. Đ n yêu c u Tòa án tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u ph i có các n i dung quy đ nhơ ầ ố ả ứ ệ ả ộ ị  
t i kho n 2 Đi u 312 c a B  lu t này.ạ ả ề ủ ộ ậ
3. G i kèm theo đ n yêu c u Tòa án tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u là các tài li u,ử ơ ầ ố ả ứ ệ ệ  
ch ng c  đ  ch ng minh cho yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u là có căn c  vàứ ứ ể ứ ầ ố ả ứ ệ ứ  
h p phápợ
* Đi u 339b. Chu n b  xét đ n yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u ề ẩ ị ơ ầ ố ả ứ ệ
1. Th i h n chu n b  xét đ n yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u là ba m iờ ạ ẩ ị ơ ầ ố ả ứ ệ ươ  
ngày, k  t  ngày Tòa án th  lý đ n yêu c u; h t th i h n đó, Tòa án ph i ra quy t đ nh mể ừ ụ ơ ầ ế ờ ạ ả ế ị ở 
phiên h p đ  xét đ n yêu c u.ọ ể ơ ầ
2. Sau khi th  lý đ n yêu c u tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u, Tòa án có th m quy nụ ơ ầ ố ả ứ ệ ẩ ề  
thông báo ngay cho Phòng công ch ng, Văn phòng công ch ng ho c Công ch ng viên đãứ ứ ặ ứ  
th c hi n vi c công ch ng, ng i yêu c u công ch ng, ng i có quy n, l i ích liên quan,ự ệ ệ ứ ườ ầ ứ ườ ề ợ  
c  quan nhà n c có th m quy n và Vi n ki m sát cùng c p.ơ ướ ẩ ề ệ ể ấ
3. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, n u ng i yêu c u rút đ n yêu c u thì Tòa ánờ ạ ẩ ị ơ ầ ế ườ ầ ơ ầ  
ra quy t đ nh đình ch  vi c xét đ n yêu c u.ế ị ỉ ệ ơ ầ
4. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh m  phiên h p, Tòa án ph i mờ ạ ườ ể ừ ế ị ở ọ ả ở 
phiên h p đ  xét đ n yêu c u.ọ ể ơ ầ
* Đi u 339c. Quy t đ nh tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u ề ế ị ố ả ứ ệ
1. Tòa án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u tuyên b  văn b n côngể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ ố ả  
ch ng vô hi u.ứ ệ
2. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Tòa án ra quy t đ nh tuyên b  văn b n côngườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ố ả  
ch ng vô hi u, trong quy t đ nh này Tòa án ph i quy t đ nh v  h u qu  pháp lý c a vi cứ ệ ế ị ả ế ị ề ậ ả ủ ệ  
tuyên b  văn b n công ch ng vô hi u theo quy đ nh c a pháp lu t”.ố ả ứ ệ ị ủ ậ

Đi u 339. Quy t đ nh hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch tề ế ị ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ế
1. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày th  lý đ n yêu c u hu  b  quy t đ nh tuyênờ ạ ườ ể ừ ụ ơ ầ ỷ ỏ ế ị  
b  m t ng i là đã ch t, Toà án ph i m  phiên h p xét đ n yêu c u.ố ộ ườ ế ả ở ọ ơ ầ
2. Toà án có th  ch p nh n ho c không ch p nh n đ n yêu c u.ể ấ ậ ặ ấ ậ ơ ầ
3. Trong tr ng h p ch p nh n đ n yêu c u thì Toà án ra quy t đ nh hu  b  quy t đ nhườ ợ ấ ậ ơ ầ ế ị ỷ ỏ ế ị  
tuyên b  m t ng i là đã ch t; trong quy t đ nh này, Toà án ph i quy t đ nh v  h u quố ộ ườ ế ế ị ả ế ị ề ậ ả 
pháp lý c a vi c hu  b  quy t đ nh tuyên b  m t ng i là đã ch t theo quy đ nh c a Bủ ệ ỷ ỏ ế ị ố ộ ườ ế ị ủ ộ 
lu t dân s .ậ ự

Ch ng XXVươ
TH  T C GI I QUY T CÁC VI C DÂN LIÊN QUAN Đ N HO T Đ NG TR NG TÀIỦ Ụ Ả Ế Ệ Ế Ạ Ộ Ọ  
TH NG M I VI T NAMƯƠ Ạ Ệ

** Đi u 340. Nh ng vi c dân s  liên quan đ n ho t đ ng Tr ng tài th ng m i Vi t Namề ữ ệ ự ế ạ ộ ọ ươ ạ ệ  
thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa ánộ ẩ ề ả ế ủ
1. Ch  đ nh, thay đ i Tr ng tài viên.ỉ ị ổ ọ
2. Áp d ng, thay đ i, h y b  bi n pháp kh n c p t m th i.ụ ổ ủ ỏ ệ ẩ ấ ạ ờ
3. H y quy t đ nh tr ng tàiủ ế ị ọ
4. Gi i quy t khi u n i quy t đ nh c a H i đ ng tr ng tài v  th a thu n tr ng tài vô hi u,ả ế ế ạ ế ị ủ ộ ồ ọ ề ỏ ậ ọ ệ  
th a thu n tr ng tài không th  th c hi n đ c, th m quy n c a H i đ ng tr ng tài.ỏ ậ ọ ể ự ệ ượ ẩ ề ủ ộ ồ ọ
5. Thu th p ch ng c .ậ ứ ứ



6. Tri u t p ng i làm ch ng.ệ ậ ườ ứ
7. Đăng ký phán quy t tr ng tài.ế ọ
8. Các vi c dân s  khác mà pháp lu t v  Tr ng tài th ng m i Vi t Nam có quy đ nh.”ệ ự ậ ề ọ ươ ạ ệ ị

Đi u 341. Th  t c gi i quy tề ủ ụ ả ế
Th  t c gi i quy t các vi c dân s  liên quan đ n ho t đ ng Tr ng tài th ng m i Vi tủ ụ ả ế ệ ự ế ạ ộ ọ ươ ạ ệ  
Nam đ c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v  Tr ng tài th ng m i Vi t Nam.ượ ự ệ ị ủ ậ ề ọ ươ ạ ệ
Ph n th  sáuầ ứ
TH  T C CÔNG NH N VÀ CHO THI HÀNH T I VI T NAM B N ÁN, QUY T Đ NHỦ Ụ Ậ Ạ Ệ Ả Ế Ị  
DÂN S  C A TOÀ ÁN N C NGOÀI, QUY T Đ NH C A TR NG TÀI N CỰ Ủ ƯỚ Ế Ị Ủ Ọ ƯỚ  
NGOÀI

Ch ng XXVIươ
QUY Đ NH CHUGN V  TH  T C CÔNG NH N VÀ CHO THI HÀNH T I VI T NAMỊ Ề Ủ Ụ Ậ Ạ Ệ  
B N ÁN, QUY T Đ NH DÂN S  C A TOÀ ÁN N C NGOÀI, QUY T Đ NH C AẢ Ế Ị Ự Ủ ƯỚ Ế Ị Ủ  
TR NG TÀI N C NGOÀIỌ ƯỚ

Đi u 342. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n cề ả ế ị ự ủ ướ ế ị ủ ọ ướ  
ngoài
1. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài là b n án, quy t đ nh v  dân s , hônả ế ị ự ủ ướ ả ế ị ề ự  
nhân và gia đình, kinh doanh, th ng m i, lao đ ng, quy t đ nh v  tài s n trong b n án,ươ ạ ộ ế ị ề ả ả  
quy t đ nh hình s , hành chính c a Toà án n c ngoài và b n án, quy t đ nh khác c a Toàế ị ự ủ ướ ả ế ị ủ  
án n c ngoài mà theo pháp lu t c a Vi t Nam đ c coi là b n án, quy t đ nh dân s .ướ ậ ủ ệ ượ ả ế ị ự
2. Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài là quy t đ nh đ c tuyên  ngoài lãnh th  Vi tế ị ủ ọ ướ ế ị ượ ở ổ ệ  
Nam ho c trong lãnh th  Vi t Nam c a Tr ng tài n c ngoài do các bên tho  thu n l aặ ổ ệ ủ ọ ướ ả ậ ự  
ch n đ  gi i quy t tranh ch p phát sinh t  các quan h  pháp lu t kinh doanh, th ng m i,ọ ể ả ế ấ ừ ệ ậ ươ ạ  
lao đ ng.ộ

Đi u 343. Nguyên t c công nh n và cho thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà ánề ắ ậ ả ế ị ự ủ  
n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiướ ế ị ủ ọ ướ
1. Toà án Vi t Nam xem xét công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh dânệ ậ ạ ệ ả ế ị  
s  c a Toà án n c ngoài trong các tr ng h p sau đây:ự ủ ướ ườ ợ
a) B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án c a n c mà Vi t Nam và n c đó đã ký k t ho cả ế ị ự ủ ủ ướ ệ ướ ế ặ  
gia nh p đi u c qu c t  v  v n đ  này;ậ ề ướ ố ế ề ấ ề
b) B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài đ c pháp lu t Vi t Nam quy đ nhả ế ị ự ủ ướ ượ ậ ệ ị  
công nh n và cho thi hành.ậ
2. Toà án Vi t Nam xem xét công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ngệ ậ ạ ệ ế ị ủ ọ  
tài n c ngoài trong tr ng h p quy t đ nh đ c tuyên t i n c ho c c a Tr ng tài c aướ ườ ợ ế ị ượ ạ ướ ặ ủ ọ ủ  
n c mà Vi t Nam đã ký k t ho c gia nh p đi u c qu c t  v  v n đ  này.ướ ệ ế ặ ậ ề ướ ố ế ề ấ ề
3. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiả ế ị ự ủ ướ ế ị ủ ọ ướ  
cũng có th  đ c Toà án Vi t Nam xem xét công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam trên cể ượ ệ ậ ạ ệ ơ 
s  có đi có l i mà không đòi h i Vi t Nam và n c đó ph i ký k t ho c gia nh p đi u cở ạ ỏ ệ ướ ả ế ặ ậ ề ướ  
qu c t  v  v n đ  đó. ố ế ề ấ ề
4. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài ho c quy t đ nh c a Tr ng tài n cả ế ị ự ủ ướ ặ ế ị ủ ọ ướ  
ngoài ch  đ c thi hành t i Vi t Nam sau khi đ c Toà án Vi t Nam công nh n và cho thiỉ ượ ạ ệ ượ ệ ậ  
hành.
5. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi tả ế ị ự ủ ướ ầ ạ ệ  
Nam và không có đ n yêu c u không công nh n thì đ ng nhiên đ c công nh n t i Vi tơ ầ ậ ươ ượ ậ ạ ệ  
Nam theo đi u c qu c t  mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p.ề ướ ố ế ệ ế ặ ậ
6. Toà án Vi t Nam ch  xem xét vi c không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà ánệ ỉ ệ ậ ả ế ị ự ủ  
n c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam khi có đ n yêu c u không công nh n.ướ ầ ạ ệ ơ ầ ậ



Đi u 344. Quy n yêu c u công nh n và cho thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà ánề ề ầ ậ ả ế ị ự ủ  
n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiướ ế ị ủ ọ ướ
1. Ng i đ c thi hành ho c ng i đ i di n h p pháp c a h  có quy n g i đ n yêu c uườ ượ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ề ử ơ ầ  
Toà án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh dân s  c aệ ậ ạ ệ ả ế ị ự ủ  
Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài, n u cá nhân ph i thi hành c  trú,ướ ế ị ủ ọ ướ ế ả ư  
làm vi c t i Vi t Nam ho c c  quan, t  ch c ph i thi hành có tr  s  chính t i Vi t Namệ ạ ệ ặ ơ ổ ứ ả ụ ở ạ ệ  
ho c tài s n liên quan đ n vi c thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài,ặ ả ế ệ ả ế ị ự ủ ướ  
quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài có t i Vi t Nam vào th i đi m g i đ n yêu c u.ế ị ủ ọ ướ ạ ệ ờ ể ử ơ ầ
2. Đ ng s , ng i có quy n, l i ích h p pháp liên quan ho c ng i đ i di n h p pháp c aươ ự ườ ề ợ ợ ặ ườ ạ ệ ợ ủ  
h  có quy n g i đ n yêu c u Toà án Vi t Nam không công nh n b n án, quy t đ nh dân sọ ề ử ơ ầ ệ ậ ả ế ị ự 
c a Toà án n c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam.ủ ướ ầ ạ ệ

Đi u 345. B o đ m quy n kháng cáo, kháng nghề ả ả ề ị
Đ ng s  có quy n kháng cáo, Vi n ki m sát có quy n kháng ngh  quy t đ nh c a Toà ánươ ự ề ệ ể ề ị ế ị ủ  
Vi t Nam công nh n ho c không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n cệ ậ ặ ậ ả ế ị ự ủ ướ  
ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài đ  yêu c u Toà án c p trên tr c ti p xét l i theoế ị ủ ọ ướ ể ầ ấ ự ế ạ  
quy đ nh c a B  lu t này.ị ủ ộ ậ

Đi u 346. B o đ m hi u l c c a quy t đ nh c a Toà án Vi t Nam công nh n ho c khôngề ả ả ệ ự ủ ế ị ủ ệ ậ ặ  
công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n cậ ả ế ị ự ủ ướ ế ị ủ ọ ướ  
ngoài
1. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài đ c Toà án Vi t Nam công nh n vàả ế ị ự ủ ướ ượ ệ ậ  
cho thi hành t i Vi t Nam có hi u l c pháp lu t nh  b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà ánạ ệ ệ ự ậ ư ả ế ị ự ủ  
Vi t Nam đã có hi u l c pháp lu t và đ c thi hành theo th  t c thi hành án dân s . B n án,ệ ệ ự ậ ượ ủ ụ ự ả  
quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài không đ c Toà án Vi t Nam công nh n thìế ị ự ủ ướ ượ ệ ậ  
không có hi u l c pháp lu t t i Vi t Nam.ệ ự ậ ạ ệ
2. Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài đ c Toà án Vi t Nam công nh n và cho thi hànhế ị ủ ọ ướ ượ ệ ậ  
t i Vi t Nam có hi u l c pháp lu t nh  quy t đ nh c a Toà án Vi t Nam đã có hi u l cạ ệ ệ ự ậ ư ế ị ủ ệ ệ ự  
pháp lu t và đ c thi hành theo th  t c thi hành án dân s .ậ ượ ủ ụ ự

Đi u 347. Thông báo k t qu  xét đ n yêu c uề ế ả ơ ầ
Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày ra quy t đ nh, Toà án Vi t Nam thông qua B  Tờ ạ ườ ể ừ ế ị ệ ộ ư 
pháp thông báo k t qu  vi c xét đ n yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b nế ả ệ ơ ầ ậ ạ ệ ả  
án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài cho Toà án n c ngoài đã ra b n án, quy tế ị ự ủ ướ ướ ả ế  
đ nh đó, các đ ng s , cá nhân, c  quan, t  ch c có liên quan đ n quy t đ nh đó; thông báoị ươ ự ơ ổ ứ ế ế ị  
k t qu  xét đ n yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tàiế ả ơ ầ ậ ạ ệ ế ị ủ ọ  
n c ngoài cho cá nhân, c  quan, t  ch c đã g i đ n yêu c u và cá nhân, c  quan t  ch cướ ơ ổ ứ ử ơ ầ ơ ổ ứ  
khác có liên quan đ n quy t đ nh đó c a Toà án Vi t Nam.ế ế ị ủ ệ

Đi u 348. B o đ m quy n chuy n ti n, tài s n thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toàề ả ả ề ể ề ả ả ế ị ự ủ  
án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiướ ế ị ủ ọ ướ
Nhà n c Vi t Nam b o đ m vi c chuy n ti n, tài s n thi hành b n án, quy t đ nh dân sướ ệ ả ả ệ ể ề ả ả ế ị ự 
c a Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài đã đ c Toà án Vi t Namủ ướ ế ị ủ ọ ướ ượ ệ  
công nh n và cho thi hành t  Vi t Nam ra n c ngoài. Vi c chuy n ti n, tài s n này đ cậ ừ ệ ướ ệ ể ề ả ượ  
th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ự ệ ị ủ ậ ệ

Đi u 349. L  phí công nh n và cho thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n cề ệ ậ ả ế ị ự ủ ướ  
ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiế ị ủ ọ ướ
Ng i g i đ n yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án,ườ ử ơ ầ ệ ậ ạ ệ ả  
quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài ph i n pế ị ự ủ ướ ế ị ủ ọ ướ ả ộ  
m t kho n l  phí theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ộ ả ệ ị ủ ậ ệ



Ch ng XXVIIươ
TH  T C XÉT Đ N YÊU C U CÔNG NH N VÀ CHO THI HÀNH Ủ Ụ Ơ Ầ Ậ
T I VI T NAM B N ÁN, QUY T Đ NH DÂN S  C A Ạ Ệ Ả Ế Ị Ự Ủ
TOÀ ÁN N C NGOÀIƯỚ

Đi u 350. Đ n yêu c u công nh n và cho thi hànhề ơ ầ ậ
1. Đ n yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh dân s  c a Toàơ ầ ậ ạ ệ ả ế ị ự ủ  
án n c ngoài ph i đ c g i đ n B  T  pháp Vi t Nam và ph i có các n i dung chính sauướ ả ượ ử ế ộ ư ệ ả ộ  
đây:
a) H , tên, đ a ch  n i c  trú ho c n i làm vi c c a ng i đ c thi hành, ng i đ i di nọ ị ỉ ơ ư ặ ơ ệ ủ ườ ượ ườ ạ ệ  
h p pháp c a ng i đó; n u ng i đ c thi hành án là c  quan, t  ch c thì ph i ghi đ y đợ ủ ườ ế ườ ượ ơ ổ ứ ả ầ ủ 
tên và đ a ch  tr  s  chính c a c  quan, t  ch c đó;ị ỉ ụ ở ủ ơ ổ ứ
b) H , tên, đ a ch  n i c  trú ho c n i làm vi c c a ng i ph i thi hành; n u ng i ph i thiọ ị ỉ ơ ư ặ ơ ệ ủ ườ ả ế ườ ả  
hành là c  quan, t  ch c thì ghi đ y đ  tên và đ a ch  tr  s  chính c a c  quan, t  ch c đó;ơ ổ ứ ầ ủ ị ỉ ụ ở ủ ơ ổ ứ  
tr ng h p ng i ph i thi hành là cá nhân không có n i c  trú ho c n i làm vi c t i Vi tườ ợ ườ ả ơ ư ặ ơ ệ ạ ệ  
Nam, ng i ph i thi hành là c  quan, t  ch c không có tr  s  chính t i Vi t Nam thì trongườ ả ơ ổ ứ ụ ở ạ ệ  
đ n yêu c u còn ph i ghi rõ đ a ch  n i có tài s n và các lo i tài s n liên quan đ n vi c thiơ ầ ả ị ỉ ơ ả ạ ả ế ệ  
hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài t i Vi t Nam;ả ế ị ự ủ ướ ạ ệ
c) Yêu c u c a ng i đ c thi hành; tr ng h p b n án, quy t đ nh c a Toà án n c ngoàiầ ủ ườ ượ ườ ợ ả ế ị ủ ướ  
đã đ c thi hành m t ph n thì ng i đ c thi hành ph i ghi rõ ph n đã đ c thi hành vàượ ộ ầ ườ ượ ả ầ ượ  
ph n còn l i có yêu c u công nh n và cho thi hành ti p t i Vi t Nam.ầ ạ ầ ậ ế ạ ệ
3. Đ n yêu c u b ng ti ng n c ngoài ph i đ c g i kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t,ơ ầ ằ ế ướ ả ượ ử ả ị ế ệ  
đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ượ ứ ứ ự ợ

Đi u 351. Gi y t , tài li u g i kèm theo đ n yêu c uề ấ ờ ệ ử ơ ầ
1. G i kèm theo đ n yêu c u là các gi y t , tài li u đ c quy đ nh trong đi u c qu c tử ơ ầ ấ ờ ệ ượ ị ề ướ ố ế 
mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Trong tr ng h p đi u c qu c t  không quy đ nhệ ế ặ ậ ườ ợ ề ướ ố ế ị  
ho c không có đi u c qu c t  liên quan thì kèm theo đ n yêu c u ph i có b n sao h pặ ề ướ ố ế ơ ầ ả ả ợ  
pháp b n án, quy t đ nh c a Toà án n c ngoài; văn b n xác nh n b n án, quy t đ nh đó cóả ế ị ủ ướ ả ậ ả ế ị  
hi u l c pháp lu t, ch a h t th i hi u thi hành và c n đ c thi hành t i Vi t Nam, trệ ự ậ ư ế ờ ệ ầ ượ ạ ệ ừ 
tr ng h p trong b n án, quy t đ nh đó đã th  hi n rõ nh ng đi m này; văn b n xác nh nườ ợ ả ế ị ể ệ ữ ể ả ậ  
vi c đã g i cho ng i ph i thi hành b n sao b n án, quy t đ nh đó. Tr ng h p ng i ph iệ ử ườ ả ả ả ế ị ườ ợ ườ ả  
thi hành ho c ng i đ i di n h p pháp c a ng i đó v ng m t t i phiên toà c a Toà ánặ ườ ạ ệ ợ ủ ườ ắ ặ ạ ủ  
n c ngoài thì ph i có văn b n xác nh n ng i đó đã đ c tri u t p h p l .ướ ả ả ậ ườ ượ ệ ậ ợ ệ
2. Các gi y t , tài li u g i kèm theo đ n yêu c u b ng ti ng n c ngoài ph i đ c g i kèmấ ờ ệ ử ơ ầ ằ ế ướ ả ượ ử  
theo b n d ch ra ti ng Vi t, đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ả ị ế ệ ượ ứ ứ ự ợ

Đi u 352. Chuy n h  s  cho Toà ánề ể ồ ơ
Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c đ n yêu c u, các gi y t , tài li u kèm theo,ờ ạ ả ể ừ ậ ượ ơ ầ ấ ờ ệ  
B  T  pháp ph i chuy n h  s  đ n Toà án có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 34 vàộ ư ả ể ồ ơ ế ẩ ề ị ạ ề  
Đi u 35 c a B  lu t này.ề ủ ộ ậ

Đi u 353. Th  lý h  s  và yêu c u gi i thíchề ụ ồ ơ ầ ả
1. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c h  s  do B  T  pháp chuy nờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ồ ơ ộ ư ể  
đ n, Toà án có th m quy n ph i th  lý và thông báo cho Vi n ki m sát cùng c p bi t.ế ẩ ề ả ụ ệ ể ấ ế
2. Trong th i h n chu n b  xét đ n yêu c u, Toà án có quy n yêu c u ng i g i đ n, Toàờ ạ ẩ ị ơ ầ ề ầ ườ ử ơ  
án n c ngoài đã ra b n án, quy t đ nh gi i thích nh ng đi m ch a rõ trong h  s .ướ ả ế ị ả ữ ể ư ồ ơ
Văn b n yêu c u gi i thích và văn b n tr  l i đ c g i thông qua B  T  pháp Vi t Nam.ả ầ ả ả ả ờ ượ ử ộ ư ệ
3. Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c văn b n c a Toà án Vi t Nam yêu c uờ ạ ả ể ừ ậ ượ ả ủ ệ ầ  
gi i thích, B  T  pháp g i cho ng i g i đ n yêu c u ho c Toà án n c ngoài văn b n yêuả ộ ư ử ườ ử ơ ầ ặ ướ ả  
c u gi i thích đó.ầ ả
4. Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c văn b n tr  l i yêu c u gi i thích, Bờ ạ ả ể ừ ậ ượ ả ả ờ ầ ả ộ 
T  pháp g i cho Toà án Vi t Nam đã yêu c u văn b n tr  l i đó.ư ử ệ ầ ả ả ờ



Đi u 354. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Trong th i h n b n tháng k  t  ngày th  lý, tuỳ t ng tr ng h p mà Toà án ra m t trongờ ạ ố ể ừ ụ ừ ườ ợ ộ  
các quy t đ nh sau đây:ế ị
a) Đình ch  vi c xét đ n yêu c u, n u ng i g i đ n rút đ n yêu c u ho c ng i ph i thiỉ ệ ơ ầ ế ườ ử ơ ơ ầ ặ ườ ả  
hành đã t  nguy n thi hành ho c ng i ph i thi hành là cá nhân đã ch t mà quy n, nghĩa vự ệ ặ ườ ả ế ề ụ 
c a ng i đó không đ c th a k  ho c n u ng i ph i thi hành là c  quan, t  ch c đã bủ ườ ượ ừ ế ặ ế ườ ả ơ ổ ứ ị 
gi i th , phá s n mà quy n, nghĩa v  c a c  quan, t  ch c đó đã đ c gi i quy t theo quyả ể ả ề ụ ủ ơ ổ ứ ượ ả ế  
đ nh c a pháp lu t Vi t Nam;ị ủ ậ ệ
b) Đình ch  vi c xét đ n yêu c u và tr  l i h  s  cho B  T  pháp trong tr ng h p khôngỉ ệ ơ ầ ả ạ ồ ơ ộ ư ườ ợ  
đúng th m quy n ho c không xác đ nh đ c đ a ch  c a ng i ph i thi hành ho c n i có tàiẩ ề ặ ị ượ ị ỉ ủ ườ ả ặ ơ  
s n liên quan đ n vi c thi hành;ả ế ệ
c) M  phiên h p xét đ n yêu c u.ở ọ ơ ầ
Trong tr ng h p Toà án yêu c u gi i thích theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 353 c a B  lu tườ ợ ầ ả ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
này thì th i h n chu n b  xét đ n yêu c u đ c kéo dài thêm hai tháng.ờ ạ ẩ ị ơ ầ ượ
2. Toà án ph i m  phiên h p trong th i h n m t tháng, k  t  ngày ra quy t đ nh m  phiênả ở ọ ờ ạ ộ ể ừ ế ị ở  
h p xét đ n yêu c u. ọ ơ ầ
Toà án chuy n h  s  cho Vi n ki m sát cùng c p nghiên c u trong th i h n m i lăm ngàyể ồ ơ ệ ể ấ ứ ờ ạ ườ  
tr c ngày m  phiên h p; h t th i h n này, Vi n ki m sát ph i g i tr  l i h  s  cho Toàướ ở ọ ế ờ ạ ệ ể ả ử ả ạ ồ ơ  
án đ  m  phiên h p xét đ n yêu c u.ể ở ọ ơ ầ

Đi u 355. Phiên h p xét đ n yêu c uề ọ ơ ầ
1. Vi c xét đ n yêu c u đ c ti n hành t i phiên h p do m t H i đ ng xét đ n yêu c uệ ơ ầ ượ ế ạ ọ ộ ộ ồ ơ ầ  
g m ba Th m phán, trong đó m t Th m phán làm ch  to  theo s  phân công c a Chánh ánồ ẩ ộ ẩ ủ ạ ự ủ  
Toà án.
2. Ki m sát viên Vi n ki m sát cùng c p ph i tham gia phiên h p; tr ng h p Ki m sátể ệ ể ấ ả ọ ườ ợ ể  
viên v ng m t thì ph i hoãn phiên h p.ắ ặ ả ọ
3. Phiên h p đ c ti n hành v i s  có m t c a ng i ph i thi hành ho c ng i đ i di nọ ượ ế ớ ự ặ ủ ườ ả ặ ườ ạ ệ  
h p pháp c a h ; n u h  v ng m t l n th  nh t có lý do chính đáng thì ph i hoãn phiênợ ủ ọ ế ọ ắ ặ ầ ứ ấ ả  
h p.ọ
Vi c xét đ n yêu c u v n đ c ti n hành n u ng i ph i thi hành ho c ng i đ i di nệ ơ ầ ẫ ượ ế ế ườ ả ặ ườ ạ ệ  
h p pháp c a h  có đ n yêu c u Toà án xét đ n v ng m t ho c đã đ c tri u t p h p lợ ủ ọ ơ ầ ơ ắ ặ ặ ượ ệ ậ ợ ệ 
đ n l n th  hai mà v n v ng m t.ế ầ ứ ẫ ắ ặ
4. H i đ ng không xét x  l i v  án mà ch  ki m tra, đ i chi u b n án, quy t đ nh dân sộ ồ ử ạ ụ ỉ ể ố ế ả ế ị ự 
c a Toà án n c ngoài, các gi y t , tài li u kèm theo đ n yêu c u v i các quy đ nh c a Bủ ướ ấ ờ ệ ơ ầ ớ ị ủ ộ 
lu t này, các quy đ nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và đi u c qu c t  mà Vi t Nam kýậ ị ủ ậ ệ ề ướ ố ế ệ  
k t ho c gia nh p có liên quan đ  quy t đ nh.ế ặ ậ ể ế ị
5. Sau khi xem xét đ n yêu c u, các gi y t , tài li u kèm theo, nghe ý ki n c a ng i đ cơ ầ ấ ờ ệ ế ủ ườ ượ  
tri u t p, c a Ki m sát viên, H i đ ng th o lu n và quy t đ nh theo đa s .ệ ậ ủ ể ộ ồ ả ậ ế ị ố
H i đ ng có quy n ra quy t đ nh công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam ho c quy t đ nhộ ồ ề ế ị ậ ạ ệ ặ ế ị  
không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài.ậ ả ế ị ự ủ ướ

Đi u 356. Nh ng b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài không đ c công nh nề ữ ả ế ị ự ủ ướ ượ ậ  
và cho thi hành t i Vi t Nam ạ ệ
1. B n án, quy t đ nh dân s  ch a có hi u l c pháp lu t theo quy đ nh c a pháp lu t c aả ế ị ự ư ệ ự ậ ị ủ ậ ủ  
n c có Toà án đã ra b n án, quy t đ nh đó.ướ ả ế ị
2. Ng i ph i thi hành ho c ng i đ i di n h p pháp c a ng i đó đã v ng m t t i phiênườ ả ặ ườ ạ ệ ợ ủ ườ ắ ặ ạ  
toà c a Toà án n c ngoài do không đ c tri u t p h p l .ủ ướ ượ ệ ậ ợ ệ
3. V  án thu c th m quy n xét x  riêng bi t c a Toà án Vi t Nam.ụ ộ ẩ ề ử ệ ủ ệ
4. V  cùng v  án này đã có b n án, quy t đ nh dân s  đã có hi u l c pháp lu t c a Toà ánề ụ ả ế ị ự ệ ự ậ ủ  
Vi t Nam ho c c a Toà án n c ngoài đã đ c Toà án Vi t Nam công nh n ho c tr c khiệ ặ ủ ướ ượ ệ ậ ặ ướ  
c  quan xét x  c a n c ngoài th  lý v  án, Toà án Vi t Nam đã th  lý và đang gi i quy tơ ử ủ ướ ụ ụ ệ ụ ả ế  
v  án đó.ụ
5. Đã h t th i hi u thi hành án theo pháp lu t c a n c có Toà án đã ra b n án, quy t đ nhế ờ ệ ậ ủ ướ ả ế ị  



dân s  đó ho c theo pháp lu t Vi t Nam.ự ặ ậ ệ
6. Vi c công nh n và cho thi hành b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài t i Vi tệ ậ ả ế ị ự ủ ướ ạ ệ  
Nam trái v i các nguyên t c c  b n c a pháp lu t Vi t Nam.ớ ắ ơ ả ủ ậ ệ

Đi u 357. G i quy t đ nh c a Toà ánề ử ế ị ủ
Ngay sau khi ra quy t đ nh quy đ nh t i Đi u 354 và Đi u 355 c a B  lu t này, Toà án g iế ị ị ạ ề ề ủ ộ ậ ử  
cho các đ ng s  và Vi n ki m sát cùng c p quy t đ nh đó; n u đ ng s   n c ngoài thìươ ự ệ ể ấ ế ị ế ươ ự ở ướ  
quy t đ nh đ c g i thông qua B  T  pháp.ế ị ượ ử ộ ư

Đi u 358. Kháng cáo, kháng nghề ị
1. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh quy đ nh t i Đi u 354 vàờ ạ ườ ể ừ ế ị ị ạ ề  
Đi u 355 c a B  lu t này, đ ng s , ng i đ i di n h p pháp c a h  có quy n kháng cáoề ủ ộ ậ ươ ự ườ ạ ệ ợ ủ ọ ề  
quy t đ nh đó; tr ng h p đ ng s , ng i đ i di n h p pháp c a h  không có m t t iế ị ườ ợ ươ ự ườ ạ ệ ợ ủ ọ ặ ạ  
phiên h p xét đ n yêu c u thì th i h n kháng cáo đ c tính t  ngày h  nh n đ c quy tọ ơ ầ ờ ạ ượ ừ ọ ậ ượ ế  
đ nh đó. Đ n kháng cáo ph i nêu rõ lý do và yêu c u kháng cáo.ị ơ ả ầ
Trong tr ng h p có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan làm cho đ ng s ,ườ ợ ự ệ ấ ả ặ ở ạ ươ ự  
ng i đ i di n h p pháp c a h  không th  kháng cáo trong th i h n nêu trên thì th i gianườ ạ ệ ợ ủ ọ ể ờ ạ ờ  
có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan đó không tính vào th i h n kháng cáo.ự ệ ấ ả ặ ở ạ ờ ạ
2. Vi n ki m sát cùng c p ho c Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy n kháng ngh  quy tệ ể ấ ặ ệ ể ố ề ị ế  
đ nh c a Toà án quy đ nh t i Đi u 354 và Đi u 355 c a B  lu t này.ị ủ ị ạ ề ề ủ ộ ậ
Th i h n kháng ngh  c a Vi n ki m sát cùng c p là m i lăm ngày, c a Vi n ki m sátờ ạ ị ủ ệ ể ấ ườ ủ ệ ể  
nhân dân t i cao là ba m i ngày, k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh.ố ươ ể ừ ế ị

Đi u 359. Xét kháng cáo, kháng nghề ị
1. Toà án nhân dân t i cao xét quy t đ nh c a Toà án nhân dân c p t nh b  kháng cáo, khángố ế ị ủ ấ ỉ ị  
ngh  trong th i h n m t tháng, k  t  ngày nh n đ c h  s ; tr ng h p c n ph i yêu c uị ờ ạ ộ ể ừ ậ ượ ồ ơ ườ ợ ầ ả ầ  
gi i thích theo quy đ nh t i Đi u 353 c a B  lu t này thì th i h n này đ c kéo dài, nh ngả ị ạ ề ủ ộ ậ ờ ạ ượ ư  
không quá hai tháng.
2. Thành ph n H i đ ng xét quy t đ nh b  kháng cáo, kháng ngh  g m ba Th m phán, trongầ ộ ồ ế ị ị ị ồ ẩ  
đó m t Th m phán làm ch  to  theo s  phân công c a Chánh toà Toà phúc th m Toà ánộ ẩ ủ ạ ự ủ ẩ  
nhân dân t i cao.ố
Phiên h p xét l i quy t đ nh b  kháng cáo, kháng ngh  đ c ti n hành nh  phiên h p xét đ nọ ạ ế ị ị ị ượ ế ư ọ ơ  
yêu c u quy đ nh t i Đi u 355 c a B  lu t này.ầ ị ạ ề ủ ộ ậ
3. H i đ ng có quy n gi  nguyên, s a m t ph n ho c toàn b  quy t đ nh c a Toà án nhânộ ồ ề ữ ử ộ ầ ặ ộ ế ị ủ  
dân c p t nh ho c đình ch  vi c xét kháng cáo, kháng ngh  trong tr ng h p đ ng s  rútấ ỉ ặ ỉ ệ ị ườ ợ ươ ự  
kháng cáo, Vi n ki m sát rút kháng ngh  ho c có căn c  quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi uệ ể ị ặ ứ ị ạ ể ả ề  
354 c a B  lu t này.ủ ộ ậ
Quy t đ nh c a Toà án nhân dân t i cao là quy t đ nh cu i cùng và có hi u l c thi hành.ế ị ủ ố ế ị ố ệ ự

Ch ng XXVIIIươ
TH  T C XÉT Đ N YÊU C U KHÔNG CÔNG NH N B N ÁN, QUY T Đ NH DÂNỦ Ụ Ơ Ầ Ậ Ả Ế Ị  
S  C A TOÀ ÁN N C NGOÀI KHÔNG CÓ YÊU C U THI HÀNH T I VI T NAMỰ Ủ ƯỚ Ầ Ạ Ệ

Đi u 360. Th i h n g i đ n yêu c u không công nh nề ờ ạ ử ơ ầ ậ
1. Trong th i h n ba m i ngày k  t  ngày nh n đ c b n án, quy t đ nh dân s  c a Toàờ ạ ươ ể ừ ậ ượ ả ế ị ự ủ  
án n c ngoài mà không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam, đ ng s , ng i có quy n, l iướ ầ ạ ệ ươ ự ườ ề ợ  
ích h p pháp liên quan ho c ng i đ i di n h p pháp c a h  có quy n g i đ n yêu c u Toàợ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ọ ề ử ơ ầ  
án Vi t Nam không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  đó đ n B  T  pháp Vi t Nam.ệ ậ ả ế ị ự ế ộ ư ệ
2. Trong tr ng h p ng i làm đ n ch ng minh đ c vì s  ki n b t kh  kháng ho c trườ ợ ườ ơ ứ ượ ự ệ ấ ả ặ ở 
ng i khách quan mà không th  g i đ n đúng th i h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thìạ ể ử ơ ờ ạ ị ạ ả ề  
th i gian có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan đó không tính vào th i h n g iờ ự ệ ấ ả ặ ở ạ ờ ạ ử  
đ n.ơ
Vi c khôi ph c th i hi u do Chánh án Toà án th  lý đ n xét và quy t đ nh.ệ ụ ờ ệ ụ ơ ế ị



Đi u 361. Đ n yêu c u không công nh nề ơ ầ ậ
1. Đ n yêu c u không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài ph i cóơ ầ ậ ả ế ị ự ủ ướ ả  
các n i dung chính sau đây:ộ
a) H , tên, đ a ch  n i c  trú ho c n i làm vi c c a ng i làm đ n; n u là c  quan, t  ch cọ ị ỉ ơ ư ặ ơ ệ ủ ườ ơ ế ơ ổ ứ  
thì ghi đ y đ  tên và đ a ch  tr  s  chính c a c  quan, t  ch c đó;ầ ủ ị ỉ ụ ở ủ ơ ổ ứ
b) Yêu c u c a ng i làm đ n.ầ ủ ườ ơ
2. Kèm theo đ n yêu c u ph i có b n sao h p pháp b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà ánơ ầ ả ả ợ ả ế ị ự ủ  
n c ngoài và các gi y t , tài li u c n thi t đ  ch ng minh yêu c u không công nh n c aướ ấ ờ ệ ầ ế ể ứ ầ ậ ủ  
mình là có căn c .ứ
3. Đ n yêu c u và các gi y t , tài li u kèm theo b ng ti ng n c ngoài ph i đ c g i kèmơ ầ ấ ờ ệ ằ ế ướ ả ượ ử  
theo b n d ch ra ti ng Vi t, đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ả ị ế ệ ượ ứ ứ ự ợ
4. Vi c chuy n đ n yêu c u và các gi y t , tài li u kèm theo đ n Toà án có th m quy nệ ể ơ ầ ấ ờ ệ ế ẩ ề  
đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 352 c a B  lu t này.ượ ự ệ ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 362. Xét đ n yêu c u không công nh n ề ơ ầ ậ
1. Vi c chu n b  xét đ n yêu c u và vi c xét đ n yêu c u không công nh n b n án, quy tệ ẩ ị ơ ầ ệ ơ ầ ậ ả ế  
đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài đ c ti n hành theo quy đ nh t i Đi u 354 và Đi u 355ị ự ủ ướ ượ ế ị ạ ề ề  
c a B  lu t này.ủ ộ ậ
2. H i đ ng xét đ n yêu c u có quy n ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ộ ồ ơ ầ ề ộ ế ị
a) Không công nh n b n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài;ậ ả ế ị ự ủ ướ
b) Bác đ n yêu c u không công nh n.ơ ầ ậ
3. B n án, quy t đ nh dân s  c a Toà án n c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi tả ế ị ự ủ ướ ầ ạ ệ  
Nam không đ c công nh n trong các tr ng h p quy đ nh t i Đi u 356 c a B  lu t này.ượ ậ ườ ợ ị ạ ề ủ ộ ậ

Đi u 363. G i quy t đ nh c a Toà án và vi c kháng cáo, kháng nghề ử ế ị ủ ệ ị
Vi c g i quy t đ nh c a Toà án; vi c kháng cáo, kháng ngh  và xét kháng cáo, kháng nghệ ử ế ị ủ ệ ị ị 
đ c th c hi n theo quy đ nh t i các đi u 357, 358 và 359 c a B  lu t này.ượ ự ệ ị ạ ề ủ ộ ậ

Ch ng XXIXươ
TH  T C XÉT Đ N YÊU C U CÔNG NH N VÀ CHO THI HÀNH TAI VI T NAMỦ Ụ Ơ Ầ Ậ Ệ  
QUY T Đ NH C A TR NG TÀI NWOCS NGOÀIẾ Ị Ủ Ọ

Đi u 364. Đ n yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tàiề ơ ầ ậ ạ ệ ế ị ủ ọ  
n c ngoàiướ
1. Đ n yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tài n cơ ầ ậ ạ ệ ế ị ủ ọ ướ  
ngoài ph i đ c g i đ n B  T  pháp Vi t Nam và ph i có các n i dung chính sau đây:ả ượ ử ế ộ ư ệ ả ộ
a) H , tên, đ a ch  n i c  trú ho c n i làm vi c c a ng i đ c thi hành, ng i đ i di nọ ị ỉ ơ ư ặ ơ ệ ủ ườ ượ ườ ạ ệ  
h p pháp t i Vi t Nam c a ng i đó; n u ng i đ c thi hành án là c  quan, t  ch c thìợ ạ ệ ủ ườ ế ườ ượ ơ ổ ứ  
ph i ghi đ y đ  tên và đ a ch  tr  s  chính c a c  quan, t  ch c đó;ả ầ ủ ị ỉ ụ ở ủ ơ ổ ứ
b) H , tên, đ a ch  n i c  trú ho c n i làm vi c c a ng i ph i thi hành; n u ng i ph i thiọ ị ỉ ơ ư ặ ơ ệ ủ ườ ả ế ườ ả  
hành là c  quan, t  ch c thì ghi đ y đ  tên và đ a ch  tr  s  chính c a c  quan, t  ch c đó;ơ ổ ứ ầ ủ ị ỉ ụ ở ủ ơ ổ ứ  
tr ng h p ng i ph i thi hành là cá nhân không có n i c  trú ho c n i làm vi c t i Vi tườ ợ ườ ả ơ ư ặ ơ ệ ạ ệ  
Nam, ng i ph i thi hành là c  quan, t  ch c không có tr  s  chính t i Vi t Nam thì trongườ ả ơ ổ ứ ụ ở ạ ệ  
đ n yêu c u còn ph i ghi rõ đ a ch  n i có tài s n và các lo i tài s n liên quan đ n vi c thiơ ầ ả ị ỉ ơ ả ạ ả ế ệ  
hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài t i Vi t Nam;ế ị ủ ọ ướ ạ ệ
c) Yêu c u c a ng i đ c thi hành.ầ ủ ườ ượ
2. Đ n yêu c u b ng ti ng n c ngoài ph i đ c g i kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t,ơ ầ ằ ế ướ ả ượ ử ả ị ế ệ  
đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ượ ứ ứ ự ợ

Đi u 365. Gi y t , tài li u g i kèm theo đ n yêu c uề ấ ờ ệ ử ơ ầ
1. G i kèm theo đ n yêu c u là các gi y t , tài li u đ c quy đ nh t i đi u c qu c t  màử ơ ầ ấ ờ ệ ượ ị ạ ề ướ ố ế  
Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Trong tr ng h p đi u c qu c t  không quy đ nh ho cệ ế ặ ậ ườ ợ ề ướ ố ế ị ặ  
không có đi u c qu c t  liên quan thì kèm theo đ n yêu c u ph i có b n sao h p phápề ướ ố ế ơ ầ ả ả ợ  



quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài; b n sao h p pháp tho  thu n tr ng tài c a các bên vế ị ủ ọ ướ ả ợ ả ậ ọ ủ ề 
vi c gi i quy t tranh ch p có th  ho c đã phát sinh gi a h  v i nhau theo th  th c tr ng tàiệ ả ế ấ ể ặ ữ ọ ớ ể ứ ọ  
mà pháp lu t c a n c h u quan quy đ nh có th  gi i quy t đ c theo th  th c đó.ậ ủ ướ ữ ị ể ả ế ượ ể ứ
Tho  thu n tr ng tài có th  là đi u kho n v  Tr ng tài đã đ c ghi trong h p đ ng ho cả ậ ọ ể ề ả ề ọ ượ ợ ồ ặ  
tho  thu n riêng v  Tr ng tài đ c các bên ký k t sau khi phát sinh tranh ch p. ả ậ ề ọ ượ ế ấ
2. Gi y t , tài li u g i kèm theo đ n yêu c u b ng ti ng n c ngoài thì ph i đ c g i kèmấ ờ ệ ử ơ ầ ằ ế ướ ả ượ ử  
theo b n d ch ra ti ng Vi t, đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ả ị ế ệ ượ ứ ứ ự ợ

Đi u 366. Chuy n h  s  cho Toà ánề ể ồ ơ
1. Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c đ n yêu c u, các gi y t , tài li u kèmờ ạ ả ể ừ ậ ượ ơ ầ ấ ờ ệ  
theo, B  T  pháp chuy n h  s  cho Toà án có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 34 vàộ ư ể ồ ơ ẩ ề ị ạ ề  
Đi u 35 c a B  lu t này.ề ủ ộ ậ
2. Trong tr ng h p B  T  pháp đã chuy n h  s  cho Toà án mà sau đó l i nh n đ cườ ợ ộ ư ể ồ ơ ạ ậ ượ  
thông báo c a c  quan có th m quy n c a n c ngoài cho bi t đang xem xét ho c đã huủ ơ ẩ ề ủ ướ ế ặ ỷ 
b , đình ch  thi hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài thì B  T  pháp thông báo ngayỏ ỉ ế ị ủ ọ ướ ộ ư  
b ng văn b n cho Toà án bi t.ằ ả ế

Đi u 367. Th  lý h  sề ụ ồ ơ
1. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k  t  ngày nh n đ c h  s  do B  T  pháp chuy nờ ạ ệ ể ừ ậ ượ ồ ơ ộ ư ể  
đ n, Toà án có th m quy n ph i th  lý và thông báo cho cá nhân, c  quan, t  ch c ph i thiế ẩ ề ả ụ ơ ổ ứ ả  
hành và Vi n ki m sát cùng c p bi t.ệ ể ấ ế
2. Toà án có quy n yêu c u cá nhân, c  quan, t  ch c đã g i đ n yêu c u gi i thích nh ngề ầ ơ ổ ứ ử ơ ầ ả ữ  
đi m ch a rõ trong h  s .ể ư ồ ơ

Đi u 368. Chu n b  xét đ n yêu c uề ẩ ị ơ ầ
1. Trong th i h n hai tháng k  t  ngày th  lý, tuỳ t ng tr ng h p mà Toà án ra m t trongờ ạ ể ừ ụ ừ ườ ợ ộ  
các quy t đ nh sau đây:ế ị
a) T m đình ch  vi c xét đ n yêu c u trong tr ng h p nh n đ c thông báo b ng văn b nạ ỉ ệ ơ ầ ườ ợ ậ ượ ằ ả  
c a B  T  pháp v  vi c c  quan có th m quy n c a n c ngoài đang xem xét quy t đ nhủ ộ ư ề ệ ơ ẩ ề ủ ướ ế ị  
c a Tr ng tài n c ngoài;ủ ọ ướ
b) Đình ch  vi c xét đ n yêu c u, n u cá nhân, c  quan, t  ch c đ c thi hành rút đ n yêuỉ ệ ơ ầ ế ơ ổ ứ ượ ơ  
c u ho c cá nhân, c  quan, t  ch c ph i thi hành đã t  nguy n thi hành; c  quan, t  ch cầ ặ ơ ổ ứ ả ự ệ ơ ổ ứ  
ph i thi hành đã b  gi i th , phá s n mà quy n, nghĩa v  c a c  quan, t  ch c đó đã đ cả ị ả ể ả ề ụ ủ ơ ổ ứ ượ  
gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c cá nhân ph i thi hành đã ch t màả ế ị ủ ậ ệ ặ ả ế  
quy n, nghĩa v  c a ng i đó không đ c th a k ;ề ụ ủ ườ ượ ừ ế
c) Đình ch  vi c xét đ n yêu c u trong tr ng h p nh n đ c thông báo b ng văn b n c aỉ ệ ơ ầ ườ ợ ậ ượ ằ ả ủ  
B  T  pháp v  vi c c  quan có th m quy n c a n c ngoài đã hu  b  ho c đình ch  thiộ ư ề ệ ơ ẩ ề ủ ướ ỷ ỏ ặ ỉ  
hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài;ế ị ủ ọ ướ
d) Đình ch  vi c xét đ n yêu c u và tr  l i h  s  cho B  T  pháp trong tr ng h p khôngỉ ệ ơ ầ ả ạ ồ ơ ộ ư ườ ợ  
đúng th m quy n ho c c  quan, t  ch c ph i thi hành không có tr  s  chính t i Vi t Nam,ẩ ề ặ ơ ổ ứ ả ụ ở ạ ệ  
cá nhân ph i thi hành không c  trú, làm vi c t i Vi t Nam ho c không xác đ nh đ c đ aả ư ệ ạ ệ ặ ị ượ ị  
đi m n i có tài s n liên quan đ n vi c thi hành t i Vi t Nam;ể ơ ả ế ệ ạ ệ
đ) M  phiên h p xét đ n yêu c u.ở ọ ơ ầ
Trong tr ng h p Toà án yêu c u gi i thích theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 367 c a B  lu tườ ợ ầ ả ị ạ ả ề ủ ộ ậ  
này thì th i h n chu n b  xét đ n yêu c u đ c kéo dài thêm hai tháng.ờ ạ ẩ ị ơ ầ ượ
2. Toà án ph i m  phiên h p xét đ n trong th i h n hai m i ngày, k  t  ngày ra quy tả ở ọ ơ ờ ạ ươ ể ừ ế  
đ nh m  phiên h p xét đ n yêu c u. Toà án chuy n h  s  cho Vi n ki m sát cùng c pị ở ọ ơ ầ ể ồ ơ ệ ể ấ  
nghiên c u trong th i h n m i ngày, tr c ngày m  phiên h p; h t th i h n này, Vi nứ ờ ạ ườ ướ ở ọ ế ờ ạ ệ  
ki m sát ph i g i tr  l i h  s  cho Toà án đ  m  phiên h p xét đ n yêu c u.ể ả ử ả ạ ồ ơ ể ở ọ ơ ầ

Đi u 369. Phiên h p xét đ n yêu c uề ọ ơ ầ
1. Vi c xét đ n yêu c u đ c ti n hành t i phiên h p do m t H i đ ng xét đ n yêu c uệ ơ ầ ượ ế ạ ọ ộ ộ ồ ơ ầ  
g m ba Th m phán, trong đó m t Th m phán làm ch  to  theo s  phân công c a Chánh ánồ ẩ ộ ẩ ủ ạ ự ủ  



Toà án.
2. Ki m sát viên Vi n ki m sát cùng c p ph i tham gia phiên h p; tr ng h p Ki m sátể ệ ể ấ ả ọ ườ ợ ể  
viên v ng m t thì ph i hoãn phiên h p.ắ ặ ả ọ
3. Phiên h p đ c ti n hành v i s  có m t c a ng i ph i thi hành ho c ng i đ i di nọ ượ ế ớ ự ặ ủ ườ ả ặ ườ ạ ệ  
h p pháp c a h , n u v ng m t l n th  nh t có lý do chính đáng thì ph i hoãn phiên h p.ợ ủ ọ ế ắ ặ ầ ứ ấ ả ọ
Vi c xét đ n yêu c u v n đ c ti n hành, n u ng i ph i thi hành ho c ng i đ i di nệ ơ ầ ẫ ượ ế ế ườ ả ặ ườ ạ ệ  
h p pháp c a h  yêu c u Toà án xét đ n v ng m t h  ho c đã đ c tri u t p h p l  đ nợ ủ ọ ầ ơ ắ ặ ọ ặ ượ ệ ậ ợ ệ ế  
l n th  hai mà v n v ng m t.ầ ứ ẫ ắ ặ
4. H i đ ng không xét x  l i v  tranh ch p đã đ c Tr ng tài n c ngoài gi i quy t mà chộ ồ ử ạ ụ ấ ượ ọ ướ ả ế ỉ 
ki m tra, đ i chi u quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài, các gi y t , tài li u kèm theo v iể ố ế ế ị ủ ọ ướ ấ ờ ệ ớ  
các quy đ nh c a B  lu t này, các quy đ nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và đi u c qu cị ủ ộ ậ ị ủ ậ ệ ề ướ ố  
t  mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có liên quan đ  ra quy t đ nh. ế ệ ế ặ ậ ể ế ị
5. Sau khi xem xét đ n yêu c u, các gi y t , tài li u kèm theo, nghe ý ki n c a ng i đ cơ ầ ấ ờ ệ ế ủ ườ ượ  
tri u t p, c a Ki m sát viên, H i đ ng th o lu n và quy t đ nh theo đa s .ệ ậ ủ ể ộ ồ ả ậ ế ị ố
H i đ ng có quy n ra quy t đ nh công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c aộ ồ ề ế ị ậ ạ ệ ế ị ủ  
Tr ng tài n c ngoài ho c quy t đ nh không công nh n quy t đ nh c a Tr ng tài n cọ ướ ặ ế ị ậ ế ị ủ ọ ướ  
ngoài.

Đi u 370. Nh ng tr ng h p không công nh n ề ữ ườ ợ ậ
1. Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài không đ c công nh n và cho thi hành t i Vi tế ị ủ ọ ướ ượ ậ ạ ệ  
Nam trong các tr ng h p sau đây:ườ ợ
a) Các bên ký k t tho  thu n tr ng tài không có năng l c đ  ký k t tho  thu n đó theo phápế ả ậ ọ ự ể ế ả ậ  
lu t đ c áp d ng cho m i bên;ậ ượ ụ ỗ
b) Tho  thu n tr ng tài không có giá tr  pháp lý theo pháp lu t c a n c mà các bên đã ch nả ậ ọ ị ậ ủ ướ ọ  
đ  áp d ng ho c theo pháp lu t c a n c n i quy t đ nh đã đ c tuyên, n u các bên khôngể ụ ặ ậ ủ ướ ơ ế ị ượ ế  
ch n pháp lu t áp d ng cho tho  thu n đó;ọ ậ ụ ả ậ
c) Cá nhân, c  quan, t  ch c ph i thi hành không đ c thông báo k p th i và h p th c vơ ổ ứ ả ượ ị ờ ợ ứ ề 
vi c ch  đ nh Tr ng tài viên, v  th  t c gi i quy t v  tranh ch p t i Tr ng tài n c ngoàiệ ỉ ị ọ ề ủ ụ ả ế ụ ấ ạ ọ ướ  
ho c vì nguyên nhân chính đáng khác mà không th  th c hi n đ c quy n t  t ng c aặ ể ự ệ ượ ề ố ụ ủ  
mình;
d) Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài đ c tuyên v  m t v  tranh ch p không đ c cácế ị ủ ọ ướ ượ ề ộ ụ ấ ượ  
bên yêu c u gi i quy t ho c v t quá yêu c u c a các bên ký k t tho  thu n tr ng tài.ầ ả ế ặ ượ ầ ủ ế ả ậ ọ  
Trong tr ng h p có th  tách đ c ph n quy t đ nh v  v n đ  đã đ c yêu c u và ph nườ ợ ể ượ ầ ế ị ề ấ ề ượ ầ ầ  
quy t đ nh v  v n đ  không đ c yêu c u gi i quy t t i Tr ng tài n c ngoài thì ph nế ị ề ấ ề ượ ầ ả ế ạ ọ ướ ầ  
quy t đ nh v  v n đ  đ c yêu c u gi i quy t có th  đ c công nh n và cho thi hành t iế ị ề ấ ề ượ ầ ả ế ể ượ ậ ạ  
Vi t Nam;ệ
đ) Thành ph n c a Tr ng tài n c ngoài, th  t c gi i quy t tranh ch p c a Tr ng tài n cầ ủ ọ ướ ủ ụ ả ế ấ ủ ọ ướ  
ngoài không phù h p v i tho  thu n tr ng tài ho c v i pháp lu t c a n c n i quy t đ nhợ ớ ả ậ ọ ặ ớ ậ ủ ướ ơ ế ị  
c a Tr ng tài n c ngoài đ c tuyên, n u tho  thu n tr ng tài không quy đ nh v  các v nủ ọ ướ ượ ế ả ậ ọ ị ề ấ  
đ  đó;ề
e) Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài ch a có hi u l c b t bu c đ i v i các bên;ế ị ủ ọ ướ ư ệ ự ắ ộ ố ớ
g) Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài b  c  quan có th m quy n c a n c n i quy t đ nhế ị ủ ọ ướ ị ơ ẩ ề ủ ướ ơ ế ị  
đã đ c tuyên ho c c a n c có pháp lu t đã đ c áp d ng hu  b  ho c đình ch  thi hành.ượ ặ ủ ướ ậ ượ ụ ỷ ỏ ặ ỉ
2. Quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài cũng không đ c công nh n và cho thi hành t iế ị ủ ọ ướ ượ ậ ạ  
Vi t Nam, n u Toà án Vi t Nam xét th y:ệ ế ệ ấ
a) Theo pháp lu t Vi t Nam, v  tranh ch p không đ c gi i quy t theo th  th c tr ng tài;ậ ệ ụ ấ ượ ả ế ể ứ ọ
b) Vi c công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài tráiệ ậ ạ ệ ế ị ủ ọ ướ  
v i các nguyên t c c  b n c a pháp lu t Vi t Nam.ớ ắ ơ ả ủ ậ ệ

Đi u 371. G i quy t đ nh c a Toà án ề ử ế ị ủ
Ngay sau khi ra quy t đ nh quy đ nh t i Đi u 368 và Đi u 369 c a B  lu t này, Toà án g iế ị ị ạ ề ề ủ ộ ậ ử  
cho các đ ng s  và Vi n ki m sát cùng c p quy t đ nh đó; n u đ ng s   n c ngoài thìươ ự ệ ể ấ ế ị ế ươ ự ở ướ  
quy t đ nh đ c g i thông qua B  T  pháp.ế ị ượ ử ộ ư



Đi u 372. Kháng cáo, kháng nghề ị
1. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh quy đ nh t i Đi u 368 vàờ ạ ườ ể ừ ế ị ị ạ ề  
Đi u 369 c a B  lu t này, đ ng s , ng i đ i di n h p pháp c a h  có quy n kháng cáoề ủ ộ ậ ươ ự ườ ạ ệ ợ ủ ọ ề  
quy t đ nh đó; tr ng h p đ ng s  không có m t t i phiên h p xét đ n yêu c u thì th iế ị ườ ợ ươ ự ặ ạ ọ ơ ầ ờ  
h n kháng cáo đ c tính t  ngày h  nh n đ c quy t đ nh đó. Đ n kháng cáo ph i nêu rõạ ượ ừ ọ ậ ượ ế ị ơ ả  
lý do và yêu c u kháng cáo.ầ
Trong tr ng h p có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan làm cho đ ng s ,ườ ợ ự ệ ấ ả ặ ở ạ ươ ự  
ng i đ i di n h p pháp c a h  không th  kháng cáo trong th i h n nêu trên thì th i gianườ ạ ệ ợ ủ ọ ể ờ ạ ờ  
có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan đó không tính vào th i h n kháng cáo.ự ệ ấ ả ặ ở ạ ờ ạ
2. Vi n ki m sát cùng c p ho c Vi n ki m sát nhân dân t i cao có quy n kháng ngh  quy tệ ể ấ ặ ệ ể ố ề ị ế  
đ nh c a Toà án quy đ nh t i Đi u 368 và Đi u 369 c a B  lu t này.ị ủ ị ạ ề ề ủ ộ ậ
Th i h n kháng ngh  c a Vi n ki m sát cùng c p là m i lăm ngày, c a Vi n ki m sátờ ạ ị ủ ệ ể ấ ườ ủ ệ ể  
nhân dân t i cao là ba m i ngày, k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh.ố ươ ể ừ ế ị

Đi u 373. Xét kháng cáo, kháng nghề ị
1. Toà án nhân dân t i cao xét quy t đ nh c a Toà án nhân dân c p t nh b  kháng cáo, khángố ế ị ủ ấ ỉ ị  
ngh  trong th i h n m t tháng, k  t  ngày nh n đ c h  s ; tr ng h p c n ph i yêu c uị ờ ạ ộ ể ừ ậ ượ ồ ơ ườ ợ ầ ả ầ  
gi i thích theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 367 c a B  lu t này thì th i h n này đ c kéoả ị ạ ả ề ủ ộ ậ ờ ạ ượ  
dài, nh ng không quá hai tháng.ư
2. Thành ph n H i đ ng xét quy t đ nh b  kháng cáo, kháng ngh  g m ba Th m phán, trongầ ộ ồ ế ị ị ị ồ ẩ  
đó có m t Th m phán làm ch  to  theo s  phân công c a Chánh toà Toà phúc th m Toà ánộ ẩ ủ ạ ự ủ ẩ  
nhân dân t i cao. Phiên h p xét l i quy t đ nh b  kháng cáo, kháng ngh  đ c ti n hành nhố ọ ạ ế ị ị ị ượ ế ư 
phiên h p xét đ n yêu c u quy đ nh t i Đi u 369 c a B  lu t này.ọ ơ ầ ị ạ ề ủ ộ ậ
3. H i đ ng có quy n gi  nguyên, s a m t ph n ho c toàn b  quy t đ nh c a Toà án nhânộ ồ ề ữ ử ộ ầ ặ ộ ế ị ủ  
dân c p t nh, t m đình ch  ho c đình ch  vi c xét kháng cáo, kháng ngh  trong tr ng h pấ ỉ ạ ỉ ặ ỉ ệ ị ườ ợ  
đ ng s  rút kháng cáo, Vi n ki m sát rút kháng ngh  ho c có căn c  quy đ nh t i các đi mươ ự ệ ể ị ặ ứ ị ạ ể  
a, b và c kho n 1 Đi u 368 c a B  lu t này.ả ề ủ ộ ậ
Quy t đ nh c a Toà án nhân dân t i cao là quy t đ nh cu i cùng và có hi u l c thi hành.ế ị ủ ố ế ị ố ệ ự

Đi u 374. Hu  quy t đ nh công nh n và cho thi hànhề ỷ ế ị ậ
1. Trong tr ng h p nh n đ c thông báo b ng văn b n c a B  T  pháp v  vi c c  quanườ ợ ậ ượ ằ ả ủ ộ ư ề ệ ơ  
có th m quy n c a n c ngoài đang xem xét vi c hu  b  ho c đình ch  thi hành quy t đ nhẩ ề ủ ướ ệ ỷ ỏ ặ ỉ ế ị  
c a Tr ng tài n c ngoài đã có quy t đ nh thi hành t i Vi t Nam thì Th  tr ng c  quan thiủ ọ ướ ế ị ạ ệ ủ ưở ơ  
hành án dân s  ra quy t đ nh t m đình ch  thi hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài vàự ế ị ạ ỉ ế ị ủ ọ ướ  
g i quy t đ nh đó cho Toà án đã ra quy t đ nh công nh n và cho thi hành t i Vi t Namử ế ị ế ị ậ ạ ệ  
quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài.ế ị ủ ọ ướ
Th  tr ng c  quan thi hành án dân s  có th  áp d ng bi n pháp b o đ m c n thi t choủ ưở ơ ự ể ụ ệ ả ả ầ ế  
vi c ti p t c thi hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài, n u có yêu c u c a cá nhân, cệ ế ụ ế ị ủ ọ ướ ế ầ ủ ơ 
quan, t  ch c đ c thi hành.ổ ứ ượ
2. Ngay sau khi nh n đ c thông báo b ng văn b n c a B  T  pháp v  vi c c  quan cóậ ượ ằ ả ủ ộ ư ề ệ ơ  
th m quy n c a n c ngoài đã hu  b  ho c đình ch  thi hành quy t đ nh c a Tr ng tàiẩ ề ủ ướ ỷ ỏ ặ ỉ ế ị ủ ọ  
n c ngoài, Toà án Vi t Nam đã ra quy t đ nh công nh n và cho thi hành t i Vi t Namướ ệ ế ị ậ ạ ệ  
quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài ra quy t đ nh hu  b  quy t đ nh đó và g i quy t đ nhế ị ủ ọ ướ ế ị ỷ ỏ ế ị ử ế ị  
này cho c  quan thi hành án.ơ
Ngay sau khi nh n đ c quy t đ nh c a Toà án, Th  tr ng c  quan thi hành án dân s  raậ ượ ế ị ủ ủ ưở ơ ự  
quy t đ nh đình ch  vi c thi hành quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoài.ế ị ỉ ệ ế ị ủ ọ ướ

Ph n th  b yầ ứ ả
THI HÀNH B N ÁN, QUY T Đ NH DÂN S  C A TOÀ ÁNẢ Ế Ị Ự Ủ

Ch ng XXXươ
QUY Đ NH CHUNG V  THI HÀNH ÁN, QUY T Đ NH C A TOÀ ÁNỊ Ề Ế Ị Ủ



** Đi u 375. Nh ng b n án, quy t đ nh c a Tòa án đ c thi hành ề ữ ả ế ị ủ ượ
1. Nh ng b n án, quy t đ nh dân s  c a Tòa án đ c thi hành là nh ng b n án, quy t đ nhữ ả ế ị ự ủ ượ ữ ả ế ị  
đã có hi u l c pháp lu t, bao g m:ệ ự ậ ồ
a) B n án, quy t đ nh ho c ph n b n án, quy t đ nh c a Tòa án c p s  th m không bả ế ị ặ ầ ả ế ị ủ ấ ơ ẩ ị 
kháng cáo, kháng ngh  theo th  t c phúc th m;ị ủ ụ ẩ
b) B n án, quy t đ nh c a Tòa án c p phúc th m;ả ế ị ủ ấ ẩ
c) Quy t đ nh giám đ c th m ho c tái th m c a Tòa án; quy t đ nh theo th  t c đ c bi tế ị ố ẩ ặ ẩ ủ ế ị ủ ụ ặ ệ  
c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao quy đ nh t i Đi u 310b c a B  lu t này;ủ ộ ồ ẩ ố ị ạ ề ủ ộ ậ
d) B n án, quy t đ nh dân s  c a Tòa án n c ngoài, quy t đ nh c a Tr ng tài n c ngoàiả ế ị ự ủ ướ ế ị ủ ọ ướ  
đã có quy t đ nh có hi u l c pháp lu t c a Tòa án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t iế ị ệ ự ậ ủ ệ ậ ạ  
Vi t Nam.ệ
2. Nh ng b n án, quy t đ nh sau đây c a Tòa án c p s  th m đ c thi hành ngay m c dù cóữ ả ế ị ủ ấ ơ ẩ ượ ặ  
th  b  kháng cáo, kháng ngh :ể ị ị
a) B n án, quy t đ nh v  c p d ng, tr  công lao đ ng, nh n ng i lao đ ng tr  l i làmả ế ị ế ấ ưỡ ả ộ ậ ườ ộ ở ạ  
vi c, tr  l ng, tr  c p m t vi c làm, b o hi m xã h i ho c b i th ng thi t h i v  tínhệ ả ươ ợ ấ ấ ệ ả ể ộ ặ ồ ườ ệ ạ ề  
m ng, s c kh e, t n th t tinh th n c a công dân;ạ ứ ỏ ổ ấ ầ ủ
b) Quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i.”ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Ch ng XXXIươ
TH  T C THI HÀNH B N ÁN, QUY T Đ NH C A TOÀ ÁNỦ Ụ Ả Ế Ị Ủ

Đi u 380. C p b n án, quy t đ nh c a Toà ánề ấ ả ế ị ủ
Khi b n án, quy t đ nh c a Toà án thu c tr ng h p đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi uả ế ị ủ ộ ườ ợ ượ ị ạ ề  
375 c a B  lu t này thì Toà án đã tuyên b n án, quy t đ nh đó ph i c p cho ng i đ c thiủ ộ ậ ả ế ị ả ấ ườ ượ  
hành án và ng i ph i thi hành án b n án ho c quy t đ nh đó có ghi �đ  thi hành".ườ ả ả ặ ế ị ể
Toà án ph i gi i thích cho ng i đ c thi hành, ng i ph i thi hành b n án, quy t đ nh vả ả ườ ượ ườ ả ả ế ị ề 
quy n yêu c u, th i h n yêu c u thi hành án và nghĩa v  thi hành án theo quy đ nh c a phápề ầ ờ ạ ầ ụ ị ủ  
lu t v  thi hành án dân s .ậ ề ự

Đi u 381. Th i h n chuy n giao b n án, quy t đ nh c a Toà ánề ờ ạ ể ả ế ị ủ
1. Đ i v i nh ng b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi uố ớ ữ ả ế ị ượ ị ạ ể ả ề  
375 c a B  lu t này thì Toà án đã tuyên b n án, quy t đ nh đó ph i chuy n giao b n án,ủ ộ ậ ả ế ị ả ể ả  
quy t đ nh cho c  quan thi hành án cùng c p v i Toà án đã xét x  s  th m trong th i h nế ị ơ ấ ớ ử ơ ẩ ờ ạ  
m i ngày, k  t  ngày ra b n án, quy t đ nh đó.ườ ể ừ ả ế ị
Đ i v i các quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i thì Toà án đã ra quy t đ nhố ớ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ế ị  
ph i chuy n giao ngay quy t đ nh cho c  quan thi hành án cùng c p.ả ể ế ị ơ ấ
2. Đ i v i b n án, quy t đ nh không thu c tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thìố ớ ả ế ị ộ ườ ợ ị ạ ả ề  
Toà án đã tuyên b n án, quy t đ nh đó ph i chuy n giao b n án, quy t đ nh cho c  quan thiả ế ị ả ể ả ế ị ơ  
hành án cùng c p v i Toà án đã xét x  s  th m trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngàyấ ớ ử ơ ẩ ờ ạ ươ ể ừ  
b n án, quy t đ nh có hi u l c pháp lu t, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác.ả ế ị ệ ự ậ ừ ườ ợ ậ ị
3. Khi chuy n giao b n án, quy t đ nh, Toà án ph i g i kèm theo biên b n kê biên, t m giể ả ế ị ả ử ả ạ ữ 
tang v t, tài s n, các tài li u khác có liên quan, n u có.ậ ả ệ ế

Đi u 382. Gi i thích b n án, quy t đ nh c a Toà ánề ả ả ế ị ủ
1. Ng i đ c thi hành án, ng i ph i thi hành án, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanườ ượ ườ ả ườ ề ợ ụ  
đ n vi c thi hành b n án, quy t đ nh c a Toà án và c  quan thi hành án có quy n yêu c uế ệ ả ế ị ủ ơ ề ầ  
b ng văn b n Toà án đã ra b n án, quy t đ nh gi i thích nh ng đi m ch a rõ trong b n án,ằ ả ả ế ị ả ữ ể ư ả  
quy t đ nh đ  thi hành.ế ị ể
Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c văn b n yêu c u, Toà án ph i có vănờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ả ầ ả  
b n gi i thích và g i cho ng i có yêu c u, Vi n ki m sát cùng c p, ng i có quy n l i,ả ả ử ườ ầ ệ ể ấ ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan đ n vi c thi hành b n án, quy t đ nh c a Toà án.ụ ế ệ ả ế ị ủ
2. Th m phán ra quy t đ nh ho c Th m phán là ch  to  phiên toà có trách nhi m gi i thíchẩ ế ị ặ ẩ ủ ạ ệ ả  
b n án, quy t đ nh c a Toà án. Trong tr ng h p h  không còn là Th m phán c a Toà ánả ế ị ủ ườ ợ ọ ẩ ủ  



thì Chánh án Toà án đó có trách nhi m gi i thích b n án, quy t đ nh c a Toà án.ệ ả ả ế ị ủ
3. Vi c gi i thích b n án, quy t đ nh c a Toà án ph i căn c  vào biên b n phiên toà và biênệ ả ả ế ị ủ ả ứ ả  
b n ngh  án.ả ị

Ph n th  támầ ứ
X  LÝ CÁC HÀNH VI C N TR  HO T Đ NG T  T NG DÂN S ; KHI U N I, TỬ Ả Ở Ạ Ộ Ố Ụ Ự Ế Ạ Ố 
CÁO TRONG T  T NG DÂN SỐ Ụ Ự

Ch ng XXXIIươ
X  LÝ CÁC HÀNH VI C N TR  HO T Đ NG T  T NG DÂN SỬ Ả Ở Ạ Ộ Ố Ụ Ự

Đi u 384. Bi n pháp x  lý đ i v i b  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanề ệ ử ố ớ ị ơ ườ ề ợ ụ
B  đ n, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không có yêu c u đ c l p đã đ c Toà ánị ơ ườ ề ợ ụ ầ ộ ậ ượ  
tri u t p h p l  đ n l n th  hai mà v n không có m t t i Toà án ho c không có m t t iệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ẫ ặ ạ ặ ặ ạ  
phiên toà không có lý do chính đáng thì tuỳ t ng tr ng h p có th  b  Toà án ph t c nh cáoừ ườ ợ ể ị ạ ả  
ho c ph t ti n.ặ ạ ề

Đi u 385. Bi n pháp x  lý ng i có hành vi c n tr  ho t đ ng xác minh, thu th p ch ng cề ệ ử ườ ả ở ạ ộ ậ ứ ứ 
c a ng i ti n hành t  t ngủ ườ ế ố ụ
1. Ng i nào có m t trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo m c đ  vi ph m mà có th  b  Toàườ ộ ứ ộ ạ ể ị  
án quy t đ nh ph t c nh cáo, ph t ti n, t m gi  hành chính ho c kh i t  v  án hình s  theoế ị ạ ả ạ ề ạ ữ ặ ở ố ụ ự  
quy đ nh c a pháp lu t:ị ủ ậ
a) Làm gi , hu  ho i nh ng ch ng c  quan tr ng gây tr  ng i cho vi c gi i quy t v  ánả ỷ ạ ữ ứ ứ ọ ở ạ ệ ả ế ụ  
c a Toà án;ủ
b) Khai báo gian d i ho c cung c p tài li u sai s  th t;ố ặ ấ ệ ự ậ
c) T  ch i khai báo, t  ch i k t lu n giám đ nh ho c t  ch i cung c p tài li u;ừ ố ừ ố ế ậ ị ặ ừ ố ấ ệ
d) L a d i, đe do , mua chu c, s  d ng vũ l c nh m ngăn c n ng i làm ch ng ra làmừ ố ạ ộ ử ụ ự ằ ả ườ ứ  
ch ng ho c bu c ng i khác ra làm ch ng gian d i;ứ ặ ộ ườ ứ ố
đ) L a d i, đe do , mua chu c, s  d ng vũ l c nh m ngăn c n ng i giám đ nh th c hi nừ ố ạ ộ ử ụ ự ằ ả ườ ị ự ệ  
nhi m v  ho c bu c ng i giám đ nh k t lu n sai v i s  th t khách quan;ệ ụ ặ ộ ườ ị ế ậ ớ ự ậ
e) L a d i, đe do , mua chu c, s  d ng vũ l c nh m ngăn c n ng i phiên d ch th c hi nừ ố ạ ộ ử ụ ự ằ ả ườ ị ự ệ  
nhi m v  ho c bu c ng i phiên d ch d ch không trung th c, không khách quan, không đúngệ ụ ặ ộ ườ ị ị ự  
nghĩa khi d ch;ị
g) Xúc ph m danh d , nhân ph m, uy tín c a ng i ti n hành t  t ng; đe do , s  d ng vũạ ự ẩ ủ ườ ế ố ụ ạ ử ụ  
l c ho c có hành vi khác c n tr  ng i ti n hành t  t ng th c hi n các bi n pháp xác minh,ự ặ ả ở ườ ế ố ụ ự ệ ệ  
thu th p ch ng c  do B  lu t này quy đ nh;ậ ứ ứ ộ ậ ị
h) Các hành vi vi ph m khác mà pháp lu t có quy đ nh.ạ ậ ị
2. C  quan công an có nhi m v  thi hành quy t đ nh c a Toà án t m gi  hành chính ng iơ ệ ụ ế ị ủ ạ ữ ườ  
có hành vi vi ph m.ạ

Đi u 386. Bi n pháp x  lý ng i làm ch ng c  ý không có m t theo gi y tri u t p c a Toàề ệ ử ườ ứ ố ặ ấ ệ ậ ủ  
án
1. Ng i làm ch ng đã đ c Toà án tri u t p h p l  nh ng c  ý không đ n Toà án ho cườ ứ ượ ệ ậ ợ ệ ư ố ế ặ  
không có m t t i phiên toà mà không có lý do chính đáng và n u s  v ng m t c a h  gâyặ ạ ế ự ắ ặ ủ ọ  
tr  ng i cho vi c thu th p, xác minh ch ng c  ho c xét x  v  án thì Toà án có quy n raở ạ ệ ậ ứ ứ ặ ử ụ ề  
quy t đ nh d n gi i, c nh cáo, ph t ti n.ế ị ẫ ả ả ạ ề
2. Quy t đ nh d n gi i ng i làm ch ng ph i ghi rõ th i gian, đ a đi m ra quy t đ nh; h ,ế ị ẫ ả ườ ứ ả ờ ị ể ế ị ọ  
tên, ch c v  ng i ra quy t đ nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, n i c  trú c a ng i làmứ ụ ườ ế ị ọ ơ ư ủ ườ  
ch ng; th i gian, đ a đi m ng i làm ch ng ph i có m t.ứ ờ ị ể ườ ứ ả ặ
3. C  quan công an có nhi m v  thi hành quy t đ nh c a Toà án d n gi i ng i làm ch ng.ơ ệ ụ ế ị ủ ẫ ả ườ ứ  
Ng i thi hành quy t đ nh d n gi i ng i làm ch ng ph i đ c, gi i thích quy t đ nh d nườ ế ị ẫ ả ườ ứ ả ọ ả ế ị ẫ  
gi i cho ng i b  d n gi i bi t và l p biên b n v  vi c d n gi i.ả ườ ị ẫ ả ế ậ ả ề ệ ẫ ả



Đi u 387. Bi n pháp x  lý ng i vi ph m n i quy phiên toàề ệ ử ườ ạ ộ
1. Ng i có hành vi vi ph m n i quy phiên toà thì tuỳ theo m c đ  vi ph m mà có th  bườ ạ ộ ứ ộ ạ ể ị 
ch  to  phiên toà quy t đ nh ph t c nh cáo, ph t ti n, bu c r i kh i phòng x  án ho c t mủ ạ ế ị ạ ả ạ ề ộ ờ ỏ ử ặ ạ  
gi  hành chính.ữ
2. C  quan công an có nhi m v  b o v  phiên toà thi hành quy t đ nh c a ch  to  phiên toàơ ệ ụ ả ệ ế ị ủ ủ ạ  
v  vi c bu c r i kh i phòng x  án ho c t m gi  hành chính ng i gây r i tr t t  t i phiênề ệ ộ ờ ỏ ử ặ ạ ữ ườ ố ậ ự ạ  
toà.
3. Trong tr ng h p ng i vi ph m n i quy phiên toà đ n m c ph i b  truy c u trách nhi mườ ợ ườ ạ ộ ế ứ ả ị ứ ệ  
hình s  thì Toà án có quy n kh i t  v  án hình s  theo quy đ nh c a pháp lu t v  hình s .ự ề ở ố ụ ự ị ủ ậ ề ự

Đi u 388. Trách nhi m c a Vi n ki m sát trong tr ng h p Toà án kh i t  v  án hình sề ệ ủ ệ ể ườ ợ ở ố ụ ự
1. Trong tr ng h p Toà án kh i t  v  án hình s  theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 385 vàườ ợ ở ố ụ ự ị ạ ả ề  
kho n 3 Đi u 387 c a B  lu t này thì trong th i h n m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nhả ề ủ ộ ậ ờ ạ ườ ể ừ ế ị  
kh i t , Toà án ph i chuy n cho Vi n ki m sát có th m quy n quy t đ nh kh i t  v  án vàở ố ả ể ệ ể ẩ ề ế ị ở ố ụ  
tài li u, ch ng c  đ  ch ng minh hành vi ph m t i.ệ ứ ứ ể ứ ạ ộ
2. Vi n ki m sát ph i xem xét vi c kh i t , truy t  b  can trong th i h n do B  lu t t  t ngệ ể ả ệ ở ố ố ị ờ ạ ộ ậ ố ụ  
hình s  quy đ nh; n u Vi n ki m sát không kh i t , truy t  b  can thì Vi n ki m sát ph iự ị ế ệ ể ở ố ố ị ệ ể ả  
thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do c a vi c không kh i t , truy t  b  can cho Toà án đã raằ ả ủ ệ ở ố ố ị  
quy t đ nh kh i t  v  án bi t.ế ị ở ố ụ ế

Đi u 389. Bi n pháp x  lý cá nhân, c  quan, t  ch c không thi hành quy t đ nh c a Toà ánề ệ ử ơ ổ ứ ế ị ủ  
v  vi c cung c p ch ng c  cho Toà ánề ệ ấ ứ ứ
1. Cá nhân, c  quan, t  ch c không thi hành quy t đ nh c a Toà án v  vi c cung c p ch ngơ ổ ứ ế ị ủ ề ệ ấ ứ  
c  mà cá nhân, c  quan, t  ch c đó đang qu n lý, l u gi  thì có th  b  Toà án quy t đ nhứ ơ ổ ứ ả ư ữ ể ị ế ị  
ph t c nh cáo, ph t ti n ho c c ng ch  thi hành.ạ ả ạ ề ặ ưỡ ế
2. Cá nhân, ng i đ ng đ u c  quan, t  ch c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này tuỳ theo m cườ ứ ầ ơ ổ ứ ị ạ ả ề ứ  
đ  vi ph m mà có th  b  x  lý k  lu t ho c b  truy c u trách nhi m hình s  theo quy đ nhộ ạ ể ị ử ỷ ậ ặ ị ứ ệ ự ị  
c a pháp lu t.ủ ậ

Đi u 390. Th  t c, th m quy n x  ph t, m c ti n ph tề ủ ụ ẩ ề ử ạ ứ ề ạ
Th  t c, th m quy n x  ph t, m c ti n ph t đ i v i các hành vi c n tr  ho t đ ng t  t ngủ ụ ẩ ề ử ạ ứ ề ạ ố ớ ả ở ạ ộ ố ụ  
dân s  do U  ban th ng v  Qu c h i quy đ nh.ự ỷ ườ ụ ố ộ ị

Ch ng XXXIIIươ
KHI U N I, T  CÁO TRONG T  T NG DÂN SẾ Ạ Ố Ố Ụ Ự

Đi u 391. Quy t đ nh, hành vi trong t  t ng dân s  có th  b  khi u n iề ế ị ố ụ ự ể ị ế ạ
1. Cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n khi u n i quy t đ nh, hành vi trong t  t ng dân sơ ổ ứ ề ế ạ ế ị ố ụ ự 
c a c  quan, ng i ti n hành t  t ng dân s  khi có căn c  cho r ng quy t đ nh, hành vi đóủ ơ ườ ế ố ụ ự ứ ằ ế ị  
là trái pháp lu t, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a mình.ậ ạ ề ợ ợ ủ
2. Đ i v i b n án, quy t đ nh s  th m, phúc th m, giám đ c th m, tái th m c a Toà án vàố ớ ả ế ị ơ ẩ ẩ ố ẩ ẩ ủ  
các quy t đ nh t  t ng khác do ng i ti n hành t  t ng dân s  ban hành, n u có kháng cáo,ế ị ố ụ ườ ế ố ụ ự ế  
kháng ngh , khi u n i, ki n ngh  thì không gi i quy t theo quy đ nh c a Ch ng này màị ế ạ ế ị ả ế ị ủ ươ  
đ c gi i quy t theo quy đ nh c a các ch ng t ng ng c a B  lu t này.ượ ả ế ị ủ ươ ươ ứ ủ ộ ậ

Đi u 392. Quy n, nghĩa v  c a ng i khi u n iề ề ụ ủ ườ ế ạ
1. Ng i khi u n i có các quy n sau đây:ườ ế ạ ề
a) T  mình ho c thông qua ng i đ i di n h p pháp khi u n i;ự ặ ườ ạ ệ ợ ế ạ
b) Khi u n i trong b t kỳ giai đo n nào c a quá trình gi i quy t v  án;ế ạ ấ ạ ủ ả ế ụ
c) Rút khi u n i trong b t kỳ giai đo n nào c a quá trình gi i quy t khi u n i;ế ạ ấ ạ ủ ả ế ế ạ
d) Đ c nh n văn b n tr  l i v  vi c th  lý đ  gi i quy t khi u n i; nh n quy t đ nh gi iượ ậ ả ả ờ ề ệ ụ ể ả ế ế ạ ậ ế ị ả  
quy t khi u n i;ế ế ạ
đ) Đ c khôi ph c quy n và l i ích h p pháp đã b  xâm ph m, đ c b i th ng thi t h iượ ụ ề ợ ợ ị ạ ượ ồ ườ ệ ạ  



theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
2. Ng i khi u n i có các nghĩa v  sau đây:ườ ế ạ ụ
a) Khi u n i đ n đúng ng i có th m quy n gi i quy t;ế ạ ế ườ ẩ ề ả ế
b) Trình bày trung th c s  vi c, cung c p thông tin, tài li u cho ng i gi i quy t khi u n i;ự ự ệ ấ ệ ườ ả ế ế ạ  
ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  n i dung trình bày và vi c cung c p thông tin, tài li uị ệ ướ ậ ề ộ ệ ấ ệ  
đó;
c) Ch p hành nghiêm ch nh quy t đ nh gi i quy t khi u n i đã có hi u l c pháp lu t.ấ ỉ ế ị ả ế ế ạ ệ ự ậ

Đi u 393. Quy n, nghĩa v  c a ng i b  khi u n iề ề ụ ủ ườ ị ế ạ
1. Ng i b  khi u n i có các quy n sau đây:ườ ị ế ạ ề
a) Đ a ra b ng ch ng v  tính h p pháp c a quy t đ nh, hành vi trong t  t ng b  khi u n i;ư ằ ứ ề ợ ủ ế ị ố ụ ị ế ạ
b) Đ c nh n quy t đ nh gi i quy t khi u n i v  quy t đ nh, hành vi trong t  t ng c aượ ậ ế ị ả ế ế ạ ề ế ị ố ụ ủ  
mình.
2. Ng i b  khi u n i có các nghĩa v  sau đây:ườ ị ế ạ ụ
a) Gi i trình v  quy t đ nh, hành vi trong t  t ng dân s  b  khi u n i; cung c p thông tin, tàiả ề ế ị ố ụ ự ị ế ạ ấ  
li u liên quan khi c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n yêu c u;ệ ơ ổ ứ ẩ ề ầ
b) Ch p hành nghiêm ch nh quy t đ nh gi i quy t khi u n i đã có hi u l c pháp lu t;ấ ỉ ế ị ả ế ế ạ ệ ự ậ
c) B i th ng thi t h i, hoàn tr  ho c kh c ph c h u qu  do quy t đ nh, hành vi trong tồ ườ ệ ạ ả ặ ắ ụ ậ ả ế ị ố 
t ng dân s  trái pháp lu t c a mình gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ự ậ ủ ị ủ ậ

Đi u 394. Th i hi u khi u n iề ờ ệ ế ạ
Th i hi u khi u n i là m i lăm ngày, k  t  ngày ng i khi u n i nh n đ c ho c bi tờ ệ ế ạ ườ ể ừ ườ ế ạ ậ ượ ặ ế  
đ c quy t đ nh, hành vi t  t ng mà ng i đó cho r ng có vi ph m pháp lu t.ượ ế ị ố ụ ườ ằ ạ ậ
Trong tr ng h p có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan mà ng i khi u n iườ ợ ự ệ ấ ả ặ ở ạ ườ ế ạ  
không th c hi n đ c quy n khi u n i theo đúng th i h n quy đ nh t i Đi u này thì th iự ệ ượ ề ế ạ ờ ạ ị ạ ề ờ  
gian có s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan đó không tính vào th i hi u khi uự ệ ấ ả ặ ở ạ ờ ệ ế  
n i.ạ

Đi u 395. Th m quy n và th i h n gi i quy t khi u n i đ i v i Ki m sát viên, Phó Vi nề ẩ ề ờ ạ ả ế ế ạ ố ớ ể ệ  
tr ng và Vi n tr ng Vi n ki m sátưở ệ ưở ệ ể
Khi u n i quy t đ nh, hành vi t  t ng c a Ki m sát viên, Phó Vi n tr ng do Vi n tr ngế ạ ế ị ố ụ ủ ể ệ ưở ệ ưở  
Vi n ki m sát gi i quy t trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c khi u n i;ệ ể ả ế ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế ạ  
n u không đ ng ý v i k t qu  gi i quy t thì ng i khi u n i có quy n khi u n i đ n Vi nế ồ ớ ế ả ả ế ườ ế ạ ề ế ạ ế ệ  
ki m sát c p trên tr c ti p. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày nh n đ c khi uể ấ ự ế ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế  
n i, Vi n ki m sát c p trên tr c ti p ph i xem xét, gi i quy t. Vi n ki m sát c p trên tr cạ ệ ể ấ ự ế ả ả ế ệ ể ấ ự  
ti p có th m quy n gi i quy t cu i cùng.ế ẩ ề ả ế ố
Khi u n i quy t đ nh, hành vi t  t ng c a Vi n tr ng Vi n ki m sát do Vi n ki m sátế ạ ế ị ố ụ ủ ệ ưở ệ ể ệ ể  
c p trên tr c ti p gi i quy t trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c khi uấ ự ế ả ế ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế  
n i. Vi n ki m sát c p trên tr c ti p có th m quy n gi i quy t cu i cùng.ạ ệ ể ấ ự ế ẩ ề ả ế ố

Đi u 396. Th m quy n và th i h n gi i quy t khi u n i đ i v i Th  ký Toà án, H i th mề ẩ ề ờ ạ ả ế ế ạ ố ớ ư ộ ẩ  
nhân dân, Th m phán, Phó Chánh án và Chánh án Toà ánẩ
Khi u n i quy t đ nh, hành vi t  t ng c a Th  ký Toà án, H i th m nhân dân, Th m phán,ế ạ ế ị ố ụ ủ ư ộ ẩ ẩ  
Phó Chánh án do Chánh án Toà án gi i quy t trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngàyả ế ờ ạ ườ ể ừ  
nh n đ c khi u n i; n u không đ ng ý v i k t qu  gi i quy t thì ng i khi u n i cóậ ượ ế ạ ế ồ ớ ế ả ả ế ườ ế ạ  
quy n khi u n i đ n Toà án c p trên tr c ti p. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngàyề ế ạ ế ấ ự ế ờ ạ ườ ể ừ  
nh n đ c khi u n i, Toà án c p trên tr c ti p ph i xem xét, gi i quy t. Toà án c p trênậ ượ ế ạ ấ ự ế ả ả ế ấ  
tr c ti p có th m quy n gi i quy t cu i cùng.ự ế ẩ ề ả ế ố
Khi u n i quy t đ nh, hành vi t  t ng c a Chánh án Toà án do Toà án c p trên tr c ti p gi iế ạ ế ị ố ụ ủ ấ ự ế ả  
quy t trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c khi u n i. Toà án c p trên tr cế ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế ạ ấ ự  
ti p có th m quy n gi i quy t cu i cùng.ế ẩ ề ả ế ố
Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a Chánh án Toà án ph i đ c g i cho ng i khi u n iế ị ả ế ế ạ ủ ả ượ ử ườ ế ạ  
và Vi n ki m sát cùng c p.ệ ể ấ



Đi u 397. Th m quy n và th i h n gi i quy t khi u n i đ i v i ng i giám đ nhề ẩ ề ờ ạ ả ế ế ạ ố ớ ườ ị
Khi u n i v  hành vi trong t  t ng dân s  c a ng i giám đ nh do ng i đ ng đ u t  ch cế ạ ề ố ụ ự ủ ườ ị ườ ứ ầ ổ ứ  
giám đ nh tr c ti p qu n lý ng i giám đ nh gi i quy t trong th i h n m i lăm ngày, kị ự ế ả ườ ị ả ế ờ ạ ườ ể 
t  ngày nh n đ c khi u n i; n u không đ ng ý v i k t qu  gi i quy t thì ng i khi uừ ậ ượ ế ạ ế ồ ớ ế ả ả ế ườ ế  
n i có quy n khi u n i v i ng i đ ng đ u c  quan qu n lý c p trên tr c ti p c a t  ch cạ ề ế ạ ớ ườ ứ ầ ơ ả ấ ự ế ủ ổ ứ  
giám đ nh. Trong th i h n m i lăm ngày k  t  ngày nh n đ c khi u n i, ng i đ ngị ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế ạ ườ ứ  
đ u c  quan qu n lý c p trên tr c ti p ph i xem xét, gi i quy t. Quy t đ nh c a ng iầ ơ ả ấ ự ế ả ả ế ế ị ủ ườ  
đ ng đ u c  quan qu n lý c p trên tr c ti p là quy t đ nh cu i cùng.ứ ầ ơ ả ấ ự ế ế ị ố

Đi u 398. Ng i có quy n t  cáoề ườ ề ố
Công dân có quy n t  cáo v i c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n v  hành vi vi ph mề ố ớ ơ ổ ứ ẩ ề ề ạ  
pháp lu t c a ng i có th m quy n ti n hành t  t ng gây thi t h i ho c đe do  gây thi tậ ủ ườ ẩ ề ế ố ụ ệ ạ ặ ạ ệ  
h i đ n l i ích c a Nhà n c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân, c  quan, t  ch c.ạ ế ợ ủ ướ ề ợ ợ ủ ơ ổ ứ

Đi u 399. Quy n, nghĩa v  c a ng i t  cáoề ề ụ ủ ườ ố
1. Ng i t  cáo có các quy n sau đây:ườ ố ề
a) G i đ n ho c tr c ti p t  cáo v i c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n;ử ơ ặ ự ế ố ớ ơ ổ ứ ẩ ề
b) Yêu c u gi  bí m t h , tên, đ a ch , bút tích c a mình;ầ ữ ậ ọ ị ỉ ủ
c) Yêu c u đ c thông báo k t qu  gi i quy t t  cáo;ầ ượ ế ả ả ế ố
d) Yêu c u c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n b o v  khi b  đe do , trù d p, tr  thù.ầ ơ ổ ứ ẩ ề ả ệ ị ạ ậ ả
2. Ng i t  cáo có nghĩa v  sau đây:ườ ố ụ
a) Trình bày trung th c v  n i dung t  cáo;ự ề ộ ố
b) Nêu rõ h , tên, đ a ch  c a mình;ọ ị ỉ ủ
c) Ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c t  cáo sai s  th t.ị ệ ướ ậ ề ệ ố ự ậ
Đi u 400. Quy n, nghĩa v  c a ng i b  t  cáoề ề ụ ủ ườ ị ố
1. Ng i b  t  cáo các có quy n sau đây:ườ ị ố ề
a) Đ c thông báo v  n i dung t  cáo;ượ ề ộ ố
b) Đ a ra b ng ch ng đ  ch ng minh n i dung t  cáo là không đúng s  th t;ư ằ ứ ể ứ ộ ố ự ậ
c) Đ c khôi ph c quy n và l i ích h p pháp b  xâm ph m; đ c ph c h i danh d , đ cượ ụ ề ợ ợ ị ạ ượ ụ ồ ự ượ  
b i th ng thi t h i do vi c t  cáo không đúng gây ra;ồ ườ ệ ạ ệ ố
d) Yêu c u c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n x  lý ng i t  cáo sai s  th t.ầ ơ ổ ứ ẩ ề ử ườ ố ự ậ
2. Ng i b  t  cáo có các nghĩa v  sau đây:ườ ị ố ụ
a) Gi i trình v  hành vi b  t  cáo; cung c p thông tin, tài li u liên quan khi c  quan, t  ch c,ả ề ị ố ấ ệ ơ ổ ứ  
cá nhân có th m quy n yêu c u;ẩ ề ầ
b) Ch p hành nghiêm ch nh quy t đ nh x  lý c a c  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n;ấ ỉ ế ị ử ủ ơ ổ ứ ẩ ề
c) B i th ng thi t h i, hoàn tr  ho c kh c ph c h u qu  do hành vi t  t ng dân s  tráiồ ườ ệ ạ ả ặ ắ ụ ậ ả ố ụ ự  
pháp lu t c a mình gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ủ ị ủ ậ

Đi u 401. Th m quy n và th i h n gi i quy t t  cáoề ẩ ề ờ ạ ả ế ố
1. T  cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ng i có th m quy n ti n hành t  t ng thu c cố ạ ậ ủ ườ ẩ ề ế ố ụ ộ ơ 
quan có th m quy n nào thì ng i đ ng đ u c  quan đó có trách nhi m gi i quy t.ẩ ề ườ ứ ầ ơ ệ ả ế
Trong tr ng h p ng i b  t  cáo là Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Vi n tr ng, Phóườ ợ ườ ị ố ệ ưở  
Vi n tr ng Vi n ki m sát thì Chánh án Toà án c p trênệ ưở ệ ể ấ
tr c ti p, Vi n tr ng Vi n ki m sát c p trên tr c ti p có trách nhi m gi i quy t.ự ế ệ ưở ệ ể ấ ự ế ệ ả ế
Th i h n gi i quy t t  cáo là không quá sáu m i ngày, k  t  ngày th  lý; đ i v i v  vi cờ ạ ả ế ố ươ ể ừ ụ ố ớ ụ ệ  
ph c t p thì th i h n gi i quy t t  cáo có th  dài h n, nh ng không quá chín m i ngày.ứ ạ ờ ạ ả ế ố ể ơ ư ươ
2. T  cáo v  hành vi vi ph m pháp lu t có d u hi u t i ph m đ c gi i quy t theo quyố ề ạ ậ ấ ệ ộ ạ ượ ả ế  
đ nh c a B  lu t t  t ng hình s .ị ủ ộ ậ ố ụ ự

Đi u 402. Th  t c gi i quy t khi u n i, t  cáoề ủ ụ ả ế ế ạ ố
Th  t c gi i quy t khi u n i, t  cáo đ c th c hi n theo quy đ nh c a Ch ng này và cácủ ụ ả ế ế ạ ố ượ ự ệ ị ủ ươ  
quy đ nh khác c a pháp lu t v  khi u n i, t  cáo không trái v i quy đ nh c a Ch ng này.ị ủ ậ ề ế ạ ố ớ ị ủ ươ



Đi u 403. Trách nhi m c a ng i có th m quy n gi i quy t khi u n i, t  cáoề ệ ủ ườ ẩ ề ả ế ế ạ ố
1. C  quan, t  ch c, cá nhân có th m quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mìnhơ ổ ứ ẩ ề ạ ệ ụ ề ạ ủ  
có trách nhi m ti p nh n và gi i quy t k p th i, đúng pháp lu t; x  lý nghiêm minh ng iệ ế ậ ả ế ị ờ ậ ử ườ  
vi ph m; áp d ng bi n pháp c n thi t nh m ngăn ch n thi t h i có th  x y ra; b o đ mạ ụ ệ ầ ế ằ ặ ệ ạ ể ả ả ả  
cho quy t đ nh gi i quy t đ c thi hành nghiêm ch nh và ph i ch u trách nhi m tr c phápế ị ả ế ượ ỉ ả ị ệ ướ  
lu t v  quy t đ nh c a mình.ậ ề ế ị ủ
2. Ng i có th m quy n gi i quy t khi u n i, t  cáo mà không gi i quy t, thi u tráchườ ẩ ề ả ế ế ạ ố ả ế ế  
nhi m trong vi c gi i quy t, gi i quy t trái pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c đ  việ ệ ả ế ả ế ậ ấ ứ ộ  
ph m mà b  x  lý k  lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b iạ ị ử ỷ ậ ặ ứ ệ ự ế ệ ạ ả ồ  
th ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ườ ị ủ ậ

Đi u 404. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c gi i quy t khi u n i, t  cáo trong tề ể ệ ậ ệ ả ế ế ạ ố ố 
t ng dân sụ ự
Vi n ki m sát nhân dân ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c gi i quy t khi u n i,ệ ể ể ệ ậ ệ ả ế ế ạ  
t  cáo trong t  t ng dân s  theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi n ki m sát có quy n yêu c u,ố ố ụ ự ị ủ ậ ệ ể ề ầ  
ki n ngh  đ i v i Toà án cùng c p và c p d i, c  quan, t  ch c và cá nhân có trách nhi mế ị ố ớ ấ ấ ướ ơ ổ ứ ệ  
đ  b o đ m vi c gi i quy t khi u n i, t  cáo có căn c , đúng pháp lu t.ể ả ả ệ ả ế ế ạ ố ứ ậ

Ph n th  chínầ ứ
TH  T C GI I QUY T CÁC V  VI C DÂN S  CÓ YÊU T  N C NGOÀI VÀỦ Ụ Ả Ế Ụ Ệ Ự Ố ƯỚ  
T NG TR  T  PHÁP TRONG T  T NG DÂN SƯƠ Ợ Ư Ố Ụ Ự

Ch ng XXXIVươ
QUY Đ NH CHUNG V  TH  T C GI I QUY T CÁC V  VI C DÂN S  CÓ Y U TỊ Ề Ủ Ụ Ả Ế Ụ Ệ Ự Ế Ố 
N C NGOÀIƯỚ

Đi u 405. Nguyên t c áp d ngề ắ ụ
1. Toà án áp d ng các quy đ nh t i Ch ng XXXIV và Ch ng XXXV c a B  lu t này đụ ị ạ ươ ươ ủ ộ ậ ể 
gi i quy t các v  vi c dân s  có y u t  n c ngoài. Tr ng h p trong các ch ng nàyả ế ụ ệ ự ế ố ướ ườ ợ ươ  
không có quy đ nh thì đ c áp d ng các quy đ nh khác có liên quan c a B  lu t này đ  gi iị ượ ụ ị ủ ộ ậ ể ả  
quy t.ế
2. V  vi c dân s  có y u t  n c ngoài là v  vi c dân s  có ít nh t m t trong các đ ng sụ ệ ự ế ố ướ ụ ệ ự ấ ộ ươ ự 
là ng i n c ngoài, ng i Vi t Nam đ nh c   n c ngoài ho c các quan h  dân s  gi aườ ướ ườ ệ ị ư ở ướ ặ ệ ự ữ  
các đ ng s  là công dân, c  quan, t  ch c Vi t Nam nh ng căn c  đ  xác l p, thay đ i,ươ ự ơ ổ ứ ệ ư ứ ể ậ ổ  
ch m d t quan h  đó theo pháp lu t n c ngoài, phát sinh t i n c ngoài ho c tài s n liênấ ứ ệ ậ ướ ạ ướ ặ ả  
quan đ n quan h  đó  n c ngoài.ế ệ ở ướ

Đi u 406. Quy n, nghĩa v  t  t ng c a cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoàiề ề ụ ố ụ ủ ơ ổ ứ ướ
1. Công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch, c  quan, t  ch c n c ngoài, t  ch c qu cướ ườ ố ị ơ ổ ứ ướ ổ ứ ố  
t  (sau đây g i chung là cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoài) có quy n kh i ki n đ n Toàế ọ ơ ổ ứ ướ ề ở ệ ế  
án Vi t Nam đ  yêu c u b o v  quy n và l i ích h p pháp c a mình khi b  xâm ph m ho cệ ể ầ ả ệ ề ợ ợ ủ ị ạ ặ  
có tranh ch p.ấ
2. Khi tham gia t  t ng dân s , cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoài có quy n, nghĩa v  tố ụ ự ơ ổ ứ ướ ề ụ ố 
t ng nh  công dân, c  quan, t  ch c Vi t Nam.ụ ư ơ ổ ứ ệ
3. Nhà n c Vi t Nam có th  áp d ng nguyên t c có đi có l i đ  h n ch  quy n t  t ngướ ệ ể ụ ắ ạ ể ạ ế ề ố ụ  
dân s  t ng ng c a công dân n c ngoài, c  quan, t  ch c n c ngoài mà Toà án c aự ươ ứ ủ ướ ơ ổ ứ ướ ủ  
n c đó đã h n ch  quy n t  t ng đ i v i công dân, c  quan, t  ch c Vi t Nam.ướ ạ ế ề ố ụ ố ớ ơ ổ ứ ệ

Đi u 407. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  và năng l c hành vi t  t ng dân s  c a côngề ự ậ ố ụ ự ự ố ụ ự ủ  
dân n c ngoài, ng i không qu c t chướ ườ ố ị
1. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  và năng l c hành vi t  t ng dân s  c a công dân n cự ậ ố ụ ự ự ố ụ ự ủ ướ  
ngoài, ng i không qu c t ch đ c xác đ nh nh  sau:ườ ố ị ượ ị ư
a) Theo pháp lu t c a n c mà công dân đó có qu c t ch; trong tr ng h p công dân cóậ ủ ướ ố ị ườ ợ  



qu c t ch Vi t Nam và qu c t ch n c ngoài thì theo pháp lu t Vi t Nam; trong tr ng h pố ị ệ ố ị ướ ậ ệ ườ ợ  
công dân có nhi u qu c t ch c a nhi u n c ngoài khác nhau thì theo pháp lu t c a n cề ố ị ủ ề ướ ậ ủ ướ  
n i công dân đó sinh s ng, tr  tr ng h p pháp lu t Vi t Nam có quy đ nh khác;ơ ố ừ ườ ợ ậ ệ ị
b) Theo pháp lu t Vi t Nam, n u công dân n c ngoài c  trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài t iậ ệ ế ướ ư ố ạ  
Vi t Nam;ệ
c) Theo pháp lu t c a n c n i ng i không qu c t ch c  trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài;ậ ủ ướ ơ ườ ố ị ư ố
d) Theo pháp lu t Vi t Nam, n u hành vi t  t ng dân s  đ c th c hi n trên lãnh th  Vi tậ ệ ế ố ụ ự ượ ự ệ ổ ệ  
Nam.
2. Công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch có th  đ c công nh n có năng l c hành viướ ườ ố ị ể ượ ậ ự  
t  t ng dân s  trên lãnh th  Vi t Nam, n u theo quy đ nh c a pháp lu t n c ngoài thì hố ụ ự ổ ệ ế ị ủ ậ ướ ọ 
không có năng l c hành vi t  t ng dân s , nh ng theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam thìự ố ụ ự ư ị ủ ậ ệ  
h  có năng l c hành vi t  t ng dân s .ọ ự ố ụ ự

Đi u 408. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  c a c  quan, t  ch c n c ngoài, t  ch cề ự ậ ố ụ ự ủ ơ ổ ứ ướ ổ ứ  
qu c t  trong t  t ng dân số ế ố ụ ự
1. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  c a c  quan, t  ch c n c ngoài đ c xác đ nh theoự ậ ố ụ ự ủ ơ ổ ứ ướ ượ ị  
pháp lu t c a n c n i c  quan, t  ch c đó đ c thành l p, tr  tr ng h p pháp lu t Vi tậ ủ ướ ơ ơ ổ ứ ượ ậ ừ ườ ợ ậ ệ  
Nam có quy đ nh khác.ị
2. Năng l c pháp lu t t  t ng dân s  c a t  ch c qu c t  đ c xác đ nh trên c  s  đi uự ậ ố ụ ự ủ ổ ứ ố ế ượ ị ơ ở ề  

c qu c t  là căn c  đ  thành l p t  ch c đó, quy ch  ho t đ ng c a t  ch c qu c tướ ố ế ứ ể ậ ổ ứ ế ạ ộ ủ ổ ứ ố ế 
ho c đi u c qu c t  đã đ c ký k t v i c  quan có th m quy n c a Vi t Nam.ặ ề ướ ố ế ượ ế ớ ơ ẩ ề ủ ệ

Đi u 409. B o v  quy n và l i ích h p pháp c a đ ng s  là cá nhân, c  quan, t  ch cề ả ệ ề ợ ợ ủ ươ ự ơ ổ ứ  
n c ngoàiướ
Đ ng s  là cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoài tham gia t  t ng t i Toà án Vi t Nam cóươ ự ơ ổ ứ ướ ố ụ ạ ệ  
quy n nh  lu t s  b o v  quy n và l i ích h p pháp cho mình theo quy đ nh c a pháp lu tề ờ ậ ư ả ệ ề ợ ợ ị ủ ậ  
Vi t Nam.ệ

Ch ng XXXVươ
TH M QUY N C A TOÀ ÁN VI T NAM GI I QUY T CÁC V  VI C DÂN S  CÓẨ Ề Ủ Ệ Ả Ế Ụ Ệ Ự  
Y U T  N C NGOÀIẾ Ố ƯỚ

Đi u 410. Quy đ nh chung v  th m quy n c a Toà án Vi t Nam gi i quy t các v  vi c dânề ị ề ẩ ề ủ ệ ả ế ụ ệ  
s  có y u t  n c ngoài ự ế ố ướ
1. Th m quy n c a Toà án Vi t Nam gi i quy t các v  vi c dân s  có y u t  n c ngoàiẩ ề ủ ệ ả ế ụ ệ ự ế ố ướ  
đ c xác đ nh theo quy đ nh t i Ch ng III c a B  lu t này, tr  tr ng h p Ch ng này cóượ ị ị ạ ươ ủ ộ ậ ừ ườ ợ ươ  
quy đ nh khác.ị
2. Toà án Vi t Nam gi i quy t các v  vi c dân s  có y u t  n c ngoài trong các tr ngệ ả ế ụ ệ ự ế ố ướ ườ  
h p sau đây:ợ
a) B  đ n là c  quan, t  ch c n c ngoài có tr  s  chính t i Vi t Nam ho c b  đ n có cị ơ ơ ổ ứ ướ ụ ở ạ ệ ặ ị ơ ơ 
quan qu n lý, chi nhánh, văn phòng đ i di n t i Vi t Nam;ả ạ ệ ạ ệ
b) B  đ n là công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch c  trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài t iị ơ ướ ườ ố ị ư ố ạ  
Vi t Nam ho c có tài s n trên lãnh th  Vi t Nam;ệ ặ ả ổ ệ
c) Nguyên đ n là công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch c  trú, làm ăn, sinh s ng lâuơ ướ ườ ố ị ư ố  
dài t i Vi t Nam đ i v i v  vi c dân s  v  yêu c u đòi ti n c p d ng, xác đ nh cha m ;ạ ệ ố ớ ụ ệ ự ề ầ ề ấ ưỡ ị ẹ
d) V  vi c dân s  v  quan h  dân s  mà căn c  đ  xác l p, thay đ i, ch m d t quan h  đóụ ệ ự ề ệ ự ứ ể ậ ổ ấ ứ ệ  
theo pháp lu t Vi t Nam ho c x y ra trên lãnh th  Vi t Nam, nh ng có ít nh t m t trongậ ệ ặ ả ổ ệ ư ấ ộ  
các đ ng s  là cá nhân, c  quan, t  ch c n c ngoài;ươ ự ơ ổ ứ ướ
đ) V  vi c dân s  v  quan h  dân s  mà căn c  đ  xác l p, thay đ i, ch m d t quan h  đóụ ệ ự ề ệ ự ứ ể ậ ổ ấ ứ ệ  
theo pháp lu t n c ngoài ho c x y ra  n c ngoài, nh ng các đ ng s  đ u là công dân,ậ ướ ặ ả ở ướ ư ươ ự ề  
c  quan, t  ch c Vi t Nam và nguyên đ n ho c b  đ n c  trú t i Vi t Nam;ơ ổ ứ ệ ơ ặ ị ơ ư ạ ệ
e) Tranh ch p phát sinh t  h p đ ng mà vi c th c hi n toàn b  ho c m t ph n h p đ ngấ ừ ợ ồ ệ ự ệ ộ ặ ộ ầ ợ ồ  
x y ra trên lãnh th  Vi t Nam;ả ổ ệ



g) V  vi c ly hôn mà nguyên đ n ho c b  đ n là công dân Vi t Nam.ụ ệ ơ ặ ị ơ ệ
Đi u 411. Th m quy n riêng bi t c a Toà án Vi t Namề ẩ ề ệ ủ ệ
1. Nh ng v  án dân s  có y u t  n c ngoài sau đây thu c th m quy n gi i quy t riêngữ ụ ự ế ố ướ ộ ẩ ề ả ế  
bi t c a Toà án Vi t Nam:ệ ủ ệ
a) V  án dân s  có liên quan đ n quy n đ i v i tài s n là b t đ ng s n có trên lãnh th  Vi tụ ự ế ề ố ớ ả ấ ộ ả ổ ệ  
Nam;
b) Tranh ch p phát sinh t  h p đ ng v n chuy n mà ng i v n chuy n có tr  s  chínhấ ừ ợ ồ ậ ể ườ ậ ể ụ ở  
ho c chi nhánh t i Vi t Nam;ặ ạ ệ
c) V  án ly hôn gi a công dân Vi t Nam v i công dân n c ngoài ho c ng i không qu cụ ữ ệ ớ ướ ặ ườ ố  
t ch, n u c  hai v  ch ng c  trú, làm ăn, sinh s ng  Vi t Nam.ị ế ả ợ ồ ư ố ở ệ
2. Nh ng vi c dân s  có y u t  n c ngoài sau đây thu c th m quy n gi i quy t riêng bi tữ ệ ự ế ố ướ ộ ẩ ề ả ế ệ  
c a Toà án Vi t Nam:ủ ệ
a) Xác đ nh m t s  ki n pháp lý, n u s  ki n đó x y ra trên lãnh th  Vi t Nam;ị ộ ự ệ ế ự ệ ả ổ ệ
b) Tuyên b  công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch b  h n ch  năng l c hành vi dânố ướ ườ ố ị ị ạ ế ự  
s , m t năng l c hành vi dân s  n u h  c  trú, làm ăn, sinh s ng  Vi t Nam và vi c tuyênự ấ ự ự ế ọ ư ố ở ệ ệ  
b  đó có liên quan đ n vi c xác l p quy n, nghĩa v  c a h  trên lãnh th  Vi t Nam;ố ế ệ ậ ề ụ ủ ọ ổ ệ
c) Tuyên b  công dân n c ngoài, ng i không qu c t ch m t tích, đã ch t n u h  có m t ố ướ ườ ố ị ấ ế ế ọ ặ ở 
Vi t Nam t i th i đi m có s  ki n x y ra mà s  ki n đó là căn c  đ  tuyên b  m t ng iệ ạ ờ ể ự ệ ả ự ệ ứ ể ố ộ ườ  
m t tích, đã ch t và vi c tuyên b  đó có liên quan đ n vi c xác l p quy n, nghĩa v  c a hấ ế ệ ố ế ệ ậ ề ụ ủ ọ 
trên lãnh th  Vi t Nam;ổ ệ
d) yêu c u Toà án Vi t Nam tuyên b  công dân Vi t Nam m t tích, đã ch t n u vi c tuyênầ ệ ố ệ ấ ế ế ệ  
b  đó có liên quan đ n vi c xác l p quy n, nghĩa v  c a h  trên lãnh th  Vi t Nam;ố ế ệ ậ ề ụ ủ ọ ổ ệ
đ) Công nh n tài s n có trên lãnh th  Vi t Nam là vô ch  ho c công nh n quy n s  h uậ ả ổ ệ ủ ặ ậ ề ở ữ  
c a ng i đang qu n lý đ i v i b t đ ng s n vô ch  trên lãnh th  Vi t Nam.ủ ườ ả ố ớ ấ ộ ả ủ ổ ệ

Đi u 412. Không thay đ i th m quy n gi i quy t c a Toà ánề ổ ẩ ề ả ế ủ
V  vi c dân s  đã đ c m t Toà án Vi t Nam th  lý gi i quy t theo quy đ nh v  th mụ ệ ự ượ ộ ệ ụ ả ế ị ề ẩ  
quy n do B  lu t này quy đ nh thì ph i đ c Toà án đó ti p t c gi i quy t m c dù trongề ộ ậ ị ả ượ ế ụ ả ế ặ  
quá trình gi i quy t có s  thay đ i qu c t ch, n i c  trú, đ a ch  c a các đ ng s  ho c cóả ế ự ổ ố ị ơ ư ị ỉ ủ ươ ự ặ  
tình ti t m i làm cho v  vi c dân s  đó thu c th m quy n c a Toà án khác c a Vi t Namế ớ ụ ệ ự ộ ẩ ề ủ ủ ệ  
ho c c a Toà án n c ngoài.ặ ủ ướ

Đi u 413. Tr  l i đ n kh i ki n, đ n yêu c u ho c đình ch  gi i quy t v  vi c dân sề ả ạ ơ ở ệ ơ ầ ặ ỉ ả ế ụ ệ ự 
trong tr ng h p đã có Toà án n c ngoài gi i quy tườ ợ ướ ả ế
1. Toà án Vi t Nam tr  l i đ n kh i ki n, đ n yêu c u ho c đình ch  gi i quy t v  vi cệ ả ạ ơ ở ệ ơ ầ ặ ỉ ả ế ụ ệ  
dân s  có y u t  n c ngoài trong tr ng h p đã có b n án, quy t đ nh c a Toà án n cự ế ố ướ ườ ợ ả ế ị ủ ướ  
ngoài gi i quy t v  vi c dân s  đó và n c có Toà án ra b n án, quy t đ nh dân s  đó vàả ế ụ ệ ự ướ ả ế ị ự  
Vi t Nam đã ký k t ho c gia nh p đi u c qu c t  quy đ nh vi c công nh n và cho thiệ ế ặ ậ ề ướ ố ế ị ệ ậ  
hành b n án, quy t đ nh dân s .ả ế ị ự
2. Toà án Vi t Nam tr  l i đ n kh i ki n, đ n yêu c u ho c đình ch  gi i quy t v  vi cệ ả ạ ơ ở ệ ơ ầ ặ ỉ ả ế ụ ệ  
dân s  có y u t  n c ngoài n u có Toà án n c ngoài đã th  lý v  vi c dân s  đó và b nự ế ố ướ ế ướ ụ ụ ệ ự ả  
án, quy t đ nh c a Toà án n c ngoài v  v  vi c dân s  đó đ c công nh n và cho thi hànhế ị ủ ướ ề ụ ệ ự ượ ậ  
t i Vi t Nam.ạ ệ

Ch ng XXXVIươ
T NG TR  T  PHÁP TRONG T  T NG DÂN SƯƠ Ợ Ư Ố Ụ Ự

Đi u 414. Nguyên t c t ng tr  t  pháp trong t  t ng dân sề ắ ươ ợ ư ố ụ ự
1. Vi c t ng tr  t  pháp trong t  t ng dân s  gi a Toà án Vi t Nam và Toà án n c ngoàiệ ươ ợ ư ố ụ ự ữ ệ ướ  
đ c th c hi n trên nguyên t c tôn tr ng đ c l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  qu c gia,ượ ự ệ ắ ọ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ố  
không can thi p vào công vi c n i b  c a nhau, bình đ ng và cùng có l i, phù h p v i cácệ ệ ộ ộ ủ ẳ ợ ợ ớ  
đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p, phù h pề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ ế ặ ậ ợ  
v i pháp lu t Vi t Nam.ớ ậ ệ



2. Trong tr ng h p C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và n c ngoài ch a ký k t ho cườ ợ ộ ộ ủ ệ ướ ư ế ặ  
gia nh p đi u c qu c t  có quy đ nh v  t ng tr  t  pháp trong t  t ng dân s  thì vi cậ ề ướ ố ế ị ề ươ ợ ư ố ụ ự ệ  
t ng tr  t  pháp trong t  t ng dân s  có th  đ c Toà án Vi t Nam ch p nh n trênươ ợ ư ố ụ ự ể ượ ệ ấ ậ  
nguyên t c có đi có l i nh ng không đ c trái pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t qu c t  và t pắ ạ ư ượ ậ ệ ậ ố ế ậ  
quán qu c t .ố ế

Đi u 415. Th c hi n u  thác t  phápề ự ệ ỷ ư
1. Toà án Vi t Nam u  thác t  pháp cho Toà án n c ngoài ho c th c hi n u  thác t  phápệ ỷ ư ướ ặ ự ệ ỷ ư  
c a Toà án n c ngoài v  vi c ti n hành m t s  ho t đ ng t  t ng dân s  theo quy đ nhủ ướ ề ệ ế ộ ố ạ ộ ố ụ ự ị  
c a đi u c qu c t  mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p ho c theo nguyên t c có đi có l i.ủ ề ướ ố ế ệ ế ặ ậ ặ ắ ạ
2. Toà án Vi t Nam không ch p nh n th c hi n vi c u  thác t  pháp c a Toà án n c ngoàiệ ấ ậ ự ệ ệ ỷ ư ủ ướ  
trong các tr ng h p sau đây:ườ ợ
a) Vi c th c hi n u  thác t  pháp xâm ph m đ n ch  quy n c a Vi t Nam ho c đe doệ ự ệ ỷ ư ạ ế ủ ề ủ ệ ặ ạ 
đ n an ninh c a Vi t Nam;ế ủ ệ
b) Vi c th c hi n u  thác t  pháp không thu c th m quy n c a Toà án Vi t Nam.ệ ự ệ ỷ ư ộ ẩ ề ủ ệ

Đi u 416. Th  t c th c hi n vi c u  thác t  phápề ủ ụ ự ệ ệ ỷ ư
1. Vi c Toà án Vi t Nam u  thác t  pháp cho Toà án n c ngoài ho c Toà án n c ngoài uệ ệ ỷ ư ướ ặ ướ ỷ 
thác t  pháp cho Toà án Vi t Nam ph i đ c l p thành văn b n và g i đ n c  quan có th mư ệ ả ượ ậ ả ử ế ơ ẩ  
quy n c a Vi t Nam theo quy đ nh c a đi u c qu c t  mà Vi t Nam ký k t ho c giaề ủ ệ ị ủ ề ướ ố ế ệ ế ặ  
nh p ho c theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ậ ặ ị ủ ậ ệ
2. C  quan có th m quy n c a Vi t Nam nh n đ c văn b n u  thác t  pháp ph i chuy nơ ẩ ề ủ ệ ậ ượ ả ỷ ư ả ể  
ngay cho Toà án Vi t Nam ho c c  quan có th m quy n c a n c ngoài nh n văn b n uệ ặ ơ ẩ ề ủ ướ ậ ả ỷ 
thác c a Toà án Vi t Nam.ủ ệ

Đi u 417. Văn b n u  thác t  phápề ả ỷ ư
1. Văn b n u  thác t  pháp ph i có các n i dung chính sau đây:ả ỷ ư ả ộ
a) Ngày, tháng, năm l p văn b n u  thác t  pháp;ậ ả ỷ ư
b) Tên, đ a ch  c a Toà án u  thác t  pháp;ị ỉ ủ ỷ ư
c) Tên, đ a ch  c a Toà án th c hi n u  thác t  pháp;ị ỉ ủ ự ệ ỷ ư
d) H , tên, đ a ch  c a cá nhân, tên, đ a ch  c a c  quan, t  ch c có liên quan đ n u  thác tọ ị ỉ ủ ị ỉ ủ ơ ổ ứ ế ỷ ư 
pháp;
đ) N i dung công vi c u  thác;ộ ệ ỷ
e) Yêu c u c a Toà án u  thác.ầ ủ ỷ
2. G i kèm theo văn b n u  thác là gi y t , tài li u c n thi t cho vi c th c hi n u  thác,ử ả ỷ ấ ờ ệ ầ ế ệ ự ệ ỷ  
n u có.ế

Đi u 418. Công nh n gi y t , tài li u do c  quan có th m quy n n c ngoài l p, c p ho cề ậ ấ ờ ệ ơ ẩ ề ướ ậ ấ ặ  
xác nh nậ
1. Gi y t , tài li u do c  quan có th m quy n n c ngoài l p, c p ho c xác nh n theo quyấ ờ ệ ơ ẩ ề ướ ậ ấ ặ ậ  
đ nh c a pháp lu t n c ngoài ho c  ngoài lãnh th  Vi t Nam đ c Toà án Vi t Nam côngị ủ ậ ướ ặ ở ổ ệ ượ ệ  
nh n n u gi y t , tài li u đó đã đ c h p pháp hoá lãnh s , tr  tr ng h p đi u c qu cậ ế ấ ờ ệ ượ ợ ự ừ ườ ợ ề ướ ố  
t  mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác.ế ệ ế ặ ậ ị
2. Gi y t , tài li u l p b ng ti ng n c ngoài ph i đ c g i cho Toà án Vi t Nam kèmấ ờ ệ ậ ằ ế ướ ả ượ ử ệ  
theo b n d ch ra ti ng Vi t đã đ c công ch ng, ch ng th c h p pháp.ả ị ế ệ ượ ứ ứ ự ợ

Bãi b  các đi u 200, 201, 203, 376, 377, 378, 379 và 383.ỏ ề

CH  T CH QU C H IỦ Ị Ố Ộ
(Đã ký)
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